— 
Biên dịch: [3ober C. Cuei 


MBA. Nguyễn Văn Dung 


- Kinh 
tế 

phát 
triển 


. 


“uyế 


McGraw-Hill sử NHÀ XUẤT DẢ Hệ 
Higher Education 1% lồi AR- 
é 


NHỮNG CHỦ ĐỀ KINH TỀ HỌC HIỆN ĐẠI: 
KINH TÊ PHÁT TRIẾN 
ISSUES IN ECONOMICS TDDAY - FOURTH EDITION 
DEVELOPMENITT ECONDOMICS 


$x/“ thay 


Onginal tifle: Íssues in Economics Today, 4th Editlon 
By Robert C, Guell 


Original Ediion copyright 2008 by McGraw-HIill Companias, Inc., 1221 Avanue of the Ámevicas, New York, Naw York 10020, AJI 
rìghts reserved. 


'Vistnameaa language ed(oo copyright 2008 by Dong Nai Ganeral Pubigting House. Published by arrangennent w#h: McGraw-Hill 
Cornpanles, Inc. All rights raserved. 


NHỮNG CHỦ ĐỀ KINH TẾ HỌC HIỆN ĐẠI 
Tác giả: Robort C. Guall 


Nhà xuất bản Tống hợp Đồng Nai gữ bản quyền xuất bản bản tống Việt ở Việt Nam theo hợp đồng chuyển giao bản quyền với MoGraw- 
Hñ! Companlas, Inc. 


Bäï cứ sự sao chép, trích dấn nào không được sự đống ÿ của Nhà xuấï† bản Tổng hợp Đổng Nai và MeGraw-Hi] Companies, Ínc., đều 
là bất hợp pháp và vi phạm Luật xuất bản Việt Nam, Luật Bản quyến quốc tế và Công ước Bảo hộ bản quyển sở hữu trí tuậ Bame, 


DONG NÀI GENERAL PUBL!SHING 3OUSE 
210 Nguyen Ai Quoc St— Bien Hoa — Dong Nai 
Tai: 84-914-3825292 — 3948521 
Fax 84-3-046530, Email: nxbdongnai.hcm.vn 


Robort C. Guail 
NHỮNG CHỦ ĐỂ KINH TẾ HỌC HIỆN ĐẠI: 
+ KINH TẾPHÁT TRIỂN 


Biên dịch: ThS. Nguyễn Văn Dung 
Bản quyền tiếng Việt © 2009 của Nhà xuất bản Tổng hợp Đổng Nai liên kết với Công ty Hương Huy xuất bản 


T Noninneay đao McGraw-HiM 
Q.8 nnEi 00010717) tíhlg BÍ Hioher Education 


ñ Nhà xuất bản 
‡š¿#+ Tổng hợp Đồng Nai 


CÔNG TY TNHH TM-DV-QC HƯƠNG HUY 
* Trụ sở chính: 490B Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3, TP.HCM 
[cl: - 08. 38337462, 3,4,5,6 - Fax: 08.38337462 
- 08. 38301659 — 38301660 
* Chi nhánh: 41 Đào Duy Từ, F.5, Q.10, TP.HCM (Đối diện cổng 3; Trường Đại học Kinh tế TP.HCM; Cơ sở B, 279 
Nguyễn Tri Phương) 
Tel: 08. 38570424 - Fax: 08.38337466 
E-mail: nhasachkinhtetÿhcmi.ÍpLyn 
Website: wwwv.nhasachkinhte.vn 


LỮI NÓI ĐẦU 


đúc giá Robert C. Guell đã đề cập các chủ để oễ 
hinh tế phát triển một cách sinh động oà sâu sắc: 
Trong bối cảnh hệ thống kinh tế toàn cầu hiện đại tạo 
các cơ hội 0ò thách thúc khúc xa 0ài thập niên trước đây: 
các chính phủ, doanh nghiệp uà toàn thể xã hội cần thực 
hiện các nỗ lục đóng góp như thế nào trong chính sách 
tà quản trị thực thị, tạo môi trường cơ chế phát 
triển, phát triển nguôn nhân lực (giáo dục, sức khỏe, 
bình đẳng.), bảo uệ môi trường thiên nhiên, các 
chính sách tài chính, tiền tệ, công nghiệp, nông 
nghiệp, an sùnh xã hội, nhằm đưa quốc gia đi trên 
quỹ đạo phút triển bên uững. 


Các doanh nghiệp 0è toàn thể xã hội cân tham gia 
mạnh mẽ uào quóú trình phát triển, qua quá trình 
tương tác uà phản hồi, phớt huy tính chủ động, 
sáng tạo uà tuân thủ cóc quy định của môi trường 
tự nhiên uùà xã hội, nhằm toàn thể xã hội huỏông được 
thành quả của phát triển. 


Các chủ đề của tác giả rất đa dạng, từ các chính 
sách 0í mô, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, môi 
trường uà an sinh, phúc lợi xã hội, các uấn đề 
nghèo đói uà tệ nạn, khơi gợi cho các độc giả sinh 0iên, 
các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp những biến thức 
sâu sốc mang tính thục tiễn cao. 


3n trân trọng giới thiệu 
MBA. Nguyễn Văn Dung 
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LỮI NÓI BẦU 
MỤC LỤC 
CHƯƠNG 1: TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỀN KINH TẾ 
Tăng trưởng trong các quốc gia đã phát triển 
So sánh các quốc gia đã phát triển và đang phát triển 
Đẩy mạnh (và cản trở) sự phát triển 
« - Các thách thức đối với các nước đang phát triển 
«© - Điều gì tạo nên thành công 
Tóm tắt 
CHƯƠNG 2: CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP 
Trợ giá nông nghiệp từ năm 1950 
«  Bắp và xăng 
Sự biến động giá là lý đo cần sự can thiệp của Chính phủ 
se - Trường hợp ủng hộ trợ giá 
« - Trường hợp chống lại trợ giá 
Phân tích thăng dư người tiêu dùng và nhà sản xuất, phân tích giá sàn 
s® Giá sàn trong một thị trường 
se - Giá sàn biến đổi trong nhiều thị trường 
se Điều gì xảy ra nếu không có trợ giá? 
Cơ chế trợ giá và lịch sử của nó 
« Các cơ chế trợ giá 
© Lịch sử của việc trợ giá 
Hiểu chỉ tiết thêm 
Tóm tắt 
CHƯƯNG 3: CHỐNG ĐỘC QUYỀN 
Độc quyền có các vấn đề gì? 
e - Giá cao, sản lượng thấp, tổn thất vô ích 
e Làm giảm sự đổi mới 
Độc quyền tự nhiên và độc quyền thiết yếu 
se - Độc quyển tự nhiên 
e _ Bằng sáng chế, bản quyền và các dạng độc quyền thiết yếu khác 


Độc quyền và luật pháp 
e© - Bộ Luật chống độc quyền Sherman 
se Điều gì tạo nên sự độc quyền? 
Các thí dụ về hoạt động chống độc quyền 
« - Standard Ơi 
® IBM 
« Microsoft 
®  ITunes,I Pods, I Phones và Liên minh châu Âu 
Tóm tắt 
HƯƠNG 4: MÔI TRƯỜNG 
Thế nào là đủ sạch? 
Tiếp cận tác động ngoại hiện 
« - Khi thị trường phục vụ mọi người 
s - Khi thị trường không hiệu quả cho mọi người 
Tiếp cận theo quyền sở hữu 
® - Tại sao bạn không làm bừa bộn tài sản của chính bạn 
® - Tại sao bạn làm bừa bộn tài sản công 
s® - Tài nguyên thiên nhiên và sự quan trọng của quyền sở hữu 
Các vấn để môi trường và các giải pháp kinh tế của chúng 
se - Các vấn đề môi trường 
s - Các giải pháp kinh tế: Sử dụng thuế để giải quyết các vấn 
đã môi trường 
s® Các giải pháp kinh tế: Dùng quyển sở hữu tài sản để giải 
quyết các vấn để về môi trường 
»« Không có giải pháp: Khi không có chính phủ để đánh thuế 
hay điều chỉnh 
Tóm tắt 
CHƯƠNG 5: CHĂM SÚ SỨC KHOẺ 
Tiền chỉ cho ai và đến từ đâu 
Bảo hiểm ở Hoa Kỳ 
« - Bảo hiểm hoạt động như thế nào 
e - Các loại bảo hiểm tư nhân 
« Bảo hiểm công 
Mô hình kinh tế về chăm sóc sức khoẻ 
® - Tại sao chăm sóc sức khoẻ không giống hàng hoá khác 
« - Các hàm ý của bảo hiểm công 


35 


« - Các vấn để hiệu quả của bảo hiểm tư nhân 
® - Tranh luận về HMO 
» . Vấn đề máu và cơ quan nội tạng 
So sánh Hoa Kỳ với các nước còn lại của thế giới 
Tóm tắt 
HƯƠNG 6: BẢO HIỂM SỨC KHŨẺ CUNG CẤP BỮI CHÍNH PHỦ: TRỤ CẤP. Y 
TẾ (MEDIGAID), CHĂM SÓC Y TẾ (MEDICARE), PHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM 
§ỨC KHOẺ TRẺ EM (SCHIPs) 
Medicaid là gì, cho ai, và bao nhiêu 
Tại sao Medicaid tốn kém nhiều 
® - Tại sao chỉ tiêu nhiều hơn cho người già 
s - Các biện pháp tiết kiệm chỉ phí Medicaid 
Medicare: Bảo hiểm công và người già 
® Vì sao bảo hiểm tư nhân có thể không hiệu quả 
® - Tại sao medicare quá cao 
Các chỉ tiết về Medicare 
® - Các loại nhà cung cấp 
® Phần A 
® TPhẳnB 
® - Thanh toán tiền thuốc theo toa (phần Ð) 
s - Các điều khoản kiểm soát giá của Medicare 
Quỹ tín thác Medicare 
s« - Quan hệ giữa Medicaid & Medicare 
Chương trình bảo hiểm sức khoẻ trẻ em (SCHIPs) 
Tóm tắt 
CHƯƠNG 7: KINH TẾ HỌC VỀ THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH 
Người tìm lợi nhuận hay nhà khoa học từ tâm 
Sức mạnh độc quyển áp dụng vào dược phẩm 
Các câu hỏi quan trọng 
«Sản phẩm thiết yếu đắt tiền hay “quà trời cho” tương đối 
không đắt? 
e - Kiểm soát giá: Có phải là giải pháp? 
® - Sự chấp nhận của FDA: Quá nghiêm ngặt hay quá lỏng lẻo? 
Tóm tắt 
CHƯƠNG 8: BẠN MUỐN LÀ MỘT LUẬT SƯ: KINH TẾ HỌC VÀ LUẬT 
Vai trò của Chính phủ trong việc bảo vệ tài sản và cưỡng chế thực 
thi hợp đồng 
Tài sản tư nhân 
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e Tài sản trí tuệ 
e Các hợp đồng 
e - Củng cố các quyền sở hữu trí tuệ và các hợp đồng 
e - Các hậu quả tiêu cực của quyền sở hữu tài sản tư nhân 
Sự phá sản 
Nghĩa vụ dân sự 
Tóm tắt 
CHƯƠNG 9: KINH TẾ HỤC VỀ TỘI ÁC 
Ai phạm tội và tại sao 
Mô hình tội phạm có tính toán 
ø® - Tội ác giảm khi thu nhập hợp pháp tăng 
se Tội ác giảm khi khả năng và hậu quả bị bắt giữ tăng 
e Các vấn đề về giả định có tính toán 
Chỉ phí của tội ác 
se Trung bình một tội ác tốn kém bao nhiêu? 
«Một tội phạm trung bình phạm bao nhiêu tội ác? 
Chi phí kiểm soát tội ác tối ưu 
s - Số tiền chỉ tiêu tối tu là gì? 
s - Tiền có được chi đúng không? 
© - Có bỏ tà đúng người không? 
se - Chúng ta nên cưỡng chế nghiêm việc thực thi các luật nào? 
e - Thế nào là một bản án tối ưu? 
Tóm tắt 
CHƯƠNG 10: KINH TẾ HỌC VỀ PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC VÀ GIỚI TÍNH 
Vị thế kinh tế của phụ nữ và các nhóm thiểu số 
« Phụ nữ 
e - Các nhóm thiểu số 
Các định nghĩa và phát hiện sự phân biệt 
« - Sự phân biệt, định nghĩa và luật pháp 
« - Phát hiện và đo lường sự phân biệt 
Sự phân biệt trong lao động, tiêu thụ và cho vay 
» - Sự phân biệt trong thị trường lao động 
» - Sự phân biệt trên thị trường lao động và thị trường cho vay 
Hành động khẳng định 
se - Kinh tế học về hành động khẳng định 
e« - Hành động khẳng định là gì? 
« - Các mức độ của hành động khẳng định 
Tóm tắt 
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CHƯƠNG 11: GIÁO DỤC BAN ĐẦU (HEAD START) 
Head Start như sự đầu tư 
« - Tiền đề về sự can thiệp sớm 
s - Phân tích giá trị hiện tại 
® - Lợi ích ngoại hiện 
s Chứng cứ ban đầu 
e - Các hoài nghĩ còn lại 
Chương trình Head Start 
Thực tiễn hiện tại 
se - Thực tiễn hiệu quả của Head Start 
e© - Thực tiễn về sự không hiệu quả của Head Start 
e - Một số thực tiễn hiện có và tương lai 
Chỉ phí cơ hội của Head Start với tài trợ đầy đủ 
Tóm tắt 
CHƯƠNG 12: GIÁO DỤC 
Đầu tư vào nguồn vốn con người 
» - Phân tích giá trị hiện tại 
»® Lợi ích ngoại hiện 
Chúng ta có nên chỉ nhiều hơn? 
e - Dữ liệu cơ bản 
«e - Cẩn thận với các kết luận vội vã 
« Thêm tiền sẽ cải thiện kết quả giáo dục không? 
Các vấn đề cải cách học đường 
s - Sự độc quyển của trường công 
s® - Lương và chế độ xứng đáng 
s® - Giáo dục tư so với giáo dục công 
« Tiền trường 
Giáo dục cao đẳng và đại học 
s« - Tại sao giáo dục cao đẳng tốn kém nhiều như vậy 
«© - Một bằng đại học đáng giá thế nào 
Tóm tắt 
HƯƠNG 13: NGHÈ0 VÀ PHÚC Lợi 
Đo lường sự nghèo khó 
se Mức nghèo 
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se = Ai nghèo? 
se - Nghèo khổ qua lịch sử 


« - Các vấn đề về thước đo nghèo của chúng ta 


e - Nghèo ở Hoa Kỳ so với ở Đông Âu 
Các chương trình dành cho người nghèo 
« - Bằng hiện vật và bằng tiền mặt 


se - Tại sao chi 502 tỷ USD cho vấn đề 62 tỷ USI2 
s« 502 tỷ USI có nhiều so với các quốc gia khác? 
Tác động khuyến khích, giảm khuyến khích, tư tưởng sai, và sự thực 


Cải cách phúc lợi 

e© - Có một giải pháp khêng? 

se - Phúc lợi trong hiện tại 

«®  Nghèo khổ có nhất thiết là xấu? 
Tóm tắt 
CHƯƠNG 14: AN SINH XÃ HỘI 


Các vấn đề cơ bản 


« Khởi đầu 
«e Thuế 
° Lợi ích 


« - Sự thay đổi theo thời gian 
Tại sao chúng ta cần an sinh xã hội? 
Tác động của an sinh xã hội trên nền kinh tế 
« - Tác động đối với việc làm 
« - lác động đối với tiết kiệm 
Chương trình có lợi cho ai? 
Hệ thống này có dành cho tôi? 
e - Tại sao an sinh xã hội trục trặc 
« - Quỹ tín thác an sinh xã hội 
« - Các phương án điều chỉnh an sinh xã hội 
Tóm tắt 
CHƯƠNG 15: THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 
Cách thức tác động của thuế thu nhập 
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Các vấn để về thuế thu nhập 
« - Công bằng ngang và công bằng đọc 
s _ Tính công bằng và tính đơn giản 

Động cơ và Luật thuế 
s - Thuế có làm thay đổi các quyết định về làm việc? 
« - Thuế có làm thay đổi các quyết định tiết kiệm? 
«e - Thuế để vận hành xã hội? 

Ai trả thuế thu nhập 

Các tranh luận về thuế của thập kỷ vừa qua 

Tóm tắt 

HƯƠNG 16: CHI PHÍ CỦA CHIẾN TRANH 

Chỉ phí cơ hội 

Giá trị hiện tại và giá trị một sinh mạng 

Chi phí kinh tế và chỉ phí kế toán 
se - Nhân sự, thực phẩm, và phương tiện 
s - Chi phí của đạn dược 
» - Chí phí cho nhân sự và thiết bị ở chiến trường 
se Nhiên liệu 

GDP bị ảnh hưởng thế nào 

Chỉ phí môi trường và văn hoá 

Tóm tắt 

HƯƠNG 17: KINH TẾ HỌC VỀ KHỦNG BỐ 


Tác động kinh tế của ngày 11/09 và Chủ nghĩa khủng bố nói chung 


Mô hình hoá tác động kinh tế của cuộc tấn công 

s - Các khía cạnh bảo hiểm của khủng bố 

® - Mua bảo hiểm hay tự bảo vệ hay cả hai 
Chủ nghĩa khủng bố từ quan điểm của kẻ khủng bố 
Tóm tắt 


HƯƠNG 18: THUỐC LÁ, RƯỢU, THUỐC BÂY NGHIỆN VÀ MẠI DÂM 
Mô hình kinh tế về thuốc lá, rượu, thuốc gây nghiện, mại dâm 


Tại sao cần có quy định 
® - Joe Camel và vấn đề thông tin 
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TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 


Mục tiêu của chương Chủ đề của chương 
Sau khi đọc chương này bạn có thể: s Tăng trưởng trong các quốc 
s Hiểu tại sao một số quốc gia đã phát gia đã phát triển. 
triển tăng trưởng nhanh hơn các s So sánh các quốc gia đã phát 
quốc gia khác. triển và đang phát triển. 
s Hiểu tại sao việc tạo ra một môi s Đẩy mạnh (và cẩn trở) sự 
trường để tăng trưởng kinh tế trong phát triển. 


một nước đang phát triển, là một 
thách thức rất khác biệt và khó khăn 
hơn nhiều, so với đẩy mạnh tăng 
trưởng trong một quốc gia đã phát 
triển. 

s Hiểu các yếu tố về pháp lý, chính trị 
và thể chế nào đã hạn chế tăng trưởng 
ở nhiều nước đang phát triển. 


Các nhà kinh tế cố gắng tính toán tăng trưởng kinh tế của các quốc gia. 
Thí dụ, tại sao một quốc gia như Hoa Kỳ chiếm gần 1⁄4 sản lượng kinh tế hàng 
năm của thế giới, trong khi chỉ chiếm ít hơn 5% dân số thế giới. Tại sao Hoa 
Kỳ tăng trưởng nhanh hơn Pháp trong thập niên vừa qua? Tại sao Phi Châu 
tiểu Sahara không thể nắm bắt được cơ may về kinh tế? Tại sao tuy bị áp chế 
về chính trị, Trung Quốc đã tăng trưởng quá nhanh như vậy trong một thập 
kỷ, trong khi Ấn Độ, là nước dân chủ hàng thập kỷ nhưng lại tăng trưởng 
chậm hơn nhiều? Tại sao Hàn Quốc đã đột phá từ một quốc gia đang phát 
triển thành một nước đã phát triển? Chương này bao gồm cả kinh tế vĩ mô, 
thương mại quốc tế, chính sách của chính phủ, và dự đoán. Phát triển kinh tế 
là một trong các lĩnh vực kinh tế học kém hoàn chỉnh nhất, một phần vì ngay 
cả các mô hình đoạt giải Nobel cũng thành công kém. 
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Tăng trưởng trong các quốt gia đã phát triển 

Mô hình Tổng cầu - Tổng cung, cho chúng ta suy nghĩ về cách thức tăng 
trưởng của các nước đã phát triển. Một nền kinh tế như vậy có sự tăng trưởng 
bền vững trong tổng cầu - tổng cung, nhưng chỉ có thể tăng trưởng khi có sự 
tăng trưởng đông thời của tổng cung. Để hiểu tại sao, nhớ lại dạng của đường 
cong tổng cung. Đường này bắt đầu bằng đoạn phẳng, rồi dốc về phía trên, và 
cuối cùng trở thành đoạn thẳng đứng. Nếu tổng cung không tăng trưởng, thì 
thực tế sự tăng tổng cầu không có tác động đối với tăng trưởng kinh tế thực, 
bởi vì sớm hay muộn chúng ta sẽ tiến đến đoạn thẳng đứng của đường tổng 
cung và tăng trưởng GDP thực sẽ dừng lại. Sự giảm phát có thể là một tình 
huống kinh tế rất nguy hiểm, vì vậy nếu không có sự tăng tổng cầu, việc tăng 
tổng cung có thể đưa một quốc gia phát triển đến sự đình trệ, khi sức ép giảm 
phát làm giảm mong muốn của đân cư đối với việc mua hàng hóa có giá trị 
lớn. Điều này hàm ý rằng sự tăng trưởng kinh tế trong đài hạn bắt nguồn từ sự 
tăng tổng cầu tạo ra bởi chính sách tài khóa và tiền tệ lành mạnh và sự tăng 
trưởng bền vững trong tổng cung. 

Hình 1.1: Sự tăng trưởng của tổng cầu. 
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Hình 1.2: Sự tăng trưởng của tổng cung. 
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Điều gì đẩy mạnh sự tăng tổng cầu? Nếu chỉ nhìn vào các thành phần 
của tổng cầu và các hoạt động làm tăng tổng cầu, chú ý rằng có thể tăng chỉ 
tiêu chính phủ, tăng lòng tin người tiêu dùng, giảm lãi suất, giảm thuế, và 
làm yếu đồng USD. Như Hình 1.1 cho thấy, mỗi thành phần sẽ có tác động 
mong muốn. Vấn đê là bạn không thể làm điều này theo cách bền vững. Thứ 
nhất, chúng ta không thể tiếp tục giảm lãi suất hay thuế. Điểm zero là chặn 
dưới tuyệt đối của mỗi thành phân, không thể tiếp tục tăng chí tiêu chính 
phủ hay thâm hụt vì sẽ làm tăng lãi suất. Lòng tin của người tiêu dùng có lẽ 
không thể tăng trưởng vô hạn. Điều này dẫn đến kết luận rằng nhân tố then 
chốt của tăng trưởng kinh tế của các nước đã phát triển có lẽ đến từ phía 
tổng cung. Sự tăng tổng cầu đơn giản chỉ duy trì sự tăng trưởng. 

Điều gì làm tăng tổng cung? Quy định của chính phủ không thể liên tục 
giảm dần, và lương cũng như các đầu vào khác cũng vậy. Điều có thể tiếp tục 
gia tăng không có giới hạn là năng suất công nhân. Công nhân kết hợp đồng 
bộ với máy móc và công nghệ tiên tiến, luôn có thể sản xuất nhiều hơn năm 
trước, nếu họ làm việc thông minh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn. Khi họ làm 
được như vậy, chúng ta có được các kết quả thể hiện ở Hình 1.2: sản lượng 
nhiều hơn và giá thấp hơn. Nhớ rằng từ “chăm chỉ hơn” không thuộc danh 
sách đã có về các cách thức tăng năng suất trong dài hạn. Người ta có thể làm 
việc chăm chỉ hơn, nhưng tại điểm nào đó bạn sẽ gặp giới hạn sức chịu đựng 
của con người. Để công nhân tạo ra sản phẩm nhiều hơn, đòi hỏi cung ứng cho 
họ sự giáo dục, công cụ và công nghệ để sản xuất nhiều hơn nữa. 

Điều này hàm ý rằng nên kinh tế có thể tăng trưởng hay thu hẹp trong 
ngắn hạn, vì nhiều lý do hầu hết có liên quan với các thay đổi trong tổng câu, 
nhưng nguồn chủ yếu của tăng trưởng dài hạn ở các nước đã phát triển là sự 
gia tăng năng suất công nhân. Có thể thấy từ Hình 1.3, từ năm 1999 đến 2004 
các nước đã phát triển có mức năng suất cao cũng thể hiện sự tăng trưởng 
GDP cao. Sự tương quan không phải là một - một nhưng nó tổn tại. Đối với 
các nước này, một điểm phân trăm tăng trong tăng trưởng năng suất, dẫn đến 
tăng 0,3% trong tăng trưởng GDP đầu người. Nhớ rằng điều này không hàm ý 
rằng các công nhân phải làm việc nhiều giờ hơn, hoặc họ phải làm việc với 
cường độ nhanh hơn, hoặc các chủ doanh nghiệp luôn chú ý các chí tiêu kinh 
doanh cơ bản. Sự gia tăng năng suất của công nhân thường có kết quả từ sự 
tăng giáo dục công nhân và sự cải thiện các công cụ làm việc. 

Điều gì nuôi dưỡng động lực năng suất công nhân? Năng suất công nhân 
dược thúc đẩy bởi các chính sách, góp phần hình thành nguôn vốn và việc giáo 
dục và đào tạo cho công nhân trong dài hạn. Nếu tiết kiệm không được 
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khuyến khích, còn tiêu thụ được khuyến khích vượt trên mức bền vững sẽ 
không có nguồn cung các quỹ cho vay. Nếu lợi ích từ tiết kiệm tiền bị đánh 
thuế quá cao, thì động cơ tiết kiệm tiền giảm đi. Sự tăng trưởng cũng đòi hỏi 
một thị trường vốn lành mạnh về phía cầu. Điều này có nghĩa là thuế suất lợi 
nhuận của nguồn vốn đó phải ở mức, sao cho lợi nhuận sau thuế của doanh 
nghiệp đủ để khuyến khích đâu tư. Một lực lượng lao động phát triển và có 
động lực cũng là yêu cầu tiên quyết của tăng trưởng kinh tế. Các công nhân 
phải được khuyến khích để được giáo dục trong lực lượng lao động. Với thuế 
suất biên, lãi suất và lạm phát vừa phải, các chính sách điều chỉnh hợp lý, một 
hệ thống giáo dục lành mạnh, một hệ thống phúc lợi tốt không quá ưu đãi 
người thất nghiệp, các nền kinh tế phát triển sẽ tiếp tục tăng trưởng. 

$0 sánh các quốc gia đã phát triển và đang phát triển 

Ngoài yếu tố thu nhập, điều gì khác biệt giữa các nước giàu và nghèo? 
Bảng 1.1 mình họa hoàn toàn rõ ràng các khác biệt này. Các nước liệt kê ở 
trên đỉnh của bảng có tổng thu nhập quốc gia bình quân đầu người (GND 
trên 20.000 USD, trong khi các nước ở phía cuối bảng có GNI đầu người thấp 
hơn 2000 USI. Có vài sự khác biệt đáng chú ý xuất hiện trên Bảng này. 
Trong khi các nước ở đỉnh của bảng thường có một “tầng lớp trung lưu”, thì 
các nước ở phía cuối bảng không có. Người giàu ở các nước nghèo chiếm tỉ lệ 
thu nhập quốc gia cao hơn tỉ lệ của người giàu ở các nước giàu. 

Hình 1.3: Tốc độ tăng năng suất hàng năm và tỉ lệ tăng trưởng GDP hàng 
năm (1990 - 2004). 
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Chỉ số Gini, số đo về bất bình đẳng thu 
nhập tổng thể, thường cao hơn ở các nước nghèo so 
với các nước giàu. Các nước ở phía trên của Bảng 
có đóng góp của nông nghiệp trong GDP rất ít, và 
tỉ lệ đóng góp của dịch vụ đáng kể, trong khi các nước ở phía dưới của bảng 


Chỉ số Gini 
Số đo về bình đẳng kinh tế 
có giá trị từ 0 đến 1 
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thì ngược lại. Nếu bạn quay trở lại tham khảo Chỉ số Tự do Kinh tế của Tổ 
chức Di Sản (Heritage Foundation) ở Chương 1, bạn sẽ nhận ra rằng các nước 
ở phía trên bảng cũng có xu hướng tự do kinh tế hầu như hoàn toàn, trong 
khi các nước ở phía dưới bảng có xu hướng được xếp hạng hầu như không tự 
đo. 

Cũng có vấn để về hạch toán cân thảo luận. Chúng ta chú ý rằng GDP 
thực và phúc lợi xã hội thì không đồng nghĩa. Một trong các lý do là sự hiện 
diện của nền kinh tế ngầm. Tuy nước đưa vào thí dụ cơ bản trong thảo luận 
là Hoa Kỳ, hãy xét khái niệm nên Kinh tế ngầm ở một nước đang phát triển 
như Sudan, Tuy nhiều người ở Hoa Kỳ tham gia vào công việc kiếm “thêm ít 
tiễn mặt“ (cắt cỏ, giữ trẻ, mua cần sa) mà công sức không được tính vào, đa 
số dân cư ở Sudan tự giặt quần áo, trồng hay nuôi thực phẩm của họ, hoặc 
trao đổi hàng hóa hay dịch vụ cho nhau, Kết quả là tuy nền kinh tế ngâm chỉ 
Š0 2408 băng Zfc 00x bằng 10% của sản lượng Hoa Kỳ, có đến một nửa nền 
Dùng chí phí của một rổ kinh tế của một nước đang phát triển có thể thuộc các 
hàng hoá thị trường giao dịch ngoài thị trường. Đây là lý do tại sao các con 
tương tự qua các quốc số so sánh cho mỗi quốc gia được thế hiện ở Bảng 1.1 
Là „#9 pnh) lành ĐT + Hà được điều chỉnh dùng khái niệm về sự ngang bằng 
số kinh tế như tổng thu : 8 ` 
nhập quốc gia sức mua. Các nhà kinh tế đã ước lượng chi phí để mua 

một rổ hàng hóa và dịch vụ thị trường tương tự trong 
mỗi quốc gia, và dùng nó để ước lượng Tổng thu nhập quốc gia. 
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Đẩy mạnh (và cần trở) sự phát triển 

Các mô hình phát triển kinh tế hiện đại như Mô hình Tăng trưởng của 
Solow, được đặt tên theo tác giả đoạt giải Nobel, đã cung cấp cơ sở cho nhiều 
thảo luận về chủ để các nền kinh tế tăng trưởng như thế nào. Dự báo chủ 
yếu của mô hình đó và nhiều mô hình khác phát sinh từ đó, là các nền kinh 
tế sẽ hội tụ mức phát triển kinh tế của họ. Có nghĩa là các nước nghèo sẽ 
tăng trưởng nhanh hơn các nước giàu, đến điểm có các mức GDP dầu người 
không khác biệt nhiều. Chỉ cần xem qua Bảng 1.1 cho thấy trường hợp này 
không xảy ra, 

Phần còn lại của Chương này sẽ tập trung vào cách thức một quốc gia có 
thể di chuyển, từ bên dưới dòng kẻ ở Bảng 1.1 lên trên đường này, và điều gì 
có thể ngăn cản sự đi chuyển này. Đầu tiên cẩn nhận thức rằng các thách 
thức đối với các nhà hoạch định chính sách trong các nước đang phát triển, 
thì khác biệt và khó khăn hơn đáng kể so với thách thức đối với các nước đã 
phát triển. Các nước ở phía đầu bảng mong muốn dùng các chính sách tài 
khóa, liền tệ và quy định lành mạnh trong một cấu trúc chính trị dân chủ, để 
tăng cường sự tăng trưởng năng suất lao động dài hạn, mức lạm phát thấp, 
mức đánh thuế vừa phải, và các quy định về lao động, an toàn và môi trường 
hợp lý. Điều khá khó nhưng thường các nhà hoạch định chính sách ở các 
nước ở phía cuối bảng không có một cấu trúc chính trị, chính phủ hay ngân 
hàng để thực hiên các việc này. Ilơn nữa, các nước này phải đối mặt với các 
lựa chọn, khó hơn lựa chọn tiêu thụ trong tương lai hay tiêu thụ trong hiện 
tại, mà là sự tiêu thụ tương lai so với sự tồn tại trong hiện tại. 

Gác thách thức đối với các nước đang phát triển 

Để hiểu tại sao các nước đang phát triển đối mặt thách thức như vậy, hãy 
tự đặt bạn trong vị thế một nhà quản trị công ty có tâm irí rộng mở cần ra một 
quyết định. Bạn sẽ đặt cơ sở sản xuất của bạn ở một nước đã phái triển hay 
đang phát triển? Dĩ nhiên mục tiêu của bạn là đưa lợi nhuận về càng nhiều 
càng tốt cho các cổ đông. Bạn có lẽ bị lôi cuốn bởi chỉ phí thấp về lao động và 
đất đai ở nước đang phát triển. Mức lương giờ ở các nước phát triển luôn luôn 
cao gấp 5 - 10 lần, và đôi khi cao gấp từ 20-100 lần so với nước đang phát 
triển. Ngoài ra, bạn sẽ phải nhận thức được các cạm bẫy tiềm năng. 

TỈ lệ học vấn cơ bản thấp 

Khó tìm một lực lượng lao động có chất lượng ở một nước đang plát 
triển, bởi vì do lương thấp, cư đân thường ít được giáo dục chính thức. Họ 
không thể đọc hay làm các phép toán sơ dẳng. Không có khả năng cơ bản để 
theo dõi các hướng dẫn bằng văn bản, công nhân ở nước đang phát triển cần 
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được quản lý chặt chẽ hơn nhiều so với công nhân có thể đọc và theo đõi các 
hướng dẫn. 

Thiếu cơ sở hạ tầng 

Thứ hai, ngay cả khi bạn có thể thích ứng các quá trình sản xuất để tận 
dụng lương công nhân và kỹ năng thấp, bạn vẫn không có sẵn cơ sở hạ tầng 
tài chính, vật chất, hay pháp lý cơ bản để duy trì điều này. Các ngân hàng 
địa phương cần cho việc tiếp cận tín dụng, và chuyển lợi nhuận ra ngoài 
nước. Các ngân hàng này có thể không có, hoặc có khả năng hạn chế trong 
Việc cung cấp các địch vụ tài chính cần thiết cho việc kinh doanh của bạn. 
Đường, cầu, đường ray xe lửa và các cảng đêu cần thiết để vận chuyển hàng 
hóa khắp nước và thế giới. Không có khả năng vận chuyển nhanh chóng sản 
phẩm của bạn cho phần còn lại của thế giới, thì mọi lợi thế về chi phí tiền 
lương cửa bạn có thể sẽ biến mất, vì bạn không thể vận chuyển hàng hóa 
của bạn. Cuối cùng, sự bảo vệ pháp lý cần thiết cho các chủ của tài sản đầu 
tư. Dù các bảo vệ này căn cứ trên quy ước xã hội, qui định của luật pháp, 
hoặc các chính phủ đáng tín nhiệm, cơ sở hạ tầng để bảo vệ các khoản đầu tư 
thì cần thiết để tiến hành các khoản đầu tư này. 

Sự bất ổn định chính trị 

Các chính phủ được tín nhiệm khó tìm thấy trong thế giới đang phát 
triển. Bởi vì các chính phủ này rất thường tham nhũng, bất ổn định hoặc cả 
hai. Thí dụ như trường hợp Nigeria, nước có một trong các mỏ đầu lớn nhất 
thế giới, cuộc nội chiến kéo dài đã cản trở quốc gia này tận dụng lợi thế 
nguồn lực của nó. Bạn có thể có được lao đông lương thấp để khai thác dẫu 
từ lòng đất, nhưng bạn phải trả các khoản hối lộ cho nhiều phe cánh để tránh 
thiết bị của bạn không bị lấy cắp, bị hư hỏng hay huỷ hoại, và bạn còn phải 
lo về việc các kỹ sư tài năng của bạn bị bắt cóc. Bạn sẽ đầu tư ở đây hay sẽ 
đầu tư tiền của bạn ở nơi khác. 

Tham những 

Ngay cả khi có một chính phủ ổn định, mối lo âu rằng giới lãnh đạo 
chính trị sẽ chiếm giữ tài sản đầu tư thì rất quan trọng. Lấy thí dụ về 
Uzbekistan, nước cũng nằm trên các mỏ đầu và khí thiên nhiên to lớn, nhưng 
giới lãnh đao chính trị quá tham nhũng đến nỗi bạn không thể biết trong năm 
tới giới lãnh đạo có quốc hữu hóa các tài sản này không. Các nước như vậy 
có văn hoá kỳ vọng và chấp nhận loại tham nhũng này. Đa số các nhà quản 
lý đến tử các nền văn hoá của các nên kinh tế phát triển thấy không thoải 
mái, khi đầu tư vào các nước mà sự tham những quá phố biến hay đễ xảy ra. 
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Thiếu Ngân hàng Trung ương độc lập 

Nếu bạn nhìn vào danh sách các nước ở phía trên Bảng 1.1, và so sánh 
chúng với các nước ở phía dưới, bạn sẽ nhận thấy rằng Hoa Kỳ, châu Âu và 
các quốc gia thành công trong kinh tế ở Đông Á đều có sẵn các hệ thống 
kiểm soát lạm phát. Mỗi nước đều có một Ngân hàng Trung ương thiết lập 
các chính sách về lãi suất, và trong mỗi trường hợp Ngân hàng Trung ương 
có mức độ độc lập nào đó đối với sự kiểm soát về chính trị. Ở các nước đang 
phát triển các ngân hàng này không chỉ không độc lập mà trong một số 
trường hợp còn không tổn tại Có nghĩa là khi có một Ngân hàng Trung 
ương, nó thường dưới sự kiểm soát của đảng cẩm quyền, vua quan, tướng 
lnh,... Khi không có Ngân hàng Trung ương, thường xảy ra khủng hoảng 
ngân hàng. Thực vậy, Hoa Kỳ đã không có Ngân hàng Trung ương chức năng 
trong phần lớn thập kỷ 1800 và đã chứng kiến một số cuộc khủng hoảng 
ngân hàng. 

Khi không có Ngân hàng Trung ương độc lập ở nước đang phát triển, khi 
các nhà cảm quyền muốn in tiền để xây một tòa nhà mới hoặc trả lương binh 
lính bảo vệ, họ có quyển và sẽ làm. Có vô số các thí dụ về các Ngân hàng 
Trung ương độc lập chiến đấu chống lạm phát với giá phải trả là uy tín quần 
chúng của một nhà lãnh đạo được bầu. Các nhà lãnh đạo ở các nước có 
truyền thống dân chủ và các Ngân hàng Trung ương độc lập hiểu rằng hiệu 
quả dài hạn của việc chống lạm phát thì quan trọng hơn nhiều, so với lợi ích 
ngắn hạn có được từ khả năng in tiền mới. 

Không có khả năng chuyển lợi nhuận về nước 

Khả năng chuyển tiền ra khỏi một quốc gia cũng có thể bị giới hạn bởi 
các chính sách của chính phủ. Ở nhiều nước đang phát triển, bạn có thể mang 
số ngoại tệ mạnh (USD, Euro,...) vào nước đó, như bạn muốn, nhưng bạn 
không thể chuyển ra dễ như vậy. Vì vậy nếu bạn có lợi nhuận bằng đồng tiền 
của nước chủ nhà, bạn có thể không chuyển lợi nhuận này sang ngoại tệ 
mạnh. Việc này ít thành vấn đề nếu bạn sản xuất ở một nước đang phát triển 
và bán ở một nước phát triển, nhưng nó thành vấn đề nếu bạn bán sản phẩm 
ở một nước đang phát triển, và muốn chuyển số lợi nhuận này sang ngoại tệ 
mạnh. Cần biết rằng bạn ít có thể đầu tư ở nước đang phát triển. 

Như cầu tận trung vào nhu cầu cơ bản 

Các nước đang phát triển, đặc biệt các nước liệt kê ở nửa dưới của Bảng 
1,1 phải tập trung vào các nhu cầu rất cơ bản cửa cuộc sống. Ngay cả một 
chính phủ đúng nghĩa cũng gặp thời điểm khó khăn, khi lựa chọn giữa việc 
chỉ tiêu nguồn lực cho giáo dục hay sức khỏe, hoặc lương thực. Chí phí cơ hội 
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để chỉ tiêu thêm nhằm phổ cập giáo dục, có thể là sự thiếu hụt sản phẩm 
hoặc sự chăm sóc sức khỏe phù hợp cho người khác. Với quá nhiều người 
sinh sống bằng nghề nông, có quá ít vốn để làm nghề nông, và với tỉ lệ sinh 
con bình quân mỗi phụ nữ trên năm con, các nước này không có vị thế đầu 
tư cho tương lai vì hiện tại họ còn quá nhiều khó khăn. 

Ngoài ra, sự quan tâm về sức khỏe ở các nước này có thể quá tải. Các 
nước ở phía dưới Bảng 1.1 gồm nhiều nước ở Châu Phi tiểu Sahara. Các nước 
này bị tàn phá bởi HIV/AIDS, tới mức độ khái niệm về phát triển kinh tế đài 
hạn trở nên thứ yếu so với việc tồn tại. 

Điều gì tạo nên thành công 

Các thí dụ hay nhất về các nước nổi lên từ vị thế kinh tế trong thập niên 
1960, để trở thành các nước mới phát triển là các nước ở Đông Á. Cụ thể 
Trung Quốc và Hàn Quốc đã tăng trưởng với tốc độ khá nhanh trong thời 
gian rất dài. Cả hai nước này đạt vị thế hiện tại của họ với cách thức khác 
nhau. Sự thành công về kinh tế của Hàn Quốc trùng hợp với tự do hóa chính 
trị, trong khi sự thành công của Trung Quốc xảy ra khi nó tương đối thiếu tự 
do chính trị Về tài nguyên thiên nhiên cũng vậy. Tuy Saudi Arabia và 
Kuwait đã tăng trưởng hầu như hoàn toàn do kết quả cửa tài nguyên đầu lửa 
lớn lao, sự tăng trưởng của Nhật Bản suốt thập niên 1970 và 1980 đã xảy ra 
bất chấp thực tế nước này không có tài nguyên thiên nhiên làm cơ sở để tăng 
trưởng. 

Nẵn tảng cơ bản để tạo tăng trưởng có xu hướng bắt đầu với giáo dục, 
mức độ thấp hoặc có thể kiểm soát được sự tham nhũng của chính phủ, và 
một mức độ ổn định chính trị và tài chính tạo niềm tin cho các nhà đầu tư 
nước ngoài. Các nước đã tăng trưởng thiết lập được sự ổn định chính trị và 
tài chính, thiết lập các cơ sở hạ tầng vật chất và xã hội, tạo sự tin cậy, và có 
các chính phủ có thể tiền đoán được, nếu không phải là dân chủ. Thí dụ, đầu 
tư nước ngoài ở Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng, vì các nhà đầu tư có mức 
độ tin tưởng nào đó rằng chính phủ sẽ không trưng thu khoản đầu tư của họ, 
và sẽ để họ chuyển lợi nhuận về nước. Nền kinh tế Hàn Quốc tiếp tục tăng 
trưởng vì phản tíng của nước này đối với cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 
vào cuối thập niên 1990 tạo sự tín nhiệm đối với các nhà đầu tư, là hệ thống 
ngân hàng của họ có thể đáp ứng các thách thức này. 
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Tóm tắt 


Bây giờ bạn hiểu rằng tăng trưởng kinh tế ở các nước đã phát triển hầu 
hết là một hàm số của khả năng gia tăng năng suất công nhân, và tăng 
trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển bị kìm hãm bởi sự thiếu các định 
chế xã hội, chính trị, tài chính, pháp lý và kinh tế, là tiền đề cho tăng trưởng 
kinh tế. Bạn hiểu độ lớn khoảng cách giữa nước đã phát triển và đang phát 
triển, và các nước đã chuyển từ đang phát triển sang đã phát triển không đi 
theo một con đường duy nhất. 


Thuật ngữ 
Chỉ số Gini Sự ngang bằng sức mua 
âu hỏi dành cho bạn 


1. Đối với các nền Kinh tế đã phát triển, sự gia tăng bền vững trong tổng 
cầu, nếu thiếu sự gia tăng trong tổng cung sẽ dẫn đến; 


a. Tăng trưởng trong một thời gian, nhưng cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến 
lạm phát. 


b.. Tăng trưởng kinh tế liên tục. 
c. Rủi ro giảm phát. 
d. Chu kỳ bùng nổ và suy giảm. 


2. Đối với các nền kinh tế đang phát triển, sự gia tăng bền vững trong 
tổng cung, nếu thiếu sự gia tăng trong tổng cầu, sẽ dẫn đến: 


a. Tăng trưởng trong một thời gian, nhưng cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến 
lạm phát. 


b. Tăng trưởng kinh tế liên tục. 
c. Rủi ro giảm phát. 
d. Chu kỳ bùng nổ và suy giảm. 


3. Để đạt tăng trưởng bền vững về kinh tế trong một nước đã phát triển, 
điều quan trọng là: 


a. Thuế giảm liên tục. 

b, Chỉ tiêu chính phủ liên tục tăng. 
c. Năng suất công nhân tăng. 

d. Năng suất công nhân giảm. 
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Lao động, tiết kiệm 


Tiển thanh toán 
(tiền thuê, lương,..) 
Tiển thanh toán 
(tiển thuê, lương,..) 


Chi chuyển 
giao, dịch 


Tiền thanh 
toán hàng hóa 
và dịch vụ 


Hàng hóa và dịch vụ 


Nội dung chươr 


ng: 


CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP 


Mục tiêu của chương Chủ để của chương 
Sau khi đọc chương này bạn có thể: se Giá nông nghiệp từ năm 1956. 
Hiểu rằng các nhà kinh tế thường s Sự biến động giá là lý do 


ủng hộ việc trợ giá nông nghiệp ủng hộ sự can thiệp của 
s Hiểu tại sao sự biến động giá là lý chính phủ. 

do kinh tế xác đáng nhất để trợ s Phân tích thặng dư người 

giá, tuy ngay cả sự biến động giá tiêu dùng và nhà sản xuất về 

cũng ít được nhà kinh tế học xem giá sàn 

là lý do để trợ giá. e Cơ chế trợ giá và lịch sử của 


s® Dùng sơ đổ cung cầu và phân tích nó. 
thặng dư người tiêu dùng và nhà e Tìm hiểu chi tiết hơn. 
sản xuất để phân tích lập luận của 
nhà kinh tế học. 

s Hiểu được cơ chế thường dùng để 
thực thi việc trợ giá, và biết được 
một số trường hợp trợ giá. 


s® Tóm tắt. 


Chính sách nông nghiệp ở Hoa Kỳ có tính phân biệt. Đôi khi các nông gia 
được mô tả như những người độc lập mạnh mẽ chỉ cần chính phủ để họ tự do. 
Đôi lúc họ được mô tả như các nạn nhân tuyệt vọng cần trợ giúp. Trong thuật 
ngữ chính trị, các gia đình nông dân được nói đến với sự tôn kính như lòng mẹ 
và bánh nhân táo, và khi nghe các chính trị gia nói, bạn sẽ nghĩ các nông gia như 
các vị thần. 

Cũng khôi hài khi nếu không có sự trợ cấp hầu như liên tục và các khoản 
vay với lãi suất thấp, nhiều nông gia đã tuyên bố phá sản từ lâu. Sự giúp đỡ 
cho nông gia từ chính phủ có nhiều dạng. Chính phủ đã mua và dự trữ sản 
lượng dư thừa, mua và đem sản lượng dư thừa cho người dân túng thiếu, 
mua gia súc để họ ngăn ngừa thặng dư cung, và trả tiền cho nông dân để họ 
không ra nông trại. 
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Chúng ta xem xét lịch sử giá nông nghiệp từ năm 1950, và rút ra từ số liệu 
lịch sử này để thảo luận tại sao chính phủ đã và có thể sẽ tiếp tục thấy cần can 
thiệp vào nông nghiệp. Chúng ta dùng mô hình cung và cẩu cơ bản, kiến thức 
về thặng dư người tiêu dùng và nhà sản xuất để thảo luận về tác động của sự 
trợ giá nông nghiệp. Trong thảo luận này, chúng ta sẽ tổng lược lịch sử trợ giá 
nông nghiệp và các phương thức khác nhau trợ giá cho nông gia. 

Trợ giá nông nghiệp từ năm 1950 

Hình 2.1 cho bạn biết rằng giá nông sản thì không ổn định. Tuy thịt bò, 
heo, sữa, bắp và đâu nành được bán theo dơn vị khác nhau, bằng cách thể 
hiện giá cả tương đối năm 1982, chúng ta có thể trình bày tất cả các sản 
phẩm này trên một đồ thị. Con số lớn hơn 100 thể hiện giá cúa sản phẩm 
trong năm nào đó lớn hơn mức giá năm 1982. Con số nhỏ hơn 100 thể hiện 
ngược lại. 

Tuy giá của tất cả các sản phẩm thể hiện trong Hình 2.1 vào năm 2006 
đều cao hơn so với năm 1950, nhưng có 3 trong 5 sản phẩm có giá vào năm 
2006 thấp hơn so 1962. Theo tỉ số CPL lạm phát tổng thể là 101% từ năm 2001 
đến 2006, các nông gia sản xuất cùng loại nông sản với cùng sản lượng bán 
cũng giá đã bị lỗ 50% (100/201) thu nhập thực tế. Giá heo chẳng hạn bị sút 
giảm mạnh từ năm 1998 đến 2000, có lúc chỉ bằng 45% mức giá năm 1982. 
Nông gia nào vào thời điểm này không đạt năng suất cao hơn sẽ giảm mức 
sống chỉ còn bằng 33% mức năm 1982. Tuy vậy có ghi nhận tích cực là giá cả 
nói chung đã tăng nhanh hơn nhiều so với giá của các sản phẩm cơ bản này. 


Hình 2.1: Giá cả nông nghiệp so với mức giá năm 1982 
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Hình 2.2: Giá tương đối của xăng và bắp 


Nếu bạn nhìn kỹ vào Flình 2.1, bạn thấy có sự tăng mạnh mẽ tất cả các 
sản phẩm này vào đầu thập niên 1970. Bắp, đâu nành, và heo có giá tăng gấp 
đôi trong bốn năm, từ năm 1972 đến 1975. Trước năm 1975, giá bắp, đậu 
nành và sữa ổn định nhất, nhưng từ 1976, bắp đã cùng với thị bồ có giá 
không ổn định. Chúng ta định nghĩa sự không ổn định ở đây là tỉ số giữa độ 
lệch chuẩn của giá thực tế và giá trung bình. 

Bắp và xăng 

Một quan hệ đáng chú ý giữa xăng và bắp đã xuất hiện. Vì sự trợ giá và 
quy định, các nhiên liệu thay thế dùng cho xe hơi và xe tải là một phần của 
viễn cảnh năng lượng Hoa Kỳ. Xăng làm từ bắp hiện nay là phần quan trọng 
trong chiến lược năng lượng của Tổng thống Bush. Xe cộ dùng năng lượng 
mềm đang tăng dẫn trong các Phương tiện lưu thông trên đường lộ Hoa Kỳ, 
dẫn đến yêu cầu gia tăng về bắp. Như thấy trong Hình 2.2, giữa cuối năm 
2004 và đầu năm 2007, giá mỗi gia bắp đã tăng hơn hai lần do giá xăng tăng 
gần ba lần. Trở lại các thảo luận vẻ các thành phần của cầu và cung, ethanol 
là sản phẩm thay thế cho xăng và bắp là đầu vào của ethanol. Giá xăng tăng 
dần như kỳ vọng và thực tế dã xảy ra dẫn đến như cầu và giá bắp đều tăng. 

Sự hiến động giá là lý do cần sự can thiệp của Chính nhủ 

Các nhà kinh tế đồng ý về một vài vấn đề, nhưng lĩnh vực có sự đồng ý 
rộng rãi là sự can thiệp cần thiết của chính phủ trong nông nghiệp dẫn đến sự 
can thiệp đường như căn cứ trên tình cảm hơn là trên sự phân tích. Dù sự quan 
tâm tình cảm như vậy không có tính thuyết phục đối với nhiều nhà kinh tế, 
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chúng có ảnh hưởng đến các nhà chính trị Hộ nông dân được kính trọng ở 
Hoa Kỳ, ngay cả bởi người chưa từng sống trong hay gần nông trại, nên các 
nhà kinh tế ít thành công khi muốn ngăn cản sự bảo trợ nông nghiệp. Điều đó 
cho thấy có các lý do để chính phủ can thiệp vào nông nghiệp, mà chỉ có ít nhà 
kinh tế hàn lâm, đặc biệt là các nhà kinh tế nông nghiệp chấp nhận. 

Trường hợp ủng hộ trợ giá 

Lý do mạnh mẽ nhất để chính phủ can thiệp vào thị trường này là sự 
biến động giá làm nghề nông luôn rủi ro về kinh tế. Những người ủng hộ 
nghĩ rằng các nông gia có nông trại nhỏ cần tác động nào đó của chính phủ 
để đối phó với sự biến động trên. Sự trợ giúp của chính phủ có thể đưới 
đạng mua và dự trữ nông sản thặng dư, khi giá quá thấp và bán chúng ra khi 
giá tăng lại. Điều này không làm thay đổi giá đài hạn của nông sản, nhưng 
nó sẽ bình ổn giá. Khi chính phủ làm điều này cho nông gia, thì tương tự như 
khi chính phủ làm để kiểm soát giá trị của đồng tiền. 

Có hai nguồn gây bất ổn giá cho bất kỳ sản phẩm nào: sự không chắc 
chắn về cung và câu. Nguồn không chắc chắn về cung thì rõ ràng: thời tiết và 
các hiện tượng thiên nhiên như dịch bệnh và côn trùng. Nguồn biến động về 
cầu thì đa số khó dự báo trên thị trường quốc tế, và liệu có nhu cầu về nông 
sản Hoa Kỳ từ các nước khác hay không. 

Thời tiết và các yếu tố khác của thiên nhiên sẽ xác định mùa vụ tốt hay 
không, và không có nhiều rông đân có khả năng kiểm soát mùa vụ khi đã 
gieo trồng xong. Họ có thể trồng các loại bắp và đậu nành khác nhau căn cứ 
vào thời vụ gieo trồng, nhưng khi đã gieo hạt xong, thì hầu như đầu tư kinh 
tế đã được thực hiện xong. Các nông dân trổng ngũ cốc sẽ bất lực nếu các 
điều kiện của thị trường thay đổi sau khi trồng. Vào thời điểm thu hoạch họ 
chỉ còn thu hoạch sản phẩm họ đã trằng. 

Vẻ phía câu, sự biến động bất nguồn từ lượng hàng hóa nước ngoài sẽ 
mua. Phần nào do sự biến động về phía cung của các quốc gia khác. Thí dụ, 
nếu thời tiết xấu ở các quốc gia xuất khẩu chính của Argentina, Australia, 
Canada và Nga, thì nhu cầu sẽ cao hơn ở các quốc gia nhập khẩu ngũ gốc từ 
Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là nguồn sản xuất ngủ cốc lớn nhất, nhưng giá ở [loa Kỳ 
thường hơi cao hơn so với các nước khác, Vì lý do này, các nhà nhập khẩu 
thực phẩm mua tất cả số lượng có thể từ các nước khác; rổi sẽ mua phô cần 
thiết còn lại từ Hoa Kỳ. Nếu thời tiết ở các quốc gia xuất khẩu này xấu, các 
quốc gia nhập khẩu sẽ cần lượng ngũ cốc lớn hơn từ Hoa Kỳ. Nếu thời tiết ở 

các nước xuất khẩu tốt, các nước nhập khẩu sẽ không cần nhiều ngũ cốc từ 
Hoa Kỳ. Do thời tiết và các lực thiên nhiên khác biến động như vậy, nên chỉ 
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có ít sản phẩm có giá biến động như giá nông sản cơ bản. 

Trường hựp chống lại trợ giá 

Dù sự biến động giá là lý do cấp bách nhất để chính phủ can thiệp vào 
nông nghiệp, đó không phải là lý do thuyết phục đối với nhiều nhà kinh tế, 
Các thị trường quyền chọn sản phẩm nông nghiệp xuất hiện đã đem lại nhiều 
cơ hội đảm bảo biết trước giá cả lúc thu hoạch, Các thị trường này đảm bảo 
về giá cho nông gia. 

Để hiểu việc sử dụng thị trường quyền chọn hiệu quả như thế nào, giả sử 
bạn đã gieo trồng vào tháng 5 và kỳ vọng đạt 10.000 gia. Vào lúc gieo trồng 
tháng 5 bạn có thể mua một quyển chọn bán 10.000 gia khi thu hoạch với giá 
xác định, Nếu giá lúc thu hoạch thấp hơn giá định trong quyền chọn, bạn có 
thể thực hiện quyền chọn và bán sản phẩm thu hoạch của bạn với giá cao 
hơn theo quyền chọn. Nếu giá cao hơn bạn không cần quyền chọn nữa. Điều 
này tương tự như việc mua bảo hiểm xe hơi. Bạn sẽ dùng nó khi gặp tai nạn, 
bạn sẽ không dùng nếu bạn tránh được tai nạn gây hư hỏng xe. 

Nếu bạn sợ mùa vụ sẽ thất bại, bạn có thể tự bảo vệ bằng việc mua bảo 
hiểm cây trồng. Bảo hiểm cây trồng sẽ chỉ trả nếu mùa vụ thất bại. Với hai 
hình thức bảo hiểm này (quyền chọn và bảo hiểm cây trồng), các nông gia có 
thể đối phó với các tình huống trong nông nghiệp mà họ không kiểm soát 
được nếu không có sự trợ giúp của chính phủ. Nếu nông gia không mua 
quyển chọn hay bảo hiểm cây trồng, đó là vì tốn chỉ phí. Ngay cả khi sự việc 
tiến triển tốt, lợi nhuận biên của nông nghiệp vẫn khá thấp nên một số nông 
gia nghĩ không nên mua bảo hiểm. 

Phân tích thặng dư người tiêu dùng và nhà sản xuất, phân tích 
giá sàn 

Biá sàn trang một thị trường 

Tất cả các dạng hỗ trợ mà chính phủ có thể áp dụng đối với nông gia có 
thể được mô hình hóa bằng mô hình cung và cầu, và có thể thảo luận các hàm 
ý của chúng bằng việc dùng khái niệm về thặng dư người tiêu dùng và nhà 
sản xuất. Mục này tóm lược khái niệm đó và dùng Hình 2.3 để xem xét tác 
động của việc trợ giá nông nghiệp đối với nền kinh tế, 

Thặng dư người tiêu dùng là hiệu số giữa giá trị của sản phẩm đối với 
người tiêu dùng trừ đi giá họ phải trả cho sản phẩm, và thặng dư nhà sản 
xuất là hiệu số giữa số tiền nhà sản xuất có được từ người tiêu dùng trừ đi 
chỉ phí biến đổi của sản lượng. Đường cầu thể hiện các mức giá mà người 
tiêu dùng sẵn lòng trả cho một sản phẩm, và xem đó như là giá trị cảm nhận 
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đối với sản phẩm đó, 

Đường cung trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo hình thành từ đường 
chỉ phí biên tế của các doanh nghiệp tạo nên thị trường. Diện tích bên dưới 
đường cung thể hiện chỉ phí sản xuất biến đổi. 

Ở điểm cân bằng, P* - Q*, người tiêu dùng có thặng dư P*AC. Thăng dự 
nhà sản xuất là HP*C, Thặng dư tổng hợp tạo nên giá trị xã hội của sự trao 
đổi, thể hiện bởi HAC. 

`. Nếu chính phủ định một giá sàn Pas„, chính phủ 
Giá sàn 2 2 n Tủ ng š Š 3) SẤ + F 
Mức giá một hàng phải ép buộc thực thi bằng cách nào đó. Tuy chúng ta sẽ 
hóa không thể bán bàn về cách thức chính phủ thực thi giá sàn như thế nào 
dưới mức này. trong mục kế tiếp, tạm thời giả định có thể thực thi giá 
sàn. Vì người tiêu dùng chỉ cân Qp, đây là tất cả số 
lượng được bán cho người tiêu dùng. Thặng dư người tiêu dùng sẽ giảm 
xuống Pne„AB trong khi thặng dư nhà sản xuất sẽ tăng đến HPneBG, nhưng 
thăng dư tổng hợp khi có giá sàn sẽ giảm GBC. Các nhà kinh tế gọi đây là 
tổn thất vô ích. Để hiểu nguyên nhân của trường hợp này, hãy xem phần 
“Tìm hiểu chỉ tiết hơn” ở cuối chương. 


Hình 2.3: Giá sàn trong mô hình cung cầu 


Giá sàn biến đổi trong nhiều thị trường 

Bảo hộ cho nông dân và trợ giá cho họ có từ thời kỳ Đại suy thoái, khi 
các nông gia nuôi bò sữa không thể bán sản phẩm của họ, và họ thuyết phục 
chính phủ định ra giá tối thiểu. Luật Eau Claire (Eau Claire Rule) xuất hiện ở 
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thời điểm này. Thực thi luật này giúp các nông dân ngoài thành phố 
Wisconsin có thể tổn tại. Eau claire Rule định ra giá sữa tối thiểu do sự gần 
gũi của nông trại với thành phố Wisconsin nhỏ bé này. Cho đến nay, một 
nông dân nuôi bò sửa ở Trung tâm Wisconsin được trợ cấp thấp hơn nhiều, 
so với một nông dân tương tự ở các vùng bò sửa lớn ở Trung tâm New York 
hay ở phía Bắc California. 

Để thấy tác động của việc này, hãy xem minh họa với ba khu vực địa lý 
khác biệt, giả định hai trong số các khu vực nông thôn này vừa sản xuất vừa 
tiêu thụ các sản phẩm từ sữa, và khu vực thứ ba là một thành phố tiêu thụ 
nhưng không sản xuất. Giả sử một khu vực nông thôn, gọi là Eau Claire, có 
lợi thế sản xuất hơn các khu vực khác gọi là Vermort, và lợi thế này thì lấn 
át sự kiện thành phố tiêu thụ New York thì gần Vermont hơn Eau Claire. 
Trong trường hợp này các nông dân nuôi bò sữa (VermonÐ) sẽ chỉ bán cho 
dân cư ở Vermont, và nông dân Fau Claire sẽ bán cho đân cư ở New York 
cũng như Eau Claire. Đây là kịch bản có hiệu quả về kinh tế. 

Trái lại, nếu có luật định rằng giá thấp nhất ở New York phải cao hơn giá 
cân bằng thị trường, nó sẽ đủ cao đế Vermont sẽ thay Eauclaire để sản xuất 
sữa cho New York. Như vậy không chỉ cư đân New York phải mua sữa với giá 
cao, mà thực tế là họ đang ủng hộ phương tiện sản xuất kém hiệu quả. Không 
may điều này chính là điều mà luật Eau Claire thực hiện ở Hoa Kỳ. 

Điều gì xảy ra nếu không có trợ giá? 

Nếu không có trợ giá, giá có thể xuống thấp như thế nào? Điều đầu tiên 
nên hiểu là giống như bất kỳ ai, nông đân có các lựa chọn khác ngoài nghề 
nông. Nếu giá hạ đủ thấp, họ sẽ bán nông trại và làm việc ở nơi khác. Theo 
nghĩa này các nông dân giống như bất kỳ nhà kinh doanh nào sẽ phải quyết 
định khi nào họ đủ sống. Khi tự làm chủ họ sẽ có các lợi thế rõ rệt, nhưng họ 
phải cân nhắc giữa rủi ro và sự căng thẳng do chịu trách nhiệm. 

Đối với da số nông dân, việc không làm chủ còn gây áp lực sự căng 
thẳng. Ngay cả với thu nhập thấp, họ sẽ muốn tiếp tục làm nông nghiệp hơn 
làm việc cho ai khác. Mặt khác, sẽ có mức giá làm cho suất thu lợi nông 
nghiệp quá thấp. Khi ở mức này, các nông dân sẽ bán tài sản của họ, trả nợ 
và đi nơi khác. Kết quả là giá không thể giảm dưới mức mà nêng dân sẽ khá 
hơn nếu không làm nông nghiệp. Nếu giá giám đến mức đó, nông dân sẽ bỏ 
thị trường, do đó giảm số người bán, và tạo áp lực tăng giá trở lại. 
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Gác cơ chế trợ giá 

Như đã nói trên, có nhiều cách thức hỗ trợ giá. Lý do cần một cơ chế 
thực thi giá sàn trong nông nghiệp mà không cần trong các tình huống giá 
sàn khác, vì việc sản xuất và hầu hết chỉ phí phát sinh trước khi bán hay thỏa 
thuận bán. Thí dụ, lương tối thiểu là một dạng giá sàn. Chủ doanh nghiệp là 
người mua sức lao động, không thể trả cho công nhân là người bán sức lao 
động thấp hơn mức lương tối thiểu, giống như người mua sản phẩm nông 
nghiệp không thể trả cho nông dân thấp hơn giá sàn. Phân tích cúng và cầu 
về lương tối thiểu cho thấy số người muốn đi làm nhiều hơn số công việc 
hiện có. Đây không phải là vấn để quan trọng như trong nông nghiệp, vì 
khác với nông nghiệp, các công nhân đang không có việc làm sẽ xem xét số 
tiền chủ doanh nghiệp trả cho họ, họ được thuê và làm việc. Trái lại các nông 
dân trồng và thu hoạch sản phẩm trước khi biết người mua. Nâng giá cho 
nông dân lên Pfloor sẽ không có gì tốt cho nông dân nếu nhiều nông đân 
cuối cùng phải chở các xe tải đầy ngũ cốc đi bán và không ai muốn mua. Họ 
sẽ chịu tất cả các chỉ phí cho công việc và không có thu nhập nào. 

Vì lý do này, chính phủ phải áp đặt giá sản theo cách đảm bảo chỉ sản 
xuất lượng Qp hay lượng cầu chỉ bằng Qs.. Có vài cách thực hiện điều này, 
Chính phủ có thể giới hạn lượng sản xuất của các nông dân bằng cách phân 
bổ quyền bán nông sản giữa các nông dân. Nông dân chỉ có thể bán theo 
quyền bán. Chính phủ có thể trả tiền cho nông đân để cộng tác trong việc 
cho phép bất kỳ ai bán với giá P*, nhưng chỉ cho phép người đồng ý giới hạn 
sản xuất được bán với giá Paso. Sau đó Chính phủ có thể mua tất cả sản 
lượng các nông dân muốn sản xuất. Với sự cân nhắc này, Chính phủ có thể 
đưa sản phẩm đến đân cư trong nước hoặc ở nước ngoài, khi họ không có 
khả năng mua với giá Pno, hoặc chính phủ có thể mua với giá Pao„ và dự 
trữ tất cả sản lượng nông đân muốn sản xuất. 

Phương án ít tốn kém nhất của chính phủ để giữ giá cao là giới hạn 
lượng sản xuất của mỗi nông dân. Chính phủ có thể làm điểu này bằng cách 
chỉ cho phép các nông dân sản xuất các sản lượng nhất định. Đậu phộng và 
thuốc lá là hai cây trồng được sản xuất theo giấy phép. Nếu bạn xem lại Hình 
2.3, bạn sẽ thấy rằng bằng cách giới hạn số lượng nông đân và số sào đất 
đành cho sản xuất, giá sàn Pn¿¿ có thể duy trì và các nông dân sẽ chỉ sản 
xuất Ọs. 

Phương án ít tốn kém tiếp theo của chính phủ là trả cho nông dân để họ 
không sản xuất nhiều như họ muốn, Trong quá khứ chính phủ đã trả tiền cho 
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nông dân để không gieo trồng trên các cánh đồng nào đó, và còn trả tiền để 
họ không làm nông nghiệp. Hơn nữa, tác động giá sữa, chính phủ mua bò 
sữa và đưa đến lò mổ. Đĩ nhiên chính phủ có thể giảm lượng sản xuất khi trả 
tiền cho nông dân để ngưng sản xuất. Hiệu quả cửa phương pháp này bị 
giảm bớt bởi việc tăng năng suất và do các nông dân mới tham gia. Trường 
hợp sản phẩm sữa, các nông dân đã bị mua đàn bò sữa sẽ không được phép 
trở lại ngành sản phẩm sửa trong vài năm dù họ muốn, nhưng không ngăn 
cản các nông dân bồ sữa khác tham gia. Nó cũng không ngăn cấm các nông 
dân còn lại tăng đàn bò sửa, cũng không ngăn cấm họ gia tăng năng suất của 
bò sữa bằng cách đùng hóc môn nhân tạo. Nông dân trồng ngú cốc đã trải 
qua dạng trợ giá này, Nhiều TEỤG được trả tiền để bỏ cánh đồng trống, các 
cánh đồng này có thể dùng để trồng cỏ nhưng sẽ không trồng cây có giá trị 
như lúa mì, đậu nành, hay bắp. Nói chung, sự trợ giá của Chính Phủ có tác 
động thuyết phục số lượng lớn nông dân sản xuất hay không, hoặc để giới 
hạn sản lượng, 

Một phương án tốn kém của Chính phủ là để nông dân trồng theo sản 
lương họ muốn, rồi hoặc trả họ số chênh lệch giữa giá thị trường và giá sàn, 
hoặc chỉ cần mua hết số lượng mà người tiêu dùng không mua. Hình 2.3 cho 
thấy rất tốn kém nếu Chính phủ chọn các phương án này. Nếu chọn phương 
án thứ nhất, Chính phủ phải trả nông dân chênh lệch giữa Pnoeor và giá tương 
ứng sản lượng Qs sẽ bán trên thị trường mở, được thể hiện điểm ] trong Hình 
2.3, tổng cộng số tiền là JPaoerEF. Nếu chính phủ chọn phương án thứ hai, 
Chính phủ sẽ phải mua hiệu số giữa Qs và Q với giá sàn Pnao,. Tổng cộng số 
tiền là Q›BEQs. : 

Nếu chính phủ mua hết phần còn lại sau khi người tiêu dùng đã mua, 
chính phú vẫn còn phải tính sẽ làm gì với phần thặng dư này. Ở đây có 3 lựa 
chọn: để nó hư đi, đem cho, hoặc dự trữ nó. Phương án thứ nhất không tốn 
kém gì ngoài việc chở số thặng dư tới nơi đổ. Đem cho phần thặng dư có vẻ 

hấp dẫn, nhưng nếu cho dân cư sản phẩm mà họ thường phải trả tiền, sẽ 
chưa giải quyết được vấn để giá nông nghiệp. Bạn còn làm giảm thêm như 
cầu bằng số lượng bạn cho đi, Bạn chỉ có thể đưa sản phẩm cho người nghèo 
không thể mua được, rất dễ tìm họ ở các nước đang phát triển. Có điều gì đó 
chua xót, nhưng chính phủ Hoa Kỳ là nhà phân phối thực phẩm hàng đầu 
cho các nạn nhân nghèo đói và thiên tai ở các nước đang phát triển, một 
phần bởi vì Hoa Kỳ có lượng thăng dư cần giải quyết. 

[Dù phương án tốn kém nhất đối với Chính phú là dự trữ phần thăng dư, 
nhưng nhiều lần Chính phủ đã dự trữ sữa và ngũ cốc. Sữa đã được dự trữ 
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dưới dạng bột hoặc dạng phô mai ở Hoa Kỳ. Tuy cả hai đạng trên có thể 
được dự trữ với nhiệt độ trong phòng, nhưng môi trường mát khô ráo sẽ giúp 
dự trữ đài hơn. Các mỏ muối bỏ hoang có thể phục vụ tốt mục đích này. 

Dự trữ ngũ cốc có vẻ dễ hơn. Vì không yêu cầu bất kỳ sự chế biến nào 
như đối với sửa, nhưng vẫn bị hư hỏng nếu bị ướt. Tuy nhiên dự trữ thực 
phẩm thì rất tốn kém. 

Lịch sử của việc trợ giá 

Vào nhiều thời điểm Hoa Kỳ đã sử dụng mọi cách thức trợ giá nông 
nghiệp có thể áp dụng được. Tại một thời điểm, Hoa Kỳ có thể vừa có các 
cánh đồng ngũ cốc bỏ trống trong một năm, và vẫn có đủ lượng dự trữ sữa 
thặng dư mà Chính phủ đã cho mỗi người nghèo vài pound phô mai và vài 
hộp sữa bột. Vào giữa thập niên 1980, hàng ngàn nông đân nuôi bò sữa khắp 
Hoa Kỳ nghỉ hưu sớm khi Chính phủ trả số tiền rất cao để mua hết đàn bò 
của họ. 

Như đề cập trước đây, việc trợ giá nông sản phát sinh từ cuộc suy thoái 
thập niên 1930. Giá nông sản giảm rất nhanh đến nỗi sự phá sản trong nông 
nghiệp tăng vọt. Các nhà chính trị phản ứng bằng cách áp giá sàn vào một số 
sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt sản phẩm sữa. Vào giữa thập niên 1980, 
Chính phủ Reagan cố gắng giảm bớt trợ cấp nông nghiệp bằng việc giới hạn 
đường cung, thay vì là người mua cuối cùng. Đầu tiên Chính phủ bán hạ giá, 
và đem cho phần lớn lượng dự trữ thặng dư ngũ cốc và sản phẩm sửa. Sau 
đó, Chính phủ chỉ tiền cho các nông dân để họ không sản xuất nữa. Hoạt 
động theo hướng này là chính sách vào giữa thập niên 1980 để giảm đàn bò 
sữa. Chính sách này làm giảm gần 10% dất nông nghiệp từ năm 1988, khi 
chính phủ tiến hành lộ trình giới hạn sản lượng thay vì mua lượng thặng dư, 
hàng ngàn nông dân vẫn được trả nhiều tỉ USD để không sản xuất trên hàng 
triệu hecta. 

Bộ Luật Tự do Nông nghiệp năm 1996 lại bắt đầu một giai đoạn dài các 
thực tiễn trợ giá nông nghiệp khác. Vào năm 2002, Hoa Kỳ dự kiến không 
còn trợ giá cho sữa hay ngũ cốc, nhưng vẫn tiếp tục chỉ trợ giá 26 tỉ USD năm 
2006. Cắt giảm chỉ phí chương trình trợ giá và sự tăng giá bắp dự kiến sẽ 
giảm khoản trợ giá xuống còn 16 tỉ USD vào năm 2007. Nông dân vẫn được 
xem là thiêng liêng như lòng mẹ và bánh nhân táo, nên nếu người mẹ và 
bánh nhân táo gặp rắc rối, các nhà chính trị sẽ luôn rất muốn giúp giải quyết 
rắc rối này. 
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Hiểu chỉ tiết thêm 


Xem lại Hình 2.3, ở điểm cân bằng P*-Q*, người tiêu dùng trả nhà sản 
xuất OP*CQ*, nhưng định giá trị sản phẩm nhận được là OACQ*. Điều này 
có nghĩa là họ có thặng dư tiêu dùng P*AC. Tương tự, nhà sản xuất cũng 
có lợi khi nhận thu nhập OP*CQ* và chỉ phí biến đổi chỉ là OHCQ*, thăng 
dư thuần của nhà sản xuất là HP*C. Thặng dư tổng cộng tạo nên giá trị xã 
hội của sự trao đổi, thể hiện bằng HAC. 

Nếu Chính phủ đặt một giá sàn Pao„„ người tiêu dùng sẽ chỉ muốn 
lượng Qo. Họ sẽ trả số tiền OPas„;BQp cho nhà sản xuất. Người tiêu dùng 
sẽ định giá trị sản lượng này là OABQo, và có thặng dư người tiêu dùng 
thuân Pạs„AB. Chi phí đối với nhà sản xuất là OHGQbo, nên thặng dư nhà 
sản xuất sẽ là HPaø„BG. Thặng dư tổng hợp là HABG. Tổn thất vô ích là 
hiệu số giữa thặng dư tổng hợp trong trường hợp có và không có giá sàn, 
là GBC. 
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___ Tài nguyên thiên nhiên và môi trường 


Tiển thanh toán (tiển thuê, lương, ..) = Lao động, tiết kiệm 


Lao động, tiết kiệm : 3 Tiển thanh toán 
(tiển thuê, lương,..) 
Tiển thanh toán 
(tiển thuê, lương...) 


Chỉ chuyển 
giao, dịch vụ 


Lao động, tiết kiệm 


Chất thải thuế 


Dịch vụ 


Hàng hóa Tiền thanh toán hàng 


và dịch vụ óa và dịch 
Tiền thanh hóa và dịch vụ 


toán hàng hóa 


bà? “+| Tiển thanh toán hàng 
ở suàc Thị tường BÀ Í nọa và gịch vụ 
hoá và dịch vụ ề 
Hàng hóa và dịch vụ 


Hàng hóa và dịch vụ 


Xuất khẩu Nhập khẩu 


_ Tài nguyên thiên nhiên và môi trường - ˆ 


Nội dung chương tiếp theo 


Chương tiếp theo tập trung vào sự điều tiết của Chính phủ đối với các 
doanh nghiệp, khi chúng trở nên thống trị trong một ngành công nghiệp. 
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Mục tiêu của chương Chủ đề của chương 
Sau khi đọc chương này bạn có s Độc quyền có các vấn đề gì? 
thể: ° 


Độc quyền tự nhiên và độc 
" HIiểu tại sao các nhà kinh tế lo quyền thiết yếu. 
nghĩ về độc quyền và tại sao s Độc quyền và luật pháp. 
một số trường hợp độc quyền s Thí dụ về hành động chống độc 
thì không thể tránh được và quyền. 
thậm chí còn tốt cho xã hội. © Tóm tắt. 
" Nhận thức rằng có các luật điều 
chỉnh sự tổn tại và hành vi định 
giá của các tổ chức độc quyền. 
" Hiểu cách thức luật chống độc 
quyền đã áp dụng vào các 
ngành công nghiệp cụ thể ở Hoa 
Kỳ như thế nào. 


Khi một doanh nghiệp đối xử xấu với chúng ta, đa số chúng ta đều thỏa 
mãn cao khi tuyên bố rằng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Tuy vậy khi 
doanh nghiệp là công ty điện thoại, xăng, điện hay nước, điều này gây e ngại 
vì trong đa số trường hợp ta không thể có được điện thoại, xăng, điện hay 
nước ở nơi nào khác. Chúng ta đều mua sản phẩm hay dịch vụ từ các doanh 
nghiệp độc quyền. Có thể bạn chỉ có một nguồn truyền hình cáp, dịch vụ 
điện thoại địa phương, điện, nước hay khí thiên nhiên. Khi một đại diện của 
một công ty độc quyền làm bạn nổi nóng, bạn và người đại diện đều biết 
rằng bạn không có phương án khác, bạn bị bế tắc. Bạn có thể la hét và than 
phiền, nhưng cuối cùng bạn phải quay lại với dịch vụ của công ty đó. Để chủ 
nghĩa Tư bản vận hành, các tình huống này hoạt động tốt nhất khi vừa có củ 
cà rốt lợi nhuận và cây gậy phá sản để giữ các doanh nghiệp hoạt động 
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mang lợi ích tốt nhất cho người tiêu dùng. Nếu không có các động lực như 
vậy, động cơ lợi nhuận của công ty có xu hướng vận động chống lại người 
tiêu dùng thay vì phục vụ lợi ích tốt nhất cho họ. 

Chính vì lý do này mà chúng ta có các luật ngăn cấm các doanh nghiệp 
trở nên độc quyền qua sự sắt nhập, và chúng ta có các luật ngăn cấm các 
doanh nghiệp độc quyền hiện hữu không được đùng sức mạnh độc quyền 
gây hại cho người tiêu dùng. Chương này tóm lược các vấn đề về độc quyên 
làm các nhà kinh tế quan tâm và cũng thảo luận tác hại của các tình huống 
độc quyền tất yếu. Rồi chúng ta xem xét các luật hiện hành bảo vệ người tiêu 
dùng từ các vấn để nhà độc quyển gây ra. Chúng ta cố gắng ước tính cần bao 
nhiều đối thủ cạnh tranh để sự cạnh tranh vận hành hiệu quả, và cung cấp 
vài thí dụ về các doanh nghiệp đã bị kết tội dùng sức mạnh độc quyền gây 
thiệt hại cho khách hàng của họ. 

Độc quyền có các vấn đề gì? 

Giá cao, sản lượng thấp, tổn thất vô ích 

Một khảo sát của các nhà kinh tế tiến hành năm 1992 cho thấy có 72% số 
nhà kinh tế đồng ý toàn bộ hay một phân ý tưởng rằng “luật pháp cần cưỡng 
chế nghiêm ngặt để giảm sức mạnh độc quyền”, và vai trò đặc biệt của chính 
phủ ngăn các doanh nghiệp độc quyền tính giá quá cao sản phẩm kém chất 
lượng của họ. Hình 3,1 minh họa cốt lõi vấn để đối với các doanh nghiệp độc 
quyền. 

Chúng ta biết rằng nhà độc quyền kiểm soát toàn bộ thị trường. Có nghĩa 
là khi vẽ sơ đỗ tình huống độc quyền, đường cầu thị trường sẽ là đường cầu 
sản phẩm của doanh nghiệp. Điều phát sinh từ việc này là để bán sản phẩm 
nhiều hơn, doanh nghiệp phải giảm giá bán dẫn. Khi doanh nghiệp giảm giá 
bán, đồ thị cho thấy đường thu nhập biên tế không phẳng như trường hợp 
cạnh tranh hoàn hảo, nhưng có độ đốc hướng xuống. Cụ thể, nó có cùng tung 
đô gốc như đường cầu và nó cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng đúng 
một nửa hoành độ điểm đường cầu cắt trục hoành. 

Giả định mục tiêu doanh nghiệp là cực đại lợi nhuận, một tổ chức độc 
quyền sẽ bán sản phẩm của nó với giá xác định bởi điểm trên đồ thị, tại đó 
chỉ phí biên tế bằng với thu nhập biên tế. Trong Hình 3.1, mức sản lượng là 
Qmonepoly. Giá mà doanh nghiệp độc quyền sẽ tính với mức sản lượng này có 
thể äm bằng cách vẽ đường thắng đứng từ điểm Oinonopoly gặp đường cầu, và 
vẽ thẳng góc trục giá cả để được Penepoly- 
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Hình 3.1: Cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền 


Spc = Mđạc quyền 


độc quyền Qpẹ 


Dể so sánh sản lượng độc quyền với sản lượng trong ngành công nghiệp 
tạo bởi nhiều doanh nghiệp trong cạnh tranh hoàn hảo, chúng ta cần nhớ lại 
rằng đường cung của mỗi đối thủ cạnh tranh hoàn hảo là đường chỉ phí biên 
tế của nó. Để tìm đường cung của ngành công nghiệp, chúng ta sẽ cộng theo 
chiều ngang các đường cung lại với nhau. Khi làm điều này chúng ta cũng 
tạo ra đường chỉ phí biên tế cho một ngành công nghiệp bị chi phối bởi một 
doanh nghiệp. Đó là lý đo tại sao trong Hình 3.1, đường cung cho ngành công 
nghiệp cạnh tranh hoàn hảo cũng được goi là đường chỉ phí biên tế cho 
doanh nghiệp độc quyền. Đơn giản là sự diễn dịch khác nhau của cùng một 
thông tin. Tuy nhiên đó không phải là đường cung của doanh nghiệp độc 
quyền: Doanh nghiệp độc quyền không có đường cung vì nó không chấp 
nhận giá, mà nó tìm giá đem lại nhiễu tiền nhất. 

Với điều này chúng ta có thể nói rằng nếu một ngành công nghiệp đặc 
trưng bởi nhiều doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo thay vì một doanh nghiệp 
độc quyền, thì tổ hợp giá — sản lượng sẽ là điểm tại đó cung bằng cầu: Pp„, Qạ.. 

Trong cạnh tranh hoàn hảo chúng ta biết rằng thặng dư người tiêu dùng, 
được mô tả như diện tích dưới đường cầu nhưng trên mức giá, sẽ là P;;AC, 
và thăng dư nhà sản xuất, mô tả như diện tích dưới mức nhưng ở trên đường 
cụng, hay đường chỉ phí biên tế, sẽ là FFp.C và lợi ích xã hội tổ hợp là FAC. 
Trong một ngành công nghiệp bị chỉ phối bởi chỉ một đoanh nghiệp thay vì 
nhiều đoanh nghiệp, thặng dư người tiêu dùng thì nhỏ hơn nhiều và thăng 
đư nhà sản xuất thì lớn hơn. Nói chính xác, thặng dư người tiêu dùng giảm 
xuống ImmopoyAB, và thặng dư nhà sản xuất tăng lên FPmenupayBE. Diện tích 
tổng hợp là FABE, diện tích này nhỏ hơn diện tích tổ hợp đưới cạnh tranh 
hoàn hảo bằng tam giác EBC. Các nhà kinh tế gọi điện tích này là tổn thất vô 
ích, vì nó thể hiện tổn thất lợi ích kinh tế cho xã hội bắt nguồn từ gánh nặng 
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phải mang - tức là nhà độc quyền. 

Mong muốn loại bỏ tổn thất vô ích là trọng tâm của vấn đề tại sao các 
nhà kỉnh tế tuy thường miễn cưỡng để chính phủ kiểm soát thị trường, lại 
thường chấp nhận sự cần thiết để chính phủ can thiệp vào các trường hợp 
độc quyền. 

Làm giảm sự đổi mới 

Một vấn để khác của độc quyên - cả các doanh nghiệp chịu sự kiểm soát 
giá của Chính phủ điều hành, như Bưu điện - là sự suy giảm động cơ cải 
tiến. Khi không có đối thủ cạnh tranh làm cho doanh nghiệp phải cải tiến, nó 
dễ dàng trở nên ù lì. Các doanh nghiệp độc quyền như công ty điện thoại địa 
phương, sẽ có thể rất ít tham gia vào sự cải tiến để tiết kiệm chỉ phí hay nâng 
cấp dịch vụ, khi các đoanh nghiệp này không bị cạnh tranh đe dọa. Còn tệ 
hơn khi họ dùng chỉ phí để biện mình về giá của họ đối với các cơ quan điều 
tiết, họ có động cơ dưa chỉ phí lên cao để công việc của họ đễ dàng hơn. 

Vấn để này không giới hạn trong các doanh nghiệp độc quyền sở hữu tư 
nhân. Sở Bưu chính Hoa Kỳ là doanh nghiệp độc quyền sở hữu bởi Chính 
phủ về thư tín. Sở đã không xem vấn để phân phát thư tín qua đêm là quan 
trọng cho đến khi Federal Express và United Parcel Service phát triển ngành 
kinh doanh này. Công nghệ tiết kiệm chỉ phí hay nâng cấp dịch vụ ít khi đến 
từ Bưu chính Hoa Kỳ, mà từ các công ty phân phát bưu phẩm tư nhân. 

Độc quyền tự nhiên và độc quyền thiết yếu 

Độc quyền tự nhiên 

Trong một số trường hợp, độc quyển là không thể tránh. Các công ty tiện 
ích - điện, khí thiên nhiên, địch vụ điện thoại địa phương, đường cống, và 
truyền hình cáp - là các doanh nghiệp độc quyền đo chỉ phí rất cao và chỉ phí 
biên tế giảm dần. Cảm nhận trực giác bạn sẽ không muốn có vài trăm đường 
đây điện hay ống nước chạy vào và ra từ nhà bạn. Sẽ lưuộm thuộm và tến 
kém khi có nhiều công ty điện lực khác nhau cạnh tranh làm hệ thống điện 
cho bạn. Các thay đổi về công nghệ và các cải tiến cơ cấu điều tiết sẽ thay 
đổi nhanh chóng cách thức hoạt động của các công ty này. Vì vậy mỗi địa 
phương thường chỉ có một nhà cung cấp các dịch vụ này. 

Nếu bạn nhìn Hình 3.2, bạn có thể thấy vấn đề trong bối cảnh đường 
cong chỉ phí. Thay vì đường cong chỉ phí biên tế có độ dốc hướng lên và 
đường cong tổng chỉ phí bình quân có dạng chữ U, thủ trong độc quyền cả hai 
đường cong đều dốc xuống và phẳng dần. Trong một ngành độc quyền điển 
hình, chỉ phí cố định của công tác kéo đường đây hay đặt ống cống thì rất 
lớn, đến mức mà các mức sản lượng không bao giờ đạt đến điểm mà chỉ phí 
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biên tế tăng lên. 

Rảo căn gia nhập Vì chỉ phí cố định lớn thể hiện một rào cản gia 
Một cơ chế pháp lý hay nhập kinh tế tiềm năng không thể vượt qua. Nhớ lại là 
kinh tế ngăn cán các một trong bốn yêu cầu của cạnh tranh hoàn hảo là tự 
doanh nghiệp không thể qo gia rhập và rút lui. Khi chỉ phí cố định cao, gần như 
làm cho doanh nghiệp không thể đặt chân vào thị 
trường. Nếu chi phí cố định cao, thì chỉ vài doanh 
nghiệp gánh chỉ phí này sẽ không hiệu quả về chỉ phí. Một đoanh nghiệp độc 
quyền được điều tiết cẩn trọng trong trường hợp này có lẽ sẽ tiết kiệm tiền cho 
người tiêu dàng. Chất lượng của việc điều tiết chắc chắn là yếu tố then chốt, vì 
công ty này sẽ muốn dịnh Biá Ïmonepoly Và Omonopoly. Doanh nghiệp độc quyền 
muốn khai thác sức mạnh của nó, và một phần công việc của Chính phủ là 
cung cấp các quy định để ngăn ngừa điều đó xảy ra. 


Hình 3.2: Độc quyền tự nhiên 


cạnh tranh trong một 
ngành công nghiệp 


ATG 


fiấu tiết 


MR 
Qosạc quyền (Äiáu te Q⁄t 


Các quy đỉnh của Chính phú sẽ cho phép các doanh nghiệp độc quyển có 
lợi nhuận bình thường, lợi nhuận phù hợp với lợi nhuận cửa sự đầu tư tương 
tự đạt được trong một ngành công nghiệp khác. Điều này được mô tả trong 
Hình 3.2 ở điểm dường tổng chỉ phí bình quân ATC cắt đường cầu D. Rõ ràng 
rằng sự khác biệt giữa giá một đoanh nghiệp độc quyền tự nhiên chưa được 
điều tiết sẽ tính (Pmanopay), và giá doanh nghiệp độc quyền được điều tiết tính 
(Ps;ua = P điều tiết) thì quan trọng. Vì lý do này, Chúng ta sẽ có lợi hơn 
khi một công ty tiện ích được điều tiết bớt vị thế cửa mình, chúng ta biết 
rằng đa số dịch vụ điện thoại địa phương, điện lực và khí thiên nhiên được 
cung cấp bởi các doanh nghiệp độc quyền có điều tiết ở Hoa kỳ. 


Câu chuyện chưa hết: công nghệ và cấu trúc luật pháp điều chỉnh đang 
thay đổi bán chất cạnh tranh của nhiễu công ty tiện ích này. Các ăngten thu 
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từ vệ tỉnh đang làm thật nhiễu để duy trì giá truyền hình cáp ở mức thấp 
theo quy định. Các công ty cáp quang hiện dang bán điện thoại và dịch vụ 
truy cập Internet, đã có lúc chỉ được cung cấp bởi một công ty điện thoại độc 
quyền. Một thách thức nữa đối với các công ty điện thoại địa phương bắt 
nguồn từ công nghiệp điện thoại vô tuyến. Nhiều thanh niên không còn dùng 
điện thoại nhà, họ chỉ dùng điện thoại di động, 

Tuy kinh nghiệm về sự phi điều tiết điện lực với tư duy kém cỏi ở 
California là một thảm họa, một số cộng đồng đang phi điều tiết thành công 
ngành công nghiệp điện lực. Các dạng phi điều tiết này hiện có nhà cung cấp 
không tính lệ phí kéo dây điện, Lệ phí này tương tự như lệ phí tính bởi công 
ty điện lực địa phương, khi dùng đường dây của nó với một nhà cung cấp 

_ dường đài khác. Theo cách này có các công 1y sản xuất điện cạnh tranh bán 
cho khách hàng. Có lẽ trong tương lai gần các doanh nghiệp đã từng là độc 
quyền tự nhiên sẽ đối mặt với sự cạnh tranh. 

Bằng sáng chế, bản quyền, và các dạng độc quyền thiết yếu khác 

Bằng sáng chế, bản quyển là các thí dụ về độc quyển pháp lý khác, mà 
chúng ta quyết định cần thiết tổn tại để nền kinh tế vận hành tốt. Cách duy 
nhất mà ca sĩ, tác giả, nhà làm phim kiếm tiền từ công việc sáng tạo của họ 
là nhờ độc quyên bán công trình đó. Nếu bạn sao chép bằng điện tử một CD, 
cuốn sách, hoặc một cuộn phim, bạn biết chỉ phí thường thấp hơn nhiều so 
với mua ở cửa tiệm với giá bán lẻ. Sức mạnh độc quyền được trao cho các 
công ty thu băng, các nhà xuất bản, các nhà sản xuất phim, để họ có đú tiền 
tạo nỗ lực cảm hứng. 

Hãy xem lịch sử của các mạng chia sẻ tập tin vào cuối thập niên 1990 và 
đầu thập niên 2000 như Napster và Kazaa. Đối với nhiều người, đây là sự 
làm quen đầu tiên với Internet và âm nhạc tải từ mạng. Bạn hiểu rằng có thể 
có tất cả âm nhạc mới nhất mà không phải trả tiền. Nhiều doanh nghiệp 
trong công nghiệp âm nhạc tin rằng bạn vi phạm bản quyền. Iio đã đúng và 
một tòa án liên bang đã đóng cửa Napster lúc ban đầu. Vấn để kinh tế ở thời 
điểm đó là cách thức loại dịch vụ này ảnh hưởng động lực sáng tác âm nhạc 
mới như thế nào. Điều quan tâm hiện nay là âm nhạc tải trên mạng đã trở 
thành một thí dụ chống độc quyền đáng chú ý, khi Apple thống trị trong lĩnh 
vực thị trường đó. Vì nó đã sử dụng thành công các thương hiệu Ipod và 
Itunes để củng cố lẫn nhau. 

Bằng sáng chế được trao cho các nhà phát múnh các sản phẩm mới khác 
với cùng lý do như trao bản quyền cho nhà văn và nhà soạn nhạc. Các bằng 
sáng chế hết hiệu lực sau một khoản thời gian, tùy thuộc vào loại phát mình. 
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Trong thời gian bằng sáng chế còn hiệu lực, nhà phát minh là người duy nhất 
có quyền bán phát minh của mình. Dù phát mình là một loại thuốc mới, hoặc 
một cái bẫy chuột dùng nhiều hơn, nó thuộc về nhà phát mính. Trong, kỷ 
nguyên hiện đại, các nhà khoa học thường làm việc cho một công ty lớn giữ 
quyền mua ý tưởng của họ với 1 USD mỗi sản phẩm. Tuy diều nây có vẻ 
không công băng, các nhà khoa học thường là một phần của một nhóm cùng 
tạo ra ý tưởng. Ngoài ra, vì phát minh là một việc có rủi ro cao với rất ít phát 
mính thành công trong kinh doanh ở thị trường, nên các công ty đảm bảo cho 
nhà khoa học một thu nhập, vì các công ty duy trì được thu nhập cao. 

Trong bất kỳ trường hợp nào, độc quyền bán sản phẩm nào đó tạo ra 
động lực sáng tạo hay đổi mới. Tác giả quyển sách bạn đang đọc, muốn nghĩ 
ông đã viết cuốn sách này đem lại lợi ích kiến thức cho các sinh viên của 
ông, nhưng sự thực ông cũng làm để có tiền nữa. Các nhà văn, ca sĩ, nhà làm 
phim, hoặc các nhà phát minh cần sự bảo hộ độc quyền để kiếm tiền theo nỗ 
lực của họ. 

Lý lẽ của các doanh nghiệp khác là vì chúng cung cấp hàng hóa xã hội. 
Sở Dịch vụ Bưu chính IIoa Kỳ thực hiện dịch vụ xã hội, khi cung ứng dịch vụ 
thư tín bình đẳng với giá như nhau cho mọi người ở mọi nơi của Hoa Kỳ. Dù 
người không ủng hộ nó cho rằng một hệ thống tư nhân hóa sẽ hiệu quả hơn 
với chi phí ít hơn, người ủng hộ nó tin rằng “hàng hóa” xã hội thì đủ biện 
mình cho bất kỳ sự phi hiệu quả độc quyền nào. 

Độc quyền và luật pháp 

Bộ Luật phống độc quyền Sherman 

Sẽ không bất hợp pháp khi là nhà độc quyền theo luật này. Ngay cả 
khóng bị coi là chống lại luật pháp khi một công ty tự thiết lập tính độc 
quyền. Bộ Iuật chống độc quyển Sherman năm 1890 sẽ coi là bất hợp pháp, 
khi công ty dùng sức mạnh độc quyền trong một thị trường để củng cố vị thế 
trong một thị trường khác. Theo Bộ Iuậi Sherman, cũng bị xem là bất hợp 
pháp khi có ý định kiểm soát một thị trường trong mọi giai đoạn sản xuất 
như đã thấy ở trên, có những trường hợp sức mạnh thị trường là điều tốt. 
Thực tế nó thực sự là củ cà rốt đối với mội doanh nghiệp. Nếu một nhà sản 
xuất tốt đến mức sản xuất sản phẩm tốt hơn đối thủ, dĩ nhiên nó sẽ hưởng 
lợi ích do không có đối thủ cạnh tranh nào. Miễn là công ty tốt như vậy tiếp 
tục định giá sản phẩm đủ thấp mà các doanh nghiệp khác không đủ tiêu 
chuẩn để gia nhập, sẽ không có hại từ sự độc quyền này. Đông thời không có 
sự vi phạm luật chống độc quyển. Trong phần sau của chương, chúng ta sẽ 
thấy rằng Microsoft được coi là công ty rất hiệu quả đến nỗi trở thành nhà 
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độc quyền trong ngành kinh doanh hệ thống điều hành, 

Như đã nói ở trên, sẽ trái luật khi dùng sức mạnh độc quyền trong một 
nh vực nào đó để phát triển kinh doanh trong một lĩnh vực khác. Thí dụ, 
nếu một công ty điện thoại có sức mạnh độc quyền trong một khu vực nào 
đó, bán dịch vụ điện thoại di động là linh vực không độc quyển, nó không 
thể yêu cầu khách nàng điện thoại địa phương đăng ký sử dụng dịch vụ điện 
thoại di động của. 

Luật chống độc quyền cũng ngăn cấm một công ty kiểm soát quá trình từ 
sản xuất đến bán hàng đối với một sản phẩm cụ thể. Đây là điều làm 
Standard ƠïI gặp rắc rối với Chính phủ vào đầu thập niên 1900. Cùng một 
lúc Standard Ơil khống chế ngành công nghiệp dầu hỏa và xăng bằng quyển 
sở hữu và kiểm soát thiết bị khoan các giếng dầu, các nhà máy lọc dầu, 
đường ống dẫn đầu, hệ thống phân phối và các trạm xăng của nó. Vào thời 
điểm đó điều này được xem là bất hợp pháp và hiện nay vẫn là bất hợp 
pháp. Các phần khác của luật ngăn ngừa công ty trở thành độc quyền qua 
việc sát nhập. Sẽ vi phạm nghiêm trọng luật này khi hai công ty riêng biệt ở 
trong ngành công nghiệp chỉ gồm vài doanh nghiệp chia sẻ thông tin hay 
thông đồng trong việc định giá. Việc này gọi là “sự cố định giá”, và các trạm 
xăng địa phương luôn bị buộc phạm lỗi này. Ngay khi có các công ty có thể 
cố định giá nếu chúng sáp nhập. Quốc hội đã giao quyền cho Uỷ ban Thương 
mại liên bang (FTC) được cho phép hay từ chối các vụ sáp nhập. Khi hai 
hãng Hàng không sáp nhập và dẫn đến một doanh nghiệp độc quyền ở một 
phi trường quan trọng, FTC sẽ can thiệp: FTC có thể chỉ cần từ chối sự sáp 
nhập, hay có thể yêu cầu hãng hàng không bán quyền vào cổng cho một 
hãng hàng không khác. 

Biểu gì tạo nên sự độc quyền? 

Một trong các lĩnh vực nghiên cứu mới đặt ra câu hỏi đáng chú ý: cẩn 
bao nhiều doanh nghiệp để đảm bảo có sự cạnh tranh? Giả định rằng cẩn có 
nhiều doanh nghiệp nhưng không đưa ra con số, vài nhà kinh tế học ban đầu 
lập luận rằng chỉ cần một doanh nghiệp là đủ. Họ cho rằng nếu doanh 
nghiệp duy nhất độc quyền e ngại sự cạnh tranh tiềm năng, sẽ định giá sản 
phẩm đủ thấp để các công ty khác không tham gia thú trường, chúng ta sẽ có 
điểu chỉ xuất hiện ở cạnh tranh hoàn hảo. Trong thí dụ giả định này, cạnh 
tranh vẫn có khi chỉ có một doanh nghiệp. 

Để xem điều này tiến hành thế nào, hãy tưởng tượng một phi trường chỉ có 
một hãng hàng không lớn cung cấp dịch vụ. Hãy xem xét cách thức định giá 
vé khi nó hoạt động như nhà độc quyền hoặc như doanh nghiệp có nhiều đối 
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thủ cạnh tranh. Kết quả là trong một số điều kiện, đoanh nghiệp sẽ khá lo ngại 
viễn cảnh xuất hiện hãng hàng không khác, nên doanh nghiệp sẽ định giá rất 
gần mức giá cạnh tranh, và thấp hơn đáng kể so với mức giá độc quyền. 

Dàng một thí dụ cụ thể, hãng SouthWest Airlines có uy tín khi làm cho 
các hãng hàng không khác hạ thấp giá vé, khi các hãng này cạnh tranh với 
SouthWest, và ở một số nơi khác khi không cạnh tranh với SouthWest. 
SouthWest là một hãng hàng không được mô tả như được điều hành bởi một 
nhóm người vui vẻ làm việc nghiêm túc. Người sáng lập hãng hàng không tự 
trả cho ông mức lương thấp hơn nhiều so với những người cùng chức vụ ở 
các hãng hàng không khác, và đối xử tết với nhân viên của ông. Đổi lại, các 
nhân viên đã không yêu cầu các điều kiện làm việc thường được nghiệp đoàn 
yêu cầu ở các hãng hàng không khác. 

Bạn có thể thấy các thí dụ về sự hiệu quả của SouthWest. Xem thời gian 
một máy bay từ lúc chạy vào cổng đến lúc nó lại tiếp tục bay. Rồi bạn thực 
hiện sự quan sát này ở các hãng United, Delta, USAir hay Northwest. Bạn sẽ 
thường thấy thời gian một chu kỳ của SouthWest thấp hơn nhiều so với bất 
kỳ hãng nào khác. Điều này có nghĩa là SouthWest có thể tăng thêm ít nhất 
một hay hai chuyến bay với mỗi máy bay và phi hành đoàn. Có nghĩa là nó 
cạnh tranh mạnh hơn các hãng khác về giá vé. 

Giả sử bạn có trách nhiệm định giá vé cho một hãng hàng không khác, 
và bạn có một doanh nghiệp độc quyền ở một thành phố nào đó. Bạn biết 
rằng SouthWest sẽ chọn thành phố mục tiêu kế tiếp trên cơ sở khả năng định 
giá thấp hơn nhiều so với giá hiện tại. Bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ giữ giá ở mức 
thấp hy vọng rằng SouthWest sẽ không chú ý đến bạn, 

Giả thuyết thị trường cạnh tranh Đối với người tin tưởng vào doanh nghiệp, 
Một doanh nghiệp thì dủ cẩn thì giả thuyết về thị trường cạnh tranh là chỉ 
thiết để có giá trị cạnh tranh cận một Doanh nghiệp để có giá cạnh tranh, 


lễn là doa lỆ ó bị thách _- R VÀ _ ; 
tung sạn nghiệp e 'SSX miễn là doanh nghiệp này e ngại sự cạnh 
thức bởi việc gia nhập và rút lui : h : k 
Tanh, 


Gác thí dụ về hoạt động chống độc quyển 

Stantard 0i 

Khi Jehn J.Rockefeller thiết lập Standard Ơi, không ai biết đầu hỏa dã 
thay đổi thế giới như thế nào. Vào thời điểm doanh nghiệp độc quyển khổng 
lỗ Standard Oil được phân nhỏ, Rockefeller đã trở thành người giàu nhất thế 
giới từng biết. Nếu bạn do lường sự giàu có cá nhân theo phần trăm tài sản 
của Hoa Kỳ, Bi Gatcs sẽ phải có gấp đôi tài sản hiện tại để giàu bằng 
Rockefeller, Rockefeller càng giàu khi ông kiểm soát toàn thể quá trình sản 
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xuất dầu hỏa. Ông sở hữu các mỏ dầu, tất cả các thiết bị khoan, tất cả đường 
ống và xe tải phân phối dầu, và ông cấp giấy phép cho tất cả các điểm bán lẻ 
xăng, đầu và dâu hóa. 

Dạng độc quyển này gọi là Tập đoàn độc quyền, gồm một chủ sở hữu 
Tập đoàn độc quyền duy nhất đối với tất cả các giai đoạn sản xuất, và nó 
Một công ty duy nhất _ chí đạt mức độ này vài lần. Một trường hợp tương tự 
có quyên sở hữu mọi có thể xảy ra nếu Bil Gates không chỉ sở hữu 
giai đoạn sản xuất Microsoít mà còn sở hữu Intel, Dell, Gateway và các 
trong một ngành công nhà sản xuất phần cứng vi tính khác, và ông cấp phép 
nghiệp cụ thể _ XP cay so rẻ _ Ề h TY 

nhượng quyển cho tất cá các điểm bán lẻ máy vi tính. 

Trường hợp Rockefeller, ông đã dùng sự kiểm soát tổng thể trong ngành 
kinh doanh sản xuất đầu hỏa và các điểm bán lẻ. Ông làm điều này chỉ bằng 
cách đơn giản từ chối sử dụng đường ống không bán sản phẩm của ông, và 
từ chối bán sản phẩm của ông cho các trạm xăng mà ông không cấp giấy 
phép. Rồi ông dùng quyền này để tạo thêm nhiều tiền bằng cách mua các 
ống dẫn dầu với giá thấp và bán sản phẩm của ông cho các trạm xăng với 
giá cao. Chúng ta mắc nợ Rockefeller vì nhiều luật quy định độc quyền là phi 
pháp, chỉ đơn giản làm cho việc ông thực hiện giỏi trở thành phi pháp. 

Standard Oil chia nhỏ thành một số công ty, mỗi công ty cạnh tranh với 
các công ty khác về dịch vụ cấp ống dẫn dầu và các trạm xăng. Ngày nay 
chúng ta biết các công ty như Exxon, Amoco và Standard Oil. Các bài học mà 
Rockefeller đem lại cho thế giới được tiếp thu rất tốt, và đa số các quốc gia 
phát triển hiện tại đã có các luật quy định là bất hợp pháp khi dùng sức ép 
độc quyền để hạn chế cạnh tranh. 

IBM 

Công ty máy tính quốc tế, được biết nhiều với tên IBM, xuất hiện như 
nhà sản xuất máy đánh chữ và máy tính cộng trừ. Ông của bạn có lẽ nhớ khi 
làm việc ở văn phòng mà máy Selectric IBM dành cho thư ký là cái máy tình 
vi nhất thời đó, vì nó có thể sửa lễi in. Tuy nhiên vào thập niền 1960, IBM 
thành công trong lĩnh vực kinh doanh máy tính. Tlc ấy một đàn máy vì tính 
với công nghệ thời đó có khả năng tính toán tương đương chiếc máy Palm 
Pilot hiện nay, chiếm điện tích vài căn phòng. Hơn nữa, nếu bạn cẩn loại máy 
tính đó bạn chỉ có một chọn lựa là máy IBM. 

Tà nhà độc quyển về máy compufer kích thước lớn, IBM có thể dùng sức 
mạnh này để có vị thế vượt trên các công ty sản xuất phần mềm cũng như 
các phần cứng cho các máy vi tính lớn. Vào năm 1969, Bộ Tư pháp đã kiện 
IBM với lý do rằng IBM đang dùng sức mạnh độc quyền ở lĩnh vực bộ xử lý 
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trung tâm cho các máy vi tính lớn, để phát triển độc quyên trong các lĩnh vực 
máy vi tính lớn khác. 

Vụ kiện này kéo đài ở tòa án trong nhiều năm. Đến năm 1977 một công 
ty mới ra đời là Apple, phát triển chiếc máy tính cá nhân đầu tiền, và sau đó 
IBM quyết định tham gia thị trường này, và bắt đầu chế tạo máy tính dùng 
cho gia đình và văn phòng. Các máy tính này còn mới và chúng còn vượt rất 
xa các máy tính lớn cũ. 

Vào đầu thập niên 1980, rõ ràng các máy tính lớn biến mất dân khi máy 
PC ngày càng phổ biến. Đến năm 1982 vụ án được loại bỏ vì đù IBM có độc 
quyền các bộ xử lý cho máy vi tính lớn, thì lĩnh vực này không còn quan 
trong nứa. 

Một trong các nguyên nhân mà IBM mất cơ hội trở thành nhà độc quyền 
máy PC, là vì nó đã cấp giấy phép cho hệ thống điều hành của máy PC dầu 
tiên, gọi là O5 (hệ thống điều hành ổ đĩa), cho một công ty ít được biết đến ở 
tiểu bang Washingten gọi là Microsoft. Ngoài ra nó còn mua bộ vì xử lý, gọi 
như vậy vĩ nó có kích thước nhỏ hơn nhiều so với bộ xử lý dành cho các máy 
tính lớn, từ một công ty ít được biết đến khác gọi là Intel. Khi các công ty khác 
thấy rằng họ cũng có thể kết hợp lại dể chế tạo máy tính, và dàng DOS của 
Microsoft để vận hành máy, mọi cơ hội độc quyền của IBM đã biến mất. 

Microsoft 

Vào giữa thập niên 1980, Apple Computer giới thiệu một máy tính cá nhân 
mới, gọi là Macinlosh. Nó sử dụng các hình ảnh, gọi là các biểu tượng trên 
màn hình vi tính và một thiết bị gọi là con chuột, thay vì dùng các lệnh đánh 
bằng tay để điều khiển hoạt động của máy vi tính. Microsoft đã cho ra đời một 
thời gian ngắn sau đó với cải tiến dựa trên con chuột. Họ gọi hệ điều hành mới 
là Windows. Trong khi hai phiên bản đầu tiên của Windows thì kém cỏi và có 
thể làm mất lợi thế của Microsoft trong các hệ thống điều hành. Windows 3.1 
chiếm lợi thế trong ngành công nghiệp trong thời gian ngắn. 

Từ thời điểm đó, Windows (trong các phiên bản 3.1, 95, 98, 2000, XP hay 
đạng N1) đã thống trị thị trường hệ điều hành. Mối de dọa nghiêm trọng duy 
nhất mà Windows đối mặt trong thời gian này là sự ra đời của OS/2 và Warp 
của IBMI. Cả hai hệ điều hành này đều có chức năng thực hiện đa nhiệm vụ, 
một thuộc tính mà Windows 3.1 không có. Đa nhiệm vụ giúp máy vi tính 
phân chia công suất để có thể làm nhiều nhiệm vụ cùng lúc. Bởi vì đây l¿ 
Việc mà các máy tính lớn đã làm, IBM làm vận hành chức năng này đầu tiên, 
sau đó Apple nỗ lực để đưa nó vào vận hành, và Windows 95 của Microsoft 
bao gồm chức năng đa nhiệm vụ được tung ra sau hơn một năm. 
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Nếu Bộ [tư pháp và nhiều nhà chỉ trích Microsoft tin rằng điều này làm 
Microsoft căng thẳng. Người chỉ trích kết tội rằng chính ở điểm Microsoft bắt 
đầu dùng sự ưu việt trong ngành công nghiệp, để gây áp lực lên các công ty 
phần mềm viết phần raềm độc quyền cho hệ điều hành Windows 95 sắp ra 
đời. Bộ Tư pháp cũng kết tội rằng Microsoft gây sức ép lên người bán phần 
cứng như modems, thẻ âm thanh, ổ dĩa, và thẻ dùng mạng không cung cấp 
phần mềm cho OS/2. Nếu Microsoft đã làm những việc này, công ty đã vi 
phạm ngang nhiên luật pháp. 

Trong một hành vi gây tranh cãi khác, Microsoft cung cấp cho các nhà sản 
xuất một phiên bản Windows có giá thấp. Các nhà sản xuất sẽ trả cho 
Microsoft một lệ phí cố định trên mỗi máy tính bán ra, dù khách hàng muốn 
sử dụng Windows hay không. Người mua PC theo cách này đã phải trả tiền 
cho Windows đù ngay cả họ muốn một hệ điều hành khác. Vì hầu hết mọi 
người không có lý do chính đáng để chọn hệ điều hành khác, không có hệ điều 
hành nào khác thành công trong việc vượt qua giai đoạn đầu Liên này. Nếu 
Microsoft lại làm điều này để loại bỏ sự cạnh tranh, công ty sẽ vi phạm luật 
pháp. Trong mọi trường hợp, nguy cơ mà OS/2 đặt trên Windows đã biến mất. 

Sau này Microsoft gặp các vấn đề khác. Internet đã phát triển đến mức 
độ mà Microsoft đã không ước lượng đúng một cách nghiêm trọng, và 
Netscape đã nắm trên 3⁄4 thị trường trình duyệt Internet. Đặc biệt là, Sun 
Microsystems đã sáng chế ra Java, một ngôn ngữ lập trình tương thích với 
Windows, Apple hay bất kỳ máy tính nào khác. Điều này không chỉ đe dọa 
sự ngự trị của Windows mà còn đe dọa sự thống trị của Bộ chương trình 
Windows Office. Để phản ứng các sự việc này, MicrosofL đã tạo ra Internet 
Explorer như phương án thay thế cho Netscape Navigator của Netscape, và 
với Windows 98, đã tích hợp nó vào hệ điều hành, 

Còn rắc rối hơn khi Bộ Tư pháp cho rằng, Microsoít chủ ý làm các nhà 
sản xuất PC không thể đưa bất kỳ sản phẩm nào vào máy PC của họ cạnh 
tranh với sản phẩm của Microsoft. Dặc biệt Bộ cho rằng Microsoft sẽ không 
bán Windows cho nhà sản xuất máy PC, nếu họ dùng máy PC của họ với 
Netscape hay Bộ WordPerfcct của Corel. 

Cuối cùng, nhiều doanh nghiệp trong ngành công nghiệp tin rằng, có các 
bộ phân bí ẩn trong Windows 98 làm cho các máy vi tính dùng sản phẩm 
khác với Microsoft sẽ gặp trục trác. Nếu diều này đúng, người dùng các sản 
phẩm không phải của Microsoft thuận lợi khi lên án nhà sản xuất các sản 
phẩm như vậy, và muốn dùng phần mềm “tin cậy hơn” của Microsoft. 
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Điều mà Bộ Tư pháp buộc tội trong vụ án 1998 và 1999, là Microsoft đã 
dùng và đang dùng các chiến thuật của Rockefeller để loại trừ các đối thủ. 
Vào ngày 3/4/2000, quan tòa cúa vụ án, Thomas Perfield Jackson, ra phán 
quyết đầu tiên là chứng cớ cho thấy Microsoft muốn trở thành độc quyền 
trong nhiều lĩnh vực phần mềm, công ty đã dùng sức mạnh độc quyền về 
Windows để tạo thêm độc quyền trong Bộ Office; tạo thêm độc quyển về 
Internet Explorer và để ngăn chặn cạnh tranh từ sản phẩm Java của Sun và 
nhiều sản phẩm khác. Ông cũng phán quyết thêm rằng Microsoft đã gây hại 
cho khách hàng trong thời gian qua. Vào ngày 7/6/2000, phán quyết ra lệnh 
chia công ty thành một doanh nghiệp về hệ điều hành, và một doanh nghiệp 
về các phần mềm ứng dụng, ông cũng chứng tỏ rằng Microsoft đã thực sự 
dùng các bộ phận bí mật của Windows làm cho các phần mềm khác bị trục 
trặc. Bằng phán quyết rằng Microsoft “sẽ không được dùng bất kỳ hoạt động 
nào biết sẽ cản trở hay làm giảm hiệu quả của các sản phẩm không phải của 
Microsoft”, và bằng phán quyết rằng Microsoft phải tiết lộ “các giao diện” 
phần mềm cho phép các ứng dụng hoạt động với hệ điều hành, ông đã hàm 
ý rõ rằng ở thời điểm nào đó Microsoft đã làm cả hai điều trên. Khi xin phúc 
thẩm ở Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ, các khám phá quan trọng về các hoạt động 
bất hợp pháp của Microsoft vẫn được xác nhận, nhưng biện pháp chia nhỏ 
Microsoft không được thực hiện. Trước ngày 11/9/2001 Bộ Tư pháp tập trung 
có chủ ý vào việc giải quyết vụ kiện và đã loại bỏ phương án chia nhỏ. 

Vào tháng 11 của năm đó, với sự xuất hiện các vấn đề khác, Bộ Tư pháp 
đã kết thúc cuộc chiến với Microsoft với các điều khoản rất thân thiện với 
Người khổng lỗ về phân mềm này. Trong khi một số tiểu bang đã đồng thời 
với Bộ T]ư pháp tham gia vụ kiện đến năm 2003, khi California được giải 
quyết 1/1 tỷ USD cho các công nhân tiểu bang, và AOL Time ~- Warner (cha 
đẻ của Netscape) được giải quyết 750 triệu USD, cuộc chiến hầu như đã qua. 

iTunes, ¡ Pods, ¡ Phunes và liên minh Châu Âu 

Apple chỉ là thí dụ mới nhất của một công ty dùng sức khống chế thị 
trường trong một lĩnh vực, để có được sự thống trị thị trường trong lĩnh vực 
khác. Trong khi Chính Phủ Iloa Kỳ đã kiện Apple vì phạm luật chống độc 
quyển ở nước này, liên minh Châu Âu cũng đã kiện như vậy. Mối quan tâm 
của họ là bằng cách chế tạo sao cho các bài hát của iTunes chỉ chơi được trên 
iPods và máy vi tính dùng phần mềm iTunes, họ đang dùng các sản phẩm 
này để đồng thời tăng cường sức mạnh thị trường ở cả hai sản phẩm là thiết 
bị phát nhạc và chính các bài hát, Với sự cho ra đời iPhone vào năm 2007, có 
mối lo ngại chính đáng rằng Apple có thể tiếp tục tăng cường sự thống trị 
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trong sản phẩm âm nhạc, nhằm thống trị sản phẩm máy điện thoại di động. 
Tuy vị thế pháp lý cuối cùng của những sự việc này đã được thiết lập, một 
hệ quả có thể là Apple sẽ bị ép buộc phải tạo ra cách thức để âm nhạc iTunes 
được chơi trên thiết bị không phải iPods. 


Tóm tắt 
Bây giờ bạn hiểu tại sao các nhà kinh tế lo ngại về các doanh nghiệp độc 
quyền, và tại sao một số doanh nghiệp độc quyền được coi là không thể 
tránh được và còn tốt cho xã hội. Bạn biết rằng luật pháp được vận dụng để 
điều tiết sự hiện diện và hành vi định giá của doanh nghiệp độc quyền. Cuối 
cùng bạn đã hiểu cách thức bộ luật chống độc quyền được áp dụng cho 
Standard Ơi], IBM, và Microsoft. 
Thuật ngữ 
Rào cản gia nhập Giả thuyết về các thị trường cạnh tranh Độc quyển 
Câu hỏi dành cho bạn 
1. Luật chống độc quyền được thiết kế để hạn chế tác động của: 
Độc quyền. 
.. Độc quyền nhóm. 
c. Cạnh tranh độc quyên. 
d. Cạnh tranh hoàn hảo. 
2. Một trong các lo ngại về doanh nghiệp độc quyền là chúng: 
a. Giảm động cơ đổi mới. 
. Giảm động cơ tạo lợi nhuận. 


Hnn 


b 
c. Tuyển dụng con người quá mức. 
d. Lãng phí nguồn lực khi theo đuổi phát minh kế tiếp. 
3. Độc quyền tạo ra giá cả giá trong cạnh tranh hoàn hảo. 
a. Thấp hơn 
b. Bằng 
c. Lớn hơn 
d. Biến động nhiều hơn 
4. Dùng sức mạnh độc quyền trong một lĩnh vực để ép buộc khách hàng 
phải mua sản phẩm trong lĩnh vực khác thì: 


42 


Chương 3 Chống độc quyền 


a.. Vi phạm Bộ luật chống độc quyền Sherman. 
b. Hợp pháp, nhưng là hành vi kinh doanh xấu. 
c. Bất hợp pháp và là hành vi kinh doanh xấu. 
d. Hợp pháp và là một chiến lược nên làm. 
5. Sự độc quyền của Standard Ơil gồm việc độc quyền hóa: 
a. Chỉ các trạm xăng. 
b. Chỉ việc khai thác dâu lửa. 
c. Việc lọc dầu. 
d. Mọi phương diện trong công nghiệp dầu lửa. 
6. Vụ kiện chống lại Microsoft kết án nó: 
a. Dàng phát minh riêng để bóp nghẹt cạnh tranh. 
b. Dùng sự độc quyền về Windows để tăng cường độc quyền các sản 
phẩm khác. 
c.. Đưa thêm nhiều phát minh vào Bộ Office. 
d. Tính cao hơn giá trị của Windows. 
Hãy suy nghĩ 
Bên phản đối vụ kiện của Bộ Tư pháp chống lại Microsoft lập luận rằng 
công ty này đi đầu trong các phát minh lớn. Họ lập luận rằng “Microsoft 
tương lai” sẽ e ngại khi thành công như vậy. Sự phê phán này có ý nghĩa với 
bạn? Một công ty hàng tỷ USD có nên bị hạn chế trong việc phát minh vì bất 
cứ lý do nào? 
Hãy thảo luận 
Nếu Apple dùng lợi thế thị phần cao ở sản phẩm iPods để tạo sức mạnh 
độc quyền trong âm nhạc tải trên mạng bằng iTunes, điều này có làm bạn lo 
ngại? 
Để hiểu thêm xem 


Tạp chí Viễn cảnh kinh tế 1, số 2 (Mùa thu 1987). Xem các bài viết của Steven C.Salop, 
Lawrence J.White, FranKlin M.Fisher, và Richard Schmalensee, trang, 3-54. 


Online Newshour, “Vụ kiện chống độc quyển Microsoft”. 


http: .Org/newshour. rspace/july-dec99 /microsoft-index.htm]l 
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Tài nguyên thiên nhiên và môi trường 


Tiển thanh toán (tiển thuê, lương, ..) Lao động, tiết kiệm 


Phần còn lại của thế giới 
Tiển thanh toán 


Thị trường các 
nhân tố 
(tiền thuê, lương...) 


Tiển thanh toán 
(tiền thuê, lương,..) 


Lao động, tiết kiệm 


Lao động, tiết kiệm 


Mỹ 
L Chỉ chuyển hy 
Chất giao, dịch vụ tin 


Hàng hóa 


Tiền thanh toán hàng 
và dịch vụ 


hóa và dịch vụ 
Tiền thanh 


toán hàng hóa 
và dịch vụ 


Tiền thanh toán hàng 
hóa và dịch vụ 


Hàng hóa và dịch vụ 


Các thị 
trường hối 


Ỉ £ 
đoái KG ssó 


Tài nguyên thiên nhiên và môi trường 


Nội dung chương tiếp theo 


Chương tiếp theo tập trung vào mối quan hệ giữa các cá nhân, doanh 
nghiệp, thị trường và môi trường thiên nhiên. 


Nhập khẩu 


Phần còn lại của thế giới 
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MÔI TRƯỜNG 


Mục tiêu của chương Chủ để của chương 
Sau khi đọc xong chương này bạn se Sạch như thế nào được coi là 
có thể: đủ? 

s Hiểu cách thức sử dụng phân tích s Tiếp cận theo hướng tác động 
biên tế để trả lời câu hỏi sạch như ngoại hiện. 
thế nào được xem là đủ. s Tiếp cận theo quyền sở hữu. 

*® Dùng khái niệm về tác động s Các vấn đề môi trường và các 
ngoại hiện để giải thích tại sao giải pháp kinh tế của chúng 


sự ô nhiễm cần có sự can thiệp  s Tóm tắt 
của chính phủ vào thị trường. 
s Hiểu tại sao sự ô nhiễm xảy ra 
nhiều hơn đối với tài sản sở hữu 
công cộng so với tài sản tư nhân. 
s Hiểu được các vấn đề về môi 
trường hiện điện trên thế giới, 
cũng như các giải pháp kinh tế 
hiện có để giải quyết vấn đề này. 


Rất ít vấn đề chính trị quen thuộc đối với đân cư như việc làm sạch môi 
trường. Giải pháp cho vấn để này có vẻ khá đơn giản: ngưng gây ô nhiễm. 
Đối với nhà kinh tế vấn đề này không chỉ phức tạp hơn mà giải pháp của nó 
cũng phức tạp. Các vấn để môi trường của xã hội hiện đại rất quan trọng và 
đa dạng: ô nhiễm nước và không khí, nguy cơ tuyệt chủng 1100 loài thực vật 
và động vật, mưa acid đe dọa rừng và thủy sản, hiệu ứng nhà kính làm gia 
tăng nhanh chóng nhiệt độ toàn câu. 

Với đa số các nhà môi trường, giải pháp cho các vấn đề này nghiêm túc 
là đúng hay sai. Trái lại, các nhà kinh tế muốn xem xét thêm về lợi ích và chỉ 
phí. Khía cạnh kinh tế có lẽ là trung tâm để giải quyết các vấn đề môi 
trường, bởi vì khi xử lý vấn đề môi trường chúng ta sẽ cần tái bố trí 


45 


Chương 4 Môi trường 


các nguồn lực, thường theo hướng di chuyển từ việc tiêu thụ và tăng trưởng 
theo phương cách tích cực về kinh tế, sang hướng bảo tổn và sống với sự tiêu 
thụ tiết kiệm. Lĩnh vực mà kinh tế học có thể đặc biệt hữu dụng là vấn đề 
hiệu quả. Thực hiện một kế hoạch giảm ô nhiễm thì không khó, nhưng sẽ khó 
thực hiện kế hoạch giảm ô nhiễm với chỉ phí kinh tế cực tiểu. Đây là lĩnh vực 
tài năng của các nhà kinh tế. 

Thế nào là đủ sạch? 

Khi bạn 10 tuổi phòng ngủ của bạn là nơi bừa bãi. Tôi biết điều này bởi 
vì tôi đã trải qua tuổi 10, và hiện có hai con ở tuổi thiếu niên. Khi được hỏi 
các căn phòng có sạch chưa, cậu bé 10 tuổi sẽ trả lời một cách hoàn toàn 
thuộc kinh tế học “vừa đủ sạch”. Với câu trả lời này, các câu bé 10 tuổi dang 
nói răng không nên bỏ công sức để làm sạch hơn nứa. theo ngôn ngữ kính 
tế, các em nói rằng lợi ích biên tế cho việc làm sạch hơn (giá trị các em gán 
cho phần sạch thêm), thì nhỏ hơn chỉ phí biên tế đế làm sạch hơn (giá trị các 
em gán cho việc đọc truyện tranh). 

Các nhà kinh tế áp dụng tiêu chuẩn giống như vậy vào vấn để môi 
trường — chỉ đơn giản là ở mức độ rộng lớn hơn phòng ngủ các em. Chỉ phí 
cơ hội của một môi trường sạch hơn chính là hy sinh sự thỏa mãn về kinh tế. 
Ta có thể dùng phân tích chỉ phí biên tế - lợi ích biên tế để xem xét vấn đề 
này, nhưng với mội số giả định đơn giản hóa. 


Hình 4.1: Vấn để sạch vừa đủ 


tt phi biến tế 
Lợi ích biên ? 


Chỉ phí biền tế 


Lợi ích biên tế 


EQT _ D*ất kiợag môi trường& 


Hãy tạm thời giả định chúng ta có một số đo được chấp nhận chung về 
môi trường. Hãy giả định thêm rằng sự làm sạch ban đầu đống bụi bẩn thì 
khá đễ dàng, nhưng đạt được mức độ sạch ngày càng cao hơn thì khó dẫn, 
Dùng sự tương đồng về căn phòng bẩn, bạn biết rằng cách nhanh nhất để 
làm phòng bạn sạch hơn là dọn đẹp quần áo bẩn, chỉ cần vài giây. Khi bạn 
sắp xếp ngăn nắp và làm sạch các kệ trang trí, lợi ích thì ít và thời gian đòi 


46 


Chương 4 Môi trường 


hỏi nhiều. Điều này hàm ý rằng chi phí biên tế để đạt độ sạch lớn hơn thì 
tăng dần, cùng với lợi ích biên tế giảm dần như thể hiện trong Hình 4.1, điều 
này có nghĩa là lợi ích ròng cực đại của việc làm sạch môi trường là EQ*, tại 
đây lợi ích biên tế bằng chỉ phí biên tế. 
Tiếp cận tác động ngoại hiện 
Chúng ta đã tạo ra các vấn để môi trường ngay khi sản xuất và sứ dụng 
". _.A hàng hóa, mà chỉ chú ý tới các chỉ phí và lợi ích ảnh 
mà Hộ Ê yybsclaS) hưởng trực tiếp đến chúng ta. Như đã thấy thường 
dịch làm tốn hại hay Xuất hiện các vấn để khi các hành động của chúng la 
trợ giúp người không gây ra chỉ phí hoặc tạo ra lợi ích cho người khác, Nhà 
tham gia giao dịch kinh tế gọi chỉ phí hay lợi ích phát sinh bởi người 
không phải nhà sản xuất hay người tiêu thụ là tác 
động ngoại hiện, Chúng ta sẽ bắt đầu chương này bằng việc xem xét, tại sao 
một thị trường không có tác động ngoại hiện sẽ giúp ích cho mọi người. Rồi 
khám phá tại sao các thị trường lại có vấn để khi hiện diện tác động ngoại 
hiện. Sau đó, sẽ khảo sát các vấn đề môi trường cụ thể thảo luận ở trên. 
Chúng ta kết luận bằng việc xem xét kinh tế học có thể cung cấp các giải 
pháp như thế nào. 
Khi thị trường phục vụ mọi người 
Như ta đã biết một thị trường sẽ vận hành rất tốt trong thế giới có tất cả 
các chí phí và lợi ích sản xuất dành hết cho các nhà sản xuất và người tiêu 
thụ. Hình 4.2 mô tả bằng đồ thị tổ hợp giá - sản lượng thị trường, P* - Q*, sẽ 
cung cấp lợi ích OABQ* cho người tiêu thụ và chỉ phí OP*BQ“ cho họ. Hiệu 
số P*AB được gọi là thặng đư (người) tiêu dùng, nghĩa là lợi ích ròng của 
người tiều dùng. Tương tự đối với nhà sản xuất. Như vậy khi thị trường 
không phát sinh chỉ phí hay lợi ích cho ai ngoài người tiêu dùng và nhà sản 
xuất thì, cả hai bên đều có lợi và không ai lỗ. 
Hình 4.2: Khi thị trường hoạt động 
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Khi thị trường không hiệu quả cho mọi người 

Mô hình vừa mô tả có vấn để chính là nó xét đến việc hầu như luôn có 
các chỉ phí gián tiếp đối với người khác khi sản xuất hay tiêu thụ một sản 
phẩm. Thí dụ, có rất ít sản phẩm không đòi hỏi dạng năng lượng nào đó để 
sản xuất chúng. Dù năng lượng đó phát sinh từ việc cháy trực tiếp trong thiết 
bị nung chảy ở lò cán thép, hoặc diện năng phát sinh từ việc đốt cháy than, 
hầu như đều có sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong sản xuất. Ngay cả khi 
năng lượng là thủy điện, hạt nhân, gió hay năng lượng mặt trời, đều có các 
chỉ phí về môi trường và có lẽ cả chỉ phí mỹ quan chưa được tính đến. 

Dùng nhiên liệu hóa thạch như dầu hỏa hay than tạo ra một số vấn để 
môi trường từ đầu đến cuối. Irong mỗi giai đoạn đưa năng lượng đến người 
sử dụng, người hay vật sẽ bị ảnh hưởng. Khi khai thác chúng, đất đai bị thay 
đổi tạm thời hay vĩnh viễn. Việc vận chuyển dẫu, khí thiên nhiên và than đều 
tiêu tốn năng lượng. Vận chuyển dầu hay khí thiên nhiên còn kèm theo tiềm 
năng thảm họa môi trường, như thẩm họa vỡ tàu Bxxon Valdez gây ra lượng 
đầu tràn to lớn ở co biển Prince Wiliam của Alaska. Tuy nhiền vấn để lớn 
nhất cho đến nay gây ra là khi nhiên liệu hóa thạch bị đốt cháy. Các phân tử 
từ việc cháy này gây ra các vấn để về hô hấp, gây khó chịu hoặc đe dọa 
mạng sống con người. Than bị đốt cháy thải chất suffur vào không khí và tạo 
ra mưa acid. Nếu các dự báo khoa học hiện nay của Ủy ban Liên Chính phủ 
về biến đổi khí hậu của Liên hiệp quốc chính xác, thì khí hiệu ứng nhà kính 
sẽ gây ra các thay đổi lớn lao về khí hậu thế giới. 

Có thể bạn nghĩ rằng các phương án như năng lượng hạt nhân, thủy điện, 
gió, năng lượng mặt trời sẽ không có tác động ngoại hiện, nhưng chúng cũng 
có các vấn đề như năng lượng hóa thạch. Năng lượng hạt, dù tiềm năng là 
sạch, nhưng cũng nguy hiểm tiểm tàng, và có các tranh luận không dứt về 
cách thức tổn trữ chất thải hạt nhân. Năng lượng thủy điện đòi hỏi sự hủy 
hoại các thung lũng sống, loại bỏ khu dân cư khi các dòng sông làm ngập 
khu vực phía sau các đê đập. Tuy năng lượng gió và mặt trời thì sạch vì nó 
không gây ô nhiễm không khí hay nước, nhưng cần rất nhiều máy thu năng 
lượng để sản xuất lượng điện tương đương với năng lượng sản xuất bởi than. 
Vì vậy, phương án này có thể giải tỏa hàng ngàn mẫu đất cảnh quan đẹp đề 
hiện nay. 

Hình 4.3 mô tả vấn đề nhà kinh tế sẽ xem xét. Trong khi các doanh 
nghiệp chú ý đến chỉ phí sản xuất, nếu không bị ép buộc họ sẽ bỏ qua chí phí 
môi trường của việc sản xuất này. Tương tự, người liêu dùng chú ý chỉ phí 
của một sản phẩm, nhưng thường quên chỉ phí liên quan đến sản phẩm. Chỉ 
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phí đối với dân cư không phải nhà sản xuất và người tiêu dùng không được 
tính vào chỉ phí thị trường. Sự hiện diện của các chỉ phí như vậy thì không 
chấp nhận đối với nhà kinh tế. Sai sót cơ bản của thị trường là trừ khi tất cả 
chỉ phí được tính đủ, nó sẽ sản xuất quá nhiều và 
Chỉ phí xã hội xờa sa, Chịu chỉ phí quá ít. Để tìm chi phí thực của sản 
Chi phí sản xuất và tiêu mẽ: SP lợi „ 3 , 
thụ thực sự của một hàng xuất và tiêu thụ một sản phẩm, bao gồm cả tác 
hoá bao gồm cá những tác động đối với dân cư không liên quan, gọi là chỉ 
dộng trên những người phí xã hội, bạn cần cộng chỉ phí ngoại hiện và chỉ 
không tham gia phí riêng (được tính trên đường cung), Khi tính các 
chỉ phí này, giá sẽ là P” thay vì P* và, sản lượng sẽ 
là Qƒ thay vì Q*, 
Hình 4.3: Khi thị trường không vận hành. 


hi phi xã hội 
Š (Chi phí biên tế] 
Chi phí ngoại hiện 


Lợi Ích biên tế 


0 qq* 0 


Trừ khi bạn tin rằng một môi trường nguyên vẹn là vấn đề đúng hay sai 
rõ ràng không thỏa hiệp, bạn sẽ phải chấp nhận sự hiện điện của vài vấn đề 
môi trường dù đã tính tất cả các chỉ phí. Thí dụ, Hình 4.2 không thể hiện một 
môi trường hoàn toàn sạch, nhưng nó cho thấy cách thức tính cán cân giữa 
chỉ phí ô nhiễm và lợi ích cửa tiêu dùng. Thí dụ, chúng ta có thể quyết định, 
dù vài loại thuốc trừ sâu đe dọa một số loại động thực vật, chúng cũng làm 
tăng sản xuất hàng hóa sử dụng tương ứng với chỉ phí bỏ ra. Các giống loài 
bị de dọa, nhưng ít ra chi phí đã được xác dịnh. Tương tự, chúng ta có thế 
quyết định việc tái tạo công thức xăng để giảm 80% lượng khí thải tương ứng 
giá 20 cent mỗi gallon, nhưng giảm thêm 10% khí thải nữa thì không nên vì 
tốn thêm chỉ phí nữa. Ở đây chỉ phí ô nhiễm được cân nhắc, và lợi ích tiêu 
dùng cũng vậy. Có các chất liệu mà mức tối ưu là zero. Điều này xảy ra khi 
lợi ích biên tế của việc sản xuất hay sử dụng dù một giọt của sản phẩm đó 
cũng nhỏ hơn chí phí xã hội của sản phẩm. 
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Tiến cận về quyền sở hữu 

Nhà kinh tế đoạt giải Nobel Ronald Coase đưa ra một phương án xử lý ô 
nhiễm hoàn toàn khác. Nguyên lý nổi tiếng của ông phát biểu rằng: các thị 
trường có tác động ngoại hiện có thể được điều chỉnh để có hiệu quả. Điều 
này có thể thực hiện đơn giản bằng sự giao quyền sở hữu cho lài sán ô 
nhiễm, nhưng yêu cầu chỉ phí mặc cả phải bằng zero. Để hiểu tại sao như vậy 
đầu tiên chúng ta cần xem xét tại sao có liên quan quyền sở hữu. 

Tại sao bạn không làm bừa bộn tài sắn của chính bạn 

Xem xét một vấn đề khá đơn giản. Tại sao bạn thường muốn xả rác nơi 
công viên thay vì xả rác ở chung cư, phòng ở hay căn nhà cưa bạn. Lý do là 
vì bạn có quyền sở hữu nơi bạn sống, và bạn sẽ làm nơi ở của bạn kém giá 
trị khi xả rác. Bạn không sở hữu công viên, tuy xả rác làm giảm giá trị công 
viên, nó không làm giảm tài sản của bạn. 

Điều này giải thích tại sao cư dân xứ sự xấu đối với các dạng tài sản 
chung so với tài sản riêng. Con người có xu hướng xử sự tốt hơn đối với tài 
sản riêng của họ so với lài sản công. 

Tại sao bạn làm bừa bận tài sản công 

Tài sán chung là tài sản không có chủ sở hữu cá nhân rõ rệt. Tài sản này 

thường sở hữu bởi chính phủ, một hiệp hội dân cư, 

xo __ hoặc nhóm công đồng nào đó. Vấn để với tài sản 
Tài sản khêng được sử ` à DUA Và cà 728 ."SÄ2 kh Tan 

hữu bứi cá nhân nào, mà chung là dù nó có thể có giá trị lớn đối với cộng 

dược sở hữu bởi chính đồng, lợi ích khi xử sự tốt đối với tài sản không được 

phú hoặc sở hữu tập thế — xem là cân xứng với chi phí mỗi cá nhân bỏ ra. Các 
nhà kinh tế gọi điều này là “bi kịch của cái chung”. 


Tài sản chúng, 


Xem lại vấn dễ công viên khu dân cư. Giả sử rằng thành phố đồng ý trả 
chỉ phí mặt tiền của một công viên khu vực có 100 gia đình. Thành phố mua 
các thiết bị làm đất, trồng cây và cỏ, rồi chuyển công viên cho khu dân cư. 
Điều gì sẽ xảy ra khi cần cắt cỏ, cây bị đổ cần đưa ra, hay cần tu sửa các thiết 
bị trên sân chơi? Tuy mỗi cứ dân xem lợi ích cá nhân đáng giá 1/100 chỉ phí 
bảo trì thường xuyên công viên, nhưng thường không ai xem việc bảo trì cho 
toàn bộ khu công viên là bõ công của. Vấn đề cốt yếu là không ai sở hữu tài 
sản. Kết quả là, tuy lợi ích xã hội của việc báo trì lớn hơn chỉ phí của nó, lợi 
ích đối với một cá nhân thì thấp hơn chỉ phí bỏ ra của cá nhân đó. 

Tài nguyên thiên nhiên và sự quan trọng của quyển sử hữu 

Các nhà kinh tế thường dùng cùng một công cụ để khám phá việc sứ 
dụng tài nguyên thiên nhiên và xử lý ô nhiễm. Dù tài nguyên là khoáng sản, 
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gỗ, năng lượng hay hải sản đại dương, các nhà kinh tế nhận thấy rằng việc 
khai thác, cắt xẻ, di chuyển, hay thu hoạch tài nguyên đều tạo ra chỉ phí cho 
người không phải là nhà sản xuất hay tiêu dùng. Điều quan trọng không phải 
một khu đất nào đó là sở hữu của chính phủ hay không, hoặc vì quá trình 
khai thác tài nguyên tự nó gây ô nhiễm. Điều quan trọng là mọi chỉ phí phải 
được nhận ra. 

Các nhà kinh tế cũng xem xét một yếu tố khác: khái niệm về giá trị hiện 
tại. Giá trị của một tài nguyên chưa khai thác đối với người sở hữu, là giá trị 
hiện tại của lợi nhuận gắn với việc khai thác tài nguyên này trong một 
khoảng thời gian. Theo cách này có một tốc độ khai thác tối ưu, là tốc độ cực 
đại hóa giá trị hiện tại. Giả sử bạn sở hữu một tài nguyên như một rừng cây 
gỗ. Bạn có thể đến và bán hết gỗ ngay một lúc. Rồi bạn phải trồng cây mới 
đợi đủ cao để thu hoạch và cứ lặp lại chu kỳ như vậy. Mặt khác, bạn có thể 
chỉ đến các cây đạt chiểu cao tối ưu còn các cây khác chờ năm sau. Theo cách 
này bạn chỉ đốn một ít cây mỗi năm. Nhà kinh tế nói rằng, tốc độ khai thác 
cực đại hóa giá trị hiện tại của lợi nhuận phát sinh từ lượng khai thác gỗ đó 
sẽ là tốc độ khai thác tối tru. Giả định rằng không có công ty gỗ nào có thể 
ảnh hưởng giá cả, thì sẽ không tạo giá trị khi chờ thu hoạch cây, trừ khi cây 
còn khá nhỏ. Động cơ chờ đợi là khi cây lớn hơn giá trị sẽ tăng thêm. Nếu lãi 
suất cao (và vượt qua tốc độ lớn của cây), sẽ có lợi khi đốn cây ngay, nếu lãi 
suất thấp sẽ có lợi khi để cây lớn thêm. 

Vấn để xảy ra khi không có ai sở hữu tài nguyên đang thu hoạch. Thí dụ, 
các đại dương bị đánh cá quá mức vì không có giá trị thêm khi để cá lớn hơn. 
Tương tự, khi các công ty gỗ mua quyền thu hoạch cây trên đất liên bang, các 
hợp đồng cần rất chỉ tiết và có tính cưỡng chế cao, nếu không công ty sẽ 
không để các cây nhỏ lại chờ thu hoạch sau, đặc biệt nếu hợp đồng hết hạn 
trước khi cây trưởng thành. Đây ít khi là vấn để với tài sản tư nhân vì chủ sở 
hữu phải cân nhắc giá trị hiện tại của lợi nhuận do thu hoạch cây con nhỏ, so 
với giá trị hiện tại của lợi nhuận từ cây này để vài năm sau. Công ty gỗ sở 
hữu tài sản nó đang khai thác thường sẵn sàng để lại các cây nhỏ vì làm như 
vậy sẽ có lợi. 


Các vấn đề môi trường và các giải pháp kinh tế của chúng 

Các vấn để mâi trường 

Chúng ta đối mặt với nhiều vấn đề môi trường, một số thì rõ ràng, một số 
vấn để thì không rõ lắm. Các vấn để cụ thể gồm ô nhiễm không khí và nước, 
các giống loài động thực vật đang gặp dẫn tuyệt chủng, tác động của mưa 
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acid, các khu đổ chất thải quá tải, tài nguyên thiên nhiên giới hạn bị khai thác 
cạn kiệt và sự ấm lên toàn cầu. Chúng ta sẽ xem xét ngắn gọn từng vấn đề. 

Khi con người bị ảnh hưởng bởi hoạt động kinh tế của người khác, vấn 
đề tương đối dễ giải quyết. Con người than phiền khi bị thiệt hại. Khi nhà 
sản xuất làm ô nhiễm không khí hay nước, người phải hít thở không khí này 
hoặc uống hay bơi lội trong nước ô nhiễm sẽ quan tâm. Họ sẽ vận động các 
đại biểu của họ về các qui định ô nhiễm. Thực vậy, cơ quan bảo vệ môi 
trường thiết lập năm 1962 đáp ứng các yêu cầu thực thi các qui định về môi 
trường. Bộ luật không khí sạch năm 1970 và Bộ luật nước sạch năm 1972 đã 
đáp tứng nhận thức của dân cư rằng, các vấn đề trên đang tồn tại và sẽ được 
xử lý theo mong muốn của người dân. 

Các luật trên đã có hiệu quả bằng đa số biện pháp. Nước và không khí 
của quốc gia sạch hơn nhiều so với 30 năm trước. Ô nhiễm không khí được 
xử lý với các quy định từ các yêu cầu khí thải phải được “lầm sạch” trước khi 
thải ra, đến các yêu cầu xe hơi phải có bộ lọc khí thải và dùng xăng không 
chì. Từ khi bộ luật không khí sạch áp dụng, lượng sulfur dioxid (SO;) trong 
không khí đã giảm 25%, carbon monoxid (CƠ) đã giảm 60%, bụi giảm 13%, 
chì giảm 94%. 

Trong lĩnh vực ô nhiễm nước, các cơ sở xử lý nước thải thành phố hiện tại 
phải cải tạo nước chưa xử lý thành dạng gần như uống được. Các công ty không 
còn thải các chất thải này xuống sông hay hồ nữa. Tuy nhiên đoạn sông vẫn 
thường xuyên bị tác hại, nhưng đa số đang cải thiện. Các thí dụ cổ điển về vấn 
đề này gồm có sông Cuyahoga gần Cleverland, Ohio, bị ô nhiễm quá đến mức 
có lần đã bắt cháy. Bây giờ nó đã đủ sạch để cư dân có thể ăn cá của con sông 
này. Tuy vậy các khu vực khác vẫn chưa tiến bộ rửhư vậy. Ở đáy hồ Onondaga ở 
Syracuse, New York vẫn tôn đọng vài fect chất bùn độc hại, và trên bản đồ hành 
chính của thành phố, có một vùng ranh được gọi là “khu tôn đọng chất thải 
Allied”, do công ty hóa chất Allied đổ chất thải độc hại ở đây. 

Khi không khí và nước dơ bẩn không thể chấp nhận được vấn đề thì khá 
rõ ràng. Tuy nhiên sẽ khó hơn để thấy tác hại đối với động thực vật hoang 
đã, và khó xử lý vấn để này hơn. Thực vật và động vật không phản đối khi 
sắp tuyệt chủng. May mắn là có các nhà khoa học giám sát tình hình này. Để 
minh họa sự khó khăn khi thuyết phục con người về vấn đề đối với đời sống 
hoang dã, lấy biểu tượng ức dọa đối với Hoa Kỳ là con đại bàng trụi cánh để 
thúc đẩy hành động lập pháp. Đạo luật các giống loài bị nguy hiểm năm 1973 
bắt nguồn từ danh sách các loài động thực vật bị đe dọa hay gặp nguy hiểm, 
Hiện tại ở Hoa Kỳ có 155 loài động vật bị đe dọa với 411 loài gặp nguy hiểm. 
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Từ khi áp dụng Đạo luật có 14 loài được đưa ra khỏi danh sách, và một số 
loài, gồm cả đại bàng bị trụi cánh đưa từ danh sách gặp nguy hiểm xuống 
danh sách bị đe dọa. 

Dù có 34 loài chim và động vật có vú ở Bắc Mỹ bị diệt chủng từ thập niên 
1500, không có loài nào trong đanh sách bị nguy hại từ năm 1973. Vài loài có lẽ 
đã bị tuyệt chủng nếu con người không can thiệp, nhưng tốc độ tuyệt chủng đã 
tăng ít nhất 10 lần từ thời kỳ xuất hiện con người: Điều làm nản lòng là các 
loài cư trú trên đất chính phủ tỉ lệ suy giảm là 1,5 so với tỉ lệ phục hổi là 1. 
Trên đất tư nhân với luật lệ ít nghiêm túc hơn, tỉ lệ là 9 so với 1. 

Điều then chốt giữ cho đời sống động thực vật không bị tuyệt chủng là 
ngăn ngửa sự mất nơi cư trú, Đây là lý do tại sao Bộ luật các giống loài gặp 
nguy hiểm là một vấn để về tăng trưởng kinh tế. Lượng khai thác gỗ mất di 
đo phải bảo tôn nơi cư trú cho loài cú đốm ở Bắc Mỹ lên đến 650 triệu USD. 
Tuy các nhà môi trường nghiêm ngặt thúc đẩy sự bảo vệ các loài không quan 
tâm chỉ phí kinh tế của việc này, chi phí lại là ưu tiên một trong tâm trí 
những người mà đời sống bị đe dọa bởi các yêu cầu của luật này, 

Một phần của luật môi trường tổng hợp sự bảo vệ cả đời sống hoang đã và 
nơi cư trú là Bộ luật không khí sạch năm 1990. Trong luật này, vấn đề trọng 
tâm là mưa acid. Mưa acid tạo ra khi các nhà máy năng lượng đốt than chứa 
nhiều sufur và khí thải SO;, khi đốt than kết hợp với không khí có nhiều NƠ¿, 
NÓ,...sẽ tạo ra một dạng hòa tan acid sulfuric. Cụ thể, than được đốt ở vùng 
Trung Tây sẽ tạo mây acid chuyển dịch đến các tiểu bang phía Đông Đắc, và 
tạo ra cơn mưa làm cây chết và các hồ độc hại cho cá. 

Bộ luật giới hạn lượng sulfur ngành công nghiệp có thể thải vào không 
khí. Để tuân thủ các điều khoản bộ luật, các doanh nghiệp có thể mua than 
hàm lượng sulfur thấp mắc tiền hơn, hoặc có thể mua thiết bị làm sạch chất 
xả thải, hoặc mua giấy phép ô nhiễm của một công ty khác. Phương án mua 
bán giấy phép ô nhiễm được xem là rất đổi mới. Nó cho phép các công ty 
làm sạch môi trường theo cách rẻ nhất có thể và như sẽ thảo luận sau, 
phương thức đổi mới xử lý ô nhiễm này là phương thức được nhà kinh tế 
thảo luận trong các vấn đề môi trường. 

Một vấn để môi trường nữa là các khu vực đổ chất thải được sử dụng với 
tốc độ nhanh hơn so với việc tạo ra các khu vực mới. Vấn đề ở đây là vấn đề 
về vị trí hơn là vấn đễ môi trường. Các khu vực đổ chất thải hiện đại được 
yêu cầu không để rò rỉ chất ô nhiễm vào nước ngầm. Không hộ nào muốn 
thải rác ở khu dân cư của họ, Quốc hội đã cương quyết từ chối cho phép các 
tiểu bang ngăn rác thải chuyển từ nơi khác đến. Một hệ quả cửa chủ trương 
này là số lượng rác của Thành phố NewYork đổ ở các bãi chất thải ngoài tiểu 
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bang thì nhiều hơn ở NewYork. Vì điều khoản thương mại liên tiểu bang của 
Hiển pháp Hoa Kỳ ngăn cấm các tiểu bang từ chối việc đưa rác nơi khác vào, 
và vì cách thức phân bổ dân cư ở Hoa Kỳ, gánh nặng nơi đổ rác mới đã 
chuyển từ phía Đông sang phía Trung Tây. 

Các hàm ý kinh tế của các thay đổi trong khí hậu trái đất sẽ được thảo 
luận ở cuối chương. Sự kiện khoa học khá chắc chắn là trái đất đang ấm dân 
lên. Các năm ấm nhất được ghi nhận tập trung trong thập niên 1980 và 1990. 
Vấn để là ngoại trừ khi nhà khoa học nói rằng điều đó là xấu, đa số dân cư 
sẽ không nhận thấy hay phản đối sự thay đổi nhiệt độ. Tuy mùa hè có hơi 
nóng hơn, nhưng mùa đông đặc biệt ban đêm sẽ ấm hơn. Ai sẽ phản đối nếu 
khí hậu mùa đông dịu hơn bình thường? 

Các nhà khí tượng nói rằng nhiệt độ trái đất đã tăng khoảng 1,5°F trong 
suốt thể kỷ 20. Tuy số trung bình của năm 1999 cao hơn 2,5° so với năm 1970. 
Sự thay đối quá nhỏ để người bình thường nhận ra. Tuy nhiên theo thời gian, 
các vấn để ấm dần toàn cầu sẽ rõ ràng hơn. Với nhiệt độ khắp nơi cao hơn từ 
5° đến 10 vào cuối thế kỷ thứ 21, có thể xảy ra một số vấn đề. Vấn đề xấu như 
băng tan ở bắc cực mà các nhà khoa học nói sẽ kèm theo ngập lụt các thành 
phố ven biển và các đảo. Đất đai có thể trở nên khô cằn, gây khó khăn cho 
trồng trọt. Dân cư sẽ dùng nhiều máy điều hòa hơn. Các bệnh địch nhiệt đới 
như bệnh sốt và sốt vàng da có thể phát triển, và vài khu vực của thế giới sẽ 
thành sa mạc, trong quá trình có tên đáng sợ là “sa mạc hóa”, Xa hơn nữa, các 
mùa bão tố năm 2004 và 2005 được các nhà khí tượng học quy cho là đo nguồn 
nước ấm không rõ đặc tính ở Đại Tây Dương và biển Caribê. Nếu các nhà khí 
tượng này đúng, và ít ra có liên quan phần nào với sự ấm lên toàn cầu, thì sự 
tiêu thụ năng lượng toàn cầu và tác động của chúng lên môi trường có chỉ phí 
lớn, Tính chung thì các cơn bão Ivan, Charlie, và Frances trong năm 2004 và 
Katrina, Wilma năm 2005 là 5 trong ó cơn bão gây tốn kém nhất. 

Mặt khác, vài tác động tốt sẽ xảy ra nếu nhiệt độ toàn cầu tăng. Mùa 
trỗng trọt sẽ kéo đài hơn ở vùng khí hậu phía Bắc, cần ít năng lượng sưởi ấm 
cho các hệ và các doanh nghiệp trong các khu vực này, và tác động của các 
dịch bệnh khí hậu lạnh như cảm cúm sẽ giảm bớt. Cách tưởng tượng tốt về 
tác động tích cực là tuy có các nơi khí hậu trở nên “quá nóng”, một số nơi 
trước đây “quá lạnh” nay sẽ “vừa phải”. 

Điều này không gợi ý sẽ nhất thiết có được sự đánh đổi cân bằng. Trong 
khi các vùng nhiệt độ sẽ thay đổi tương đối nhanh, các khu rừng chỉ có thể 
chuyển dịch rất chậm. Vì vậy vài khu rừng cây cần giải nhiệt độ nào đó để 
phát triển sẽ tàn lụi trước khi cây mới xuất hiện. Cũng có nghiên cứu mới để 
xuất rằng chỉ có khoảng một nửa số CO gia tăng có lợi cho vài loại cây nào 
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đó mới có thể được hấp thu. 

Các giải pháp kinh tế: Sử dụng thuế để giải quyết các vấn để môi trường 

Để giải quyết các vấn để môi trường chúng ta phải khuyến khích hoặc 
yêu cầu các hành vi sạch hoặc làm giảm các hành vi không sạch, hoặc qui 
định chúng là bất hợp pháp. Các phương pháp này đều có tác dụng với các 
mức đệ khác nhau. Lịch sử các qui định về môi trường của Hoa Kỳ thể hiện 
tö rằng, chúng ta đang chuyển dịch thành công từ dạng tập trung vào việc 
trừng phạt đến việc khuyến khích các hành vi sạch có lợi. 

Hầu hết qui định về môi trường vẫn còn ngăn cấm các hành động làm 
hại không khí, nước, đời sống hoang dã. Thí dụ, Bộ luật nước sạch ngăn cấm 
xả chất thải công nghiệp chưa xử lý xuống sông. Đảm bảo môi trường được 
bảo vệ tuy nhiên đây không nhất thiết là phương thức tốt nhất để xử lý tất cả 
các vấn để môi trường, Thí dụ, giả định việc sản xuất một loại thuốc chữa 
được căn bệnh nguy hiểm gây ô nhiễm lớn, trong trường hợp này lợi ích tốt 
nhất cho xã hội là hy sinh môi trường. Thay vì ngăn cấm trực tiếp, một hoạt 
động gây ô nhiễm có thể bị đánh thuế nặng. Các hoạt động sinh lợi đủ để 
trang trải khoản thuế này có thể được tiếp tục, 

Một khoản thuế có thể được dùng để làm nản các hoạt động gây ô 
nhiễm, như việc tạo rác thải hay sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Như Hình 4.4 
cho thấy, một khoản thuế được định bằng với chỉ phí ngoại hiện, là chỉ phí 
bằng tiền của sự ô nhiễm. Sản lượng sẽ giảm xuống Œ, mức tối ưu về mặt xã 
hội, và giá sẽ tăng lên ”. Có đử thu nhập về thuế để bù trừ cho người bị ảnh 
hưởng bởi ô nhiễm do rác thải, hoặc để tài trợ nghiên cứu về các công nghệ 
không ô nhiễm. Giả định có mối liên kết giữa năng lượng sử đụng và sự ấm 
dẫn toàn cầu, giữa sự ấm dân toàn cầu và ngập lụt bão tố, quỹ này cũng có 
thể được dùng để giảm bớt ngập lụt do bão tố. 

Hình 4.4: Giải bài toán với thuế ô nhiễm 


hi phí xã hội 
S (Chỉ phí biên tế) 
huế z Chỉ phí ngoại hiện 


Lợi ích 
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Các giải pháp kinh tế: Dùng quyền sở hữu tài sản để giải quyết các vấn để môi 
trường 

Nguyên lý của Coase cho rằng không có vấn đề gì nếu giao quyền sở hữu 
tài sản cho người gây ô nhiễm hay nạn nhân của ô nhiễm. Nếu bạn nói rằng 
con người có quyền sử dụng không khí sạch thì Coase để nghị rằng bên gây ô 
nhiễm sẽ mua quyền ô nhiễm từ con người, nếu bạn cho rằng bên gây ô 
nhiễm có quyền làm điều họ muốn, thì Coase đề nghị rằng con người sẽ trả 
tiền cho bên gây ô nhiễm để họ tạo môi trường sạch hơn. Theo cách này thì 
sẽ phát sinh lượng sản xuất và ô nhiễm vừa phải. 

Một áp dụng thú vị ý tưởng của Coase là Bộ Luật không khí sạch năm 
1990 và việc dùng các giấy phép ô nhiễm. Luật này qui định mỗi tác nhân xã 
thải giới hạn các chất ô nhiễm nào đó, có thể được cấp một số cố dịnh các 
giấy phép về quyển ô nhiễm một lượng cụ thể. Vào năm 1990, lượng chất xả 
ô nhiềm thì hơi thấp hơn các mức ô nhiễm trong lịch sử. Doanh nghiệp nào 
gây ô nhiễm ít hơn lượng này có thể bán phần quyền ô nhiễm còn lại cho bên 
gây ô nhiễm nhiều hơn mức cho phép. Vào năm 2000, giai đoạn 2 của Bộ luật 
không khí sạch 1990, quyền xả thải còn giảm hơn nữa và khi Bộ luật được 
tiếp tục hiệu lực, có lẽ sẽ yêu cầu giảm nhiều hơn nữa. Theo cách này, ô 
nhiễm sẽ giảm theo thời gian và những người gây ô nhiễm có các lựa chọn 
cho phép họ linh hoạt đáp ứng việc giảm ô nhiễm, Sự phân bổ quyền ô 
nhiễm đảm bảo chúng ta đạt được sự giảm ô nhiễm hiệu quả kinh tế nhất, 
Cụ thể chúng ta có được công suất nhiều nhất (thường là năng lượng điện) 
đáp ứng mục tiêu xã hội về giảm ô nhiễm của chúng ta. Điều này xảy ra vì 
các công ty năng lượng có các chỉ phí cơ hội khác nhau gắn với việc giảm ô 
nhiễm. Công ty có chỉ phí cơ hội cao sẽ mua giấy phép từ công ty có chỉ phí 
cơ hội thấp. Xem thí dụ dưới đây. Giả sử hai công ty điện lực đều có các máy 
phát điện năng lượng than gây ô nhiễm. Mỗi công ty sẽ phải giảm bớt ô 
nhiễm trừ khi mua giấy phép từ công ty kia. Giả sử một công ty ở gần ống 
dẫn khí thiên nhiên, nhưng chỉ phí để chuyển sang dùng khí thiên nhiên cháy 
sạch hơn nằm ngoài phạm vi hiệu quả kinh tế của công ty. Giả sử các phương 
án khác không được phép áp dụng. Cuối cùng giả định rằng nhu cầu năng 
lượng điện đang tăng dẫn nên mỗi công ty sẽ kỳ vọng sản xuất nhiều điện 
hơn, và vì vậy sẽ phát sinh ô nhiễm nhiều hơn trong tương lai. Vì cả hai 
không thể cùng tăng ô nhiễm, công ty có phương án giảm ô nhiễm với chỉ 
phí thấp hơn sẽ thực hiện dùng khí thiên nhiên, và được bù trừ bằng việc bán 
giấy phép cho công ty có phương án chỉ phí cao hơn. Theo cách này, mục tiêu 
của xã hội là đáp ứng nhu cầu điện và giảm ô nhiễm đều tiến xa hơn. 
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Theo Bộ luật không khí sạch mỗi giấy phép cấp cho quyển xả thải xấp xỉ 
một tấn SƠ;. Lổng cộng lượng thải SQ; từ khi có Bộ luật này năm 1990 đến 
nay đã giảm gần một nửa, tức 5,3 triệu tấn SO› mỗi năm. Có vẻ ngạc nhiên 
khi giá của mỗi giấy phép thải khí này đã giảm từ hơn 200 USD một giấy 
phép xuống còn khoảng 100 USD. Vì các công ty năng lượng thấy có lợi khi 
tm cách giảm ô nhiễm. Và tuy sự giảm số giấy phép và tăng nhu câu điện 
năng tạo áp lực tăng giá giấy phép, các công ty điện lực đang sử dụng các 
công nghệ mới, sạch hơn để giảm số giấy phép phải mua, hoặc kiếm tiền 
bằng việc bán quyền ô nhiễm của họ. Vì vậy áp lực từ sự đổi mới này làm 
giảm đáng kế giá các giấy phép, vì sự đổi mới này đã vượt qua mạnh mẽ áp 
lực tăng giá. 

Một lĩnh vực khác mà nhà kinh tế dùng quyền sở hữu giúp giải quyết ô 
nhiễm không khí là xe hơi. Ô nhiễm do xe hơi, đặc biệt là xe hơi cũ, 
California gặp vấn để đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng không khí hoặc 
bắt buộc các trạm xăng ở nhiều nơi trong tiểu bang cung cấp dạng xăng sạch 
hơn, sản xuất tốn kém hơn. California có một cách xử lý vấn đề là yêu cầu 
mọi xe hơi phải đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng không khí tối thiểu. Vấn đề 
với giải pháp này là các xe hơi cũ mà sở hữu chủ không đủ điều kiện sửa 
chữa để đáp ứng tiêu chuẩn này. Tuy luật cho phép việc sửa chữa hoãn lại 
tới một năm nếu chỉ phí lớn hơn 500 USD, đây vẫn là vấn đề. Để đáp ứng 
tiêu chuẩn chất lượng không khí và làm giảm gánh nặng dân nghèo ở 
California, tiểu bang đã định kỳ mua các xe hơi sản xuất trước một năm nào 
đó với giá cao hơn thị trường, Vào mùa hè năm 2000, mỗi xe được trả 1.000 
USD. Giái pháp sáng kiến này có tác dụng giảm ô nhiễm rất hiệu quả. Bằng 
cách nói rằng những người lái xe có quyền gây ô nhiễm trong một năm, 
nhưng chuyển hướng lại và cho họ phần thưởng vì không gây ô nhiễm, tiểu 
bang California dang sử dụng hiệu quả ý tưởng của Coase. 

Các nhà kinh tế có ảnh hưởng đến các qui định và luật về môi trường bởi 
vì họ đã có các để xuất về khái riệm giấy phép thải và mua chất thải, vì vậy 
đã dung hòa lợi ích riêng với môi trường. 

Không có giải pháp: Khi không có Chính phủ để đánh thuế hay điều chỉnh 

Hãy giả định rằng vấn đề ấm dân toàn cầu vượt quá lợi ích. Có thể làm 
gì? Khi một vấn để môi trường thuộc một cơ quan quyên lực, Chính phủ, dù 
là địa phương, tiểu bang hay quốc gia, đều có thể thực thi luật lệ để giải 
quyết vấn để. Khi vấn để mang tính quốc tế như sự ấm lên toàn cầu, không 
có chính phủ để áp dụng giải pháp dựa trên thuế hay qui định. 

Thỏa ước KYOTO là một Hiệp ước mà Hoa Kỳ tham gia ký kết. Các hiệp 
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ước như vậy cần sự chấp thuận cửa Thượng viện Hoa Kỳ, vì vậy chữ ký của 
Tổng thống Clinton không có tác dụng từ đầu, do không có 20 phiếu xác 
nhận, và ông đã biết điều này khi ký. Thời gian ngắn sau khi đắc cử, Tổng 
thống Bush chính thức rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp ước, nhấn mạnh tác động về 
kinh tế có thể gây ra bởi thỏa ước. Ông cũng nhấn mạnh rằng thỏa ước đã 
không hạn chế Trung Quốc hay Ấn Độ là 2 nước tiêu thụ nãng lượng tốc độ 
cao. Hiện tại mỗi quốc gia trên sản xuất thêm 50% khí gây hiệu ứng nhà kính 
(GH@) so với khi thiết lập thỏa ước, và đặc biệt Trung Quốc có thể sớm là 
đối thủ của Hoa Kỳ trong tổng lượng GHG phát ra. 

Nếu vị thế của Chính phủ Hoa Kỳ thay đổi để mong muốn tham gia thỏa 
ước Kyoto, sẽ có các hệ quả về kinh tế. Mức độ của các hệ quả này đang 
được các nhà kinh tế tranh cãi. Hoa Kỳ hiện thời đang sản xuất khoảng hơn 
25% số GHG cam kết. Nếu xem lại Hình 4.4, bạn có thể thấy cách thức nhà 
kinh tế đề xuất xử lý vấn để này. Cần đánh một khoản thuế lên việc thải 
GHG đủ để giảm 1⁄4 lượng GHG này. Việc sử dụng năng lượng cần hiệu quả 
hơn, dùng ít hơn hoặc đùng các nguồn không phát ra khí thải như gió, thủy 
điện, năng lượng mặt trời, hoặc hạt nhân. 

Để tính ra số thuế cần thiết, chúng ta sẽ chú ý đến độ đàn hồi. Nếu chỉ 
cần giảm việc dùng nhiên liệu, có thể ước lượng thuế đánh vào năng lượng 
bằng cách dùng độ đàn hồi cầu năng lượng gốc Carbon theo giá. Nhu cầu 
năng lượng rõ ràng không đàn hỏi vì độ đàn hồi đài hạn của nhu cầu xăng là 
0,24, Việc ngoại suy hàm ý rằng giá của năng lượng gốc Cacbon sẽ tăng gần 
gấp đôi để giảm 25% lượng thải GHG. Đây có lẽ là giới hạn trên, vì tăng giá 
năng lượng gốc Cacbon sẽ làm cho người sử dụng năng lượng tìm các nguồn 
năng lượng không thải GHG. Tính đến sự thay thế bằng các nguồn năng 
lượng khác, các nhà kinh tế đã ước lượng rằng, số thuế trên lượng khí thải 
cần thiết để giám 25% lượng GHIG ít nhất là 25 USD mỗi tấn GHG, và nhiều 
nhất là 200 USD mỗi tấn. Một xe hơi thải ra khoảng 1 pound (0,454 kg) GHG 
mỗi dặm đường, tính toán được mức thuế thích hợp là từ 25 cent đến 2 USD 
mỗi gallon (1gallon = 4,5 lít). 

Dù ai đúng thì vấn đề trên minh họa sự khó khăn khi xử lý các vấn để 
về môi trường quốc tế. Có ít động cơ kinh tế để một quốc gia tự áp đặt chỉ 
phí cao, và cũng không có chính phủ toàn cầu nào áp đặt chi phí cao lên mọi 
quốc gia, Kết quả là nếu sự cảnh báo về hậu quả của sự ấm lên toàn cầu này 
là chính xác, thì dây sẽ là một trong các thí dụ iai họa về thất bại của thị 
trường. 
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Nội dung chương tiếp theo 


CHĂM SÓC SỨC KHỎE 


Mục tiêu của chương 
Sau khi đọc chương này bạn có 
thể: 

s Hiểu được hệ thống tài trợ chăm 
sóc sức khỏe đã thay đổi lớn thị 
trường dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe thế nào. 

s Hiểu tại sao ở Hoa Kỳ 46% chỉ 
phí chăm sóc sức khỏe được trả 
bởi người nộp thuế, và phần còn 
lại được trả trực tiếp bởi bệnh 
nhân hoặc các công ty bảo hiểm. 

s Xem xét việc chăm sóc sức khỏe 
bằng cách sử dụng các công cụ 
về cung và cầu đã thảo luận 
trước đây, dù nó không giống 
như đa số các hàng hóa khác mà 
nhà kinh tế nghiên cứu. 

s Hiểu việc chăm sóc sức khỏe tài 
trợ bởi người dân nộp thuế, 
cũng như các kế hoạch bảo hiểm 
tư nhân đã làm tăng mức giá 
chung về chăm sóc sức khỏe. 

s® Phát triển một số lợi điểm và bất 
lợi của một hệ thống chăm sóc 
sức khỏe chỉ bằng nguồn vốn 
được tài trợ bởi người nộp thuế. 


hủ đề của chương 


Tiền chỉ cho ai và đến từ nguồn 


nào. 
Bảo hiểm ở Hoa Kỳ. 


Mô hình kinh tế về chăm sóc 


sức khỏe. 


So sánh mô hình của Hoa Kỳ 


với phần còn lại của thế giới. 
Tóm tắt. 
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Việc chằm sóc sức khỏe ở Hoa Kỳ có hai đặc điểm đường như về cơ bản 
không nhất quán với nhau. Không có quốc gia nào có thể bắt kịp Hoa Kỳ về 
chất lượng chăm sóc sức khỏe, nhưng không quốc gia phát triển nào có tỉ lệ 
trẻ sơ sinh tử vong như Hoa Kỳ. Ngoài ra, không quốc gia nào có bác sĩ 
chuyên nghiệp và dược trả lương cao như Hoa Kỳ. Không quốc gia nào có 
chất lượng chăm sóc sức khỏe cao, nhưng cũng không quốc gia phát triển nào 
mà bệnh nhân không được tiếp nhận điều trị đo không có khả năng trả tiền 
như ở Hoa Kỳ. Về bản chất, vấn để chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, nhưng 
không tiếp cận được mọi người có nhu cầu, là do cách thức tài trợ việc chăm 
sóc sức khỏe. 

Trong chương này chúng ta giải thích việc chăm sóc sức khỏe ở Hoa Kỳ 
bằng việc chỉ tiết hóa sự chỉ tiền và nguồn chỉ từ ai. Chúng ta thảo luận cách 
thức bảo hiểm tư nhân và công công hoạt động ở Iloa Kỳ, và tháo luận các 
vấn đề liên quan với mỗi cách thức bảo hiểm. Rồi chúng ta chuyển sang việc 
tại sao kinh tế học về chăm sóc sức khỏe lại khác biệt quá nhiều so với kinh tế 
học về các sản phẩm khác. Cuối cùng, chúng ta so sánh hệ thống chăm sóc sức 
khỏe của ïloa Kỳ với mô hình sử dụng ở hầu hết các quốc gia phát triển khác. 

Tiền chỉ cho ai và đến từ đâu 

Nhằm làm thất bại kế hoạch chăm sóc sức khỏe của Chính phủ Clinton 
đang muốn thực hiện, đảng Cộng hòa phát biểu rằng đảng Dân chú đang cố 
gắng chí tiên 1/6 tổng sản phẩm quốc nội (GDP) (2.000 tỉ USD so với 12.500 tỉ 
USD). Thật vậy, tuy vào năm 2005, 1/6 GIP (2.000 tỉ USD so với 12.500 tỉ 
USD) được chỉ cho các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến sức khỏe, nhưng 
phần của Chính phủ đã chiếm gần 1⁄4 (45% hay 920 tỉ USD) chỉ phí chăm sóc 
sức khỏe. Tổng thống Clinton và đảng Dân chủ chỉ đơn thuần có ý định đưa 
phần chi phí chăm sóc sức khỏe tư nhân vào chỉ phí Liên bang. 

Trong 902 tỉ USID mà chính phủ chỉ cho chăm sóc sức khỏe ở {loa Kỳ năm 
Medicaid (trợ cấp y tế) 2003, khoảng 342 tỉ SP được chỉ cho chương 
Bảo hiểm sức khỏe công của trình chăm sóc sức khỏe Medicare (chương trình 
Hoa Kỳ chỉ trá cho người bảo hiểm sức khỏe của chính phủ cho người lớn 
nghèo tuổi và 313 tí USD được chỉ cho Medicaid 
lAcdfGoittieeaiufid (chương trình bảo hiểm sức khỏe của chính phủ 
BẢO: hằng. súc “Chắc can c6 cho người nghèo). Phần còn lại được chi bởi các 
Hoa Kỳ chi trá cho người trên - CẦP chính quyền địa phương, tiểu bang và các 
65 tuổi. bệnh viện của cựu chiến binh và chỉ hỗ trợ các 

nghiên cứu y khoa. 

Trong 1.100 tỉ USD chi cho chăm sóc sức khỏe khu vực tư nhân năm 2005 


64 


Chương 5 Chăm sóc sức khỏe 


khoảng 694 tỉ USD đến từ tiền đền bù trả bởi các công ty bảo hiểm, và bởi 
khoản doanh thu thực hiện từ đầu tư của các công ty bảo hiểm. Dân cư trả 
phụ thêm 249 tỉ USD chi phí từ tiền cá nhân và phần còn lại được chỉ bởi các 
công ty nghiên cứu y khoa tư nhân. 

Nói chung, trong 20.000 tí USD chỉ cho chăm sóc sức khóe ở Hoa Kỳ năm 
2005, có 613 tỉ USD chỉ cho các bệnh viện và 412 tỉ USI chí cho bác sĩ. Thuốc 
men chiếm 200 tỉ USD và chỉ phí nghiên cứu y khoa chiếm 40 tỉ USD. 


Bảo hiểm ở Hoa Kỳ 


Hiầu hết dân cư ở Hoa Kỳ được trang trải bởi một hình thức bảo hiểm sức 
khỏe nào đó vào ít nhất một thời kỳ trong năm. Thí dụ vào năm 2005, 82% 
trong 300 triệu cư dân ở Hoa Kỳ đã được trang trải chi phí suốt năm, và 8% 
cư đân đã được trang trải một thời kỳ trong năm, và 10% không được trang 
trải chỉ phí, Chi phí trang trải trong năm đó đến từ nhiều nguôn. Nhóm lớn 
nhất 174 triệu người được trang trải bởi các chính sách bảo hiểm cộng đồng, 
25 triệu người được trang trải từ các chương trình tư nhân, 43 triệu hưởng 
Medicaire, 52 triệu người hưởng Medicaid, và 8 triệu hưởng cả hai Medicaire 
và Medicaid. 

Bảo hiểm hoạt động như thế nào 

Dù thảo luận về bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe hơi, 
thì bảo hiểm tư nhân bất kỳ dạng nào đều hoạt động như sau: Có ít trường 
hợp bạn gặp điều xấu và có nhiều trường hợp sẽ không có gì xảy ra cho bạn. 
Bạn chỉ một ít tiền cho bảo hiểm để nhận sự giúp đỡ khi tác đông của tình 
huống xấu sẽ xây ra. Nói cách khác, bạn trả một chỉ phí bảo hiểm để nếu biến 
cố xấu xảy ra, nhà cung cấp bảo hiểm (là chính phủ hay một công ty bảo hiểm) 
sẽ trả tiền. Trong trường hợp bảo hiểm sức khỏe, dân cư trả phí bảo hiểm để 
khi họ bị bệnh, bên bảo hiểm sẽ trả hầu hết chỉ phí điều trị bệnh của họ. 

Hoàn toàn hợp lý khi mua bảo hiểm ngay cả khi chỉ phí phát sinh bình 
quân cúa bạn nhỏ hơn chỉ phí bảo hiểm, Lý đo là đa số con người đều tránh 
rủi ro: Họ thích được bảo đảm về một hậu quả nào đó, dù thông thường đối 

Tin Sài với người bình thường với tuổi thọ trung bình, chỉ 
Người có đặc tính sẽ trá Phí bảo hiểm thì tốn kém hơn điều họ dược bảo 
tiền thêm để bảo đảm kết hiểm. Thí dụ, giả sử có 1% cơ hội sẽ gặp vấn đề 
quả kỳ vọng, lớn về sức khỏe chi phí 100.000 USD và 99% 
trường hợp bạn tốn chỉ phí sức khỏe 100 USD. 

Người trung tính với rủi ro sẽ nhìn chỉ phí kỳ vọng là 1990 USD và sẽ không 
trả tiền bảo hiểm hơn số tiễn đó. Trái lại, người tránh rủi ro sẽ trả hơn số tiễn 
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đó để đảm bảo rằng họ sẽ không phải trả gì thêm 
nữa. 


Trung tính với rủi ro 
Người có dặc tính không 
trả thêm tiễn để đảm bảo 


Hầu hết các kế hoạch bảo hiểm sức khỏe tự 
kết quả kỳ vọng. 


nhân đều có một số đặc điểm chung. Đối với hầu 
hết người Mỹ, tiền đóng bảo hiểm bạn trả một phân và công ty của bạn trả 
một phần. Các công ty bảo hiểm dùng phí bảo hiểm vào ba việc: 

(1) Để trả tiền bác sĩ và hóa đơn bệnh viện cho các bệnh nhân của họ. 

(2) Để trang trải chỉ phí điều hành, và 

(3) Để đem lại lợi nhuận cho các chủ sở hữu (thường là các cổ đông) của 
công ty bảo hiểm. 

Nếu bạn bị ốm và phải trả chi phí sức khỏe, trường hợp thường xảy ra là 
cả bạn và công ty bảo hiểm của bạn đều trả một phần hóa đơn chỉ phí. Có 
bốn thuật ngữ chủ yếu dùng để xác định ai trả bao 
nhiêu. Khoản khấu trừ là tiền chỉ cho sức khỏe mỗi 
năm mà bạn phải trả cho công ty bảo hiểm trước khi 
công ty bảo hiểm trả bất kỳ khoản gì. Việc này tùy 
thuộc rất nhiều vào chương trình bạn hưởng, nhưng 
thường trong khoảng từ không phải chi trả đến vài 
ngàn USD, Thường khoảng khấu trữ của một kế hoạch từ 200 USD đến 300 
USD cho mỗi người, và từ 600 USD và 1000 USD cho mỗi gia đình trong một 
năm. Thí dụ, nếu bạn có kế hoạch bảo hiểm với khoản khấu trừ 200 USD, và 


Khoản khấu trừ 
Số tiền chỉ cho sức 
khóe mỗi năm bạn phải 
trả, trước khi công ty 
bảo hiểm chỉ trả. 


Đẳng chỉ trả 

Số tiền hoặc tí lệ phẩn trăm định 
trước của chú phí bạn phải trả sau 
khi dã trừ dí khoản khấu trư. 


Khoán tiền tự trả lớa nhất 

Số uiển tối đa một người hay một 
gia đình sẽ phải trá trong một năm, 
về tất cả các chỉ phí sức khỏe đã 
được bảo hiểm, 


Khoản chỉ trả lớn nhất suốt đời 
Số tiền tối đa một công ty bảo 
hiểm sè trả cho chỉ phí sức khỏe 
của bạn trong suốt đời sống của 
bạn. 


bạn có chỉ phí bảo hiểm y tế lên đến 500 USD, 
bạn sẽ phải trả 200 USD trước khi công ty bảo 
hiểm chỉ trả. 

Dồng chỉ trả là một số tiền xác định hoặc 
phần trăm của các hóa đơn chỉ phí mà bạn 
phải trả, sau khi bạn đã loại ra khoản khấu 
trừ. Số tiền này cũng thay đổi lớn. Một số kế 
hoạch không có sự đồng chỉ trả, các kế hoạch 
khác lên đến 30%. Khoản tiền tự trả lớn nhất 
là số tiền tối đa mà một cá nhân hay một gia 
đình sẽ phải chỉ trả trong một năm, về tất cả 
các chỉ phí đã được bảo hiểm. Có nghĩa là chỉ 
phí sức khỏe 500.000 USD sẽ không làm một cá 
nhân phá sản vĩ khoản tự chỉ trả thường chỉ từ 


2000 USD đến 6000 USD một năm. 


Cuối cùng, khoản chỉ trả lớn nhất suốt đời là khoản tiền tối đa một công 
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ty bảo hiểm sẽ trả chí phí sức khỏe của bạn trong suốt đời sống của bạn. 
Điều này bảo vệ các công ty bảo hiểm không phải chỉ trả quá lớn cho sức 
khỏe của một người, vì sẽ gây ảnh hưởng đến kế hoạch cho những người 
khác. Số tiền chỉ trả suốt đời của một chính sách bảo hiểm thường khoảng từ 
1 triệu USD trở lên. 

Gác loại bản hiểm tư nhân 

Có vài loại kế hoạch bảo hiểm tư nhân, nhưng chúng được nhóm lại 3 
nhóm lớn, (1) Chi phí theo dịch vụ (2) Bảo trợ sức khỏe và (3) Cung cấp theo 
yêu cầu. Nhà cung cấp chí phí theo dịch vụ sẽ dành cho người bệnh khám 
bác sĩ nào họ muốn, nơi họ muốn điều trị và chữa bất kỳ bệnh gì. Bác sĩ sẽ 
tính tiển cho công ty bảo hiểm, công ty bảo hiểm trả phần của mình, và bác sĩ 
tính chỉ phí còn lại cho bệnh nhân. Vì ít có sự kiểm soát chi tiêu trong hệ 
thống như vậy, nên rất tốn kém. Tuy nhiên, bác sĩ và bệnh nhân đều ít có 
than phiền. 

Một tổ chức bảo trợ sức khỏe (HMO) yêu cầu đân cư đến khám các bác sĩ 

được chỉ định ngay từ lúc bất đầu bị bệnh. Các bác 
Bắc sĩ chăm sóc ban đầu sĩ này được gọi là Bác sĩ chăm sóc ban đầu (PCT) 
ASR Re Tan tri hưài hoặc gọi thông dụng hơn là Người kiểm tra. Các 
bạn bà dt chẩn đoán bạn Pênh nhân có thể gặp các bác sĩ chuyên "khoa chỉ 
dầu và dưa ra ý kiến tham sau khi đã được bác sĩ chăm sóc ban đầu cho ý 
khảo, còn được gọi là bác kiến, và PCP hay người kiểm tra, có nhiệm vụ đảm 
sĩ kiểm tra. bảo rằng bệnh nhân của họ được chăm sóc thích 

hợp với chỉ phí càng ít càng tốt. Thường các PCP 
của Tổ chức chăm sóc sức khỏe (HMO) nhận một khoản phí cố định với mỗi 
bệnh nhân được chuyển đến, và các bác sĩ chuyên khoa hoặc được trả lương 
hoặc cũng có lệ phí cố định với mỗi bệnh nhân chuyển đến. Các bệnh nhân 
và bác sĩ than phiển về sự kiểm soát chỉ phí của HIMO, nhưng điều này giữ 
chi phí ở mức thấp. 

Một tổ chức cung cấp sức khỏe theo yêu cầu (PPƠ) được ưa thích mang 
tính hỗn hợp. Người ta có thể chọn bác sĩ họ muốn từ một danh sách bác sĩ. 
Các bác sĩ đồng ý tính một chỉ phí cụ thể cho mỗi lần khám hay điểu trị bệnh, 
và họ tính chỉ phí hơi thấp để đảm bảo có số bệnh nhân tiểm năng lớn hơn. 

Bảng 5.1 Phác họa các điểm lợi và bất lợi của mỗi phương án bảo hiểm tư 
nhân từ quan điểm người bệnh. 
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Bảng 5.1: Các điểm lợi và bất lợi đối với bệnh nhân của các hình thức 
bảo hiểm tư nhân. 


Nguồn : www.medicare.gov._ 


Bảo hiểm công 


Bảo hiểm công được cung cấp bởi chính phủ và được chia thành ba 
chương trình chính: Medicare (chăm sóc y tế), Medicaid (trợ cấp y tế), và 
chương trình bảo hiểm sức khỏe trẻ em. Medicare dành cho các công dân có 
đủ điều kiện và trên 65 tuổi. Nó rất hiệu quả như một kế hoạch bảo hiểm sức 
khỏe trả phí cho dịch vụ lựa chọn rộng rãi, ngoại trừ gánh nặng đóng tiền 
bảo hiểm được đặt trên người đóng thuế, thay vì bệnh nhân hay cơ quan của 
bệnh nhân. Nguôn thuế tài trợ cho Medicare xuất hiện trên phiếu chỉ trả của 
bạn ngay tại vị trí của thuế An sinh xã hội; chúng, đều được quy định theo Bộ 
Luật đóng góp bảo hiểm Liên bang (FICA). Phần dùng cho Medicare là 1,45% 
tiền lương, tiền công, tiền thưởng của bạn; bạn và công ty của bạn đều trả 
theo tỷ lệ này. Một phần Medicare cũng được chi từ tổng thu nhập thuế của 
chính phủ. 


Medicare thì rộng rãi theo nghĩa sau: nếu theo tiêu chuẩn chăm sóc sức 
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khỏe tư nhân, tiền đóng bảo hiểm thì rất thấp, các khoản đồng chỉ trả và khấu 
trừ cũng thấp. Thực ra Medicare là hai chương trình, nột chương trình bắt buộc 
trang trải chi phí liên quan đến bệnh viện, và một chương trình tự nguyện trả 
chí phí bác sĩ. Năm 2007, những người có điều kiện tham gia chương trình bắt 
buộc, Medicare phần A, và làm việc từ 30 đến 39 quý sẽ đóng tiền bảo hiểm 
226 USD mỗi tháng. Người làm việc ít hơn 30 quý đóng 410 USD mỗi tháng, và 
người làm việc lâu hơn 40 quý được miễn phí. Phần tự nguyện, Medicare phần 
B, người được hưởng phải đóng 93,50 USD mỗi tháng và được trang trải chỉ phí 
bác sĩ. Người lớn tuổi đủ diều kiện hưởng chương trình phúc lợi ban đầu dành 
cho người già và nghèo, Chương trình thu nhập An sinh bổ sung, được 
Mcdicaid chỉ trả bảo hiếm phân A và thường cả phần B nữa. 

Khác với Medicare, Medicaid là một kế hoạch sức khỏe không phải đóng 
phí bảo hiểm, không đóng khoản khấu hao, động chỉ trả rất thấp hoặc không 
có. Theo Mecdicaid, các bác sĩ được chỉ trả với tỷ lệ thấp so với Medicare và 
cực kỳ thấp so với khoản chỉ trả của bảo hiểm tư nhân. Các bệnh viện và các 
bác sĩ có thể từ chối điều trị các bệnh nhân Medicaid khi họ đánh giá tỷ lệ 
được chí trả quá thấp. 

Vào năm 2005 có 46 triệu người Mỹ không có bảo hiểm sức khỏe trong 
khoảng thời gian nào đó trong năm. Nhiều người do chuyển công việc hoặc 
không còn bảo hiểm khi họ thất nghiệp. Mặt khác, một nghiên cứu vào năm 
1994 của Katherine Swartzy cho thấy 21 triệu người Mỹ không có bảo hiểm 
sức khỏe nào hơn 1 năm. Trong số người không có bảo hiểm, 18 triệu người 
có độ tuổi giữa 18 và 34. Việc thiếu bảo hiểm của họ có lẽ do tự nguyện theo 
nghĩa họ có thể mua bảo hiểm, nhưng họ khỏe mạnh và vì vậy không mua 
bảo hiểm, Một nhóm người không có bảo hiểm gần đây là người về hưu sớm 
và chờ hưởng Medicare khi họ 65 tuổi. 

Có 8,3 triệu người không có bảo hiểm dưới 18 tuổi. Để phản ứng việc có 
hơn 16 triệu trẻ em sống không có bảo hiểm sức khỏe, chương trình Bảo hiểm 
sức khỏe trẻ em được thiết lập vào thập niên 1990. Chức năng của nó giống 
Medicaid, nhưng theo như tên gọi, nó tập trung vào trẻ em sống ở các gia 
đình, mà người chủ gia đình không có bảo hiểm của cơ quan họ và không đủ 
tiền để tự mua bảo hiểm. 

Mô hình kinh tế về chăm sóc sức khỏe 

Chúng ta có thể dùng mô hình cung và cầu để xem xét điều gì sẽ xảv ra 
khi sản phẩm xem xét không hữu hình như trái táo mà vô hình như chăm sóc 


sức khỏe. Ngoài ra trong bối cảnh mô hình này, chúng ta có thể khám phá cách 
thức hệ thống tài trợ chăm sóc sức khỏe thay đổi hành vi con người thế nào. 
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Tại sao chăm sóc sức khỏe không giếng hàng hóa khác 

Chăm sóc sức khỏe thì không giống bất kỳ hàng hóa khác nào. Bạn có 
thể nhìn vào trái táo trồng năm 1998 và nói rằng nó tương tự như táo trỗng 
năm 1995 hay 1885. Một trái táo thì rất giống nhau theo thời gian. Trái lại, 
việc chăm sóc sức khỏe có xu hướng thay đổi. Chỉ số giá y khoa đã tăng bằng 
hay hơn tỷ lệ lạm phát chung trong vài năm. Tuy nhiên, ta không thể chắc 
chắn bao nhiêu trong khoản tăng chỉ số giá này là do tăng giá, bao nhiêu là 
tăng trong chất lượng, và bao nhiêu là do các cách thức hay phương pháp 
điều trị mới, 

Để minh họa, hãy thảo luận về sự điều trị bệnh AIDS. Vào năm 1985, 
không có phương pháp điều trị tiêu chuẩn bệnh AIDS. Morphine đôi khi dược 
dùng để giảm cơn đau - phương pháp điều trị vô cùng kém hiệu quả nhưng 
“rẻ” so với phương pháp hiện tại. Vào năm 2001, việc điều trị bệnh này là 
một “hỗn hợp thuốc” gồm Zidovudine (AZT) và một nhóm ức chế protease. 
Tổng số thuốc này chỉ phí hơn 12.000 USD một năm, nhưng nó có thể duy trì 
chất lượng sống tốt trong vài năm. Phương pháp “điều trị” nào tốn kém hơn? 
Bạn không phải trả lời vì bạn biết bạn không định giá cùng một đối tượng. 
Chất lượng điều trị đã cải thiện, và vì không có phương pháp điều trị hiệu 
quả nào để so sánh với phương pháp hiện tại, “giá” đã giảm từ trị số vô cực, 

Nhiều than phiền về sự tăng chị phí chăm sóc sức khỏe trong những năm 
qua là không đúng hướng. Chi phí dụng cụ mà chất lượng không thay đổi 
(ống tiêm, bông băng,...) chắc chấn đã tăng. Nhưng chắc chấn chứng ta 
không thể đo được giá của sản phẩm mà chất lượng liên tục thay đổi. Một 
đêm trong khách sạn chẳng hạn trong năm 2007 thì không giống như năm 
1985. lù một số định nghĩa thì như nhau (sở hữu một nửa vẫn còn ý nghĩa là 
hai giường trong một phòng), các khía cạnh khác về việc lưu trú ban đêm thì 
khác nhau. Iiiện nay TV và các tiện nghỉ khác cũng như các thiết bị y khoa 
cao cấp, bao gồm cả giường theo đối dấu hiệu sự sống đã trở nên cơ bản. 
Không lâu trước đây các phương tiện này là tày chọn hoặc chưa có. 

Một vấn đề then chết khác khi dùng mô hình cung và cầu đối với các 
địch vụ chăm sóc sức khỏe là: một giả định cần để mô hình hoạt động là kiến 
thức hoàn hảo. Một trong các lý do ta đến gặp bác sĩ đầu tiên là vì ta không 
biết bị bệnh gì, đến gặp bác sĩ không chỉ để làm ngưng cơn đau nhưng còn để 
tìm hiểu lại sao có cơn đau. Điều này khác biệt hẳn so với việc mua quả táo, 
ai cũng biết quả táo là gì và tại sao thích nó và biết giá cả nó. Trong chăm 
sóc sức khỏe ta phải tin cậy vào người bán (bác sĩ) bảo chúng ta cần gì và chỉ 
phí là bao nhiêu. 
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Gác hàm ý của bảo hiểm công 


Tuy các cân nhắc ở trên là quan trọng, chúng ta vẫn có thể xem xét tác 
động của hệ thống tài trợ cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng mô hình 
cung và cầu. Như bạn có thể thấy trong Hình 5.1, nếu không có chương trình 
cung cấp chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người không nghèo sẽ được 
nhiều địch vụ và người nghèo được ít hơn. Nếu Do; là nhu cầu chăm sóc sức 
khỏe của người nghèo và D„enpø+ là nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người 
không nghèo, thì Dgsor, nengos là nhu câu thị trường về dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe. Điều này có được nhờ cộng hai đường câu theo chiều ngang. Cụ thể, tại 
mỗi mức giá, lượng cầu của người nghèo được cộng vào lượng cầu của người 
không nghèo. Nếu đường cung như hình vẽ, thì giá sẽ là P* và người nghèo 
sử dụng Q;oø; ít hơn nhiều so với Q;anpoor của người không nghèo, 

Mặt khác, nếu người nghèo được nhận dịch vụ miễn phí thì tình hình sẽ 
khác hẳn. Hình 5.2 cho thấy trong trường hợp này, lượng câu thị trường là số 
lượng mà người nghèo sẽ sử dụng nếu được miễn phí Q;s„„ cộng với nhu cầu 
của người không nghèo. Như bạn thấy, người nghèo sẽ sử dụng hơn rất nhiều 
Qpoor, trong khi người không nghèo sẽ tiêu thụ ít đi, giá cũng sẽ cao hơn. 


Hình 5.1: Chăm sóc sức khỏe: người được chăm sóc không có trợ cấp. 


Ônghào nghèo + không nghèo. 


CÂ hông nghèo 


lạ! 
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Hình 5.2: Chăm sóc sức khỏe: người được chăm sóc có trợ cấp. 


Dngneo + không nghèo 


không nghèo 


oan ng — Osyo Hi 


ÑÂnghao + se ngheo 


Các vấn để hiệu quả của bảo hiểm tư nhân 

Bảo hiểm tư nhân tác động đến thị trường chăm sóc sức khỏe cũng đa 
đạng như bảo hiểm công. Trong ý tưởng về sự đồng chỉ trả: sau khi đã trả 
khoản khấu trừ, với mỗi đôia chỉ phí y tế được chỉ trả, một tỷ lệ nhỏ (thường 
20%) được chỉ trả bởi bệnh nhân và phần còn lại do công ty bảo hiểm chỉ trả. 
Điều này ảnh hưởng nhu cầu về chăm sóc sức khỏe thế nào? Để đơn giản 
hóa, giả định khoản khấu trừ đã được chỉ trả hoặc không có khoản này. 

Hình 5.3 cho thấy đường cầu dịch chuyển về bên phải, và điều này sẽ tạo 
ra sự sử dụng nhiều hơn dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giá cao hơn. Hãy xem 
tại sao đường cong dịch chuyển về bên phải. Hãy xét điểm cân bằng trước 
khi có bảo hiểm và gọi nó là A. Một người sẽ trả giá PA và sử dụng QA dịch 
vụ y tế trước khi có bảo hiểm. Giả sử một người hiện tại đã có bảo hiểm với 
tỷ lệ đồng chỉ trả 20%, trong trường hợp này, người ấy sẽ muốn sử dụng Qa 
dịch vụ y tế ngay cả khi giá tăng gấp 5 lần Pa. lý do là dường cầu xoay 
quanh điểm hoành độ gốc - trên trục hoành, vì nếu dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe miễn phí, tác động của việc đồng chỉ trả sẽ không có ảnh hưởng, Hai 
mươi phần trăm của số không hoặc năm lần số không vẫn là số không. 

Khi có trường hợp mà ai khác với người tiêu dùng sẽ trả chỉ phí, các nhà 
kinh tế gọi điều này là bên chỉ trả thứ 3. Khi điều này xảy ra vai trò giữ giá 
. C HH LIẤP, ĐT thường cúa bóng bếp dùng Không 
Một tổ chức không phải còn. Vì đường cầu xoay ra ngoài, người dân sẽ mua 
người tiêu dùng trả một dịch vụ sức khỏe nhiều hơn và trả tiến nhiều hơn. 
phần chỉ phí Điều tốt ở dây là tác động này được giảm nhẹ nếu 

đường cầu D không đàn hỏi. Có thể chắc chắn khi 


? 
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cho rằng nhu cầu về dịch vụ chăm sóc sức khỏe thì tương đối không đàn hỏi, 
và một nghiên cứu sâu rộng bắt đầu từ cuối thập niên 1970 và phát hành 
năm 1987 đã chứng minh điều này. Bởi vì người ta sẽ không phải giải phẫu 
nếu không cân thiết dù giá rẻ hơn, và hầu hết người ta sẽ cần giải phẫu ngay 
cả khi giá cao. Nghiên cứu này cho thấy bệnh nhân nhạy cảm với giá khủú đi 
khám bác sĩ hơn khi đi bệnh viện. Độ đàn hồi sức khỏe tổng thể ước lượng từ 
nghiên cứu này cho thấy rằng, sự gia tăng 10% chi phí tiền túi bệnh nhân sẽ 
kết hợp với giảm từ 1% đến 3% việc sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 
Hình 5.3: Tác động của sự đồng chỉ trả đến thị trường chăm sóc sức khỏe. 


Sự gia tăng việc sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng có hàm ý về 
hiệu quả. Thảo luận về thặng dư người tiêu dùng và nhà sản xuất cho rằng, 
tổn thất vô ích là điểm mốc nhà kinh tế dùng để đo sự phi hiệu quả. Ở đây 
tam giác ABC là số lượng phi hiệu quả. 

Một lĩnh vực phi hiệu quả về bảo hiểm chăm sóc sức khỏe đặc biệt có 

dưới dạng rủi ro đạo đức. Người có bảo hiểm sẽ sử dụng 
Rủi ro đạo đức địch vụ chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Đây là một vấn đề 
Khi có bảo hiểm sẽ với mọi dạng bảo hiểm, và thí dụ rõ nhất là bảo hiểm xe. 
Viện bon khờt hơn. Niếu bạn lái xe bất cẩn hơn khi bạn không có báo hiểm 
sản phẩm dịch vụ ... R sư " 4 : : 
dược báo hiểm bạn sẽ cần có bảo hiểm nhiều hơn trong lĩnh vực chăm sóc 

sức khỏe, nếu có bảo hiểm làm bạn thường đi kiểm tra sức 
khỏe nhiều hơn, hoặc tệ hại hơn, bạn không còn tập thể dục hay ăn uống 
đúng dắn, thì rủi ro đạo đức là một vấn đề. 

Tranh luận về HM0 

Dù đã mô tả về HMO trước đây, sự tranh luận hiện nay về tổ chức bảo 
hiểm tư nhân này cần thảo luận sâu hơn. HMO được thành lập để chống lại 
việc leo thang chi phí chăm sóc sức khỏe, bằng việc xem xét các vấn để hiệu 
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quả một cách cụ thể. Để kiểm soát động lực sử dụng quá nhiều địch vụ chăm 
sóc sức khỏe, một số dạng bảo hiểm mới cần có để khuyến khích sự quan 
tâm về chỉ phí của người tiêu dùng, của bác sĩ, hoặc công ty bảo hiểm. 

Lấy thí dụ về sinh con bình thường, hầu hết phụ nữ đều có khả năng ra 
viện trong vòng 24 giờ sau khi sinh. Tuy họ được khuyến khích về nhà, nhiều 
phụ nữ muốn ở thêm ngày trong bệnh viện để phục hổi trong môi trường 
không bận rộn gì. Về mặt y tế, nhiều vấn đề phức tạp đối với bà mẹ và trẻ em 
đã được khám phá trong 48 giờ đầu tiên. Nếu người mới làm mẹ phải trả mọi 
chỉ phí nằm viện, bà sẽ cân nhắc chỉ phí và lợi ích đối với bản thân và em bé 
mới sinh. Nếu bà mẹ có bảo hiểm trả phí theo dịch vụ chỉ trả 80% chỉ phí ngày 
nằm thêm đó, bà mẹ sẽ rất muốn ở thêm ngày. Có người thứ ba chỉ trả có thể 
làm tăng đáng kể lượng sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 

Nhiều tổ chức chăm sóc sức khỏe (HMO) ban đâu được quản lý bởi nhiều 
bác sĩ. Ở đây bên quan tâm đến chỉ phí sẽ là các bác sĩ, vì sẽ có lợi ích về tài 
chính cá nhân khi khuyên các bà mẹ ra viện sớm. Vấn đề ở đây chỉ là mối 
quan tâm tài chính gián tiếp của họ. Tuy lợi ích của tổ chức HMO sẽ tăng với 
việc ra viện sớm, nhưng nếu có nhiều bác sĩ trong tổ chức HMO, lợi ích của 
bác sĩ thực hiện việc cho xuất viện sớm chỉ khoảng vài đôla. Nhiều bác sĩ 
không muốn tỏ ra thiếu quan tâm hay bủn xỉn chỉ vì vài USD, nên các tổ 
chức HMO quản lý bởi bác sĩ có xu hướng không sinh lợi. 

Kết quả là, nhiều tổ chức MO đã được chuyển sang các công ty bảo 
hiểm. Họ tiến hành kiểm soát chỉ phí bằng việc áp dụng các Luật tiết kiệm 
chi phí, chẳng hạn chỉ chỉ trả cho 24 giờ sau khi sanh. Trong trường hợp như 
vậy, tổ chức HMO sẽ có các quyết dịnh hiệu quả so với bệnh nhân hay bác sĩ. 
Nếu trong khi thực hiện, các nhà làm luật của HMO thực thi các quy định 
phù hợp với điều các khách hàng sẽ làm khi phải trả mọi chi phí chăm sóc 
sức khỏe của chính họ, thì HMO sẽ làm tăng hiệu quả của hệ thống chăm sóc 
sức khỏe. Nếu các nhà làm luật của HMO thực thi các luật làm giảm việc sử 
dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sơ với trường hợp các bệnh nhân trả toàn bộ 
chi phí, thì chúng ta sẽ thay dạng phi hiệu quả này bằng dạng phi hiệu quả 
khác. 

Kết quả là các HMO đã không thỏa mãn mọi người trong việc giải quyết 
vấn đề bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Các kết quả dịch vụ có phí theo yêu cầu 
thì sai lầm vì sự sử dụng quá mức các dịch vụ, còn các HMO; có sai sót vì có 
quá nhiều các ràng buộc. Phương án nào tốt hơn? Vẫn chưa có sự phân giải. 
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Vấn đề về máu và cơ quan nội tạng 

Một vấn để liên quan đến hệ thống hiện hành của chúng ta là sự khan 
hiếm máu và các cơ quan. Đối với nhà kính tế, sự thiếu hụt máu và các cơ 
quan được xác định trực tiếp không khó hiểu, vì bán các bộ phân cho mục 
đích y khoa là bất hợp pháp. Sự ngăn cấm bán máu và các bộ phận cho mục 
dích y khoa thì hầu như được phán đoán trên cơ sở đạo đức. Thí dụ, bạn sẽ 
không phi pháp nếu bán máu để dùng mua mỹ phẩm chẳng hạn. 

Nếu giá cả có thể đưa xuống zero, lượng cung sẽ giảm và lượng cầu gia 
tăng, điều này gây ra một tình thế đạo đức lưỡng nan khác. Nếu thị trường 
bán buôn như vậy được phép, sẽ có người không thể trả tiền cho một bộ 
phân cân thiết và sẽ chết trong khi người khác có thể mua bộ phân đó sẽ 
sống. Dù có khía cạnh khác của tranh luận về đạo đức, có kiến thức cho rằng 
nếu thị trường này là hợp pháp, sẽ có nhiều bộ phận cung cấp hơn và nhiều 
người sẽ sống. 

Nhớ rằng dù cả cung và cầu các bộ phận cơ thể thì không dàn hồi, nhưng 
nó cũng không phải hoàn toàn không dàn hồi. Có người sẽ không trả giá quá 
cao để sống và có người sẽ sẵn sàng ký thẻ hiến máu nếu họ làm được điều 
cao quý cho người được nhận máu của họ. 

Mặt trái của một thị trường như thế tương tự như mặt trái của thị trường 
thuốc lá. Thông tin ít ỏi có thể làm cho con người có các sai lầm làm thay đổi 
cuộc sống của họ. Thí dụ, bạn có thể sống với một quả thận, vì vậy bạn có 
thể bán một bên thận nếu giá cả hợp lý. Tuy nhiên bạn có thể đánh giá thấp 
khả năng cần thiết có cả hai quả thân. Việc bán các bộ phận cơ thể là ý nghĩ 
sai lầm, nhưng bán máu thì có lẽ không. Có ít lý lẽ về kinh tế để cấm bán 
máu vì mục đích y khoa, vì khác với các cơ quan, máu thì tự tái tạo dược. 

So sánh Hoa Kỳ với các nước còn lại của thế giới 

Mỗi quốc gia công nghiệp có một hệ thống chăm sóc sức khỏe riêng biệt. 
Tuy vậy vẫn có một yếu tố chung trong tất cả các nước còn lại của thế giới: 
chính phủ là cơ quan cung cấp việc chăm sóc sức khỏe, là nhà bảo hiểm, hoặc 
tà tống miệt dở dc dã 4Q nhà bảo hiểm cuối cùng. Có CTc lợi điểm khác 
Chính bhÙ thu: thuế Trường biệt trong cách thức những nước khác thực hiện 
rất cao) để trả cho việc chăm Việc này, và cũng có các điểm bất lợi nữa. Khi có 
sóc sức khóe cho mọi người. hệ thống một tổ chức chỉ trả, chính phủ thu 

thuế rất cao để chủ trả cho việc chăm sóc sức 
khỏe của mỗi người, sẽ thuận lợi cho người không đủ khả năng chỉ trả cho 
việc chăm sóc sức khỏc, nhưng nó cũng tạo ra các thiếu sót nghiêm trọng. 
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Ở Canada, Anh, và phần lớn Âu Châu, là công đân của một nước sẽ đem 
lại cho bạn quyền lợi không giới hạn về chăm sóc sức khỏe cần thiết hầu như 
miễn phí. Tuy các phương án tài chính (xem Bảng 5.2) trong các nước này 
khác nhau, công dân không phải lo về việc chăm sóc sức khỏe bất chấp khả 
năng chỉ trả của họ thế nào. Điều này giải thích tỷ lệ tử vong trẻ em rất thấp 
và tuổi thọ khá cao ở các nước này, như thấy trong Bảng 5.3. Người thất 
nghiệp hay có việc làm, người còn làm việc và người về hưu, người trẻ hay 
già, giàu hay nghèo đều được đối xử bình đẳng không thể có được ở Hoa Kỳ. 
Ngoài ra, vì là bác sĩ được chính phủ trả lương thay vì nhận tiền khám bệnh, 
họ không có động cơ thực hiện các xét nghiệm tốn kém và thực hiện các giải 
phẫu chỉ phí cao. Hơn nữa, là các nhân viên chính phủ, họ thường được bảo 
vệ bởi luật pháp. Vì vậy, phương pháp này nói chung được thực hiện với chỉ 
phí tổng thể thấp hơn ở Hoa Kỳ. 

Tuy vậy điều này cũng có chì phí của nó. Các quốc gia này thiểu bác sĩ 
nghiêm trọng, vì để cố gắng giữ chi phí ở mức thấp, các bác sĩ được trả lương 
thấp hơn nhiều so với ở Hoa Kỳ. Một nguyên nhân chính bạn thấy có nhiều 
bác sĩ quốc tịch nước ngoài đang ở Hoa Kỳ, vì họ có thể kiếm nhiễu tiền hơn 
ở các nước khác. Ngoài ra, sẽ không có động cơ trớ thành bác sĩ khi bác sĩ 
không giàu hơn nghề khác. Tác động của việc trả lương cho bác sĩ làm họ 
miễn cưỡng khi phải làm việc kéo dài. Bác sĩ là một trong những người làm 
việc tích cực nhất ở Hoa Kỳ. Bạn cũng có thể thấy tác động của hệ thống 
cung ứng dịch vụ sức khỏe này qua tỷ lệ sống sót của các bệnh nhân ung thư 
ngực và tiên liệt tuyến sau 5 năm. Iloa Kỳ có được tỷ lệ sống sót các bệnh 
trên cao nhất trong các nước, Một yếu tố khác thuận lợi của hệ thống y tế 
Hoa Kỳ là sự tiếp cận lập tức đến các thủ tục thường sẽ đòi hỏi thời gian chờ 
đợi lâu ở các nước khác. Ở Iloa Kỳ một người đàn ông 50 tuổi bị nghẽn mạch 
vành được dưa đến bệnh viện và giải phẫu trong vòng một giờ sau khi tiếp 
nhận, trong khi thời gian chờ đợi để giải phẫu ở Canada có thể lên đến 6 
tháng. Tuy khoảng thời gian chờ đợi đã được rút ngắn, điều này một phần do 
sự nhận thức của các bác sĩ rằng các thủ tục tốn kém phải được ưu tiên. Ở 
Hoa Kỳ người già mắc bệnh thận sẽ được lọc máu miễn họ đủ sức khỏe cơ 
thể để chịu đựng được (sẽ kéo đài cuộc sống một năm hay hơn). Một bệnh 
nhân người Anh tương tự không thể dược điều trị lọc máu thường xuyên theo 
hệ thống y tế của Chính phủ. 
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Bảng 5.2: Các phương án tài trợ chăm sóc sức khỏe quốc tế. 


A - Hầu hết là dịch vụ chỉ phí tư nhân. 
B - Mức phí xác định bởi chính phủ. 

€ - Nhân viên công. 

a - Phương án mua bảo hiểm tư nhân cho mọi chỉ phí. 

b~ Phương án mua bảo hiểm tư nhân cho mọi chi phí không được thanh toán. 
c - Dành cho người không có thể chăm sóc y tế, trợ cấp y tế. 


Bảng 5.3: So sánh quốc tế về chỉ phí sức khỏe - tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh 
và tuổi thọ. 


Một lĩnh vực quan trọng là sự phát minh sáng chế sẽ bị mất đi nếu Hoa Kỳ 
sử dụng hệ thống một bên chỉ trả. Thuốc uống theo toa, thiết bị y khoa và các 
phát minh phương pháp điều trị y khoa được tập trung cao ở Hoa Kỳ, phần lớn 
bởi vì nhà phát minh sẽ có thu nhập không thể tạo ra ở các nước có hệ thống 
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một bên chi trả. Hơn nữa, phát minh thực hiện ở nước ngoài có lẽ được khuyến 
khích bởi lợi nhuận có thể tạo ra ở Hoa Kỳ. Kết quả là có rất ít nhà kinh tế về 
chăm sóc sức khỏe tin rằng, chuyển Hoa Kỳ sang việc dùng hệ thống một bên 
chi trả sẽ tốt cho phát minh về chăm sóc sức khỏe. Cuối cùng, vì các bác sĩ 
thường được miễn trừ trách nhiệm theo luật pháp của các nước sử dụng hệ 
thống một bên chỉ trả, trách nhiệm về các sai lầm sẽ dành cho các hội đồng 
tiêu chuẩn nghề nghiệp. Tuy các cơ chế này có thể hiệu quả, chúng thường sẽ 
kết thúc như một hệ thống để các bác sĩ tự bảo vệ mình. _ 
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Tài nguyên thiên nhiên và môi trường 


Tiển thanh toán (tiển thuê, lương, ..) Lao động, tiết kiệm 


Phần còn lại của thế giới 
Tiền thanh toán 


Thị trường các 
nhân tố 
(tiển thuê, lương,..) 


Tiển thanh toán 
(tiền thuê, lương,..) 


Lao động, tiết kiệm 


Lao động, tiết kiệm 
Mỹ 
quan 
thiên 
nhiên 
sả — 


Chi chuyển 
giao, dịch vụ 


Hàng hóa 
và dịch vụ 


Tiển thanh toán hàng 
hóa và dịch vụ 


Tiển thanh 
$ toán hàng hóa ï - 
và dịch vụ TXÁ 4 Tiển thanh toán hàng 
Thị trường HảN0 { nọa và gịch vụ 


hoá và dịch vụ _ 


Hàng hóa và dịch vụ 


Các thị 
trường hối 


Ì £ 
đoái làhgã 


Tài nguyên thiên nhiên và môi trường 


Nội dung chương tiếp theo 


Nhập khẩu 


Phần còn lại của thế giới 


Chương tiếp theo tập trung vào các dịch vụ được cung cấp bởi chính phủ 


trong một thị trường cụ thể: chăm sóc sức khỏe. 


§2 


(HƯƠNG .B Xã Bi Đì CN 


BẢ0 HIỂM SỨC KHỎE CUNG CẤP BỬI CHÍNH PHỦ: 
TRỢ 0ẤP Y TẾ (MEDICAID), CHĂM SÓC Y TẾ 
(MEDICARE), CHƯƠNG TRÌNH 
BẢ0 HIỂM SỨC KHỎE TRẺ EM (S0HIPS). 


Mục tiêu của chương 

Sau khi đọc chương này bạn có 
thể: 

Hiểu rằng trợ cấp y tế là một 
chương trình chi trả chi phí y tế 
cho nhiều người nghèo trong nước. 
Hiểu rằng chăm sóc sức khỏe là 
một chương trình bảo hiểm công 
dành cho người già. 

Phân biệt giữa MEDICARE và 
MEDICAID và hiểu mối quan hệ 
của nó. 

Hiểu rằng chương trình bảo hiểm 
sức khỏe trẻ em phục vụ trẻ em 
lao động nghèo. 


Ghủ đề của chương 

Medicaid là gì, ai được hưởng, 
và bao nhiêu. 

Tại sao Medicaid tốn kém như 
vậy. 

Medicare: Bảo hiểm công và 
người già. 

Các chi tiết về Medicare. 
Chương trình Bảo hiểm sức 
khỏe trẻ em (SCHIPSs). 

Tóm tắt. 


Từ đầu thập niên 1900, Hoa Kỳ đã trợ cấp chăm sóc sức khỏe cho các 
công dân có thu nhập quá thấp. Số người được thanh toán bởi hình thức 
chăm sóc y tế nào đó của Liên bang tăng dần cho đến năm 1967, khi chương 
trình Medicaid triển khai đúng mức. Từ thời điểm đó, hàng triệu người Mỹ 
được hưởng chăm sóc y tế miễn phí. Hiện nay, 29 triệu trẻ em và 28 triệu 
người lớn có gần như toàn bộ chỉ phí y tế của họ được chỉ trả bởi Medicaid, 
và chương trình đồng hành với nó là chương trình bảo hiểm sức khỏe trẻ em. 
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Trong chương này chúng ta mô tả chỉ tiết về chương trình Medicaid, và 
cung cấp thông tin về những người đủ điều kiện được hưởng và ai chỉ trả cho 
họ. Chúng ta cũng thảo luận về các nhóm hưởng lợi ích từ Medicaid nhiều 
nhất. Chúng ta mô tả quan hệ giữa chính phủ Liên bang và các tiểu bang 
trong việc tạo quỹ và điều hành chương trình Medicaid. Chúng ta phác họa 
cách thức bác sĩ và bệnh viện được thanh toán lại khi họ chữa trị các bệnh 
nhân có chi phí thanh toán qua Medicaid. Kế tiếp, sẽ chuyển sang dùng mô 
hình cung và cầu để giải thích tại sao Medicaid tốn kém như vậy, và tập 
trung chú ý vào chương trình Medicaid đối với hai nhóm dân cư rất khác 
nhau: người rất già và rất trẻ, rồi sẽ xem xét các điều khoản trong Medicaid 
nhằm giảm bớt chỉ phí. 

Medicare và An sinh xã hội là hai trọng tâm của chính sách Hoa Kỳ đối 
với người già. An sinh xã hội đảm bảo một mức thu nhập cho người về hưu, và 
Medicare đảm bảo về bảo hiểm sức khỏe trợ cấp mức độ cao cho người trên 65 
tuổi, đã về hưu hay chưa. An sinh xã hội xuất hiện trong New Deal (Thỏa 
thuận mới) vào thập niên 1930, Medicare xuất hiện trong các chương trình xã 
hội của làn sóng lớn thứ hai trong chương trình xã hội lớn (Great Society) của 
chính phủ Johnson vào thập niên 1960. Trong năm hoạt động đầu tiên 1967, chỉ 
phí phúc lợi này tổng cộng là 2/7 tỉ USD, vào năm 2005 chỉ phí này là 313 tỉ 
ỦDSUĐ. 

Medicare gồm hai chương trình Medicare phần A, là một chương trình bắt 
buộc trang trải các chỉ phí nằm bệnh viện, và Medicare phần B là chương 
trình tự nguyện chỉ trả tiền khám bác sĩ. Phần này bắt đầu việc trình bày tại 
sao một chương trình bảo hiểm sức khỏe của Chính phủ có ý nghĩa về kinh 
tế, và xem xét các vấn đề mà các chương trình bảo hiểm sức khỏe chắc chắn 
sẽ gặp phải. Sau khi thảo luận cách thức hoạt động của mỗi phần Medicare, 
chúng ta tập trung vào cách thức mỗi phần cố gắng kiểm soát chỉ phí. Rồi 
xem xét quỹ tín thác Medicare và các vấn để dự báo về tính thanh khoản ổn 
định của nó, và để xuất các cách thức Medicare có thể vượt qua sự phá sản. 
Một phần thảo luận về quan hệ giữa Medicaid và Medicare, chương trình 
dành cho người Mỹ từ 65 tuổi trở lên. 

Cuối cùng sẽ để cập đến chương trình bảo hiểm sức khỏe trẻ em tương đối 
còn mới, và chức năng cung cấp bảo hiểm sức khỏe trẻ em của các gia đình 
công nhân mà cha mẹ không có bảo hiểm sức khỏe do cơ quan cung cấp. 

Medicaidl là gì, cho ai, và hao nhiêu 

Medicaid được thiết lập năm 1964 để củng cố và mở rộng các chương 
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trình hiện có, vẫn chỉ trả cho việc chăm sóc sức khỏe cho người không thể chi 
trả chỉ phí này. Vào năm 2005, chương trình chỉ 313 tỉ USD từ Chính phủ Liên 
bang và tiểu bang. Bắt đầu bằng thảo luận về hệ thống Mcdicaid bằng sự mô 
tả về người có đủ điều kiện, chí phí nào được chỉ trả, ai được đăng ký, nhóm 
nào được chi nhiều nhất, các quan hệ như thế nào giữa Chính phủ Liên bang 
và các tiểu bang, và cách thức các bác sĩ và bệnh viện được chỉ trả. 

Người có đủ điều kiện hưởng Medicaid phải đáp ứng một trong nhiều 
tiêu chuẩn. Nói chung, bất kỳ ai trong gia đình đủ điều kiện hưởng trợ cấp 
tiễn mặt TANF (trợ giúp tạm thời cho các gia đình khó khăn) hoặc SSI (thu 
nhập trợ cấp An sinh) tự động được hưởng Medicaid. Những người đủ điều 
kiện khác gồm trẻ em dưới 19 tuổi có thu nhập thấp hơn 133% của mức 
nghèo tương ứng với quy mô gia đình. Phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 1 
tuổi mà thu nhập của gia đình thấp hơn 185% mức nghèo cũng đủ điều kiện, 
và một số tương đối ít người khác được chỉ phối bởi các quy định khác. Điều 
quan trọng cần chứ ý là người lớn không có con dưới 19 tuổi, có thể thu nhập 
rất thấp vẫn không được chí trả Medicaid, vì có tài sản nhiều nên không đủ 
điều kiện hưởng TANF hay SSI. Có nghĩa là dù có hơn 52 triệu người đăng ký 
xin Medicaid, chỉ có nửa số người mà thu nhập của họ dưới 150% của mức 
nghèo mới dược hưởng phúc lợi của chương trình, 

Medicaids trả cho hầu hết mọi chỉ phí y tế cẩn thiết theo quan điểm y tế, 
thanh toán cho một số khoản còn tranh cãi. Đi khám bác sĩ, vào phòng cấp 
cứu, giải phẫu, điều trị ngoại trú, tiền thuốc, thuốc kiểm soát sinh sản, thuốc 
và dụng cụ kiểm soát sinh sản vĩnh viễn hoặc bán vĩnh viễn, chăm sóc sức 
khỏe dài hạn. Mcdicaid có lẽ sẽ chỉ trả cho các khoản này. Về nguyên tắc, các 
chỉ phí không được chỉ trả là chỉ phí phá thai, giải phẫu thẩm mỹ, thuốc giảm 
cân và mọc tóc. Trường hợp phá thai chỉ được chỉ trả bởi Medicaid ở một vài 
tiểu bang, và tiểu bang này phải trả toàn bộ chỉ phí. Khi mang thai do cưỡng 
bức hay loạn luân, hoặc de dọa mạng sống của người mẹ, Medicaid sẽ chỉ trả 
như các chí phí y khoa khác. 

Có nhiều phụ nữ và thanh niên được hưởng Medicaid so với tỉ lệ của họ 
trong tổng dân số. Tuy phụ nữ chiếm 51% dân số, gần 60% phụ nữ được 
hưởng Medicaid. Chỉ có 25% dân số dưới 18 tuổi, nhưng 53% dân số hưởng 
Medicaid dưới 18 tuổi. Nếu bạn chỉ nhìn vào số người lớn đuợc hưởng 
Medicaid, có 70% là phụ nữ. Ngoài ra, dù người nhận Medicaid có tỉ lệ người 
trẻ cao, chúng ta sẽ chứng tỏ rằng số tiên chỉ được phân bổ tỉ lệ nhiều hơn 
cho người già. 
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Về thành phần chủng tộc, người nhận Medicaid phản ánh số dân cư sống 
ở mức nghèo gần như tỉ lệ theo chủng tộc: 50% da trắng, 24% da đen, 24% 
người Mỹ gốc Tây Ban Nha. 

Medicaid là một nỗ lực hợp tác của Chính phủ Liên bang và các tiểu 
bang, Chính phủ Liên bang bắt buộc các tiểu bang lên đanh sách người có đủ 
điều kiện, và có hướng dẫn khí các tiểu bang muốn cho người chưa đủ điều 
kiện đăng ký. Các tiểu bang có quyền chọn chí trả hay không thanh toán chỉ 
phí cụ thể nào đó (như các vụ phá thai kể trên). 

Liên bang sẽ chi trả một phẩn khoản chỉ phí bắt buộc bởi tiền đối ứng 
của Liên bang, và các tiểu bang được Liên bang chỉ trả theo mức GDP tương 
đối của các tiểu bang. Các tiểu bang nghèo sẽ được chỉ trả với tỉ lệ cao hơn, 
và các tiểu bang giàu nhận tỉ lệ chỉ trả thấp hơn. Mười hai tiểu bang nhận tối 
thiểu 50% tiền chỉ đối ứng từ Chính phử Liên bang, trong khi 6 tiểu bang 
khác và quận Columbia nhận ít nhất 70% tiền chi đối ứng. Theo cách này 
Medicaid giảm bớt gánh nặng tài chính cho các tiểu bang nghèo. 

Một số tiểu bang có thủ tục hưởng Medicaid dễ hơn các tiểu bang khác. 
Các tiểu bang có các tiêu chuẩn về tài sản và thu nhập khác nhau khi hưởng 
TANE, thí dụ, người đủ điều kiện hưởng Medicaid ở New York và Wisconsin 
có thể không đủ điều kiện hưởng ở các tiểu bang như Texas và Arkansas. Sự 
khác biệt này chỉ tác động đối với người lớn, vì các trẻ em dưới một tuổi thì đủ 
điều kiện, không kể sống ở tiểu bang nào, hưởng theo tiêu chuẩn Liên bang khi 
thu nhập gia đình các trẻ thấp hơn 185% mức nghèo. Mọi trẻ em khác cũng đủ 
điều kiện miễn là thu nhập gia đình các trẻ thấp hơn 133% mức nghèo. 

Khi điều trị các bệnh nhân có thanh toán bởi Medicaid, các bác sĩ và bệnh 
viện được chỉ trả lại theo các tỉ lệ rất khác nhau. Các tiểu bang thanh toán 
tiến khác nhau cho cùng trường hợp điều trị. Sự thay đổi này là do việc chỉ 
trả Medicaid bắt đầu từ mức chỉ trả phần chỉ đối ứng của Liên bang cho tiểu 
bang phù hợp số chỉ trả của tiểu bang. Các tiểu bang phải thiết lập các tỉ lệ 
chỉ trả đủ cao để có đủ bác sĩ và bệnh viện trong các khu vực điều trị bệnh 
nhân Medicaid chu đáo. Khi có nhiều bác sĩ cạnh tranh nhau, tỉ lệ chỉ trả có 
thể thấp hơn, khi có ít bác sĩ, tỉ lệ phải cao hơn. 

Đối với các bác sĩ và bệnh viện, Medicaid là một sự chấp nhận tất cả 
hoặc không chấp nhận. Khi các bác sĩ và bệnh viện đồng ý nhận bệnh nhân 
Medicaid, họ đồng ý chấp nhận tỉ lệ chi trả của tiểu bang như đã thanh toán 
đủ. Họ cũng đồng ý nhận raọi bệnh nhân có Medicaid đến điều trị Họ 
không giới hạn điều trị cho một tỉ lệ nào đó, và không thể nhận bệnh nhân 
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mắc bệnh nào đó và không nhận bệnh nhân mắc bệnh khác. Khi thấy ràng 
buộc này là không chính đáng hoặc tỉ lệ chỉ trả lại quá thấp, nhiều bệnh viện 
tư và bác sĩ nổi tiếng không nhận bệnh nhân Medicaid. 

Tại sao medicaid tốn kém nhiều 

Medicaid là một chương trình tốn kém, để xem xét tại sao chương trình 
tốn kém, sẽ hữu ích khi đưa vào bối cảnh cung và cầu của chúng ta. Vào năm 
2005, Chính phủ Liên bang và Tiểu bang đã chi 313 tỉ USD cho chăm sóc sức 
khỏe của 52 triệu người Mỹ theo chương trình Medicaid, và đồng hành với nó 
là chương trình bảo hiểm Sức khỏe trẻ em (SCHIPs). Tách riêng chỉ phí của 
SCHITs, số tiền tính ra hơn 6532 USD một người. Người không hưởng 
Medicaid chỉ ít hơn số đó một chút. Trong thực tế, mới rất gần đây người 
hưởng Medicaid vẫn có chỉ phí y tế bình quân đầu người lớn hơn người 
không có Medicaid. Tại sao chỉ phí của người tự trả cho chăm sóc sức khỏe 
của mình hầu như tương tự với chi phí người được trả bởi Medicaid? 

Hãy quay lại mô hình cung và cầu để giải thích. Cũng như với bất kỳ 
hàng hóa nào khác, như cầu về chăm sóc sức khỏe có độ dốc hướng xuống, 
Vì khi giá cao, người ta bỏ qua không điều trị các bệnh thông thường. Tuy giá 
luôn là điều quan tâm, có các bệnh người ta sẽ điểu trị không chứ ý chỉ phí. 
Đường cung đốc lên vẫn có nghĩa vì cần nhiễu tiền hơn để gặp bác sĩ và 
nhập viện với sự chăm sóc nhiều hơn và chất lượng chăm sóc cao hơn, 


Hình 6.1: Cung và cầu chăm sóc sức khỏe không có Medicaid. 
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Ủnnho `. 
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Ôngteo lÔngnas + khêng nghèo. 


Ôinông ngáo 


Hình 6.1 khác với các biểu đổ cung cầu khác bạn đã gặp, ở điểm chúng 
ta đã phân tích nhu cầu của người nghèo và nhu cầu của người thu nhập trên 
mức nghèo, Đường cầu J2nonpoor cho người không nghèo thì nằm xa về bèn 
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phải so với đường cầu Dpoor của người nghèo. Để có đường cầu thị trường 
poor + nonpoor, ta phải công lượng cầu chăm sóc sức khỏe mong muốn của 
người nghèo và không nghèo ở mỗi mức giá. Tại mức giá nào đó người 
nghèo không thể có được sự chăm sóc sức khỏe, và vì vậy họ không có yêu 
cầu. Khi giá giảm xuống, người nghèo bắt đầu có yêu cầu chăm sóc sức khỏce, 
và người không nghèo yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Để tìm điểm 
mà đường cầu thị trường cắt trục hoành, bạn cộng thêm lượng cầu sức khỏc 
của mỗi người khi được cung cấp miễn phí. Cộng các đường cầu theo chiều 
ngang cho ta đường cầu thị trường. 

Khi đường câu thị trường Dpoor + nonpoor cắt đường cung thị trường S 
có giá cân bằng P* và lượng Qpoor + nonpoor. Khi đưa giá đó vào đường cầu 
người không nghèo, có thể tính lượng cầu chăm sóc sức khỏe của người 
không nghèo là Qnonpoor. Làm như vậy với đường cầu người nghèo, có thể 
biết lượng cầu người nghèo là Qpoor. Nếu hệ thống chăm sóc sức khỏe mà 
người nghèo không thể tiếp cận với mức họ có thể trả được, sẽ có sự chênh 
lệch giữa sự chăm sóc sức khỏe nhận được bởi người không nghèo và người 
nghèo, mà một số người thấy là không thể chấp nhận được. 


Hình 6.2: Cung và cầu chăm sóc sức khỏe có Medicaid. 


nga + không ¬ghéc 
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Nếu người nghèo được chăm sóc sức khỏe miễn phí, như trường hợp 
Medicaid, sẽ xuất hiện một số vấn để khác. Đường cầu thị trường sẽ không 
còn như Hình 6.1 nhưng chuyển sang ở Hình 6.2. Đường cầu mới này có được 
từ việc cộng lượng Qpoor là nhu cầu chăm sóc sức khỏe miễn phí của người 
nghèo và đường cầu Dnonpoor của người không nghèo. Tại giao điểm của 
đường cong và đường cầu thị trường, giá sẽ tăng thành P” cao hơn đáng kể so 
với giá P*, nó cũng có kết quả là phục vụ nhiều hơn cho người nghèo và ít 
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hơn cho người không nghèo. lĩnh 6.2 phóng đại tác động này, nhưng trong 
thực tế người hưởng Medicaid được sự chăm sóc sức khỏe hơi nhiều hơn 
người có bảo hiểm tư nhân. 

Tại sao chỉ tiêu nhiểu hơn cho người già 

Về mặt chỉ phí, số tiền Medicaid chỉ nhiều hơn cho người già. Điền này 
có lý do là người già cần sự chăm sóc đắt tiền hơn và cần thường xuyên hơn 
người trẻ. Người có Medicaid trung bình dùng 6532 USD chăm sóc y tế năm 
2005. Chi phí Medicaid trung bình của trẻ em từ Chính phủ chỉ là 1462 USD, 
trong khi Chính phủ chỉ trả trung bình cho người già trên 65 tuổi là 13.677 
USD. Vì vây, tuy trẻ em chiếm gần nửa số người hưởng Medicaid, trẻ em chỉ 
chiếm 15% chỉ phí, và tuy người già trên 65 tuổi (không bị khuyết tật) chỉ 
chiếm ít hơn 10% người có Medicaid, chiếm tới 24% chỉ phí. Chưa kể 324 tỉ 
USD chỉ cho người già từ Medicare. 

Như đã lưu ý ở trên, nguyên nhân chủ yếu chỉ Medicaid nhiều hơn cho 
người già so với người trẻ, vì người già đễ mắc bệnh tốn kém hơn so với người 
trẻ. Tuy nhiên, có một nguyên nhân thứ hai là tiền chi cho nhà hưu dưỡng. 
Tiền nhà hưu đưỡng không thuộc Medicaid phần A hay phần B. Người già vì 
vậy phải tự trả chí Liêu này và có khi họ không trả được. Khi thu nhập của 
người già thấp cần được trợ cấp, Medicaid sẽ thanh toán tiền nhà hưu dưỡng. 
Chi phí này khoảng từ 30.000 USD đến 70.000 USD một năm, tạo thành một 
khoản chỉ lớn của Medicaid. Tính toán cuối cùng cho thấy, Medicaid chỉ 35% 
tổng ngân sách vào việc chăm sóc dài hạn, trong đó 3⁄4 để chăm sóc người già. 

Vấn để phát sinh cho người già Hoa Kỳ là họ phải được hưởng Medicaid 
trước khi được thanh toán bởi Medicaid. Với người góa chồng hoặc góa vợ, 
điều này không khó, họ chỉ cần trả tất cả chỉ phí y tế và nhà hưu đưỡng cho 
đến khi không còn tiền, thì Medicaid sẽ bắt đầu chỉ trả. Đôi khi, những người 
con trưởng thành nhờ luật sư giúp họ tiến nhanh đến thời điểm Medicaid chỉ 
trả chi phí y tế cho cha mẹ họ, bằng cách chuyển hết tài sản từ cha mẹ họ 
sang cho họ và con cái họ. Làm điều này thì hợp pháp ở mức độ nhất định, 
bằng việc cho các con và các cháu tiển với đanh nghĩa họ hàng của ông bà 
trong thời gian hai năm đầu, để xin hưởng Medicaid nhà hưu đưỡng. Chính 
phủ sẽ giám sát điều này và sẽ thu hỏi lại tiền cho thời gian này. 

Việc cho tài sản của người già không giải quyết triệt để vấn để nhà hưu 
dưỡng trong bất kỳ trường hợp nào, vì nhiều lúc cặp vợ chồng già chỉ có một 
trong hai người cần chăm sóc thôi. Điều này đặc biệt đúng khi người khỏe 
mạnh mắc bệnh Alzheimer,. Medicaid thường đòi hỏi rằng tài sản của toàn hộ 
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gia đình phải được chi hết trước khi Medicaid chỉ cho nhà hưu dưỡng. Điều 
này làm nhiều người vợ/chồng cơ cực vì như cầu tài trợ chăm sóc sức khỏe 
cho người kia. Có lúc phương án duy nhất cho cặp vợ chồng là xin ly đị vào 
lúc một người được chuyển vào nhà hưu đưỡng. Khi đó tài sản được chia đôi 
sao cho chỉ phải chỉ hết một nửa tài sản, và nửa kia còn lại sẽ đành cho người 
vợ/chồng khỏe mạnh. Nỗi đau tình cảm không đáng có của sự ly đị một đôi 
vợ chồng lâu đài hiện nay có thể tránh được, vì hiện luật pháp cho phép tài 
sản của gia đình được chia hai phần bằng nhau, gồm phần được chi và phần 
được dành cho thành viên còn lại, khi một người NệC cặp vợ chồng vào nhà 
hưu đưỡng. 

Các biện pháp tiết kiệm chỉ phí Medicaid 

Trong đầu thập niên 1990, chỉ phí Medicaid tăng 10% mỗi năm. Xu hướng 
này cùng với các quan tâm khác về phúc lợi đã kích thích nhiều biện pháp 
cải cách phúc lợi vào giữa thập niên đó. Trong thời gian đó, các tiểu bang bắt 
đầu chuyển các hệ thống Medicaid của tiểu bang từ việc chí trả cho các bác sĩ 
để chi cho các tổ chức chăm sóc sức khỏe (HMOs). Từ năm 1990 đến năm 
2004, các bác sĩ ở HMO đã điều trị 5% số bệnh nhân có Medicaid, đã tăng lên 
tỉ lệ 60% bệnh nhân Mecdicaid. 

Khi HMOs hiện điện, bệnh nhân bị từ chối chi bảo hiểm, trừ khi có sự 
cho phép của các bác sĩ được chỉ định là bác sĩ chăm sóc ban đầu của họ. 
Theo HMOs, các bác sĩ chăm sóc ban đầu có nhiệm vụ chăm sóc cơ bản, và 
họ là người duy nhất có thể giới thiệu bệnh nhân cho các bác sĩ chuyên khoa. 
Việc dùng HMOs khuyến khích các bệnh nhân Medicaid sử dụng các phòng 
điều trị cấp cứu để chăm sóc cơ bản. Các bệnh nhân Medicaid không phải 
cấp cứu hiện đã được khuyến cáo rằng, nếu họ xuất hiện ở phòng cấp cứu để 
điều trị các bệnh không nghiêm trọng, họ sẽ bị từ chối. Họ cũng được tư vấn 
về lợi ích khi có một bác sĩ theo dõi các nhu cầu sức khỏe cụ thể của họ. 
Theo cách thức này, các HMOs đang tiết kiệm tiền cho Chính phủ Liên bang 
và tiểu bang, và cùng lúc cải thiện sức khỏe mà HMOs phục vụ. 

Medicare: Bảo hiểm công và người già 

Vì sao bảo hiểm tư nhân có thể không hiệu quả 

Có hai lý do chủ yếu để Chính phủ cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho 
người già: sự công bằng và hiệu quả. Tuy trước đây thật hợp lý khi cung cấp 
bảo hiểm cho người già vì họ nghèo hơn người trẻ, nhưng lý do này không 
phù hợp lắm trong hiện tại. Người già ngày nay có lẽ cũng ít thuộc các công 
dân nghèo theo cách đánh giá cúa Chương trình này, Lý do còn lại là thị 


90 


Chương 6 Bảo hiểm sức khỏe cung cấp bởi Chính phủ: Trợ cấp y tế (Medicaid), Chăm 
sóc y tế (Medicare), Chương trình bảo hiểm sức khỏe trẻ em (SGHIPS) 


trường không thể cung ứng hiệu quả bảo hiểm sức khỏe cho người không 
thuộc các tập thể nào đó. 

Nói chưng, vấn để liên quan bảo hiểm sức khỏe là người thực sự cần, 
người bị bệnh sẽ sẵn sàng trả giá rất cao cho bảo hiểm, chỉ phí họ bỏ ra gần 
như chắc chắn sẽ lấy lại được. Họ sẽ sẵn sàng mua bảo hiểm nếu chỉ phí kỳ 
vọng xảy ra lớn hơn số bảo hiếm họ phải trả. Người ta sẵn sàng trả bảo hiểm 
trong các lĩnh vực có rủi ro nếu họ cẩn, nhưng nếu tiền đóng bảo hiểm quá 
cao, chỉ có người bệnh nặng nhất mới muốn mua bảo hiểm. Nếu nhóm này là 
nhóm duy nhất mua bảo hiểm, chi phí cửa công ty bảo hiểm sẽ trả lớn hơn 
phí bảo hiểm nhận được và vì vậy phí bảo hiểm phải tăng. Điều này làm cho 
vấn đề xấu hơn, khi chỉ có người bệnh nặng nhất sẽ mua bảo hiểm. Vấn dẻ 
này được các nhà kinh tế gọi là sự lựa chọn tác động nghịch. 

Chu kỳ xấu này sẽ tiếp tục đến khi không còn sự bảo hiểm nữa. May mắn 
đây không phải là vấn đề xảy ra nhiều ở Hoa Kỳ, vì hầu hết bảo hiểm sức 
khỏe tư nhân là bảo hiểm tập thể mà các chủ đoanh nghiệp mua cho các nhân 
viên. Trong mỗi nhóm hiển nhiên có một số người bệnh, một số người khỏe và 
nhiều người sức khỏe trung bình. Người khỏe mạnh sẽ bù cho người bệnh. Vì 
là thành viên của nhóm đem lại các lợi ích quan trọng cho cả công ty bảo hiểm 
và thành viên của nhóm, nên người mua báo hiểm sức khỏe cá nhân sẽ gặp các 
vấn để mà người mua bảo hiểm sức khỏe nhóm không gặp phải. 

Đây sẽ không là vấn để nếu người già vẫn còn làm việc. Khi họ không 
làm việc, nghỉ hưu, nhiều cơ quan không cho họ tư cách thành viên nhóm bảo 
hiểm sức khỏe về hưu. Với hiệu quả của các kế hoạch cung ứng sức khỏe cho 
cư dân trong các nhóm, và với hàng triệu người về hưu cần bảo hiểm sức 
khỏe, sẽ có ý nghĩa khi Chính phủ cung ứng bảo hiểm nây và được thực hiện 
qua Medicaid, 

Diều còn gây tranh cãi về Medicare là ai sẽ chỉ trả. người thụ hưởng (như 
với các bảo hiểm sức khỏe thông thường), hoặc tất cả những người nộp thuế, 
hoặc phối hợp hai nhóm này. Ban đầu ý dinh chỉ phí sẽ chia 50 — 50, tỉ lệ này 
sẽ cung ứng cho người già sự trợ giúp đáng kể. Hiện nay trợ cấp là 3⁄4 tổng 
chỉ phí lấy từ tiền nộp thuế và 1⁄4 do người thụ hưởng đóng. 

Tại sao chí nhí Mledicare quá cao 

Mọi chương trình bảo hiểm sức khỏe của Chính phủ dễu chịu ảnh hưởng 
vấn đề kiểm soát giá, các vấn để phức tạp trong lĩnh vực tiến bộ mau chóng 
trong công nghệ y khoa đã cải thiện lớn lao sự chăm sóc sức khỏe, nhưng 
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cũng làm tăng chỉ phí. Bất kỳ lúc nào việc tiêu thụ một sản phẩm được trợ 
cấp bằng bảo hiểm cũng xảy ra một số vấn đề cơ bản. Vấn để đầu tiên là bạn 
có nguy cơ tăng tiêu dùng đến mức phi hiệu quả. Vấn đề thứ hai, các nhà 
kinh tế gọi là vấn để người trả tiền thứ ba, là do người tiêu dùng được bảo 
hiểm đã cách ly họ với chỉ phí, nên cả người tiêu dùng và người sản xuất đều 
không có động cơ để kéo giá xuống. Các vấn đề về bảo hiểm đã được giải 
thích ở Chương 5 về chăm sóc sức khỏe. 

Cũng như tất cả các chương trình bảo hiểm sức khỏe khác của Chính phủ, 
chỉ phí Medicare đã )eo thang nhanh chóng. [lình 6.3 cho thấy sự tăng chí phí 
Medicare từ khi nó xuất hiện vào năm 1967. 


Hình 6.3: Chỉ phí Medicare tính bằng tỉ USD năm 2000. 
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Đối với đa số các chương trình, chí tiêu chỉ có thể tăng đo giá tăng hoặc 
quá nhiều người thụ hưởng. Chỉ phí Medicare đã tăng vì các nguyên nhân 
này và một nguyên nhân khác: sự gia tăng số các dịch vụ y tế hiện có, 
Những người hưởng Medicare không còn bị giới hạn vào các phương pháp y 
tế của năm 1967, họ có thể hưởng thành tựu tốt nhất của y học thập niên 
2000. Có nghĩa là một số bệnh nhân đúng ra đã chết 20 năm trước đây, và sẽ 
không còn được hưởng trợ cấp Medicare nữa, bây giờ dược cung cấp thuốc và 
sự trị liệu cho phép họ sống lâu hơn, 

Sẽ vô lương tâm nếu từ chối điều trị y tế cho các bệnh nhân Medicare, 
cho dù nó tốn kém, để cải thiện đời sống hay tuổi thọ của họ, Tuy nhiên sẽ 
không thực tế khi giả định rằng họ sẽ tự từ chối các điều trị tốn kém để tiết 
kiệm chỉ phí. Vì vậy, khi việc điều trị các vấn để về sức khỏe ngày càng hiệu 
quả hơn và tuổi thọ tăng, ta sẽ thấy sự leo thang liên tục chỉ tiêu Medicare 
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như bạn sẽ thấy trong mục về Quỹ Tín thác Medicare, chính vì chỉ phí tăng 
nhanh này đã đưa Medicare vào quá trình có thể dẫn đến phá sản. 

Một trong các cách đối phó với loại vấn để này là việc chuyển động cơ 
tiết kiệm tiền từ người tiêu dùng sang nhà sản xuất. Tuy người tiêu dùng 
thường là người muốn giới hạn số tiền họ trả, khi có bảo hiểm động cơ này 
bị giảm lớn hoặc có thể biến mất. Như đã thảo luận ở trên, nếu không ai có 
động cơ kéo chí phí xuống, sẽ không có ai kéo chỉ phí xuống. Tuy vậy, có thể 
làm cho các nhà sản xuất quan tâm đến chỉ phí bằng cách trả tiền cho họ 
trước thay vì trả sau. 

Trả tiền trước là cách người ta thường dùng khi mua địch vụ. Khi một 
người cần sửa xe hơi, công nhân ở garage sẽ tìm chỗ trục trặc, hỏi khách hàng 
có muốn sửa không, cho biết giá bao nhiêu và sửa xe. Lúc này sẽ thực hiện 
sự trả tiền sửa xe. Trong trường hợp bình thường điều này không thành vấn 
để vì khách hàng có động cơ hạ thấp chỉ phí. Vấn đề phát sinh khi việc thanh 
toán sau được trả bằng bảo hiểm. Khi bạn gặp tai nạn do lỗi người khác, chỉ 
phí do bảo hiểm của người khác thanh toán. Lúc này bạn muốn mọi thứ đều 
được sửa hoàn toàn, với các bộ phận nguyên thủy, và tiệm sửa xe quá vui 
mừng làm theo vì thợ cơ khí có thể nâng chỉ phí lên. Nếu bạn phải thanh 
toán chỉ phí sửa chữa, có lẽ bạn sẽ thỏa mãn sửa vừa đủ tốt và chấp nhận các 
bộ phận thay thế. Đó là lý do tại sao bạn cần ước lượng hai hay ba lần trước 
khi sửa chữa, hoặc chỉ cần ước tính một lần nhưng việc sửa chữa phải dược 
chấp nhận trước bởi chuyên viên thẩm dịnh bảo hiểm. Cả việc ước tính nhiều 
lần và sự giám sát của thẩm định viên bảo hiểm, nhằm làm cho các tiệm sửa 
xe cạnh tranh với nhau và ngăn ngừa hoặc giảm bớt việc nâng giá cao. 

Trong việc chăm sóc sức khỏe thì công ty bảo hiểm không thể đưa bạn 
đến vài bác sĩ để ước tính, dù một số trường hợp cần có thêm các ý kiến nữa. 
Đó là lý do tại sao một số công ty bảo hiểm và Medicare đã đi đến hệ thống 
thanh toán trả trước. Việc thanh toán trước được thực hiện trước khi tiến hành 
dịch vụ. Bệnh viện được trả tiền trước để điều trị bệnh nhân, vì vậy có động 
cơ kèm giá thấp hơn số đã được trả. Trong lĩnh vực tư nhân, các tổ chức 
chăm sóc sức khỏe (HMOs) được thiết lập để thuận lợi cho các thanh toán 
như vậy. Các bác sĩ kiểm soát, thường là các bác sĩ gia đình, các bác sĩ nhỉ 
khoa, bác sĩ sản khoa, phụ khoa, được trả số tiền cho mỗi bệnh nhân chăm 
sóc, và họ được trả số tiền đó dù bệnh nhân yêu cầu chăm sóc nhiều hay ít. 
Medicare của IIMOs cũng hoạt động theo cách thức như vậy, và như chúng ta 
sẽ thấy Medicare phần A cũng hoạt động như vây. 
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ác chỉ tiết về Medicare 


Như đã thảo luận trước đây, Medicare được chia làm hai loại. Medicare 
phần A thì bắt buộc đành cho người trên 65 tuổi và thanh toán phần viện phí, 
Medicare phần B thì tự nguyện và chỉ trả tiền khám bác sĩ. Không có phần 
nào của Medicare chỉ trả cho các loại thuốc theo toa bác sĩ ở ngoài bệnh viện, 
hoặc chỉ phí nhà hưu dưỡng đài hạn. 

bác loại nhà cung cấp 


Lựa chọn đầu tiên của người có Medicare là chọn Medicare truyền thống 
hay Medicaid HMO được phê duyệt bởi chính quyền và các bác sĩ tham gia 
được trả theo số bệnh nhân họ phụ trách. Chính quyền trả cho mỗi bệnh 
nhân HMO trung bình thấp hơn bệnh nhân không tham gia HMO, có lẽ vì 
người già thường tham gia vào một tổ chức HMƠ. Việc kiểm soát giá đưa ra 
bởi các HMO thường đủ để phí bảo hiểm của HMO thấp hơn đáng kể so với 
phí bảo hiểm của Medicare thông thường. Người tham gia Medicare truyền 
thống sẽ tr động được đưa vào phần A, họ có thể chọn đăng ký phần B. 

Phần A 

Với người đã làm việc 10 năm trước khi được 65 tuổi, Medicare phần A 
không phải đóng phí bảo hiểm, Với những người khác, phí bảo hiểm cho 
Medicare phân A khác nhau tùy theo thời gian đã làm việc. Vào năm 2007, 
phân được khấu trừ khá cao, 992 USD cho ngày đầu tiên ở bệnh viện, chỉ phí 
trong 60 ngày kế tiếp được thanh toán bởi Medicare. Sau 60 ngày ở bệnh viện 
bệnh nhân sẽ trả 248 USD một ngày, Medicare trả phân còn lại, và sau 90 
ngày bệnh nhân trả 496 USD một ngày. Từ ngày 91 trở đi, bệnh nhân còn số 
ngày dự trữ là 60 ngày để sử dụng. Khi số ngày dự trữ này đã hết, bệnh 
nhân phải tự chỉ trả những ngày còn lại. 

Về phía bệnh viện, Medicare sẽ chỉ trả số tiền đã được thiết lập trên các 
chẩn đoán cụ thể. Đây là sự chỉ trả trước được xác định bởi bệnh tật của bệnh 
nhân sẽ xếp vào vị trí nào đó trong danh sách hơn 500 nhóm bệnh được chẩn 
đoán (DRGs). Mọi bệnh nhân có Medicare vào bệnh viện sẽ được xếp vào một 
DRGs, thay vì thanh toán theo các chỉ phí cụ thể phát sinh, Medicare thanh 
toán cho bệnh viện một số tiền xác định trước được xem là phù hợp với nhóm 
DRG đó. Điều này khuyến khích giữ chỉ phí ở mức thấp. Medicare đã chỉ cho 
mọi bông băng, bữa ăn và dịch vụ mãi đến giữa thập niên 1980, khi khám phá 
rằng các bệnh viện đã nâng cao các chi phí liên quan đến giá trị thuốc không 
rõ ràng để tăng lợi nhuận biên của họ. Theo chế độ thanh toán cố định của 
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DRGs, Medicate đã kiểm soát tốt hơn sự tăng chỉ phí. Chính sách này cũng đã 
dẫn đến sự rút ngắn đáng kể thời gian điều trị trung bình ở bệnh viện đối với 
các vấn đề bệnh tật đặc biệt, FIệ thống hiện tại cũng đem lại sự khuyến khích 
bệnh viện cho bệnh nhân xuất viện càng sớm càng tốt. 

Phần B 


Medicare Phần B, chương trình bảo hiểm tự nguyện thanh toán tiền khám 
bác sĩ, có một phí bảo hiểm hàng tháng và một khoản khấu trừ hàng năm. 
Vào năm 2007, phí bảo hiểm phụ thuộc vào thu nhập của bạn. Với người có 
thu nhập dưới 80.000 USD (160.000 USD cho các cặp đã kết hôn cùng lập tờ 
khai thuế thu nhập chung), phí bảo hiểm là 93.50 USD và khoản khấu trừ là 
131 USD. Vì cả phí bảo hiểm và khoản khấu trừ đã tăng với tốc độ lạm phát 
y tế, phần chương trình này hiện đang được trợ cấp với tỉ lệ gần 75%. Điều 
này có nghĩa là với mỗi USD mà bệnh nhân chỉ trả, Medicare Phân B trả 3 
USD ngoài thu nhập từ thuế. Vì vậy không có lý do gì mà người già không 
đăng ký Medicare Phần B. Với người không thể đóng phí bảo hiểm, chương 
trình Medicare cung ứng bảo hiểm sức khỏe cho người nghèo sẽ can thiệp. 
Còn với người khác chỉ phí bảo hiểm 93,50 USD là một số tiền khá nhỏ, nên 
gần 100% người lớn tuổi không có Medicaid đều đăng ký. 

Về phía bác sĩ, Medicare phần B trả một mức tiêu chuẩn theo khu vực cho 
mỗi việc điều trị. Không giống phần A, phần B tính toán từng khoản chỉ phí 
và sẽ thanh toán sau. Medicare trả một số tiền cố định cho mỗi địch vụ, 
nhưng mỗi dịch vụ được tính chi phí riêng rẻ thay vì tập hợp vào một nhóm 
DĐRG. 

Nguyên nhân mà sự thanh toán ứng trước đã không hiệu quả đối với 
Medicare phần B khác HMO, là do phạm ví bệnh tật rất biến động, có nhiều 
bác sĩ tiềm năng mà bệnh nhân muốn gặp. Trong Medicare HMO, một bác sĩ 
kiểm soát có trách nhiệm giới thiệu cho các bác sĩ chuyên khoa, nhưng các 
bệnh nhân không tham gia HMO có thể đến các bác sĩ họ chọn bất cứ lúc 
nào. Sẽ không thể dự báo sự lựa chọn của họ, và vì không một bác sL độc 
nhất nào, một tổ chức HMO, hay một bệnh viện riêng rẽ nào chịu trách 
nhiệm chung việc chăm sóc các bệnh nhân tham gia phần B, nên sự thanh 
toán trả trước không áp dụng được. 

Thanh toán tiền thuốc theo toa (phần D) 


Là một phần của tái phê chuẩn Medicare vào năm 2003, chỉ phí của thuốc 
theo toa hiện đã được thanh toán, Trước khi có sự thay đổi này, các nhà kinh 
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tế chăm sóc sức khóe có hai suy nghĩ. Đầu tiên, họ thấy có sự biến dạng của 
thị trường khi giải phẫu được chỉ trả còn thuốc thì không được. Thứ nhì, họ 
để ý tình hình tài chính bấp bênh của Medicare và lo ngại rằng tăng chỉ trả 
phúc lợi sẽ làm điều này tệ hơn. 

Tuy đa số thuốc đều mắc, nhưng điều trị bằng thuốc đỡ tốn kém hơn 
điều trị bằng giải phẫu. Vì Medicare không thanh toán tiền thuốc theo toa 
nhưng thanh toán tiền giải phẫu, nên các bệnh nhân có lẽ đã chọn giải phẫu 
dù có thể tốn kẽm hơn. 

Khía cạnh khác của cuộc tranh luận là các quan tâm về chỉ phí của bất kỳ 
Chương trình thuốc theo toa bác sĩ. Ước tính chỉ phí ban đầu khi tái phê 
chuẩn chương trình Medicare vào năm 2003 là 400 tỉ USD trong 10 năm. Các 
ước tính này đã nhanh chóng được điều chỉnh lại, hiện nay chương trình này 
dự kiến chỉ phí ít nhất 720 tỉ USD trong 10 năm, Điều cần hiểu thêm về các 
ước tính là chúng rất nhạy cảm với các giả định về độ đàn hồi theo giá của 
thuốc. Nếu người ước lượng sử dụng dữ liệu về số toa thuốc được duyệt và 
nhân con số đó với chỉ phí thanh toán của Chính phủ cho mỗi toa thuốc (giả 
định cầu hoàn toàn không đàn hồi), sẽ dẫn đến ước tính quá thấp chỉ phí. Có 
người sẽ được lợi từ các đơn thuốc tuy đã không đến gặp bác sĩ, vì họ biết 
rằng họ sẽ nhận được đơn thuốc mà họ không có khả năng mua. Ngoài ra, có 
những người già thường được nhiều đơn thuốc và sẽ chỉ mua một phần các 
đơn thuốc này vì họ không có khả năng mua tất cả các đơn thuốc. Nếu xét 
các yếu tố này, các ước tính chỉ phí có xu hướng tăng lên và sẽ dẫn đến thâm 
hụt nhiều hơn. 

Việc tái phê chuẩn năm 2003 cũng giới thiệu phương cách kiểm định 
người đủ điều kiện Medicare. Dự luật của Đảng Cộng hòa là phí bảo hiểm và 
tiên được thanh toán phụ thuộc vào thu nhập và đòi hỏi hầu hết người lớn 
tuổi phải trả đến 3600 USD bằng tiền túi. Medicare phần D thực ra không 
phải là một kế hoạch quốc gia nhưng nhằm củng cố các phương án tư nhân 
có trợ cấp đáng kể của Chính phủ. Phí bảo hiểm, các khoản khấu trừ, và các 
khoản đông chỉ trả là đặc điểm của mỗi kế hoạch và phụ thuộc nhiều vào địa 
phương, và do vậy người thụ hưởng sẽ cảm thấy khó hiểu so với Medicare 
phần A hay B. Đảng Dân chú đã tìm một chương trình được điều hành bởi 
Chính phủ, tương tự các phần khác của Medicare thường phản đối kế hoạch 
này. Những người ủng hộ Đảng Cộng hòa tm cách đưa các khuyến khích ở 
thị trường tư nhân vào nhằm kiểm soát giá. Không bên nào thắng thế trong 
vấn đề này vì hệ thống rất rắc rối lúc đầu, nhưng các ước lượng gần đây nhất 
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cho thấy chương trình này phát sinh chỉ phí cho Chính Phủ thấp hơn 30% so 
với chỉ phí dự kiến ban đầu. 

Các điều khoản kiểm suát giá của Medicare 

Medicare có ý định kiểm soát giá từ lúc xuất hiện nhưng không may là 
nó đã ít thành công, các lý do chủ yếu tập trung ở hai nguyên nhân: 

1. Chăm sóc y tế ngày càng phức tạp, với sự cải thiện liên tục tỉ lệ thành 
công, và vì vậy nó cũng tốn kém hơn. 

2. Không có động lực kinh tế về phía bệnh nhân hay bác sĩ trong việc 
kiểm soát giá. 

Trong khi các nhóm IDORG nói trên đã giúp kiểm soát chỉ phí trong phần 
ÁA, và Medicare HMOs đã giúp kiểm soát chỉ phí trong phần B, không có 
phương án nào rö ràng. Tuy nhiên các nhóm DRGs đã thành công trong việc 
thực hiện hai việc quan trọng liên quan đến chi phí. Thứ nhất, căn cứ sự chỉ 
trá tiền theo các nhóm IDRGs, đã tạo động lực cho các bệnh viện thực hiện 
các quy trình chỉ ở lại một đêm ở bệnh viện và sau đó chuyển thành bệnh 
nhân ngoại trú. Thứ hai, các bệnh viện đã tạo áp lực làm cho các bác sĩ và 
bệnh nhân rút ngắn thời gian bình quân nằm ở bệnh viện, đối với các thủ tục 
cần nhiều ngày trước đây. 

Biết các nhóm DRG trả một số tiền cố định cho một quy trình, các bệnh 
viện có động cơ cắt giảm chi phí. Vì một trong các chi phí lớn nhất ở bệnh 
viện là sự lưu trú ban đêm của bệnh nhân, chuyển một quy trình trước đây 
cần năm ở bệnh viện sang quy trình bệnủt nhân ngoại trú sẽ giúp nâng cao lợi 
nhuận. Giải phẫu bắc câu bệnh tim có lẽ không dùng quy trình điều trị ngoại 
trú được, nhưng các bệnh khác có thể dùng được. Tuy có sự quan tâm về hậu 
quả sức khỏe khi chuyển các bệnh nhân đúng ra phải nằm đêm ở bệnh viện, 
có ít bằng chứng về y khoa rằng việc cho bệnh nhân về nhà ngay đã có tác 
động bất lợi. Lĩnh vực thứ hai có chí phí giảm xuống là việc rút ngắn thời 
gian nằm viện của các điều trị đòi hỏi nhiều ngày. Các cuộc giải phẫu trước 
đây thường đòi hỏi nằm ở bệnh viện từ ba hay bốn ngày để phục hồi, nay chí 
đòi hỏi hai hay ba ngày. Một phần là do các nhà giái phẫu đã giỏi hơn trong 
việc hạn chế các chấn thương cơ thể do cuộc giải phẫu, và một phần vì sự hỏi 
phục sau giải phẫu đã được cải thiện. 
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Hình 6.4: Quỹ tín thác Medicare với các giả định khác nhau 


8 
E 
Ễ 
` 
° 
= 
E 
= 
= 

405 n ðón # Ð 8 gsšg SH %3” 

% h5 3 on 3 3 ñ ñ ñ 68 sSSe6es6e= 

ma ST n nm mỉm man Ññ Ñ Ññ Ñ ä 

Năm 
Chỉ phí trung bình Chi phí thấp 


— Chí phí cap ____. Cân đối thực tế , 


Quỹ tín thác Medicare 

Một trong quan tâm lớn nhất hiện nay là sự lành mạnh tài chính của 
chương trình Medicare, cung cấp sức khỏe thể chất cho người lớn tuổi. Quỹ 
tín thác Medicare đã có tài sản 296 tỉ USD vào năm 2006. Quỹ tín thác này 
được thiết lập để thanh toán các chỉ phí y tế dự kiến trong thời kỳ bàng nổ 
dân số. Giống như Quỹ tín thác An sinh xã hội, nó chủ ý thu thuế nhiều hơn 
mức cần thiết để thiết lập khoản tiết kiệm cho thời kỳ 2015 đến 2035, khi dự 
kiến rằng dân số cao của thời kỳ bùng nổ dân số có thể tạo căng thẳng cho 
hệ thống. Giống như Quỹ tín thác An sinh xã hội, Quỹ tín thác Medicare chỉ 
được đầu tư vào khoản nợ của Chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên vào năm 1997, 
các chuyên viên ủy thác của Quỹ tín thác Medicare đưa ra một báo cáo đáng 
báo động, trước khi cuộc khủng hoảng xảy ra họ dự báo rằng quỹ tín thác sẽ 
bị phá sản. Tuy các báo cáo sau này của chuyên viên ủy thác có đôi chút lạc 
quan về sự lành mạnh tài chính của chương trình, sự phá sản vẫn là kết cục 
của nó. 

Các báo cáo hàng năm của chuyên viên ủy thác đã căn cứ trên ba dự 
phóng khác nhau về tương lai: một dự báo rất lạc quan, báo cáo thứ hai rất bí 
quan, và trong báo cáo thứ ba các chuyên viên ủy thác phán đoán dựa trên 
các giả định thực tiễn nhất. Các giả định được thực hiện với hai biến số kinh 
tế là mức tăng lương đã diều chỉnh lạm phát và lãi suất thực. Các biến số 
nhân khẩu học là tỉ lệ sinh sản và tuổi thọ kỳ vọng. Nếu dự báo tốc độ tăng 
trưởng lương càng cao, dự báo thu nhập từ thuế sẽ càng cao, lãi suất thực dự 
báo càng cao, suất thu lợi của quỹ tín thác sẽ tốt hơn, và vì tín rằng số trẻ em 
nhiều hơn sẽ đem lại doanh thu thuế nhiều hơn, nên tỉ lệ sinh dự báo càng 
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cao thì thu nhập từ thuế dự báo càng lớn. Cuối cùng, tuổi thọ kỳ vọng dự 
kiến càng dài sẽ tạo ra chỉ phí Medicare dự kiến lớn hơn. 

Hình 6.4 cho thấy cán cân thực tế của Quỹ tín thác Medicare từ năm 1970 
đến năm 2006, và cán cân dự kiến của Quỹ tín thác cho đến năm 2015 dưới 
các giá dịnh phác họa khác nhau. Các ước lượng chi phí thấp được căn cứ 
trên các giả định sau đây: Hền lương thực tế sẽ tăng nhanh với tốc độ 1,6%, 
lãi suất thực sẽ tăng nhanh ở mức 3,7%, tỉ lệ sinh sẽ cao với 2/2 %, và tỉ lệ 
sinh 1⁄7 trẻ em ở mỗi phụ nữ. Các ước lượng chỉ phí mức trung gian tương 
ứng dự báo tiền lương thực tế sẽ tăng 1,1%, lãi suất thực sẽ tăng 3,0%, và 
mỗi phụ nữ trung bình sẽ có 1,95 con. 

Nếu các giả định dẫn đến các chỉ phí cao đúng, thì Medicare thì đang 
dứng trên bờ vực phá sản. Nếu chỉ phí trở nên thấp, năm phá sản sẽ xa hơn 
dự báo trung bình của báo cáo, nhưng vẫn xảy ra vào giữa thế kỷ 21. Báo cáo 
năm 1997 sử dụng các giả định trung gian và dự báo xảy ra phá sản vào năm 
2008. Báo cáo cập nhật vào năm 1999 dự kiến rằng hệ thống sẽ phá sản vào 
năm 2015. Các báo cáo điều chỉnh vào năm 2000 đến năm 2006 dã dự báo khá 
ổn định sự phá sản xảy ra vào thập kỷ 2020. 

Để ngăn chặn xảy ra sự phá sản như dự báo nên xem xét việc tăng thuế 
theo cách thức thanh toán theo thực tế. Điều này sẽ giả định rằng không nên 
thay đổi chương trình hiện tại. Nếu chúng ta dùng hệ thống thanh toán theo 
thực tế, thuế phải tăng mỗi năm để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho 
người già, thì thuế suất có thể tăng lên đáng kể. 

Theo luật hiện hành, thu nhập từ thuế tài trợ cho phần A của Medicare là 
29%. Có nghĩa là bạn và cơ quan cửa bạn mỗi bên đóng góp 1,45% cửa thu 
nhập từ công việc (người làm việc chịu thuế suất tăng hơn hai lần, đạt mức 
33% mỗi năm). Nếu việc tăng thuế lên các mức cần thiết không thể chấp 
nhận, cần tìm ra các giải pháp khác. Có thể tăng tuổi đủ điều kiện hưởng 
Medicare, có thể tăng phí bảo hiểm và các khoản khấu trừ tới mức đã điều 
chỉnh lạm phát năm 1970 hay hơn nữa, mọi người thụ hướng có thể được yêu 
cầu phải có bác sĩ kiểm soát (như trong trường hợp các tổ chức HMOs), và có 
thể quy định rằng khi có mức thu nhập hay tài sản nào đó người già sẽ nhận 
trợ cấp ít đi. Nhiều người không hài lòng với các phương án này, và không 
có phương án nào đạt sự đồng ý của tổ chức vận động cho người già là Hiệp 
hội người Hưu trí Hoa Kỳ. 

Quan hệ giữa Medicaid và Medicare 


Ngoài việc cùng xuất phát từ một bộ luật của Quốc hội và có sáu chữ cái 
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trong tám chữ giống nhau ở tên gọi, Medicare và Medicaid có chung các đặc 
điểm khác. Đặc điểm đáng chú ý nhất là sự hỗn hợp nhiệm vụ đối với người 
vừa già và nghèo. Medicare được thiết lập để phục vụ người già và Medicaid 
thiết lập để phục vụ người nghèo. Khi người vừa già vừa nghèo, cả hai 
chương trình sẽ được áp dụng. 

Khi một người vào tuổi đủ điểu kiện hưởng medicare đồng thời nghèo, 
trên cơ sở này được hưởng Mcdicaid, khoản đầu tiên phải trả là Medicare. 
Medicaid sẽ chi trả sau cùng. Vì Medicare có hai thành phần và vì chỉ phí của 
Medicaid được cùng chia sẻ bởi cả chính quyển liên bang và tiểu bang, vấn 
để trở nên phức tạp hơn. 

Mọi người già đồi hỏi phải tham gia Medicare phẩn A chỉ trả chỉ phí 
bệnh viện, và họ có thể chọn tham gia Medicare phần B, chỉ trả tiền đi bác sĩ. 
Khi người nghèo và đủ diều kiện hưởng Medicaid, phí đóng bảo hiểm 
Medicare và khoản khấu trừ ở phần A được chỉ trả bởi Medicaid, và phần 
còn lại được chi trả bởi Medicare. Với phần B, tiểu bang có thể chọn thanh 
toán phí bảo hiểm và khoản khấu trừ của Medicare phần B, và để Medicare 
chỉ trả phân lớn chỉ phí còn lại. Trong mọi trường hợp, khi người già đủ điều 
kiện hưởng Medicaid, có sự giao thoa đáng kể giữa Medicare và Medicaid. 

Chương trình bảo hiểm sức khôe trẻ em (SCHIPS) 

Vào năm 1997, chương trình bảo hiểm sức khỏe trẻ em được thiết lập để 
giúp trẻ em của người lao động nghèo. Nó cho phép các tiểu bang mở rộng 
sự chỉ trả Medicare cho người thu nhập thấp hơn 200% mức nghèo, hoặc thiết 
lập một chương trình riêng phục vụ cho số trẻ em nói trên. Các tiểu bang đã 
chọn nhiều chiến lược để thực hiện các chương trình của họ. Nói chung dù 
cha mẹ có thu nhập thấp của trẻ em không có bảo hiểm của cơ quan, họ có 
thể mua bảo hiểm sức khỏe trợ cấp phần lớn cho họ. Phí bảo hiểm được giữ ở 
mức thấp hơn 20 USD một gia đình một tháng, chỉ là phần nhỏ so với phí bảo 
hiểm tư nhân. Tương tự, các khoản khấu trừ và đồng chỉ trả cũng ở mức 
thấp. Một đặc điểm đáng chú ý là việc khám sức khỏe và tiêm chủng thì 
miễn phí cho trẻ em tham gia chương trình. 

Chương trình được cấu trúc rất giống Medicaid ở điểm, có một tỉ lệ chủ 
đối ứng từ liên bang tùy thuộc thu nhập đầu người và mức chỉ trả tối thiểu, 
nhằm đảm bảo rằng mọi trẻ em được bảo hiểm chăm sóc thích đáng dù sống 
ở đâu. Tỉ lệ chỉ trả đối ứng của chương trình này có liền quan mật thiết với tỉ 
lệ chỉ trả đối ứng của Medicaid, nhưng tính bình quân cao hơn 12 điểm phần 
trăm. Chương trình này hiện tại phục vụ hơn 5 triệu trẻ em với chỉ phí hơn 6 
tỉ US] mỗi năm. 
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4. Chi tiêu Medicaid cho mỗi người được hưởng thì: 
a.. Gấp đôi chỉ tiêu chăm sóc sức khỏe bình quân của một công dân. 
b.. Hơi thấp hơn chỉ tiêu chăm sóc sức khỏe bình quân của một công dân. 
c.. Hơi lớn hơn chỉ tiêu chăm sóc sức khỏe bình quân của một công dân. 
d.. Bằng một nửa chỉ tiều chăm sóc sức khỏe bình quân của một công dân. 
5... Hệ thống DRG kiểm soát chỉ phí Medicare bằng cách: 
a. Ngăn bác sĩ không dùng các phương pháp điều trị đặc biệt. 
b.. Trả tiền bệnh viện sau khi bệnh nhân xuất trình hoá đơn. 
c. Trả tiền bệnh viện trên cơ sở căn bệnh hoặc vết thương thay vì trên 
cơ sở chỉ phí. 
d. Chi trả cho bệnh nhân để họ trả cho bệnh viện 
6. Quỹ tín thác Medicare thì cần thiết vì: 
a.. Chỉ phí hiện nay lớn hơn nguồn thu. 
b.. Chi phí hiện nay nhỏ hơn nguồn thu. 
c.. Chỉ phí trong tương lai sẽ lớn hơn nguồn thu trong tương lai. 
d.. Chi phí trong tương lai sẽ nhỏ hơn nguồn thu trong tương lai. 
7. Sự chi trả tiền thuốc theo toa của Medicare có thể sẽ tốn: 
a.. Chỉ phí lớn hơn nhiều so với tổng chi phí ước lượng năm 2003. 
b.. Chi phí thấp hơn nhiều so với tổng chỉ phí ước lượng năm 2003. 
c.. Chỉ phí hơi thấp hơn so với tổng chỉ phí ước lượng năm 2003. 
d. Chi phí gần bằng so với tổng chỉ phí ước lượng năm 2008. 
Hãy suy nghĩ 
Một trong các đề xuất về việc cung ứng bảo hiểm sức khỏe cho lao động 
nghèo là việc yêu cầu chủ doanh nghiệp cung ứng phúc lợi bảo hiểm sức 
khỏe cho mọi công dân, bằng việc để các chủ doanh nghiệp “mua bảo hiểm 
từ Medicaid”. Yêu cầu này sẽ tăng chi phí của doanh nghiệp khi tuyển nhân 
viên mới. Trong trường hợp nào điều này sẽ tốt cho công dân? Trường hợp 
nào sẽ không tốt? 
Hãy thảo luận 
Khi cung ứng dịch vụ công về chăm sóc sức khỏe được thảo luận ở hầu 
hết các lĩnh vực chính trị, việc cung ứng chỉ trả nhiều hơn (như tiền thuốc và 
chăm sóc lâu dài) cho người già, thường gây chú ý nhiều hơn so với việc mở 
rộng việc chi trả cho người lao động nghèo. Tại sao như vậy? Đây có phải là 
ưu tiên đúng theo suy nghĩ của bạn? 
Để hiểu thêm xem 
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Tiển thanh toán (tiển thuê, lương, ..) 
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hóa và dịch vụ 
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Nhập khẩu 


CHƯƠNG 7: ặ 


KINH TẾ HỌC VỀ THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH 


Mục tiêu của chương Chủ đề của chương 
Sau khi đọc chương này bạn có s Người tìm lợi nhuận hay nhà 
thể: khoa học từ tâm. 

* Áp dụng các khái niệm về độc s Sức mạnh độc quyền áp dụng 
quyền cũng như thặng dư người vào thuốc. 
tiêu dùng và nhà sản xuất vào  s Các câu hỏi quan trọng. 
kinh tế học thuốc uống theo toa. e Tóm tắt. 


s Hiểu tại sao hầu hết các nhà kinh 
tế học về sức khỏe xem thuốc 
uống theo toa thì tương đối không 
đắt, dù người không phải nhà 
kinh tế xem chúng rất đắt tiền. 

s« Hiểu tại sao đa số các nhà kinh 
tế sức khỏe không ủng hộ kiểm 
soát giá thuốc điều trị theo toa. 

se Hiểu được các hậu quả của một 
quá trình phê chuẩn quá nghiêm 
ngặt hay quá lỏng lẻo. 


Khi người ta đến khám bác sĩ vì bị bệnh hoặc bị thương, họ muốn bác sĩ 
giúp họ khỏe hơn. Với một số vết thương họ muốn được điều trị tích cực, như 
giải phẫu. Đó chính là một phần của bản chất tâm lý học con người, muốn 
biết rằng “mọi việc đã được làm” để hồi phục sức khỏe của bệnh nhân. Điều 
này cũng đúng với điều trị bệnh tật, không gì sợ hãi hơn khi bệnh nhân nghe 
nói họ bị “vi rút“ vì họ chắn chắc suy diễn rằng điều đó có nghĩa là “phải về 
nhà và lên giường nằm vì không làm gì cho bạn được”. Trái lại, nếu bệnh 
nhân về nhà với một toa thuốc, họ cảm thấy tốt hơn, đơn giản vì họ nghĩ 
rằng dùng thuốc sẽ giúp họ khỏe. Một phần họ nghĩ như vậy vì ngành công 
nghiệp dược điều trị đã rất thành công trong điều trị mọi bệnh từ bệnh lây 
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nhiễm tới bệnh yếu sinh lý. Khi bị vi rút mà không có được đơn thuốc chúng 
ta không hy vọng bệnh sẽ mau hết. Theo nghĩa này, chúng ta đến bác sĩ và 
hy vọng được cho đơn thuốc vì thường đơn thuốc chứ không phải thực sự 
việc bác sĩ làm, giúp ta cảm thấy khỏe hơn. 

Vì vậy dường như tất cả đều kỳ lạ đối với nhà kinh tế khi thuốc uống 
theo toa bị chỉ trích nhiều về mặt chỉ phí. Số tiền chi cho thuốc kê toa thực sự 
không đáng kể so với tổng chỉ tiêu của sức khỏe. Vào 2005 tổng chỉ tiêu sức 
khỏe lên tới 1200 triệu USD và 10,6% số tiền trên được chỉ cho thuốc điều trị, 

Chương này có một sế mục dích. Chúng ta sẽ xem mức độ các nhà sản 
xuất thuốc điều trị là người kiếm lợi nhuận hay nhà từ thiện tốt lành (người 
Samaritan). Chúng ta dùng mô hình độc quyền để xác định tại sao thuốc lại 
đất như vậy, và chúng ta xem xét một số thuốc mới và thảo luận chúng có 
nhất thiết phải đắt hoặc là quà biếu tương đối không đắt. Khi thực hiện điều 
này, chúng ta sẽ hiểu các nguyên nhân cơ bản tại sao các công ty được phẩm 
dường như vấn xa lạ, dù chúng tiếp tục cung cấp dược phẩm quan trọng. 
Cuối cùng, chúng ta tìm hiểu cách thức các nước khác kiểm soát giá thuốc trị 
bệnh, và đưa ra một viễn cảnh về việc Hoa Kỳ có nên đi theo cách đó không. 

Người tìm lợi nhuận hay nhà khoa học từ tâm 

Một trong các quảng cáo đáng chú ý vào thập niên 1990 là các hình ảnh 
trên TV cám nhận tốt về ngành dược phẩm, tập trung vào một số nhà khoa 
học làm việc tận tụy để chinh phục một căn bệnh. Các quảng cáo này hơi 
khác với các quảng cáo thường dùng để thúc dẩy chúng ta đến bác sĩ hỏi về 
các vấn đề như rụng tóc, dị ứng thời tiết, hoặc các bệnh đau khác. Giống như 
hãng McDonald's muốn bán bánh mì nhân thịt, các quảng cáo dược phẩm 
cũng cố gắng bán cho chúng ta một loại thuốc nào đó. Các quảng cáo gây 
cảm nhận tốt không dùng để làm chúng ta mua bất kỳ sản phẩm nào, nhưng 
để thuyết phục chúng ta cảm nhận tốt về ngành được nói chung. 

Thường các quảng cáo trước đây nói về sự gắn bó cảm xúc mà các nhà 
khoa học thể hiện trong việc chữa căn bệnh họ đang thực hiện. Một người 
bạn, vợ chồng, họ hàng hay cha mẹ họ bị căn bệnh đó, và chúng ta tin điều 
này đã động viên nhà khoa học ngày đêm miệt mài trên kính hiển vi để tìm 
cách chữa trị. Tuy nhiên, ở đây không có ý định thảo luận về sự thành thực 
của nhà khoa học, ta biết rằng nhà khoa học có thể có động lực vị tha hay 
không, nhưng đối với công ty dược phẩm, có động lực là lợi nhuận. 

Như bất kỳ phát mình nào, vấn đề kinh tế căn bản là cách thức thưởng 
cho nhà phát mính. Trừ khi người phát minh được trao quyển sở hữu độc 
quyền về ý tưởng khi phát minh vấn để, những người sao chép có thể đánh 
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cắp nó. Hiểu điều này các nhà phát minh sẽ có ít động cơ kinh tế để phát 
minh. Đó là lý do chúng ta có các luật chỉ phối 
Bằng sáng chế __ bản quyền và bằng sáng chế. Theo luật hiện 
Một quyền do chính phú cẤP nành, một nhà phát mỉnh có bằng sáng chế là 
cho một nhà phát mỉnh là vs TƯ An, . : F VN LẦN 
ng”ới” bản đặc “quyển: xửa người duy nhất có thể bán phát minh khi có bằng 
phát mính dó, trong một sáng chế, 
khoảng thời gian giới hạn Sức mạnh độc quyền đặc biệt quan trọng 

: „ trong ngành công nghiệp có tên là công nghiệp 
Ho ah) Kở . _ ._ thuốc đơn lẻ, một ngành liên quan tới các bệnh 
Một loại thuốc trị một loại g 
bệnh chỉ có ít người bị tật chỉ hành hạ một ít người. Phương pháp tri liệu 

đem lại lợi ích cho một số nhỏ bệnh nhân không 
kỳ vọng phát sinh đủ lợi nhuận, trong thời gian sống của bằng sáng chế xứng 
đáng để các công ty nghiên cứu. Vì lý do này, các loại thuốc được xem là 
thuốc đơn lẻ được cấp bằng sáng chế có thời hiệu sống rất dài, sao cho lợi 
nhuận tuy nhỏ nhưng duy trì lâu dài trong tương lai. Nếu không có quy dịnh 
điểu này trong luật sáng chế, nghiên cứu các bệnh này sẽ không bao giờ được 
thực hiện bởi các nhà khoa học trong khu vực tư nhân. 

Theo thuật ngữ kinh tế, sức mạnh độc quyền đã trao cho nhà khoa học sự 
kiếm soát tổng thể. Độc quyền có nghĩa là chỉ có một người bán, và không có 
công íy nào khác sản xuất loại thuốc đặc biệt đó. Khi thuốc đặc trị như AZT 
xuất hiện vào đâu thập niên 1990, và đó là niềm hy vọng duy nhất của bệnh 
nhân, sức mạnh độc quyển của loại thuốc rất lớn, Giá trị này càng lớn hơn 
khi nó trị căn bệnh chết người. Vì đa số thuốc tốn rất ít chi phí để sản xuất 
nhưng có lẽ trong trường hợp thuốc trị bệnh AIDS, đã tốn hàng tỉ USD để 
khám phá và kiểm định, nên có sự tranh cãi về giá thuốc cao. Ta biết rằng 
các công ty cần được bà đắp cho sự đầu tư của họ, nhưng chúng ta cũng cảm 
nhận rắc rối khi thấy rằng tiền sẽ xác định người có khả năng mua thuốc và 
sẽ sống, hoặc trái lại sẽ chết nếu không tiền mua thuốc. 

Trái lại, khi thuốc thuộc đạng thông thường, và điều trị bệnh không đe 
đọa đến tính mạng như các thuốc Nexium và Zantac trị chứng ợ nóng, chúng 
ta không gặp tranh cãi chút nào. Vấn đề bây giờ không phải là sống hay chết, 
và sức mạnh định giá cao của các công ty chỉ nằm trong phạm vi cạnh tranh, 
và sức chịu đựng bệnh đau gây khó chịu cho những người cần mua thuốc 
thôi. 

Chúng ta xem các công ty dược phẩm như người tìm lợi nhuận hay nhà 
khoa học từ tâm dựa trên liệu cuối cùng họ có làm điều tốt không, và họ có 
định giá bán được xem là vừa phải không. Các công ty dược kiếm được nhiều 
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tiền nhưng cũng chịu rủi ro lớn. Nhiều nghiên cứu về kinh tế tiến hành khảo 
sát xem lợi nhuận các công ty được có vượt trội so với công ty của các ngành 
tương tự hay không. Dù nghiên cứu đó chưa đưa ra câu trả lời khẳng định, 
nó cũng cho thấy suất thu lợi của các cổ đông trong ngành được phẩm thì 
bằng, hay hơi cao hơn các ngành tương tự. Điều rõ ràng là các dược phẩm trị 
bệnh đã cải thiện chất lượng sống cho hàng triệu người và đem lại cho các 
công ty hàng tỉ USD. 


Sức mạnh độc quyền áp dụng vào dược phẩm 

Như đã phát biểu trước đây, thuộc tính kinh tế then chốt của công nghiệp 
dược là sự độc quyển. Tuy các bằng sáng chế cũng sẽ hết hạn và sự cạnh 
tranh diễn ra dưới dạng thuốc phổ thông, sự thống trị độc quyền xảy ra ít 
nhất một vài năm. Hình 7.1 cũng là đồ thị cho thấy quyết định về giá và sản 
lượng của nhà độc quyền, Như bạn biết nhà độc quyền là người bán duy nhất 
một sản phẩm, có nghĩa là đường cầu cửa một doanh nghiệp độc quyền là 
đường cầu của toàn thị trường. Với đoanh nghiệp như vậy có các mặt tốt và 
xấu, trái với cạnh tranh hoàn hảo, người bán không phải bận tâm về các 
doanh nghiệp khác. Về bất lợi, nếu đoanh nghiệp muốn bán thêm nhiều sản 
phẩm hơn, họ không chỉ phải hạ giá cho người mua lượng sản phẩm thêm mà 
phải hạ giá cho mọi người, bao gồm cả người đã mua sản phẩm của họ với 
giá cao, nên tiền có được từ đoanh thu tăng thêm một phân bị bù trừ bởi tiền 
mất đi do phải hạ giá. Diều lợi cho doanh nghiệp là việc tăng giá không làm 
mọi khách hàng bỏ đi như trường hợp cạnh tranh hoàn hảo. 

Hình 7.1 mô tả một công ty dược là nhà cung cấp duy nhất một loại 
thuốc nào đó. Nó thể hiện đường doanh thu biên tế là đường cong thể hiện 
doanh thu tăng thêm của doanh nghiệp khi bán thêm một đơn vị sản phẩm, 
thường nó đốc xuống chứ không nằm ngang như trường hợp cạnh tranh hoàn 
hảo. 

Dùng các công cụ về thăng dư người tiêu đùng và nhà sản xuất có thể 
chứng minh rằng với giá là P* và sản lượng Q*, so với mức tối ưu về xã hội 
thì giá quá cao và sản lượng quá thấp. Điều này có thể thấy trong [lĩnh 7.2 
và các giả định kèm theo. Tạm giả định rằng đối với sản xuất dược phẩm độc 
quyền sẽ phù hợp hơn cạnh tranh hoàn hảo. Như bạn biết, đường cong chỉ 
phí biên tế của đối thủ cạnh tranh hoàn hảo tính tử điểm biến phí cực tiểu 
trở lên chính là đường cung. Nếu bạn sử dụng điều đó ở đây, đường cong chỉ 
phí biên tế của doanh nghiệp độc quyền trong Hình 7.1 cũng là đường cung 
nếu thị trường cạnh tranh hoàn hảo. 
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Trong Hình 7.2, độc quyền được so sánh với cạnh tranh hoàn hảo. Thị 
trường cạnh tranh hoàn hảo sẽ sản xuất Qpc với giá Dpc, vì đây là điểm 
đường cung cắt đường câu. Nhà sản xuất độc quyền định giá cao hơn nhiều, 
Pmonop, và sản xuất ít hơn, Qmonop, vì đây là điểm đường chỉ phí biên tế 
cắt đường thu nhập biên tế. Phân tích thặng dư người tiêu dùng và nhà sản 
xuất sẽ cho phép chúng ta chứng minh rằng các công ty không chỉ có lợi 
nhuận từ chi phí của người bệnh mà còn từ chỉ phí của toàn xã hội. 

Hình 7.1: Nhà độc quyền thuốc điều trị. 


Doanh thu 


Chi phí biên tế 


109 


Chương 7 Kinh tế học về thuốc điều trị bệnh 


tình 7.2 cho thấy thăng dư người tiêu dùng (diện tích dưới đường cầu và 
trên đường mức giá) với tổ hợp giá sản lượng cạnh tranh hoàn hảo, là PpcAC, 
Tổn thất vô ích (tải trọng) và thăng dư nhà sản xuất (diện tích ở trên đường 
Tổn thất phúc lợi xã hội cung nhưng dưới đường mức giá), là FPpcC. Dưới 
liên quan với sản xuất quá độc quyền thặng dư người tiêu dùng giảm xuống 
ít hay quá nhiều PmonopAB và thăng dư nhà sản xuất tăng lên 
FPmonopBE. Có nghĩa là nhà sản xuất có lợi hơn 
nhưng không bù được thiệt hại của người tiêu dùng. Nói cách khác, có tổn 
thất vô ích là tổn thất xã hội do sản xuất tại tổ hợp giá và sản lượng sai, tổn 
thất xem như sự khác biệt của tổng thăng dư người tiêu dùng và tháng dư 
nhà sản xuất, giữa tình huống cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền. Diện tích 
này là [BC trong Hình 7.2. 


Các câu hỏi quan trọng 

Sản phẩm thiết yếu đắt tiền hay “quà trời cho” tương đối không đắt? 

Ngoài việc có thể chứng minh giá thì “cao” về mặt lý thuyết, đữ liệu cho 
thấy chúng cũng cao trong cuộc sống. Cụ thể như ở Hoa Kỳ, thuốc thường 
định giá bằng 10 lần chi phí sản xuất biên tế của chúng. Ngoài ra, giá thuốc 
tăng nhanh hơn rất nhiều so với lạm phát. Thực vậy, từ năm 1986 đến năm 
2007 giá thuốc tăng hơn 294%, khi lạm phát chung chỉ làm tăng mức giá 
chung lên 88%. Tuy có vài khác biệt nào đó, sự chênh lệch là đáng kể khi các 
thuốc không phải kê toa chỉ tăng 55% trên cùng thời kỳ. 

Các lý do giá thuốc kê toa thì nhiều và đa dạng nhưng có thế tóm lược 
vào vài yếu tố quan trọng. Chi phí phát triển thuốc, các quy dịnh, các tranh 
chấp, cũng có vấn để về đo lường sai lạm phát trong giá thuốc. 

Phát triển một loại thuốc mới tốn rất nhiều tiển, và các công ty dược 
phẩm cần thu hồi chỉ phí trước khí có lợi nhuận. Vì các bệnh “đễ” điều trị đã 
có thuốc chữa trị, còn lại vài bệnh rất khó cần nghiên cứu thuốc điều trị? 
Việc đào tạo đòi hỏi cả việc hiểu phương pháp tiến hành nghiên cứu các biện 
pháp điều trị bằng thuốc, thường mất vài năm sau khi nhà nghiên cứu đã có 
bằng bác sĩ hay bằng y khoa, Người được giáo dục trong thời gian dài như 
vậy thường sẽ yêu câu mức lương rất cao khi họ bắt đâu làm việc. Ngoài chỉ 
phí nhân lực cao, thiết bị cần cho loại công việc này thì chuyên biệt và đắt. 

Vốn và chỉ phí nhân lực của nghiên cứu về thuốc còn gia tăng nhiều hơn 
nữa, vì cần nhiều năm từ khi thử nghiệm thành công đến khi được sự chấp 
thuận của chính phủ. Thường các thuốc mới đầu tiên được thử nghiệm trên 
con vật nhỏ. Rồi chúng được thử nghiệm trên loài linh trưởng. Sau các thử 
nghiệm này sẽ thử dùng với lượng nhỏ cho con người, được tính toán để đám 
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bảo an toàn, Cuối cùng, sự thử nghiệm đại trà trên con người đòi hỏi loại 
thuốc đó phải có tác động hiệu quả, mà không gây ra tác dụng phụ không 
thể chấp nhận. Quá trình kéo dài này rất tốn kém, và kéo dài thời gian đáng 
kể trước khi công ty có doanh thu. 

Khái niệm về giá trị hiện tại có thể làm sáng tỏ vấn đề trên đã góp phần 
làm cho giá thuốc cao thế nào. Hãy dùng một thí dụ bằng số để minh họa 
vấn đề, Giả sử một công ty được phẩm thấy rằng một triệu bệnh nhân bị căn 
bệnh nào đó sẽ có thể chỉ tiền để điều trị. Giả sử tốn 10 triệu USD một năm 
trong mười năm để phát minh một loại thuốc. Giả sử nó còn tốn 10 triệu USD 
nửa một năm trong 5 năm để thử nghiệm và vượt qua quá trình phê chuẩn sử 
dụng, Luật thời gian một công ty dược có sức mạnh độc quyền về một dược 
phẩm thì khá phức tạp, nhưng ta sẽ giả định rằng công ty có sức mạnh này 
trong 10 năm, sau đó sẽ là cạnh tranh hoàn hảo và lợi nhuận kinh tế biến 
mất. Kịch bản trên còn thêm sự kiện là chỉ có một ít loại thuốc sẽ được nhà 
khoa học thí nghiệm thành công và xuất hiện ở tiệm thuốc tây. Các công ty 
Dược cho răng số các nghiên cứu không thành công thì rất cao, và đó là lý do 
làm giá thuốc cao. 

Hãy khảo sát một tình huống giả định các công ty thuốc có thể gặp. Giả 
định cứ mỗi 5 loại thuốc đạt đến giai đoạn thử nghiệm, lại có 5 loại thuốc 
không, đạt giai đoạn này. Ngoài ra, giả sử chỉ có 1 trong 5 loại thuốc đã thứ 
nghiệm cho thấy an toàn và hiệu quả. Như vậy với 11 trường hợp phát sinh 
chi phí phát minh, có 5 trường hợp còn phát sinh chỉ phí thử nghiệm, và chỉ 
có một phát minh đem lại thu nhập. Giả sử lúc ban đầu quá trình này nhà 
sản xuất không biết phát minh nào trong 11 ý tưởng trên sẽ đem lại thu nhập, 
nhưng biết sẽ có một phát minh. Cũng giả định rằng nhà sản xuất cho rằng 
chi phí sản xuất biên tế sẽ lên tới 10 USD một bệnh nhân mỗi năm. Với các 
diễu trên, và lợi suất thực dự kiến là 10%, lợi nhuận dự kiến cho nhà sản 
xuất sẽ là 520 USD mỗi năm để công ty thuốc thu hồi đầu tư ban đầu. Như 
vậy, dù bạn bỏ qua các khoản lời cộng thêm của các nhà bán sỉ và lẻ vào giá 
của nhà sản xuất để tính cho bệnh nhân, thì giá dành cho bệnh nhân mỗi 
năm trong thí dụ giả định của ta sẽ là 530 DSI mỗi năm (520 triệu USD tiền 
lãi/1 triệu bệnh nhân + 10 USD chỉ phí sản xuất) 

Ngoài tất cả các xem xét kể trên, giá thuốc được đưa lên cao hơn do xu 
hướng xã hội chúng ta thường kiện tụng các công ty dược phẩm. Người Mỹ 
kiện tụng lẫn nhau nhiều hơn các nhóm dân cư khác, Các hãng dược phẩm. có 
tiền rất nhiều, họ sản xuất sản phẩm không phải luôn có hiệu quả và đôi khi 
gây hại nhiều hơn lợi. Dấn chứng một loại thuốc mới được phê chuẩn sử 


111 


Chương 7 Kinh tế học về thuốc điều trị bệnh 


dụng, và sau đó xuất hiện vấn đề an toàn của các thuốc này vì chúng gây có 
vấn để về tim. Các biến cố xảy ra tiếp theo sẽ làm các nhà sản xuất chúng 
tến kém hàng triệu USD nếu bị thua, các vụ kiện sẽ xóa sạch lợi nhuận từ 
doanh thu các loại thuốc này. Trong tâm trí sợ các phán quyết như vậy, các 
hãng được phẩm sẽ tăng giá thuốc để họ có đử tiền trong tay dự trù cho các 
phán quyết như vậy và còn lại lợi nhuận. 

Ở các nước mà các vụ kiện và phân xử có giới hạn, giá thuốc có xu 
hướng thấp hơn. 

Một hiện tượng khác cần phải xét đến khi phân tích giá thuốc là chỉ số 
giá thuốc bị ảnh hưởng bởi mọi vấn đề như các chỉ số giá khác. Sự kém hiệu 
lực của chỉ số giá CPI như đã thảo luận ngắn ở Chương 6 là một vấn đề đặc 
biệt đối với thuốc. Để minh họa việc này bạn không cần nhìn đâu xa hơn các 
viên thuốc kiểm soát sinh sản. Các viên thuốc này cụ bà của bạn đã sử dụng 
từ đầu thập niên 1960 không giống với các loại thuốc hiện có. Tác dụng phụ 
của các viên thuốc ban đầu thi nghiêm trọng hơn hiện nay nhiều. Một phần 
của sự tăng giá thuốc kiểm soát sinh sản hiện nay có thể gắn với việc cải 
thiện chất lượng thuốc, chứ không do tác động của lạm phát, 

Sau khi đã xét tất cả các yếu tố trên, vấn để là giá thuốc thì cao hay có 
vẻ cao. Chi phí điều trị bằng thuốc cao thấy rất rõ trong chỉ phí điều trị bệnh 
AIOS. Thuốc để giữ AIDS trong tầm kiểm soát tốn hơn 1200 USD một năm. 
“Hỗn hợp thuốc” gồm AZT và chất ức chế protease có thể làm cho bệnh 
AIDS nằm trong vòng kiểm soát được trong nhiều trường hợp. Thay vì bệnh 
nhân chết trong dau đớn là biện pháp duy nhất giữa thập niên 1950, bây giờ 
bác sĩ có thể cho nhiều bệnh nhân AIDS hy vọng rằng họ có thể kiểm soát 
được căn bệnh, theo cách thức tương tự như bệnh nhân cao huyết áp đối phó 
với bệnh của họ. Có nghĩa là, đù căn bệnh vẫn có thể giết họ, thời gian và 
chất lượng sống của họ được cải thiện nhiều. Đây thực sự là một hỗn hợp 
thuốc tiết kiệm để sống, nhưng vẫn là một trong các áp lực làm nhiều người 
mắc nợ, hoặc bắt buộc họ phải bỏ việc làm để đủ điều kiện xin bảo hiểm sức 
khỏe Medicaid. Tuy phá sản còn tốt hơn bị chết, chúng ta có thể nói rằng đối 
với bệnh nhân AIDS đây thực sự là một cấp thiết tốn kém. 

Đế đối phó một số tính chất tiêu cực ở trên, phải nói răng thuốc điều trị 
cũng có thể giúp giảm chỉ phí sức khỏe ở một số lĩnh vực và cải thiện cuộc 
sống ở hầu hết các lĩnh vực khác. Thuốc đã điều trị một số bệnh trước đây 
đòi hỏi phải giải phẫu hoặc không điều trị được. Cũng có các thuốc cải thiện 
chất lượng sống trong một số lĩnh vực quan trọng. Một số trường hợp bệnh 
tim không cấp cứu hiện nay có thể trị liệu bằng thuốc, thay vì phải giải phẫu 
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bắc câu từ 30000 USD đến 50000 USD, hoặc giải phẫu thông tim từ 5000 USD 
- 10000 USD. Mặc dù các loại thuốc này thì đắt và không thể dùng khi bệnh 
nhân bị đông mạch vành hầu như tắc nghẽn, thuốc có thể khai thông mạch 
máu từ từ, và chúng đã chứng tổ có tỉ lệ thành công sơ sánh được với các 
phương pháp phẫu thuật. 

Trong các lĩnh vực khác các thuốc mới đã cải thiện cuộc sống. Từ các 
bệnh gây khó chịu như bệnh đị ứng thời tiết, đến các bệnh thông thường như 
ợ nóng, các bệnh làm suy nhược như suyễn, các thuốc mới làm đời sống con 
người ở mọi lứa tuổi tốt hơn. Tuy bệnh dị ứng thời tiết và bệnh ợ nóng 
không đe dọa mạng sống, cuộc sống con người sẽ thay đổi khi điều trị bệnh 
thành công. 

Trước khi phát minh ra các loại thuốc chống đị ứng không gây buồn ngủ 
như Seldane và Claritin, những người bị dị ứng gặp khó khăn nhiều khi ở 
ngoài trời vào mùa xuân và mùa đông. Các thuốc này giúp người bị đị ứng 
chơi gôn, cất cỏ và làm nhiều công việc giải trí và có lợi ích mà trước đây 
thường gây sổ mũi. Thuốc Clariin chứng tỏ đủ an toàn để FDA cho phép 
thuốc được bán “trên quầy hàng” (có nghĩa không có toa) vào năm 2003. 
Trước khi có các thuốc mới trị bệnh ợ nóng rửuí Nexium, các thức ăn cay, 
nhiều acid, quá bổ dưỡng thường không thích hợp đối với nhiều người trung 
niên. Tuy điều này có vẻ không quan trọng đối với thanh niên, nhưng không 
thể ăn thực phẩm ưa thích sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Có thể ăn 
Pizza, hoặc một loại nước sốt ngon miệng không là vấn đề quan trọng về y 
khoa, nhưng có thể giúp vui thú trong một khoảng thời gian làm cho cuộc 
sống thêm thú vị. 

Các trường hợp vừa nói cũng không de dọa cuộc sống, nhưng chúng thể 
hiện các vấn đề quan trọng về chất lượng sống. Các thuốc điều trị này có thể 
không quan trọng đến cuộc sống, nhưng chúng thể hiện các tiến bộ đáng kể 
cho con người. Một số người xem chúng như xa xỉ, nhưng so sánh với việc 
không có thuốc điều trị đó, nhiều người khác coi chúng không đắt tiền. 

Vậy tại sao thuốc điều trị theo toa lại bị phê bình như vậy? Thực tế là giá 
thuốc đã tăng đáng kể so với lạm phát cùng các nhận thức mà các nhà kinh 
tế xem là không có cơ sở vững chắc. Nhận thức của chúng ta là giá thuốc 
theo toa thì cao hơn nhiều so với mức 10% chỉ tiêu thực tế về y tế. Với mỗi 
ỦSD chi phí bệnh viên hay khám bác sĩ, bệnh nhân chỉ trả tiền túi dưới 25 
cent. Trái lại, bệnh nhân phải trả hơn 50 cent cho mỗi USD tiền thuốc kẻ toa. 
Điều này làm bệnh nhân chú ý và nhạy cảm nhiều hơn với sự tăng giá thuốc 
so với tăng giá khi đi bệnh viện hay khám bác s1, 
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Triệu chứng chân cử động không ngừng? 


Năm 2006, một nhà sản xuất được phẩm lớn, GlaxoSmithKline (đúng là 
tên viết liền thành một chữ) bắt đầu sản xuất và đưa ra thị trường thuốc 
Requip. Điều đầu tiên họ phải làm là tiếp thị căn bệnh mà Requip chữa trị. 
Nên thay vì mô tả khả năng thuốc giải quyết một vấn đề y khoa cụ thể, 
như bệnh cao huyết áp hay bệnh tim, họ đã kể cho mọi người về “triệu 
chứng chân cử động không ngừng“. Đây là điều họ nói về căn bệnh đặc 
biệt này trên website (www.requip.com) 

“Chân của bạn có cử động không ngừng vào buổi tối? Bạn có phải 
tham dự các buổi họp kinh doanh kéo đài, đi xem phim, du lịch trên máy 
bay vì bạn biết rằng đôi chân không nghỉ của bạn không để bạn ngồi yên? 
Bạn biết rằng bạn sẽ phải giảm sự khó chịu của đôi chân không nghỉ của 
bạn - làm phiền toái đồng nghiệp, những người cùng đi xem phim khác và 
các hành khách”. 

Thuốc này đã đem lại hàng triệu USD cho công ty vì chúng đã thuyết 
phục hiệu quả người bị chứng không thể ngồi yên ở khu vực dành cho họ, 
rằng căn bệnh của họ có thể chữa được. Họ cũng thành công trong việc 
tiếp thị sản phẩm của họ đến người không ngử ngon do có cảm giác luôn 
muốn di chuyển. Người hoài nghỉ nhất có lẽ nghi ngờ rằng đây là một thí 
dụ về tiếp thị một loại thuốc cho dân cư có tiền. Ai gặp phiền toái trên các 
chuyến bay? Ai dự các cuộc họp kéo dài? Ai không thể ngủ hay không ngủ 
ngon? Các nhà kinh doanh tuổi trung niên có tiền và được bảo hiểm chỉ trả 
thuốc theo toa. Đó chính là họ. Nói về mặt kinh tế, mục đích của quảng cáo 
là để dịch chuyển đường câu về bên phải. Trong trường hợp này, 
GlaxoSmithKlIine có lẽ đã sáng tạo điều đó cho chính họ. 


Kiểm soát giá: Có phải là giải pháp? 

Một sự kiện khác liên quan đến giá thuốc là giá thuốc ở Hoa Kỳ thì cao 
hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới. Vì ở hầu hết các nước khác giá thuốc được 
điều tiết. Dù giá thuốc được kiểm soát hay lợi nhuận từ doanh thu bán thuốc 
bị kiểm soát, cư dân ở các nước khác trả tiền thuốc ít hơn chúng ta nhiều. 
Đến El Paso, Texas xem giá một loại thuốc, bạn sẽ thấy giá chỉ còn một nửa 
đọc biên giới Mexico. Bạn thấy tương tự giá thuốc ở Detroit so với Windsor, 
Canada. Thuốc này không an toàn hơn ở Elpaso hay Detroit, nó chỉ đắt hơn. 
Thực tế cũng là hộp thuốc đó, giá ở các nơi khác trên thế giới thấp hơn và 
một trong các lý do chắc chắn là sự kiểm soát giá. 
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Chúng ta sẽ khá hơn nếu chính phủ kiểm soát giá thuốc? Có lẽ không. 
Các nhà phát minh thuốc trên thế giới xem xét lợi nhuận họ có được ở Hoa 
Kỳ khi họ chi hàng tỉ USD cho các nhà khoa học và các phòng thí nghiệm. 
Nếu họ không tạo lợi nhuận ở Hoa Kỳ, sẽ không có nơi nào để có lợi nhuận 
và họ sẽ không đổ tiền vào phát minh. Nói cách hình tượng, Hoa Kỳ là bò 
sữa của công nghệ được, khi kiểm soát giá, chúng ta sẽ giết con ngỗng vàng 
ngay khi nó sản xuất một số quả trứng rất quan trọng để cải tiến và cứu cuộc 
sống. 

luật pháp liên quan đến thuốc theo toa thì rất nhiều. Các công ty sẽ vi 
phạm luật pháp nếu mua thuốc theo toa ở nước ngoài và bán lại ở Hoa Kỳ. 
Trái lại, một công ty thuốc có thể bán sản phẩm của nó cho một công ty 
Canada, công ty đó có thể bán lại cho tiệm bán lẻ ở Hoa Kỳ, nhờ vậy tránh 
được giá cao ở Hoa Kỳ. Điều này có tác dụng giống như cho phép Canada 
kiểm soát giá ở Hoa Kỳ. Luật này đã được xem xét lại. 

Sự chấp nhận của FDA: Quá nghiêm ngặt hay quá lỏng léo? 

Sự phê chuẩn và quy định về thuốc kê toa được thực hiện bởi Cục Quản 
lý thực phẩm và dược phẩm (FDA). Vào đầu thập niên 1990, FDA rất cẩn 
thận đã không cho phép thuốc đưa ra thị trường quá nhanh. Vấn đề này lại 
được khuếch đại bởi quá trình phê chuẩn thuốc trị bệnh AIDS. Như mô tả ở 
trên quá trình của EDA gồm nhiều giai đoạn, lúc đầu thuốc được thử nghiệm 
về sự an toàn và tiếp theo là sự hiệu quả. Một loại thuốc chỉ có thể đưa ra thị 
trường nếu cả hai đặc tính trên đáp ứng tiêu chuẩn khoa học cao. 

Tuy điều này có vẻ rất tốt, vấn đề là con người sẽ chết vì các bệnh tuy đã 
có các liệu pháp trị bằng thuốc. Thí dụ, vào đầu thập niên 1990, các thuốc ức 
chế protease chống lại AIDS được chứng minh là an toàn, nhưng các nhà khoa 
học chưa có thời gian để chứng minh hiệu quả của nó. Các bệnh nhân AïI2S 
sắp chết muốn có thuốc nhanh chóng, sẽ ít quan tâm các tương tác thuốc chưa 
rõ nên các quy định quá nghiêm ngặt của FDA có thể làm người ta sẽ chết 
khi có thể được cứu sống nếu quá trình bớt nghiêm ngặt hơn. 

Vào giữa thập niên 1990, FDA bắt đầu thí nghiệm một quá trình phê 
chuẩn nhanh hơn. Các loại thuốc đã được chứng minh an toàn được kiểm 
nghiệm nhanh về tính hiệu quả. Vấn đề là kiểm tra về sự an toàn ban đầu 
được thực hiện với một mẫu gồm khá ít người, trong khi kiểm tra về sự hiệu 
quả được tiến hành với mẫu lớn hơn nhiều. Các tương tác đối kháng gây 
nguy hiểm, và các vấn để về an toàn tương đối hiếm xảy ra và chưa phát 
hiện đã được đưa ra ánh sáng khi thử nghiệm về tính hiệu quả. Tiến hành 
nhanh việc thử nghiệm về tính hiệu quả dẫn đến sự bỏ sót một số vấn để về 
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an toàn, và dẫn tới việc đôi khi FDA phải đưa thuốc ra khỏi quầy bán hàng. 
Đó là trường hợp thuốc Fen - Phen và có thể là trường hợp của các thuốc ức 
chế Cox - 2. 

Đây là thí dụ cơ bản về cách thức sử dụng phân tích biên tế trợ giúp việc 
ra quyết định. Lợi ích biên tế khi tăng sự nghiêm ngặt của FDA là sự giảm 
các vấn đề về sức khỏe gây ra cho người sử dụng thuốc đã được phê chuẩn, 
và sau đó mới biết là không an toàn. Chỉ phí biên tế khi tăng sự nghiêm ngặt 
của FDA là sự hao hụt sức khỏe của người có thể được điều trị, nhưng đã 
không được điều trị. Mức độ nghiêm ngặt tối ưu của FDA nên ở mức mà chỉ 
phí biên tế bằng lợi ích biên tế. 

Một loại thuốc nào đó có được bán ở quầy hay không cũng do FDA phê 
chuẩn. Khi một loại thuốc mới chứng tỏ nó đủ an toàn để người tiêu dùng sử 
dụng mà chỉ cần ít hay không cần tham vấn bác sĩ, thì FDA sẽ chấp thuận nó 
được bán trên quây hàng. Được như vậy, giá của thuốc sẽ giảm nhanh chóng 
vì nó có thể dễ dàng bán đại trà. Điều đó có chuyển thành sự tiết kiệm tiền 
cho người sử dụng hay không là chuyện khác. Thật trái ngược là khi Claritin 
xuất hiện tại quây hàng năm 2003, người sử dụng không có bảo hiểm tiền 
thuốc theo toa được hưởng giá hạ từ 100 USD mỗi tháng xuống 35 USD mỗi 
tháng, trong khi người có bảo hiểm thấy chỉ phí đối với họ tăng vì các công 
ty bảo hiểm không thanh toán tiền các loại thuốc mua ở quầy hàng. Nnững 
người dùng Claritin trước đây đã có động cơ tìm các đơn thuốc khác đắt tiền 
hơn như Allegra, các công ty bảo hiểm từ đó đã phản ứng lại xu hướng này 
bằng việc yêu cầu phải chọn phương án mua thuốc trên quây trước khi chọn 
phương án mua thuốc theo toa. 


—T 
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Tiền thanh toán (tiền thuê, lương, ..) ƑF 


Lao động, tiết kiệm 


Lao động, tiết kiệm 


Tiền thanh 
$ $ toán hàng hóa 
và dịch vụ 


Lao động, tiết kiệm 


Tiền thanh toán 
(tiền thuê, lương,..) 
Tiền thanh toán 
(tiền thuê, lương,..) 


Chi chuyển 
giao, dịch vụ 


hóa và dịch vụ 


Hàng hóa và dịch vụ 


Nhập khẩu 
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NẾU BẠN MUỐN LÀ 
MỘT LUẬT SƯ: KINH TẾ HỌC VÀ LUẬT 


Mục tiêu của chương Chủ để của chương 

Sau khi đọc chương này bạn có s Vai trò của chính phủ về bảo vệ 

thể: tài sản và cưỡng chế thực thi các 
se Hiểu được các cơ sở pháp lý và hợp đồng. 


tâm quan trọng của tài sản tư s Tài sản tư nhân. 
nhân, quyền sở hữu trí tuệ, và «s Sự phá sản. 
các hợp đồng cho phép nền kinh s Trách nhiệm dân sự. 
tế thịnh vượng. : 
e© Hiểu tại sao cần thiết có một hệ 
thống luật về phá sản đối với 
một nền kinh tế thịnh vượng, và 
tại sao các luật này phải được 
soạn thảo cẩn thận. 


se Tóm tắt. 


s© Hiểu được vai trò của nghĩa vụ 
dân sự trong một xã hội, và 
cách thức các nhà kinh tế tham 
gia vào lĩnh vực đó. 


Chương này khái quát tầm quan trọng của chính phủ và một môi trường 
luật pháp khuyến khích hoạt động kinh tế. Bắt đầu bằng việc mô tả tại sao 
một hệ thống luật pháp là điều kiện tiên quyết để nền kinh tế lành mạnh, và 
thiết lập cơ sở pháp lý cho tài sản tư nhân, quyền sở hữu trí tuệ, các hợp 
đồng và sự phá sản. Cuối cùng sẽ mô tả một hệ thống trách nhiệm và hậu 
quả có thể trợ giúp hay làm sai lệch hiệu quả kinh tế, tùy thuộc việc áp dụng 
nó như thế nào. 
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Vai trò của chính phủ trong việc bảo vệ tài sản và cưỡng chế 
thực thi hợp đồng 

Như đã biết, có những lúc thị trường thất bại và chính phủ cần can thiệp 
để đáp ứng các thất bại. Không có nghĩa là không có tình huống “thất bại” 
này thì nên kinh tế sẽ vận hành tốt không cần chính phủ. Rõ ràng chính phủ 
cần thiết bảo vệ chúng ta khỏi sự nguy hại về vật chất. Chúng ta cần quân 
đội và cảnh sát để bảo đảm người khác không làm hại. Các dịch vụ này do 
chính phủ cung cấp điều chỉnh sự thất bại của thị trường. Chương này tập 
trung vào nền tảng pháp lý cho sự vận hành của nền kinh tế. 

Tài sản tư nhân 

Giả sử bạn có một câu hỏi trong chương này vào giờ kế tiếp và bạn đang 
đọc sách này để bạn có thể học hỏi, Cũng giả sử rằng bạn thông minh và có thể 
đạt điểm cao cho câu hỏi đó mà không cần đọc sách kỹ, trong khi người bạn 
ngồi bên cạnh không có cuốn sách và không thông minh như bạn. Anh ta có thể 

“cần” cuốn sách hơn bạn, và lợi ích do đọc sách đối với 
Tài sản tư nhân —... anh ta sẽ lớn hơn thiệt thời của bạn khi không đọc sách. 
Đất đai và các tài sản vật R Š chà ớ } tưng .... 
chất khác được sở hữu  Lất cả đều có thể đúng, nhưng cuốn sách đó là tài sản 
bởi các cá nhân hay một tư nhân của bạn để làm điều bạn muốn. Bạn đã bỏ ra 
nhóm các cá nhân 110 USD để mua nó. Nếu anh bạn lấy cuốn sách này, 

bạn có thể buộc anh ta tội lấy cắp. Ở đây chính phủ có 
vai trò bảo vệ và tôn trọng sự quan trọng của tài sản tư nhân. 

Tại sao việc bảo vệ tài sản tư nhân hỗ trợ tăng trưởng kinh tế? Đầu tiên, 
nó động viên bạn làm việc chăm chỉ. Nếu bạn làm việc chăm chỉ và sản xuất 
hàng hóa và dịch vụ cho người khác, họ sẽ trả tiền cho bạn. Nếu bạn kiếm 
nhiều tiền do làm việc chăm chỉ, bạn có thể mua đổ đạc. Bạn không thể 
hưởng thụ lợi ích từ thu nhập hay từ đổ đạc bạn mua từ thu nhập do làm 
việc chăm chỉ, nếu có thể bị lấy đi bởi người khác mà họ không bị xử lý. Thứ 
hai, việc chính phủ bảo vệ tài sản tư nhân sẽ động viên bạn tiết kiệm. Nếu 
bạn tiết kiệm thu nhập thay vì tiêu dàng ngay, bạn sẽ cung cấp nguồn vốn 
tài chính cho người khác để mua máy móc sản xuất vì họ không có khả năng 
mua. Bạn được hưởng tiền lãi và họ có cơ hội gia tăng lợi nhuận kinh doanh 
của họ. Nếu bị ăn cắp bạn sẽ tiêu dùng ngay số tiền kiếm được và sẽ không 
tiết kiệm. Bạn sẽ giảm bớt lợi ích do tiền lãi mất đi và người đi vay cũng 
giảm bớt lợi ích do lợi nhuận mất đi. 

Tài sản trí tuệ 

Thông thường tài sản tr nhân là sản phẩm của công việc khó nhọc của bạn. 
Khi công việc khó nhọc là kết quả của năng lực trí tuệ, tưởng tượng, sáng tạo 
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hoặc kiến thức của bạn. Quyền sở hữu trí tuệ cũng được bảo vệ không bị 
đánh cắp. Cuốn sách này được bảo vệ bởi bản quyển. Về đời sống của bằng 


Quyền sở hữu trí tuệ 

Các tác phẩm viết và thu âm, các 
ý tưởng, các phát mính và các tài 
sản vô hình sáng tạo khác, sở 
hữu bởi các cá nhân hay một 
nhóm cá nhân 


Bản quyền 

Quyền do chính phủ cấp cho 
môt nhà phát minh một tác 
phẩm hoặc một công trình băng 
đĩa, được là người bán độc 
quyền của phát mỉnh đó trong 
một thời gian nhất định 


Bằng sáng chế 

Một quyển do chính phủ cấp cho 
một nhà phát minh là người bán 
độc quyển của phát mủnh đó, 
trong một khoảng thời gian giới 
hạn 


Nhãn hiệu 
Một quyền được chính phú cấp 
cho doanh nghiệp để là nhà sử 
dụng dộc quyển của một biểu 
ngữ, lôgô hay tên của doanh 
nghiệp đó 


Hợp đồng 

Các thỏa thuận bằng văn bản 
mà mỗi bên có trách nhiệm 
cung ứng cho bên kia hàng 
hóa, địch vụ hay các cân 
nhắc tài chính dổi lấy hàng 
hoá, dịch vụ hoặc các cân 
nhắc tài chính khác 


sáng chế, chỉ công ty phát minh ra mới có thể 
sản xuất nó. Cuối cùng, nếu bạn tạo ra một 
thương hiệu cho một sản phẩm như Blockbuster 
đã làm khi cho thuê băng video và games, tên 
gọi đó sẽ không được sử dụng nếu không có 
sự đồng ý của bạn. Công cụ bảo vệ tài sản trí 
tuệ này của bạn gọi là nhãn hiệu. 

Cát hựp đồng 

Trong các nền kinh tế phát triển, các hợp 
đồng cần thiết để thiết lập sự cam kết giữa hai 
hay nhiều bên. Điều này thường xảy ra vì sự 
trao đổi giữa các bên không cùng thời điểm. 
Khi tôi mua thanh kẹo Snickers ở trạm xăng tôi 
không cần ký hợp đồng vì tôi đã trả tiền. Tôi 
cần hợp đồng với nhà xuất bản vì tôi đã viết 
cuốn sách này vài tháng trước khi bạn mua nó. 
Tôi đã được trả phần tiền của tôi trong số tiền 
bạn trả để mưa nó trước đó 6 hay 9 tháng, Nếu 
không có hợp đồng, nhà xuất bản có thể giữ lại 
tiền, hoặc có thể giữ nó hàng năm thay vì hàng 
tháng. Hợp đồng bảo vệ tôi nếu nhà xuất bản 
không chân thật. Hợp đồng này cũng bảo vệ 
nhà xuất bản nếu tôi lười biếng. Khi viết ấn 
bản đầu tiên, họ trả tiền cho tôi với điều kiện 
tôi hứa có thể giao cuốn sách họ có thể bán. 


Hợp đồng bảo vệ cả hai bên và làm cho lời 


hứa của họ gắn với điều kiện gì đó ngoài chữ viết 
của họ. Nếu tôi nghĩ có thể xảy ra trường hợp tôi 
không được trả tiền, tôi sẽ khổng dành nhiều 
tháng để viết cuốn sách và nhà xuất bản sẽ không 
kiếm tển từ cuốn sách. Nếu nhà xuất bản không 


thể làm tôi tôn trọng hợp đồng viết cuốn sách, họ 
sẽ không ứng tiền trước. Từ khái niệm về thăng dư nhà sản xuất và 1:gười 
tiêu dùng, xã hội sẽ không có lợi khi cuốn sách phát hành. Tôi có tiền bản 
quyền, nhà xuất bản có lời, và sinh viên sẽ hiểu tại sao hợp đông là cẩn thiết. 
Mọi người đều có lợi vì sự hiện điện của hợp đồng. 
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Củng cố các quyền sở hữu và các hợp đồng 

Nếu chỉ vì luật nói rằng bạn không thể làm điều gì do không có nghĩa là 
điều đó sẽ không được làm, phải có người ép buộc thực thủ luật pháp. Nếu ai 
đó ăn cắp tiền của bạn, bạn gọi cảnh sát. Giả sử người đó bị bắt và bị kết tội, 
hình phạt là thời gian ở tù. Nếu ai sao chép bài hát, cuốn sách, thuốc tây, 
nhân hiệu thị trường của bạn, hoặc vi phạm hợp đồng, bạn sẽ phải nhờ đến 
một cơ quan khác của chính phủ: Tòa án dân sự. Có nghĩa là bạn sẽ thuê một 
luật sư và được định ngày dự tòa, để thẩm phán và bồi thẩm đoàn giải quyết 
ai đúng và ai phải trả tiền. Nếu họ đồng ý với vụ kiện của bạn, người ăn cắp 
tài sản trí tuệ hoặc vi phạm hợp đồng sẽ bị phạt phải ngưng sự vi phạm, và 
trả bạn số tiền bạn bị lấy cắp. 

Vì vậy ngay cả khi thị trường cạnh tranh hoàn hảo, các hợp đồng và 
quyền sở hữu tài sản thì cần thiết đối với sự thành công của nền kinh tế, và 
chính phủ dù là cảnh sát hay tòa án cần ép buộc thực thi các quyên này. Các 
quốc gia mà chính phủ không ổn định và không hiệu quả, thường không 
thành công trong việc củng cố sức mạnh kinh tế. Trong thập niên 1990, nền 
kinh tế Somalia suy sụp vì vô luật pháp. Không ai trông cậy vào các thỏa 
thuận, và không ai có động lực để tạo hàng hóa cho thị trường vì chúng dễ bị 
lấy cắp. Trong thời gian gần đây, sự vô luật pháp ở Iraq không chỉ làm quân 
đội Hoa Kỳ không rút đi nhanh như người Mỹ mong muốn, mà làm cho nền 
kinh tế Irag không hồi phục được. 

Các hậu quả tiêu cực của các quyển sở hữu tài sản tư nhân 

Tuy hệ thống các quyền sở hữu tài sản tư nhân khuyến khích con người 
làm việc chăm chỉ và sáng tạo rõ rệt, nó cũng tạo ra các vấn để về đạo đức 
và kinh tế. Nếu bạn đã thảo luận vấn để về thuốc kê toa hoặc chỉ phí của 
sách giáo khoa đại học, bạn sẽ quen thuộc với các vấn để này. Về đạo đức, 
chúng ta có thể chấp nhận mức độ như thế nào về bất bình đẳng của cải trên 
toàn cầu, bắt nguồn từ hệ thống tài sản tư nhân của chúng ta? Có đạo đức 
khi sở hữu các phương tiện quản lý vấn dễ bệnh AIDS§, và không cho phép 
các nước nghèo ở châu Phi sản xuất thuốc chữa bệnh AIDS? Có dạo đức khi 
ghi giá 125 USD cho cuốn sách giáo khoa sản xuất chỉ 15 USD? Các nhà kinh 
tế thường đồng ý rằng hệ thống tài sản tư nhân động viên sự sản xuất các 
hàng hóa, và nếu không có sự bảo vệ quyền sở hữu tài sản, sẽ làm giảm lớn 
lao động lực sản xuất các hàng hóa có hiệu quả về kinh tế khi sự sản xuất 
độc quyền các hàng hóa này làm phát sinh khoản tổn thất vô ích? Vấn để 
nan giải đạo đức và sự không hiệu quả do độc quyên, là giá phải trả để tạo 
ra các động lịc này. 
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Sự phá sản 
Đôi khi dân cư và doanh nghiệp không thể đáp ứng các nghĩa vụ tài 
chính của họ. Vì họ gặp thời điểm kinh tế khó khăn, có vấn để về sức khỏe 
hoặc chỉ tiền nhiều hơn vốn sở hữu, đôi khi họ không thể trả được khoản nợ. 
Sự phá sản cho phép người ta khởi đầu lại các khoản nợ. Luật phá sản có các 
phương án dự trà sẵn. Một số muốn giữ nhà và xe, đồng ý tiếp tục trả tiễn 
góp hoặc thanh toán tiếp tiễn mua xe. Một số người muốn thoát khỏi khoản 
nợ. 
Một câu hỏi hoàn toàn hợp lý ở thời điểm này là 
Phá sản tại sao, nếu chúng ta cần chính phú để ép buộc thực 
Tình trạng không có đủ _ thí hợp đồng, việc cho phép người ta không hoàn trả 
tài sán đẻ trá cho tác sác khoản nợ có hợp lý không? Để trả lời chúng ta 
dùng khái niệm về đông cơ khuyến khích ở Chương 
1, giả sử bạn mắc nợ lớn và mọi khoản thu nhập của bạn đều để trả cho 
khoản nợ đó. Bạn không có động cơ làm việc nếu bạn biết rằng không có lối 
thoát. Luật phá sản sẽ cho phép con người có lối thoát và tái tạo năng lực 
làm việc chăm chỉ. Dĩ nhiên khi bị lạm dụng, luật phá sản sẽ cho phép người 
ta tiêu dùng mà không hề có ý định trả tiền. Vào năm 2005, Quốc hội nhận ra 
điều này, và Quốc Hội sửa đổi bộ luật phá sản để kiểm soát chặt hơn việc ai 
có thể tuyên bố phá sản và với mục đích gì. 


khoản nợ (nghĩa vụ} 


Vì đây là một giáo trình đại học và có thể bạn là một sinh viền, điều 
quan trọng bạn cần biết rằng, cách thức xã hội trả lãi suất trợ cấp khoản vay 
đại học của bạn, làm bạn không thể thoát bằng việc tuyên bố phá sản. Bạn sẽ 
luôn mắc nợ số tiền này. 

Nghĩa vụ tân sự 

Đôi khi một người gây hại cho người khác không phải do lấy gì của họ, 
nhưng vì ngẫu nhiên, sơ xuất hoặc cố ý làm bị thương họ. Giả sử bạn lái xe 
và đụng vào tôi và tôi chết. Vợ và con tôi rõ ràng bị hại. Họ bị hại bao nhiêu 
tùy thuộc vào cuộc sống của họ sẽ thế nào khi không có tôi. Dùng nguyên 
tắc khá đơn giản này và khái niệm về nghĩa vụ, chúng ta có thể xác định gia 
đình tôi sẽ nhận được bao nhiêu từ bạn và công ty bảo hiểm của bạn. 

Trước khi tìm hiểu xem bạn đã gây hại bao nhiêu, hãy nghĩ về tai nạn 
xảy ra thế nào. Nếu bạn lái xe theo tốc đô giới hạn, bảo trì xe, không dùng 
rượu, không nói điện thoại, nhưng do bạn bị lóa mắt bởi ánh mặt trời khi 
quanh xe, bạn có thể bào chữa đây là một tai nạn. Ở đa số các tiểu bang, 
trách nhiệm của bạn trong trường hợp này sẽ giới hạn vì tuy bạn có lỗi 
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nhưng do tai nạn. Đa số tiểu bang bảo vệ người phạm tội thực sự do ngộ sát 
được chịu trách nhiệm giới hạn. Nếu bạn uống rượu, hay thắng xe lơ đếnh, 
hoặc tán gẫu trên điện thoại, bạn có thể vượt quá giới hạn và bạn bị tội 
khinh xuất và chịu trách nhiệm vô hạn. Tương tự, nếu bạn cố ý giết tôi vì 
cuốn sách này làm bạn khổ sở quá nhiễu lần, bạn không chỉ chịu trách nhiệm 
đân sự, mà còn chịu trách nhiệm hình sự nữa. 

Vợ tôi bị hại bao nhiêu thì độc lập với mức độ trách nhiệm của bạn. Bây 
gÌờ giả định bạn say rượu và chủ của bạn đã biết điều này khi giao cho bạn 
đi giao hàng. Sẽ không có giới hạn về trách nhiệm của bạn hay chủ của bạn. 
Chúng ta có thể xem xét nghĩa vụ pháp lý của bạn và chia nó thành tổn thất 
bằng tiền và không bằng tiền. Sự phân chia này tương tự như chỉ phí kế toán 
so với chỉ phí biên tế. 

Bắt đầu với tổn thất bằng tiền tương đối dễ định lượng. Giả sử tôi là giáo 
sư đại học làm được 75000 USD một năm và có lương hưu, bảo hiểm sức 
khỏe và các lợi ích khác tổng cộng 25000 USD một năm. Bạn có thể tỉnh giá 
trị hiện tại của 100000 USID mỗi năm trong suốt thời gian làm việc còn lại của 
tôi, phụ thuộc vào lãi suất được chọn và khoảng thời gian làm việc ước lượng 
của tôi, sẽ có được con số khởi đầu khá đúng về thiệt hại bằng tiền bạn đã 
gây ra cho gia đình tôi. Giá trị hiện tại của 100.000 USD mỗi năm trong 25 
năm, suất chiết khấu 5%, thì tương đương gần 14 triệu USD. 

Vấn đề là bạn đã không tính đến tôi có thể được tăng lương, không hình 
dung cuốn sách này sẽ có tiền bản quyền hiện tại trả cho tác giả khác là bao 
nhiêu, không tính đến việc tôi có thể chết vì lý do gì khác. Bạn đã giả định 
rằng tôi sẽ không bị sa thải hay sẽ không rời việc trước tuổi về hưu. Bạn đã 
giả định tôi sẽ về hưu với thời gian “bình quân”. Bạn đã giả định một lãi suất 
dựa trên tỉ lệ lạm phát giả định. Các nhà kinh tế đưa ra các giá định về các 
loại biển số này khi thực hiện các kiểm định thực nghiệm, và tạo nên một giá 
trị hiện tại kỳ vọng về thiệt hại. Hãy tạm cho rằng ước lượng về các biến số 
này của bạn thì chính xác, và bạn có thể điều chỉnh con số giá trị hiện tại này 
một cách thích hợp. Tuy đã làm như vậy, bạn vẫn để sót các thiệt hại không 
tính bằng tiền, 

Nếu bạn nhớ lại các nguyên nhân mà GDP thực không đồng nghĩa với 
phúc lợi xã hội, bạn sẽ nhớ rằng GDP thực không chỉ xét các giao dịch diễn 
ra trên thị trường. Tôi chọn bán sức lao động ở trường đại học là mệt quyết 
định thị trường, và xét đến cả vấn đề lương và lợi ích của tôi, Điều chưa được 
tính đến là công việc lặt vặt ở nhà của tôi. Mỗi ngày tôi thức dậy và làm bứa 
ăn sáng nhanh và phân ăn trưa cho các con của tôi. Tôi là người chồng tốt, 
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người cha tốt trong việc làm bếp, đọn dẹp nhà cửa và mua sắm. Tôi cắt cỏ, 
chẻ củi, đốt lò sưởi, giúp các con làm bài tập, giúp các con vấn để chọn các 
bạn trai/ bạn gái, và các quy định thích hợp khi các con tôi sử dụng không 
đúng đắn Internet và nhắn tin quá nhiều. Thiệt hại nào gắn với điểu này? 
Thiệt hại về hạnh phúc tâm lý đối với gia đình tôi thế nào? Các thiệt hại tiểm 
ẩn này có thực nhưng khó lượng hoá. 

Bây giờ giả định rằng bồi thẩm đoàn xem xét tất cả các việc trên và đưa 
ta một phán quyết chắc chắn và phần bồi thường pháp lý. Việc này có tốt 
cho nền kinh tế? Nhiều lập luận cho rằng vì bồi thường pháp lý ép buộc 
người ta phải hiểu và chịu trách nhiệm về các hành động họ làm có nguy cơ 
gây hại cho người khác. Nếu bạn nhớ lại, thị trường thất bại khi con người có 
quyết định kinh tế mà không nghĩ về tác hại gây ra cho bên thứ ba. Làm cho 
mọi người nghĩ về mọi hậu quả kinh tế của hành động họ làm, đảm bảo các 
hành động này đúng đắn. Vậy nếu bồi thẩm đoàn đưa ra khoản bồi thường 
đúng đắn, làm cho các cá nhân và doanh nghiệp xem xét mọi chỉ phí họ gây 
ra cho xã hội. 

Vấn để là đôi khi bổi thẩm đoàn phóng đại các thiệt hại khó định lượng. 
Dà tôi là người cha tốt, tôi đáng giá 100 triệu USD ngay cả khi bồi thẩm đoàn 
muốn ra phán quyết chống lại người lái xe say rượu, hay vừa lái xe vừa gọi 
điện thoại. Khi các doanh nghiệp lưu ý rằng ngay cả khi họ gây lỗi do vô ý, 
họ sẽ đe dọa chính mạng sống của họ, nên họ sẽ cẩn thận quá mức. Thí dụ 
về mối quan tâm này là lĩnh vực thuốc điều trị theo toa. 

Khi thuốc điều trị đi qua quá trình phê chuẩn của FDA, thuốc được kiểm 
định về cả hiệu quả điều trị bệnh cụ thể và tính an tòan của nó Giả sử thuốc 
được phê chuẩn, thuốc sẽ được đưa ra thị trường. Các quảng cáo thường có 
tính hài hước ngẫu nhiên. Người thuyết minh nói châm rãi về thuốc điều trị 
và công dụng của nó, trong khi ai đó nói nhanh về các tác dụng phụ của nó. 
Một phần của cuộc nói chuyện nhanh về tác dụng phụ nhằm hạn chế trách 
nhiệm của nhà chế tạo thuốc 

Hãy xem thuốc Vioxx là loại thuốc giảm đau hàng đầu cho các bệnh nhân 
thấp khớp không thể dùng Aspirin hay Tylenol, do các loại thuốc rẻ tiền bán 
ở quây hàng này gây tác hại dạ dày. Sau khi Vioxx và vài loại thuốc ức chế 
Cox-2 tương tự đạt được quá trình phê chuẩn, đã khám phá có sự liên quan 
giữa các vấn để về tim và các loại thuốc này. Các công ty phát minh và tiếp 
thị đã không rút lại các loại thuốc này ngay khi có thắc mắc đầu tiên, nhưng 
chờ đợi xác nhận sự liên quan ở trên. Khi các hiệu ứng bệnh tật này được 
khẳng định, các công ty phải đối mặt với các vụ kiện liên tục về nghĩa vụ 
dân sự vì các công ty đã chờ đợi. 
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Tại sao các cá nhân lại thuê luật sư khi họ có thể thua kiện? Bởi vì họ 
không phải lo lắng về việc thua kiện. Các luật sư tình huống là các luật sư 
£ ` v nhận vụ án với điểu kiện nếu khách hàng thua 

uật sư tình huống " b ` lệ l hạ l s = 

Một luật sư đồng ý nhận số kiện, khách hàng sẽ không phải trả khoản tiền 
tiễn phẫn trăm của khoản nào. Nếu họ thắng, luật sư thường được nhận 1/3 
nhận tử phán quyết hay thỏa của phán quyết hay khoản thanh quyết toán. Các 
thuận một vụ kiện. Luật sư luật sư tỉnh huống nhận các vụ án khi biết rằng 
chỉ dược trả nếu khách hàng họ chỉ có thể thắng trong vài vụ án, nhưng miễn 
thắng vụ kiện là tiền trả cho vụ thắng kiện thì rất cao như 
thường xảy ra, họ vẫn có thể sống sung túc. 

Trong các trường hợp khác, khi các cá nhân bị thiệt hại rất nhỏ, nhưng có 
nhiều nạn nhân bị thiệt hại giống nhau, các luật sư tạo ra vu kiện tập thể. 
Vụ kiện tập thể Các vụ kiện tập thể là vụ kiện mà các quan tâm 
Các vụ kiện gồm những của các bên bị hại được tập hợp thành một “lớp”. 
người bị hại tương tự kết hợp Một thí dụ về trường hợp này là chiếc xe Honda 
lại thành một nhóm để kiện dyssey 2002 của tôi. Vì lý do nào đó, có vụ kiện 
tiệt hạy nhiều bâL9{ phạm rằng đồng hồ đo cây số trên kiểu xe này đã ước 
lượng vượt 5% chiều dài quãng đường đi thực sự. Thiệt hại của mỗi cá nhân 
có lẽ nhỏ, nhưng thiệt hại của khoảng 6 triệu người sở hữu chiếc xe Honda 
tổng cộng lại không nhỏ. Vì hãng Honda dàn xếp vụ kiện, họ đồng ý trả chỉ 
phí sửa chữa để các đồng hỗ do được chính xác. Vậy nếu tôi thực sự chạy 
36000 dặm và đồng hỗ đo ghi 37000 đặm, họ sẽ đồng ý sửa miễn phí. Theo sự 
đàn xếp, nếu tôi sửa đồng hô đo rồi, tôi có thể xuất trình hóa đơn để nhận lại 
tiền. Ai đã thuê xe tải nhỏ có thể nhận lại một phần chỉ phí do tính lế số 
đặm di chuyển. Điều đã xảy ra trong vụ này cũng như các vụ kiện tập thể 
khác, là các luật sư được nhận khá hậu hĩnh. Trong vụ Honda, các luật sư thu 
nhập gần 10 triệu USD. 

Liệu điều này có lợi cho nền kinh tế nói chung hay không, phụ thuộc vào 
khoản thiệt hại thu hỗi bởi các bên thiệt hại có đáng kể hay không, các doanh 
nghiệp có cẩn thận hơn khi chú ý đến các loại sai sót như vậy hay không, và 
các doanh nghiệp có dự trù thêm bằng việc không sản xuất các sản phẩm có 
thể gây ra các vụ kiện như vậy, vì sợ bị thiệt hại hay không, Câu hỏi là liệu 
các vụ kiện tập thể xét về tổng thể có là công cụ hữu ích để bảo vệ con 
người, và bắt buộc các doanh nghiệp phải đảm bảo sản phẩm của họ vận 
hành đúng hay không, hoặc liệu các vụ kiện và sự đe dọa của các vụ kiện có 
làm giảm hiệu quả nền kinh tế hay làm chia rẽ các đảng phái chính trị hay 
không. Các luật sư tình huống ủng hộ nhiệt tình đảng Dân chủ, trong khi giới 
kinh doanh quan tâm tìm cách hạn chế trách nhiệm của họ, đã nhiệt tình ủng 
hộ đảng Cộng hòa. 
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4. Đúng 
b. Sai 
5> Khi một bên gây hại cho bên kia, bên bị hại thuê luật sư, sẽ chỉ nhận 
tiền nếu bên bị hại thắng kiện, bên bị hại đã thuê: | 
a.. Luật sư về thương tích cá nhân. 
b.. Luật sư tình huống. 
c.. Luật sư công ty 
đ. Luật sư bị khai trừ. 
6> Nếu một luật sư muốn tổng hợp các kiện tụng nhỏ cửa nhiều người 
thành một vụ kiện chống lại một bên bị kiện, họ đang tham gia vào một: 
a. Phán đoán tổng hợp. 
b.. Sai lầm nhẹ đạ. 
c... Yêu cầu cốt yếu. 
đ.. Vụ kiện tập thể. 
Hãy suy nghĩ 
Khi một nền kinh tế thiết lập quyển sở hữu trí tuệ, nó phải cưỡng chế 
thực thi các quyền này. Điều này có vẻ dễ thực hiện trong nội bộ quốc gia 
nhưng rất khó thực hiện khi bên vi phạm ở ngoài quốc gia. Sự vi phạm bản 
quyền ở Trung Quốc thì tràn lan, các đĩa DVD và CD được sao chép và bán 
trên đường phố với giá rẻ hơn nhiều so với các đĩa phim và album bán ở Hoa 
Kỳ. Hoa Kỳ xem đây là một phần quan trọng trong các thương lượng về 
thương mại, và nhấn mạnh điều này nhiều hơn nhấn mạnh về các tiêu 
chuẩn lao động quốc tế. Vấn để nào thì quan trọng hơn đối với bạn và tại 
sao? 
Hãy thảo luận 
Hai đảng Cộng hòa và Dân chủ khác biệt lớn trong việc quan tâm về sự 
xâm hại cá nhân và các vụ kiện tập thể. Đảng Cộng hòa lập luận rằng các 
vụ kiện này là vật cản đáng kể đối với nền kinh tế và giảm động lực đổi 
mới, đặc biệt trong lĩnh vực y khoa. Đảng Dân chủ đối đáp lại rằng người 
tiêu dùng phải có sự trợ giúp khi họ bị hại, hoặc khi lợi ích của họ bị các 
công ty gây thiệt hại. Giả định ở mức độ nào đó cả hai đảng đều đúng. Bạn 
sẽ cân đối lợi ích của mỗi người trong nên kinh tế đang tăng trưởng và an 
toàn ở điểm nào? 
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Tiển thanh toán (tiển thuê, lương, ...) 


Lao động, tiết kiệm 


Lao động, tiết kiệm 


Hàng hóa 
và dịch vụ 
Tiền thanh 
toán hàng hóa 
và dịch vụ 


Hàng hóa và dịch vụ 


Lao động, tiết kiệm 


Tiển thanh toán 
(tiền thuê, lương,..) 
Tiền thanh tđần 
(tiển thuê, lương...) 


Chi chuyển 
giao, dịch vụ 


Tiền thanh toán hàng 
hóa và dịch vụ 


Tiển thanh toán hàng| 
hóa và dịch vụ 


Hàng hóa và dịch vụ 


Nhập khẩu 


HƯƠNG 9 J 


KINH TẾ HỤC VỀ TỘI ÁC 


Mục tiêu chương này Chủ để của chương 
Sau khi đọc chương này bạn có s Ai phạm tội và tại sao phạm tội. 
thể: ® Mô hình tội phạm có tính toán. 


Hiểu được cách thức kinh tếhọc 4 
có thể đóng góp vào tranh luận 
về tội ác và kiểm soát tội ác. 

s© Biết ai thường phạm tội ác và 

tại sao như vậy. 

s« Hiểu tại sao các nhà kinh tế học 
nghiên cứu về tội ác thường giả 
định rằng các tội ác thì có tính 
toán. 


Chi phí tội ác gây ra. 
s Chỉ phí kiểm soát tội ác tối ưu. 
® Tóm tắt. 


s« Phân tích chi phí tội ác gây ra 
cho xã hội và liệu chúng ta có 
đang chỉ tiển đúng, tập trung 
đúng vào các tội phạm, nhấn 
mạnh đúng các tội ác, và tuyên 
các bản án đúng. 

Hiểu cách thức nhà kinh tế xem 

xét việc kiểm soát tội ác 


Tội ác là một vấn để không nảy sinh một cách tự nhiên trong tâm trí các 
nhà kinh tế học nên không có nhiều đóng góp giá trị trong lĩnh vực này. Khi 
chưa có công trình về tội ác của nhà kinh tế đoạt giải Nobel Gary Becker, 
chúng ta thường không dùng nhiều thời gian nghiên cứu và nhiều tiền cho 
chủ để này. Vẫn còn các lĩnh vực mà chỉ có phân tích kinh tế mới phù hợp để 
giải quyết các vấn để về tội ác. Thí dụ, một tội phạm sắp quyết định phạm 
một tội căn cứ trên thu nhập tiềm năng của công việc hợp pháp của cải cướp 
bóc, nhận được từ tội ác và khả năng, hậu quả khi bị bắt. Dùng từ ngữ 
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khác, điều này không khác lắm với một quyết định đâu tư mà nguồn vốn an 
toàn sẽ thu lợi ít và nguồn vốn rủi ro có thu lợi cao. Khi xem xét theo hướng 
này, kinh tế học và tội phạm học có các liên kết quan trọng. 

Điều đầu tiên khi khám phá về kinh tế học tội ác là xem xét người phạm 
tội. Chúng ta đã hiểu một quyết định về lý thuyết “giống sự đầu tư” sẽ cho 
biết ai sẽ phạm tội. Tiếp theo, dùng phân tích chỉ phí lợi ích để thảo luận cách 
thức công chúng sẽ dành các nguồn lực trong lĩnh vực ngăn ngừa khám phá, 
bắt giữ, và trừng phạt như thế nào. Cuối cùng, chúng ta dùng kinh tế học để 
nghiên cứu các mục tiêu của việc phạt tù chung thân và tử hình, liệu có tác 
dụng mong muốn là loại trừ hoặc ngăn ngừa tội ác trong tương lai hay không. 

Ri phạm lội và tại sao 

Đa số tội ác gây ra bởi người trẻ tuổi gặp bất lợi về xã hội và kinh tế. 
Các nạn nhân của tội phạm thường có tí lệ không cân xứng về nhóm xã hội. 
Thí dụ, người trẻ da đen rất thường phạm tội đối với người da đen. 

Hơn nữa, khi xem xét các bất lợi gây ra bởi chủng tộc và kết hợp chúng 
với bất lợi kinh tế về cơ hội nghề nghiệp khó khăn, vấn đề này dường như bị 
khuếch đại. Thí dụ, theo dữ liệu mới nhất về chủng tộc của cả kẻ phạm tội 
và các nạn nhân, trong khi người đa trắng bị sát hại bởi người đa trắng khác, 
với số người bị sát hại tương đương tỉ lệ dân số tổng thể (86 trong tổng số 
100), trong khi cứ 94 trong 100 người da đen bị sát hại bởi người da đen khác. 
Trong trường hợp này con số dự báo bởi sự phân bố đân số tổng thể chỉ là 12 
trong tổng số 100, thay vì 94 trong 100. 

Thống kê về tội ác thường từ hai nguồn: báo cáo của cảnh sát và điều tra 
về các nạn nhân của tội ác. Những người xem cảnh sát có tính phân biệt 
chủng tộc có thể lập luận rằng số thống kê từ báo cáo cảnh sát bị thiên lệch 
chủng tộc, nhưng sẽ khó tin khi nghĩ rằng, các nạn nhân của tội ác có lợi ích 
khi làm sai lệch các báo cáo của họ. Báo cáo sai về kẻ tấn công cho cảnh sát 
sẽ làm giảm khả năng bắt kể phạm tội, và làm như vậy khi điểu tra không 
phục vụ được cho mục đích gì. Dù bạn đo lường tội ác bằng việc xem xét các 
báo cáo bắt giữ cho FBI hay xem xét các bản điều tra từ nạn nhân, thì dữ liệu 
vẫn thể hiện chắc chắn rằng các giới thiểu số phạm tội với tỉ lệ lớn hơn 
nhiều, so với tỉ lệ đân số của giới thiểu số là 28%. Vấn đề không phải là 
người nghèo da đen, người Mỹ gốc Tây Ban Nha, và các thành viên nghèo 
túng của các cộng đồng thiểu số phạm tội nhiều hơn, mà là tại sao? 


Mô hình tội phạm có tính toán 


Vào cuối thập niên 1960, Gary BecKer đưa ra một mô hình về hành vi tội 
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ác, giải thích tội ác về phương diện quyết định đâu tư đơn giản. Theo BecKer, 
quyết định phạm tôi là sự sơ sánh rủi ro với thu nhập. Sự đầu tư thu lợi thấp, 
như làm một nghề hợp pháp với thu nhập thấp nhưng không có nguy cơ bị 
bắt. Trái lại, đầu tư thu lợi cao như ăn cắp hay bán sản phẩm bất hợp pháp 
có thu lợi cao, nhưng sẽ đưa người ăn cắp hoặc bán thuốc gây nghiện vào rủi 
ro bị bắt và bị trừng phạt. Trong bối cảnh này, một tội phạm thì không khác 
với một chủ ngân hàng đầu tư, đang quyết định sẽ đầu tư vào các trái phiếu 
kho bạc Hoa Kỳ, an toàn, hay sẽ phát hành cổ phiếu Internet trên thị trường 
chứng khoán đầy rủi ro. Giống như các nhà đầu tư có một danh mục đầu tư 
gồm một hỗn hợp các tài sẵn rủi ro và an toàn, bạn mong rằng sẽ thấy hầu 
hết các tội phạm cũng có thể có công việc hợp pháp. 

Chúng ta sẽ giải thích đôi chút về điều nhà kinh tế học hàm ý khi dùng 
từ “có tính toán”. Đối với nhà kinh tế, nếu con người biết họ muốn gì, biết sẽ 
gặp các ràng buộc nào, biết được giá phải trả cho điều họ muốn, và chọn 
cách thức để đạt được điều đó, thì họ có tính toán. Điều này không có nghĩa 
là người có tính toán sẽ làm điều xã hội nghĩ rằng tốt nhất cho họ. Nó chỉ có 
nghĩa là các hành động này nhất quán với mục tiêu, giới hạn và chỉ phí của 
họ. 

Tội ác giám khi thu nhận hựp pháp tăng 

Nếu một người có khả năng thu nhập từ phương diện hợp pháp lớn hơn 
phần bất hợp pháp, thì người ấy sẽ hoàn toàn ngu ngốc khi chọn phương án 
sống với tội ác thu nhập thấp và rủi ro. Nếu bạn có năng lực trở thành một 
bác sĩ hay luật sư với mức lương gồm sáu chữ số, thì phương án lời 50000USI2 
khi bán Cocaine không hấp dẫn chút nào. Như vậy thuyết tội phạm có tính 
toán đã dự báo chính xác người có thu nhập hợp pháp cao sẽ ít thuộc thành 
phần tôi phạm và tù nhân. 

Kết luận này có vẻ tầm thường dễ hiểu, nhưng điều không tầm thường là 
một người có các kỹ năng trung bình, thu nhập 10 USD một giờ, hoặc khoảng 
20000 USD một năm sẽ cư xử ra sao. Để có mức thu nhập đó trong xã hội 
hiện nay, đa số dân cư phải hoàn tất bậc trung học. Vì vây đáng chú ý khi có 
ít hơn một nửa số người trong tò đã tốt nghiệp trung học, và 33 phần trăm 
không có việc làm hợp pháp ngay trước khi bị bắt. Cân nhắc giữa một công 
việc 20000 USI2 một năm với cuộc sống tôi phạm rủi ro và thu nhập cao thì 
khó khăn, và quyết định có thể sẽ là một trong hai việc trên. 

Một công nhân làm việc toàn thời gian với mức lương tối thiểu, thu nhập 
xấp xỉ 10500 USD (vào đầu năm 2007), sẽ xem cơ hội có thu nhập cao từ tội 
phạm có sức cám đỗ lớn hơn nhiều so với người có thu nhập cao hơn. Chúng 
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ta sẽ hy vọng rằng nếu có nhiều cơ hội kinh tế thuộc phạm vi hợp pháp, sẽ 
dẫn tới việc ít tội phạm hơn, và íL cơ hội như vậy sẽ dẫn đến tôi phạm nhiều 
hơn. Như vậy tại sao tội ác đã leo thang trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế 
bền vững từ giữa đến cuối thập niên 1980, và giảm dẫn trong thời kỳ tăng 
trướng bền vững từ giữa đến cuối thập niên 1990? Câu trả lời nằm trong sự 
xếp hạng các cơ hội kinh tế. 

Nếu thuyết tội phạm có tính toán của chúng ta chính xác, thì việc gia 
tăng cơ hội kinh tế cho người có mức lương trung bình, trên trung bình và cao 
sẽ có tác động nhỏ trên tội ác. Dù không có sự tăng thu nhập, người này sẽ 
không có động cơ chuyển qua tội phạm. Sự gia tăng thu nhập chỉ đơn giản 
làm giảm nhẹ sự cám đổ, và không có tác động đáng kể tới tội ác. Trái lại, 
nếu các cơ hội kinh tế làm thay đổi phần dân cư có thu nhập kinh tế thấp, thì 
tác động sẽ đáng kể tới tội ác. 

Trong một thập niên rưỡi từ giữa thập niên 1970 tới đầu thập niên 1990, 
bất bình đẳng thu nhập gia tăng. Thu nhập bình quân tăng vì thu nhập của 
tầng lớp trung lưu trở nên rất khá, trong khi người ít học và ít kỹ năng nghề 
nghiệp thấy sức chỉ tiêu thực sự của họ như cũ hoặc giảm đi. Điều kỳ vọng 
xảy ra trong mô hình tội phạm đã thực sự xảy ra. Tội ác đã tăng đáng kể 
suốt thời kỳ này, và nhiều hơn ở các nhóm thu nhập thấp so với nhóm thu 
nhập cao. Tuy vậy sau cuộc suy thoái 1990-1991, khi tội ác đang ở mức cao, 
viễn cảnh kinh tế đối với công nhân kỹ năng thấp bắt dầu tăng. Mức lương 
tối thiểu đã tăng từ 3,35 USD lên 5,15 USD một giờ trong thời kỳ này, cả tỉ lệ 
thất nghiệp tổng thể và tỉ lệ thất nghiệp của các giới thiểu số cũng như của 
các công nhân thấp đều giảm. Đồng thời, hoặc đo trùng hợp hoặc do mö hình 
này đúng, tội ác đã giảm nhanh chóng. 

Mô hình tội phạm có tính toán đôi khi gặp khó khăn khi giải thích về sự 
gia tăng chung về tội ác trong thập niên 1960, khi thu nhập tăng đều và tăng 
trong các cộng đồng nghèo. Điều này lưu ý một vấn để quan trọng cần nhớ 
khi dùng kinh tế học để giải thích các hiện tượng xã hội phức tạp. Đôi khi 
một sự thay đổi về chuẩn mực xã hội, lĩnh vực nên đành cho các nhà xã hội 
học, hoặc một thay đổi về các giá trị đạo đức, lĩnh vực nên dành cho giới tu 
hành, lại là tâm điểm của các hiện tượng xã hội như vậy. Khi đó kinh tế học 
ít có khả năng giải thích chúng. 

Tội ác giảm khi khả năng và hậu quả hị bắt giữ tăng 

Biến số khác có thể thay đổi sự việc trong mô hình tội phạm có tính toán 
là xác suất và hậu quả khi bị bắt. Chúng ta biết rằng tội ác sẽ đem lại tiền 
khi không bị bắt và cũng biết rằng chọn trở thành một tội phạm sẽ kém cám 
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đỗ khi cơ hội trốn thoát giảm và khi hình phạt nghiêm khắc hơn. Điều 
thường đúng là nếu biết sẽ bị bắt, bạn sẽ chọn một nghề nghiệp hợp pháp. 
Tuy vậy đôi khi điều này không đúng. Đối với phụ nữ ít học và ít kỹ năng, 
nghề bán dâm thường bị bắt và vào tủ vài ngày xem như giá trả cho việc làm 
đó. Điều quan trọng là tuy mất thời gian ngồi tù, nghề bán dâm vẫn thu lợi 
hơn công việc hợp pháp. 

Để loại trừ tội phạm tiềm tàng luôn phạm tội, chúng ta có thể làm hai 
việc: có thể làm tăng khả năng bị phạt, và làm cho hình phạt nghiêm khắc 
hơn. Theo từ ngữ đơn giản nhất, việc đầu tiên hàm ý có thêm cảnh sát, quan 
tòa và nhà tù, tăng khả năng tội phạm bị bắt, bị kết án nhanh chóng và vào 
tà. Việc thứ hai hàm ý sẽ kết án lâu hơn hoặc tiền phạt lớn hơn. 

Tuy đây có vẻ là hai khía cạnh của một phương pháp, một phần vì chúng 
ta đang nói về chỉ tiêu gia tăng cho cùng một loại người, hai khía cạnh này 
thực sự khác biệt về mặt ý định. Khía cạnh thứ nhất làm cho tội phạm bớt tin 
rằng họ sẽ thoát khỏi hành động của họ. Tùy thuộc vào tiễn được chỉ ở đâu 
trong hệ thống pháp lý, có thể chỉ thêm quỹ cho cảnh sát giao thông, khám 
phá và bắt giữ nhiều hơn, hoặc có thể cung cấp quỹ chỉ tiêu cho các công tố 
viên hiệu quả, để có thể đưa ra các phán quyết đối với kẻ phạm tội sau khi bị 
bắt. 

Điều này khác với chỉ thêm tiền cho nhâ tù và giúp các quan tòa tuyên 
án tội phạm thời gian đài hơn. 

Các vấn để về giả định có tính toán 

Các nhà tội phạm học và xã hội học gặp khó khăn khi đưa ra giả định 
rằng quyết định trở thành một tội pham là quyết định kinh tế có tính toán, 
thực hiện bởi người có khả năng đánh giá các lựa chọn phức tạp. Để ủng hộ 
quan điểm của họ, chỉ cần xem tỉ lệ tội ác hầu như vô cảm. Bắn súng vào 
trường học không thể giải thích bằng các phương pháp kinh tế. Một trong các 
chỉ trích chính về các mô hình kinh tế là giả định quá nhiều năng lực trí tuệ về 
mặt con người. Thí dự, lý luận rằng nếu tội phạm có thể đánh giá các phương 
án một cách hợp lý như các nhà kinh tế nghĩ như vậy, thì tội phạm sẽ đủ 
thông minh để không trở thành tội phạm. Dù sao, các nhà kinh tế dùng ý 
tưởng “tội phạm có tính toán” khi xem xét về tội phạm, và như đã thấy ở trên, 
mộ hình tội phạm có tính toán thường phù hợp với điều ta biết về tội ác. 

Chí phí của tội ác 

Chng ta đã chỉ 190 tỉ USD một năm cho cảnh sát, tòa án và nhà tù. Mỗi 
năm l0 triệu người bị bắt giữ và khoảng 360.000 trong số đó ngồi tù. Hiện tại 
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có hơn 2,9 triệu người Mỹ ở trong các trại tù, nhà tù tiểu bang và liên bang. 
Điều này tương ứng với 1,4 triệu tội ác có bạo hành và 10,3 triệu tội ác không 
bạo hành được báo cáo mỗi năm, Khi xem xét các con số này, chúng ta tự hỏi 
liệu số tiền chỉ ra có xứng đáng, hoặc việc phân bổ chỉ tiêu cho cảnh sát, tòa 
án và nhà tù có tốt không. 

Nếu tin vào mô hình mà chúng ta đang thảo luận, chúng ta sẽ bị thuyết 
phục rằng khi chỉ tiền trong lĩnh vực này có thể thay đổi xác suất tội phạm bị 
trừng phạt và mức độ phạt. [Dĩ nhiên cũng có thể nói rằng chỉ tiêu tiền để nâng 
cao thu nhập hợp pháp tiêm năng cho con người. Thí dụ, một số lập luận rằng 
chúng ta nên đưa số tiền dự kiến xây nhà tà mới để dùng cho giáo dục và các 
chương trình xã hội như giáo dục mầm non, các chương trình đào tạo nhân 
viên, có thể giúp con người thoát nghèo một cách hợp pháp. Những người khác 
chỉ vào dữ liệu cho thấy các chương trình này không hiệu quả, và cho rằng xây 
các nhà tủ là phương án tốt nhất trong các phương án xấu. 

Về các câu hỏi liệu chứng ta có đang chỉ số tiển hợp lý để kiểm soát tội 
ác, và liệu chúng ta có đang chỉ đúng cho tập hợp cơ chế kiểm soát tội ác 
không. Chúng ta cần xem xét có bao nhiêu tội ác, và nó gây ra thiệt hại bao 
nhiêu. Dùng các loại điều tra về tội phạm học, chúng ta biết rằng số tội ác 
báo cáo hàng năm là 11,7 triệu, nhưng thực tế số tội phạm hơn gấp hai lần. 
Tuy hầu hết các tội sát nhân đều được báo cáo, nhưng trộm cắp, hiếp dâm và 
các tội khác thường không được báo cáo. Một số trường hợp có thể đo suy 
nghĩ của các nạn nhân tội ác. Nếu xác suất bắt tội phạm thấp và chỉ phí tiền 
và tổn thất tâm lý khi làm chứng cao, rất có thể một số nạn nhân sẽ không 
báo cáo tội ác gây ra cho họ. 

Trung bình một tội ác tốn kém bao nhiêu? 

Khi xảy ra một tội ác có một số loại chỉ phí cần xem xét. Nếu có thể gán 
giá trị bằng tiền bình quân cho một tội ác, ít nhất về mặt lý thuyết có thể đưa 
ra một ước lượng chung về chỉ phí của tội ác. Chi phí đầu tiên và hiển nhiên 
nhất của tội ác là giá trị vật bị chiếm đoạt hay lấy cắp. Chỉ phí này dễ tính 
toán nhưng không phải luôn quan trọng, đặc biệt khi tội ác là cuộc tấn công 
thay vì ăn cắp. Sự tổn thất về thu nhập thực tế hay tiểm năng của nạn nhân thì 
khó ước lượng hơn, vì số liệu về số ngày làm việc bị mất do tội ác ít khi được 
thu thập. Hơn nữa, không có cách để biết tội ác sẽ làm cho người ta giảm hay 
tăng năng suất hơn. Giá trị bằng tiên của nỗi đau tâm lý bắt nguồn từ tội ác thì 
khó ước lượng. Tuy một số người cố gắng đánh giá chỉ phí tâm lý bằng việc 
xem xét số tiền dàn xếp trong các vụ kiện dân sự, nhưng các nhà kinh tế 
thường không muốn ngoại suy điều này thêm nữa. Cho đến nay khía cạnh gây 
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tranh cãi nhất về tính toán chỉ phí tội ác, là việc tính giá trị bằng tiền của đời 
sống con người mất đi do sát nhân hay ngộ sát. 

Nếu bỏ qua tất cả các chỉ phí ước tính về nỗi đau và chịu đựng, sự tổn 
thất cuộc sống, thì chỉ phí bình quân của một tội ác ước lượng khoảng hơn 
500 USD. Cộng thêm chỉ phí “đau đớn và chịu đựng”, một số nhà kinh tế đã 
ước lượng chỉ phí bình quân một tội ác từ 2000 USD đến 3000 USD. 

Mật tội phạm trung hình phạm bao nhiêu tội ác? 

Chúng ta có thể dùng các con số trên để ước lượng chỉ phí khi để tội 
phạm tự do, và so sánh với chỉ phí giữ họ trong tù. Nếu biết trung bình một 
tội phạm thực hiện bao nhiêu tội ác, có thể nhân chỉ phí bình quân của một 
tội ác với số trung bình các tội ác xảy ra trong một năm, với chi phí xã hội 
phải gánh chịu khi tha một tội phạm hung bạo. Nhìn theo hướng khác, có thể 
tính chi phí bình quân đo không bắt và tống giam một tội phạm. 

Ngay khi tìm hiểu các điều tra tội phạm công phu, chúng ta sẽ thấy rằng 
số tội ác trưng bình thực hiện bởi một tội phạm trung bình từ 180 đến 12 vụ. 
Đa số các nhà kinh tế bằng lòng với số ước lượng từ 15 đến 20 vụ. Nếu tạm 
giả định rằng tội ác vẫn như cũ nếu loại bổ mọi chủ phí về thực thi luật pháp, 
số chỉ phí tiết kiệm trung bình để giữ không xảy ra số tội ác 15 vụ của mỗi 
tội phạm nhân với 500 USD một tội ác sẽ là 7500 USD, hoặc nếu 20 tội ác với 
mỗi tội phạm nhân với 3.000 USI2 sẽ là 60.000 USD. 

Chi phí kiểm soát tội ác tối ưu 

Số tiền chỉ tiêu tối ưu là gì ? 

Chi phí trung bình giữ một tội phạm trong tù là 27.000 USD mỗi năm. 
Giả định tỉ lệ tội ác sẽ tăng nếu không chí tất cả các chỉ phí thực thi luật 
pháp - tội ác tăng do bình quân một tội phạm sẽ phạm nhiều tội ác hơn, 
hoặc vì các công đân tuân thủ luật pháp chuyển qua phạm tội. Rõ rằng rằng 
số tiền chỉ cho nhà tù thì xứng đáng. Dù có hơn 2,9 triệu người đang ở tù với 
chỉ phí 66 tỉ USD một năm, chỉ phí này có lẽ đúng đắn. 

Tuy vậy câu hỏi liệu đã chỉ số tiền tối tua cho việc giam giữ tù vẫn cần câu 
trả lời. Vào thời điểm này, vẫn còn hơn gấp đôi số người phạm tội còn ở trên 
đường phố so với trong tù. Đây là những người đã bị tuyên án, được tại ngoại, 
hoặc chưa bao giờ ở tù. Nếu họ cũng phạm tội với tỉ lệ tương tự từ 15 đến 20 
tội ác mỗi năm như các tội ác bị bắt giữ, thì số người đang ở tù còn quá ít. 

Quan tâm chính của các nhà kinh tế học không nhất thiết là tổng số tiễn 
chỉ cho kiểm soát tội ác, có vượt qua tổng số tiền tiết kiệm do ngăn ngừa 
được tội ác hay không, mà là chúng ta có đang chi đúng hay không. Về thực 
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chất, vấn để này chính xác giống như vấn để cực đại hóa lợi nhuận của một 
doanh nghiệp. Sự kiện thu nhập của một doanh nghiệp lớn hơn chi phí của 
nó không có nghĩa là thu nhập đã cao như tiềm năng. Có nghĩa là sẽ không 
quan tâm đến chỉ phí và lợi ích khi bắt, xét xử và bỏ tù tội phạm “trung 
bình”, bằng việc bỏ tù tội phạm “biên tế”, 

Khi nghĩ theo hướng này, giả sử bắt được một tên trộm khét tiếng gây 
thiệt hại cho xã hội 100.000 USD một năm, và tốn 27.000 USD một năm để 
giam giữ hắn. Giả sử bây giờ bắt được một kẻ trộm nghiệp dư chỉ gây thiệt 
hại cho xã hội 10.000 USD một năm, và vẫn tốn 27.000 USD một năm để giam 
giữ. Một tên trộm trung bình gây chỉ phí cho xã hội là 55.000 USD một năm, 
và tốn 27.000 USD một năm để giam giữ, tuy vậy không có nghĩa là chúng ta 
sẽ không giam giữ tên trộm nghiệp dư. Lợi ích biên tế cho xã hội khi giam 
giữ kẻ trộm nghiệp dư thì thấp hơn chỉ phí biên tế. 

Áp dụng thông tin này vào vấn đề kiểm soát tội ác tối ưu, có nghĩa là 
chúng ta cần xem ai là người bị bắt và bỏ tù khi chỉ thêm tiền cho hệ thống 
công lý tội phạm. Vấn đề thực tiễn này thì khó hơn nhiều so với việc tính toán 
ở doanh nghiệp. Trong kinh doanh ta có thể biết cần thêm bao nhiêu chỉ phí 
vật tư và lao động, cho việc sản xuất thêm một đơn vị sản lượng, và tính toán 
liệu nó có lớn hơn giá bán hay không, nhưng chúng ta không thể dễ xác định 
sẽ bắt thêm được bao nhiêu tội phạm do chỉ thêm tiền cho cảnh sát. Và những 
tội phạm này phạm tội nhiều hay ít hơn so với tội phạm trung bình bị bắt 
trước khi có việc tăng chỉ này? Vì lý do này, nhiều nghiên cứu về kinh tế giả 
định rằng tội phạm “biên tế” thì tương tự như tội phạm “trung bình”. 


Một số điều liên quan đến tội ác 


Một khảo sát thú vị về vấn đề này được tiến hành bởi nhà kinh tế 
Steven Levitt. Ông đã khám phá là “cảnh sát cộng đồng” cảnh sát thường 
xuyên giao tiếp với các cộng đồng và tiểu cộng đổng mà họ đi tuần tra, thì 
'kém hiệu quả so với việc tăng số lượng cảnh sát. Điều này hàm ý rằng sự 
giám sát làm giảm tội ác hơn việc cảnh sát thực sựlàm 

_ Tương tự, ông khám phá rằng, đưa ra các bản án cứng nhắc đối với các 
tội ác sẽ tác động ngăn ngừa mức độ thấp, nhưng giam giữ thêm nhiều tội 
phạm, với thời gian lâu hơn sẽ làm giảm tội ác. 

Nguyên nhân của điều này thì thật hiển nhiên, ông lập luận rằng dạng 
hoạt động của người buôn thuốc phiện thuộc dạng mô hình tội phạm có lý 


trí. Những tội phạm này ít có phản ứng lại sự tăng hình phạt, khi họ đã 
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chọn một bội ch mà sự chết dưới tay các 


cu tại nạn nghề. 


đối thủ củ là 


á luậ Sỹ DHÀ: kinh. ¡ có š đưế tý IxenutHảở 
luận về. cách thức người hút thuốc. ñI P An sinh xã hội như. thế nào ở 
Chương. 16). Levitt lập luận rằng sự hợp thức hóa phá thai ở thập niên 1970 
làm tăng tỉ lệ trẻ em được mong muốn sinh trong các gia đình. Lập luận đã 
được một số nhà kinh tế chú ý, là khi trẻ. em được sinh ra trong các gia 
đình không muốn có chúng, sẽ trưởng thành và phạm. phiêu tội hơn các trẻ 
em sinh ra trong các gia đình muốn có các em... Ñ 


Tiền có được chi đúng không? 


Việc chúng ta có chỉ đúng lượng tiền bỏ ra rất đáng quan tâm, nhưng 
cũng quan trọng là liệu chúng ta có chỉ tiền theo cách thức hợp lý chưa. Phân 
tích biên tế lại được sử dụng. Nếu chỉ 190 tỉ USD cho toàn bộ công việc này, 
sự phân bổ giữa cảnh sát, tòa án, và nhà tù sẽ tùy thuộc vào mức độ hiệu 
quả của đồng USD biên tế, trong mỗi lĩnh vực phân bổ đối với việc chiến đấu 
chống tội ác. Nếu thực hiện được sự phân bổ tối ưu, lợi ích biên tế của mỗi 
USD trong ba lĩnh vực trên sẽ bằng nhau. 

ó bỏ tù đúng người không? 

Dĩ nhiên vấn để liên quan là liệu có giam giữ đúng người không. Trong 
hơn 2 triệu người ở tù, có dưới một nửa số người phạm tội hung bạo. Số còn 
lại là các tội không hung bạo như trộm cắp, nghiện thuốc, phân phối thuốc 
phiện. Nếu nhà tù được dùng giam giữ người nghiện thay vì tội ác hay trộm 
cắp, có lẽ đang giam giữ không đúng người. Nếu thả các tội phạm hung ác 
để dành nhà tà cho người nghiện, chúng ta sẽ phải xây thêm nhà tủ hoặc thả 
người nghiện ra. 

Nhận thức về lựa chọn này, chính quyển tiểu bang và địa phương quyết 
định xây thêm nhà tù. Thí dụ ở Texas, sức chứa nhà tù từ thập niên 1980 đến 
thập niên 1990 đã tăng gần gấp đôi mỗi bốn năm. Hiện tượng này chắc chắn 
không riêng gì cho một tiểu bang, khi các tiểu bang lần lượt áp dụng các luật 
về “thực hiện đúng án tuyên”, đòi hỏi các tội nhân phải thi hành ít nhất 85% 
mức án. Ở Florida và Texas, người phạm lội ở tù ít hơn 1/3 bản án, sự khác 
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biệt giữa hai tiểu bang này so với các tiểu bang khác không thể chấp nhận 
được. 

Chúng ta nên cưỡng chế nghiêm việc thực thi các luật nào? 

Theo cách hình thức, các nhà kinh tế xem xét các biện pháp kiểm soát tội 
ác theo quan điểm chí phí lợi ích. Trong Hình 9.1, trục đứng thể hiện số lợi 
ích biên tế và chỉ phí biên tế liên quan với việc bắt giữ, kết án và bỏ tù thêm 
một tội nhân. Chúng ta sẽ có ba giả định: 

1, Lợi ích biên tế giảm dẫn với mỗi tội nhân tăng thêm. 

2. Đề cập các tội ác nghiêm trọng trước tiên và các tội lặt vặt sau. 

3. Lợi ích của đồng USD trong việc ngăn ngừa tội ác sẽ giảm dân. 

Hình 9.1: Phần tích chi phí biên tế, lợi ích biên tế và tội ác. 


Phi phi biên tế | 
Lợi ích, biên tế 


Chỉ phí biên tế 


Sát nhân Hiếp dâm Muabán Dùng Đi bộ cẩu 
thuốc — thuốc thả 
Tội phạm 


Hơn nữa, giả định rằng chỉ phí biên tế xử lý tội phạm sẽ tăng vì việc bắt 
các tội phạm lặt vặt, vi phạm các luật lệ thông thường có lẽ sẽ tốn kém hơn 
việc bắt và kết án các tội phạm nghiêm trọng. Sự giả định này dựa trên ý 
tưởng rằng chúng ta sẽ phải có nhiều cảnh sát, và quan trọng nhất là các 
cảnh sát ít năng lực để bắt giữ những người vi phạm lặt vặt. 

Hình 9.1 thể hiện sự hợp lý khi chỉ tiền để bắt, truy tố và bỏ tù tất cả các 
tên sát nhân, hiếp đâm và những kẻ mua bán thuốc phiện đầu sỏ. Nó cũng 
thể hiện rằng không có lý do để áp dụng với người băng qua đường ẩu, 
người sử dụng thuốc phiện, bán thuốc phiện lẻ tẻ. Dù các bức tranh này đã 
có các giả định đơn giản hóa, nhưng bạn có thể thấy sơ lược cách thức nhà 
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kinh tế suy luận về vấn đề kiểm soát tội ác. Chi tiền để bắt giữ những kẻ 
thực sự xấu xa, không phải để bắt giữ người không xấu lắm. 

Vấn để cuối cùng cần đề cập là việc xác định cách thức chỉ tiêu tiền để 
thực thi luật pháp. Cách thức chúng ta phân chia tiền giữa các lĩnh vực khác 
nhau? Thí dụ các tiểu bang đã chỉ phần ngân sách ngày càng tăng để xử lý 
tội ác, và do vậy đã thay đổi tỉ lệ phân bổ cho các lĩnh vực khác. Nguồn lực 
chỉ tăng chủ yếu cho nhà tủ và cảnh sát, với một tỉ lệ tiền nhỏ hơn phân bổ 
cho công tác xét xử. Cảnh sát giỏi thì hiệu quả hơn trong công việc ngăn 
ngừa tôi phạm, và bắt giữ tội phạm nếu họ chưa tử bỏ phạm tội. Cũng có 
nghĩa là người bị kết án sẽ ở tù lâu hơn. 

Vì việc tăng chỉ không hoàn toàn phù hợp với các lĩnh vực của hệ thống, 
nên các tội phạm bị bắt nhiều hơn, và kết tội nhẹ hơn so với họ thực sự 
phạm và ởi tù. Khoảng thời gian ở tù có lẽ tăng, vì 85% thời gian bản án 
ngắn thường dài hơn 33% bản án dài. 

Một phần việc giảm tội ác từ đầu thập niên 1990 cũng do chính sách đưa 
tội phạm vào nhà tù nhiều hơn. Một thiểu số tội phạm (6%) phạm đa số 
(50%) tội ác, và hiện tại họ đang phải ở tù lâu hơn. Dù các ước lượng có khác 
nhau, 10% gia tăng số người trong tù sẽ dẫn đến việc giảm tội ác Lừ 4% đến 
6%. Điều này có thể giúp ngăn ngừa tội phạm đo chỉ cần giam giữ tội phạm 
để ngăn họ phạm tội thay vì để họ được trả tự do trên đường phố. 

Thế nào là một hản án tối ưu? 

Một trong các tranh luận quan trọng trong thời đại của chúng ta là, các 
lội phạm bị kết tội sát nhân và các tội ác ghê tởm nhất sẽ bị tử hình hay nên 
giam giữ cách ly hoàn toàn. Nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo và những người 
khác xem dây là vấn đề đạo đức, các nhà kinh tế xem xét từ quan điểm chỉ 
phí và lợi ích. Nếu bạn kết án tử hình con người, bản án chỉ được thi hành 
sau quá trình dài xin kháng án. Có nhiều trường hợp những người chờ án tử 
đã chết trong nhà tù trước khi bị tiêm thuốc độc, hít hơi ngạt hay ngồi ghế 
điện. Về phương diện kinh tế, phải quyết định việc chỉ nhiều tiền trong thời 
gian 10 năm có tương xứng với sự tiết kiệm chi phí nhà tù không. Án tủ 
chung thân thường tuyên trong các vụ sát nhân cũng gặp vấn để về chỉ phí. 
Nếu một ông già 75 tuổi được ra tù, người đó có khả năng lại trở thành mối 
đe dọa cho xã hội không? 

Để xem xét hình phạt tử hình tiết kiệm hay tốn kém tiền, cần nhớ lại giá 
trị hiện tại của tiền tệ. Giả sử cần đầu tư 1 triệu USD hiện tại để chỉ tiền xây 
nhà, kết án và thì hành án tử một tù nhân bị kết tội. Giả sử sẽ tốn ít hơn 1 
triệu USD hiện tại chỉ để giam giữ tù nhân từ lúc họ bị kết án đến lúc chết 
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nếu bị kết án chung thân. Trong trường hợp đó, án tử hình sẽ tốn nhiều hơn, 
các phương án khác sẽ bớt tốn kém. Dĩ nhiên điều này giả định rằng án tử 
hình không có tác dụng răn đe tội phạm. 

Cũng có thể tốn chí phí 1 triệu USD giá trị hiện tại để thi hành án một 
người, và 900.000 USD để giam tù chung thân người đó, nhưng chúng ta có 
lợi 100.000 USD hay hơn nữa về sự thỏa mãn, khi biết rằng kẻ phạm tội xấu 
nhất đã bị trừng trị. 

Sự đánh đổi chỉ phí - lợi ích cũng quan trọng khi xác định thời gian 
tuyên án. Vì hầu như không có tội ác nào thực hiện bởi người già 80 tuổi, có 
ý nghĩa không nếu kết án tù chung thân họ? Tại sao không thả họ khi khả 
năng phạm tội của họ không còn? Không khó hình dung rằng khi thời gian 
qua đi, một người đủ hung bạo để giết người ở tuổi 18, sẽ không còn khả 
năng giết người như vậy ở tuổi 50, và càng ít làm như vậy ở tuổi 70. Điều có 
lẽ đáng xem xét về thời gian kỳ vọng sống trong tù thường xảy ra là, chỉ có ít 
người bị kết án tù chung thân sống đủ lâu do xu hướng hung bạo của họ. 
Cuộc sống trong tù rất khó khăn, thực phẩm và thuốc men không đủ để giữ 
cho họ khoẻ mạnh như “những năm huy hoàng” của họ, điều này lại làm cho 
án tử hình còn ít kinh tế hơn, bởi vì đời sống của “người tù chung thân” sẽ 
không dài như vậy. 


Tóm tắt 

Bây giờ bạn hiểu cách thức mà kinh tế học, Ất: cụ thể là việc tê phân 
tích lợi ích biên tế - chỉ phí biên tế, có thể góp phân vào cuộc tranh luận về 
tội ác và kiểm soát tội ác. ' Ngoài việc ai thường phạm tội và tại bạn cũng 
hiểu rằng các nhà kinh tế. thường mô hình hóa các tôi phạm như con người có 
tính toán, bị ảnh hưởng bởi rủi ro và. lợi ích có được từ quyết định của họ. 
Bạn đã hiểu rằng tội ác đã gây tốn kém cho xã hội bao nhiêu, và chúng ta chỉ 
bao nhiêu để kiểm soát nó. Bạn đã hiểu cách thức nhà kinh tế xem xét vấn đề 
kiểm soát tội ác để trả lời các câu hỏi, liệu chúng ta có đang chỉ. đúng số tiền, 
nhằm đúng các tội phạm và các tội ác, và đã tuyên đúng: các bản án Chữa. 


Câu hỏi dành cho hạn _ sử 
1. Nếu các quan tòa đã được. đào tạo là nhà kinh tế trước khi nhận ¡ 
vụ, họ sẽ dùng phân tích_ _ —_ trước khi quyết định đúng bản án. 
4. Biên tế Tư CC 
b.. Về hình phạt 
c. Tôn giáo 
d. Trung bình 
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Tiền thanh toán (tiến thuê. lương, .. Lao động, tiết kiệm 


Tiến thanh toán 

(tiển thuê, lương,..) 

Tiến thanh toán 

(tiển thuê, lương...) 

Chi chưyển 

giao, dịch 
vụ 


Mỹ 


Hàng hóa 
vả dịch vụ 


Tiền thanh toán hàng 
hóa và dịch vụ 


Tiền thanh 
toán hàng hóa 
và dịch vụ 


Tiến thanh toán hàng 
hóa và dịch vụ 


Hàng hóa và dịch vụ 


£ 
— 
Phần còn lại của thế giới 


Tài nguyên thiên nhiễn và môi trường 


Nội dung chương tiếp theo 


Chương tiếp theo tập trung vào sự phân biệt trong các thị trường lao 
động và thị trường vốn, thị trường hàng hóa và dịch vụ, và khảo sát vai trò 
của chính phủ và các hành động khẳng định để giải quyết sự phân biệt này. 
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KINH TẾ HỌC VỀ PHÂN BIỆT °HỦNG TỘC 
VÀ GIỚI TÍNH 


Mục tiêu của chương Chủ để của chương 
Sau khi đọc chương này bạn có thể:  s Vị trí kinh tế của phụ nữ và 
s® Phát triển cách thức các nhà kinh tế các nhóm thiểu số. 
học đo sự chênh lệch thu nhập giữa s Các định nghĩa và sự phát 
chủng tộc và giới tính. hiện về sự phân biệt. 
s Hiểu sự phân biệt là gì, cách thức đo s Sự phân biệt trong lao động, 
nó và làm thế nào khám phá nó. tiêu dùng và vay mượn. 


s Hiểu cách thức các nhà kinh tế mô s Hành động khẳng định. 
hình hóa sự phân biệt trong thị s Tóm tắt. 
trường lao động, và điều họ có thể 
nói về sự phân biệt trong các thị 
trường bất động sản, ô tô, cho vay. 
s« Hiếu thế nào là hành động khẳng 
định, nó xuất hiện như thế nào, tại 
sao và khi nào, và hiện nay nó có 
các dạng tôn tại nào ở Hoa Kỳ. 


Những người Mỹ gốc Phi và phụ nữ đã phải chịu sự phân biệt trong suốt 
lịch sử. Sự tổn tại của phân biệt không gây ngạc nhiên, nhưng phát hiện và đo 
lường nó chính xác thì không đơn giản như vẻ bên ngoài. Một vài sự khác biệt 
trong thu nhập và của cải đang giảm dẫn theo thời gian nhưng tổn tại các 
khoảng cách không nhỏ. Chương này khám phá vị thế kinh tế của phụ nữ và các 
nhóm thiểu số, thảo luận về các loại phân biệt mà nhà kinh tế đã nhận định, và 
tìm cách giải thích chúng. Đồng thời thảo luận về các phương cách khám phá sự 
phân biệt, tìm cách mô hình hóa tác động của nó đối với lương bổng. Chương 
này tiếp tục giải thích tại sao dù sự phân biệt không được pháp lý cho phép, 
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một số nhà kinh tế đã nghĩ rằng sự chênh lệch về lương không còn tổn tại, 
nhưng lại giải thích rằng chênh lệch này đã không bị loại trừ. Cuối cùng, kết 
thúc bằng việc thảo luận về hành động khẳng định, sự xác đáng cũng như 
các mưu đỗ về mặt kinh tế của nó, 


Vị thế kinh tế của phụ nữ và các nhóm thiểu số 
Phụ nữ 


Phụ nữ đang trở thành một bộ phận tăng dẫn trong nền kinh tế Hoa Kỳ. 
Các nhà kinh tế gọi tỉ lệ dân cư trong một thành 
Tỉ lệ tham gia lực lượng phần cụ thể nào đó trên 16 tuổi và đang làm việc là 
lao động tỉ lệ tham gia lực lượng lao động. Tỉ lệ phụ nữ 
Phân tăm dân số của đạng tăng dẫn trong các thập kỷ qua, từ 38% vào 
một nhóm dân cư đang À 5 sử R 0 bìa ? 1a 
lãiê: việt Ray ¬isoe: từ đầu thập riên 1960 lên ó0% hiện nay. Ty tỉ lệ nam 
việc làm, gIới cao hơn phụ nữ, nhưng nó đang giảm dân. Các 
nhà nhân trắc học, nghiên cứu về xu hướng dân cư, 
điều chỉnh tỉ lệ lực lượng lao động để phản ánh sự kiện khi đân cư Hoa Kỳ 
già đi, nhiều người trong nhóm lớn tuổi sẽ nghỉ hưu. Vì lý do này, họ cho 
rằng tầm quan trọng thực sự của phụ nữ trong công việc còn lớn hơn tỉ lệ 
tham gia lao động đơn thuần. 

Điều cũng quan trọng từ phương diện kinh tế là cho dù nam giới và nữ 
giới đang tiến đến sự bình đẳng về thu nhập và của cải, nam giới vẫn có thu 
nhập cao hơn nữ giới 68%, mức lương công việc toàn thời gian cao hơn phụ 
nử 23%, và nam giới hưởng lương hưu trí cao hơn phụ nữ 5,4% (2,2 điểm 
phần trăm), và ít người nghèo hơn. Dù có nhiều cặp vợ chồng xin phá sản 
hơn nam hay nữ độc thân, tỉ lệ nữ độc thân xin phá sản đã tăng đáng kể, 
trong khi tỉ lệ các cặp vợ chồng hoặc nam giới độc thân xin phá sản vẫn 
không đổi. Cuối cùng, nam giới độc thân có tài sản cao hơn nữ độc thân 31%. 
Các khác biệt được tóm tắt trong bảng 10.1. 

Diều này không hàm ý vị thế kinh tế cửa phụ nữ không được cải thiện. 
tình 10.1 cho thấy tỉ lệ mức lương tuần của nữ giới so với nam giới trong 
việc làm toàn thời gian, và tỉ lệ này đối với thu nhập tiền mặt từ mọi nguên 
tiếp tục gia tăng. Bảng 10.2 cho thấy ngay cả xem xét các nghề nghiệp như 
nhau, phụ nữ hiện vẫn thu nhập thấp hơn nam giới. 
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Bảng 10.1: Khác biệt kinh tế giữa nam giới và nữ giới. 
Nguồn: http:/www,census.gov/hhes/www/income/histine/p05ar.html 
http;/www.bls.gov/eps/cpsaaL39.pdf 
hLtb;//www.census.gov/hhes/www/poverty/histpov/hsLpoy7,htm]; 
http:/www.census.gov/hhes/www/wealth/1998-2000/w]th00-5.html 


z Đơn uị: USD) 
Nam giới | Nữ giới 
Thu nhập từ mọi nguồn l 31275| 18,576 
Lương bình quân tuần công việc toàn thời gian 743 600 
Tài sản ròng trung bình (độc thân) 111,951 85,319 
Được hưởng lương hưu trí 43% 40,8% 
Tỉ lệ nghèo 11.1% 14,1% 
Phần trăm người độc thân xin phá sản 46% B4% 


Bảng 10.3: Số trung vị thu nhập lương toàn thời gian, 2006 
Một số nghề nghiệp chọn lọc 


Nghề nghiệp Tỉ lệ thu nhập của phụ nữ so 
ẻ với nam giới (%) 
Bác sĩ. ¬ 1 72,0 
Luật sự 70,5 
Nhà quản lý, giám đốc 73,3 
Giáo viên tiểu học. 89,6 


Hình 10.1: Tí lệ thu nhập của phụ nữ so với nam giới 


TT 
79 


Phần trăm 
vn œ 
°Ầ = 


30 T—r—r—r—r T— 
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t@ @ nh mm nN món œ ŒG @ œ6 œ@ 0a na Go GƠ ơ CS C© €G 
J5 ở 23 8m 0 đ 0 j ở Ổ  n Gan S CS C 


--- Mức lương toàn thời gian —— Tổng thu nhập | 
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Các nhóm thiểu số 

Có hai xu hướng rõ rệt về dữ liệu tình hình kinh tế và xã hội ảnh hưởng 
vấn đề chủng tộc. Bất bình đẳng về chủng tộc đã được chứng minh rõ ràng và 
mức độ bất bình đẳng đang giảm dân. Dấu hiệu rõ nhất của hiện tượng bất 
bình đẳng giảm nhưng chưa hết có thể thấy qua số trung vị về thu nhập đối 
với hộ gia đình người da trắng và người da đen. Hình 10.2 cho thấy từ năm 
1967 số trung vị thu nhập gia đình đã tăng từ 8234 USD lên 56.700 USD đối với 
gia đình người da trắng, và từ 4875 USD lên 35.158 USD đối với gia đình người 
da đen. 

Hình 10.3 thể hiện tuy chênh lệch thu nhập giữa người da đen và người 
da trắng đang lớn dẫn về con số tuyệt đối, nhưng tỉ lệ giữa số trung vị thu 
nhập của gia đình đa trắng với số trung vị thu nhập gia đình da đen đang thu 
hẹp dân. Điều này có nghĩa là tuy gia đình da trắng vẫn hưởng thu nhập cao 
hơn, nhưng thu nhập của các gia đình da đen đang tăng với tốc độ nhanh hơn 
gia đình da trắng. Tỉ lệ của thu nhập gia đình da đen so với da trắng vẫn 
thấp hơn 1.0 đáng kể (giá trị 1.0 khi hoàn toàn bình đẳng), nhưng nó đã tăng 
từ 0,52 vào năm 1950 lên 0,62 năm 2004. 

Các số đo kinh tế khác cho chúng ta thêm các dữ liệu về bất bình đẳng 
giữa người Mỹ gốc Phi và người da trắng. Thí dụ, vào năm 2006 đối với công 
nhân làm việc toàn thời gian nhận lương theo thời gian, số trung vị mức lương 
tuần là 688 USD đối với công nhân đa trắng và 560 USD với công nhân đa đen. 
Trong lĩnh vực này, tỉ lệ sẽ là 0,81 cho thấy gần bình đẳng, nhưng vì tỉ lệ này 
giữ nguyên trong gần 20 năm qua, nên không thấy có sự cải thiên đáng kể. 

Hình 10.2: Số trung vị thu nhập gia đình 
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Hình 10.3: Tỉ lệ thu nhập gia đình người đa đen so với da trắng 
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Tuy vẫn còn nhiều dấu hiệu về bất bình đẳng kính tế đáng ngạc nhiên, 
cũng có đấu hiệu tiến bộ đáng kể. 1uy vậy, chỉ có 24,4% người Mỹ gốc Phi 
nằm trong số 40% người có thu nhập ở mức trên trung bình, trong khi có đến 
56% nằm trong số 40% dân cư thu nhập thấp, hơn nữa tí lệ thất nghiệp với 
mọi lứa tuổi cao hơn từ 2,5 đến 4,5 điểm phần trăm so với da trắng. Điều 
phấn khởi là số doanh nghiệp sở hữu bởi thành viên các nhóm thiểu số đã 
tăng 46%, và doanh thu của họ tăng 63%. Sự việc tương tự đối với vấn đề xã 
hội, không thể thoát khỏi sự thật rằng ở Hoa Kỳ số người da đen được tạm 
tha, ở tù hoặc trong thời gian quản chế là 2,3 triệu, bằng với số người học cao 
đẳng. Các con số này phản ánh hai vấn đề: không có đủ số người Mỹ gốc Phi 
học cao đẳng và có quá nhiều ở trong tù. Con số thống kê càng trầm trọng đối 
với nam giới Mỹ gốc Phi. Số phụ nữ da đen học cao đẳng lớn hơn 50% so với 
nam giới đa đen, và số nam giới đa đen ở tù gần gấp 10 lần phụ nữ da đen. 

Cũng không tránh khỏi sự thật là trẻ em da đen có các chủ gia đình là 
phụ nữ gấp hai lần so với trẻ em da trắng. Vì cấu trúc gia đình là nhân tố 
then chốt về sung túc kinh tế, vấn đề xã hội về hộ gia đình chỉ có người cha 
hoặc mẹ (đa số là phụ nữ), là nguyên nhân quan trọng về khác biệt kinh tế 
của người Mỹ gốc Phi. 

Cũng phải lưu ý rằng, người Mỹ gốc Phi là nạn nhân của tội ác với tỉ lệ 
cao. Trong bất kỳ năm nào, cứ 5,5 trên 100 người Mỹ gốc Phi là nạn nhân của 
tội ác bạo hành, trong khi chỉ có 4 trên 100 người đa trắng là nạn nhân. Sự 
khác biệt chủng tộc được thể hiện lớn qua sự khác biệt về tỉ lệ là nạn nhân 
của trộm cấp. Người da đen là nạn nhân của trộm cắp gấp ba lẫn so với 
người đa trắng. 

Trong lĩnh vực thành tựu học vấn, người Mỹ gốc Phi tốt nghiệp trung học 
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với tỉ lệ cao hơn vào năm 1960, Không may là tỉ lệ người Mỹ gốc Phi tốt 
nghiệp Cao đẳng không tăng nhanh như vậy. Một phần có thể do tỉ lệ người 
Mỹ gốc Phi có bằng tốt nghiệp tương đương trung học (GED) cao hơn nhiều 
so với người da trắng. Nhiều trường Cao đẳng có ít thiện cảm đối với bằng 
GED như bằng tốt nghiệp Trung học thực sự. Hơn nữa, cả người da trắng và 
người da đen có bằng GED đều có thu nhập trung bình gần với mức thu 
nhập của người rớt Trung học, khác với người tốt nghiệp Trung học. 

Các định nghĩa và phát hiện sự phân biệt 

Sự phân biệt, định nghĩa, và luật pháp 

Nhìn bên ngoài, đường như định nghĩa sự khác biệt không khó khăn lắm, 
Nếu bạn đối xử với con người theo cách vì họ là phụ nữ, người Mỹ châu Phi 
Sự phân biệt đối xử không hay người Mỹ gốc Tây Ban Nha, bạn đang có sự 
ngang bằng phân biệt. Nhưng vấn đề phức tạp hơn vì có hai 
Đối xủ với hai người một "¬ loại phân biệt. Nếu bạn đối xử với hai người một 
Sun baby cứ trên chủng cách phân biệt trên cơ sở giới tính hay chủng tộc, 
tộc hay giới tính. _ ¿ 
Sự phân biệt tác động nghịch điều này gọi là sự phân biệt đối xử không ngang 
lầm điểu nhìn bền ngoài không bằng. Trái lại, nếu bạn đối xử bể ngoài không 
thấy rõ sự phân biệt, nhưng tác thấy rõ có sự phân biệt, nhưng có tác động tiêu 
động tều cực đến một vài cực đến vài nhóm người nào đó hơn các nhóm 
THIELENDGDE-NE SP NG khác, bạn đang có sự phân biệt tác động nghịch. 

Tuy cả hai dạng phân biệt đều bất hợp pháp, nhưng sự phân biệt tác 
động nghịch được chấp nhận, miễn là các cá nhân hay công ty thực hiện sự 
phân biệt có thể chứng tỏ việc họ đang làm có ý nghĩa cần thiết. Thí dụ, nếu 
người da trắng kiện Liên đoàn Bóng đá quốc gia (NFL) rằng các hậu vệ đa số 
là người da đen, sẽ có hai trở ngại pháp lý. Trở ngại thứ nhất là người da 
trắng là nhóm giả định bị phân biệt phải chứng tổ “tác động nghịch“. Họ có 
thể làm điều này dễ dàng bằng việc chứng tỏ rằng Hoa Kỳ có 70% dân số đa 
trắng nhưng chỉ có đưới 1% hậu vệ da trắng. Trong thực tế, trong mùa giải 
1997 — 1998 chỉ có một hậu vệ da trắng. Nếu chứng tỏ tác động nghịch, gánh 
nặng sẽ chuyển cho các bên bị kiện, trường hợp này là NFL. NFL sẽ phải 
chứng minh “sự cần thiết của công việc” làm cho đội bóng đã chọn lựa như 
vậy. NFL sẽ thắng kiện nếu đội bóng có thể chứng tỏ cuộc thi về tốc độ, sức 
mạnh và sự phối hợp, và cho thấy rằng (1) cuộc tập dượt đã dự báo khả năng 
các cầu thủ tham gia (2) họ chọn các hậu vệ trên cơ sở trắc nghiệm này. Như 
vậy tuy sự phân biệt đối xử luôn bất hợp pháp thì sự phân biệt tác động 
nghịch chỉ bất hợp pháp khi không thể chứng minh nó bắt nguồn từ sự cần 
thiết của công việc. 
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Xã hội học hay kinh tế học: tại sao phụ nữ thu nhập thấp hơn nam giới. 

Có nhiều nghiên cứu so sánh thu nhập của nữ giới so với nam giới; 
nhiều nhà kinh tế thực hiện sự so sánh bằng việc kiểm soát các yếu tố về 
giáo. đục, làm toàn thời gian hay bán thời gian, kinh nghiệm, yêu cầu của 
công việc và nhiều yếu tố khác, để xác định liệu nam giới và nữ giới có thu 
nhập như nhau khi công việc như nhau hay không. Các nhà xã hội học và 
hầu như tất cả các nhà phụ nữ học xem điều này như sự ngụy biện, vì họ 
xem đây như các dấu hiệu của sự tiếp tục đối xử sai lầm với phụ nữ chứ 
không phải là một hiện tượng kinh tế cần được kiểm soát về mặt thống kê. 
Các vấn đề là: 

Về tổng thu nhập và thu nhập từ lương: Như thể hiện trong Bảng 10:1, 
nếu bạn tập trung vào vấn để tổng quát về thu nhập thì phụ nữ chỉ bằng 
5% của nam giới. Nhưng nếu bạn tập trung ở phạm vi hẹp là sự khác biệt 
giữa mức lương toàn thời gian của nam giới và nữ giới, tỉ lệ thu nhỏ hơn, 
phụ nữ thu nhập bằng 78% của nam giới. 

+ Kinh nghiệm của cùng chủ doanh nghiệp cho thấy: Nam giới có số 
trung vị thời gian đang làm việc ở doanh nghiệp hiện tại là 3/9 năm, và số 
tương tự của phụ nữ là 3,4 năm. 

+ Các nghề nghiệp khác nhau: Chỉ có 36%: Sẽ luật : šU 37% số bác sĩ và 
19% số kỹ sư là nữ giới. Trái lại phụ nữ đảm trách 97% số thư ký, 90% số y 
tá, 92% giáo viên trường tiểu học, 97% công nhân lãnh RA ngày và 81% 
công nhân xã hội. 

+ Mang thai và sinh con: Tuy bất hợp giúp khi Thới biệt căn *ự trên 
thai sản, bất kỳ cơ hội mà phụ nữ mất đi và nam giới có được có thể bắt 
nguồn từ sự kiện là các người cha trẻ đang làm việc được thăng tiến nhanh 
hơn các người mẹ trẻ đang làm việc. Vì chỉ có phụ nữ mới có thể sinh con 
và 98% người ở nhà là phụ nữ, phụ nữ thường mất các cơ hội. 

+ Việc làm linh hoạt: Vì các nguyên nhân chủ yếu về xã hội, phụ nữ 
thường chọn các việc làm linh hoạt hơn nam giới để họ có thể đáp ứng các 
nhu cầu ở gia đình của họ. Công việc linh hoạt cũng được trả lương thấp. 
Có phải đây là các hệ quả kinh tế chính đáng của các lựa chọn mà con 
người thực hiện một cách tự do và hiểu biết, hay chúng thể hiện sự phân 
biệt đối xử? Đây là cuộc tranh luận của các bạn trong sứ với Đ êa 'sư kinh 
tế học và xã hội học của bạn: 

Thí dụ quen thuộc hơn về đối xử phân biệt xuất hiện khi các chủ doanh 
nghiệp dùng quy luật theo kinh nghiệm để tuyển dụng. Quy luật kinh 
nghiệm hữu ích khi nó là các quy tắc đơn giản giúp con người ra quyết định 
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phức tạp. Một số nhà kinh tế khảo sát loại phân biệt này xác định rằng, quy 
luật kinh nghiệm thường quen được dùng trong tuyển dụng đã từ lâu khi 
thích hợp. Hơn nữa, họ để xuất rằng nhiều luật kinh nghiệm không bao giờ 
thực sự dự báo tốt về thành quả. Một quy luật được lan truyền trong giới 
truyền thanh là đàn ông quan tâm nhiều đến thể thao, sẽ thực hiện các buổi 
phát thanh thể thao tốt hơn. Dù có lẽ đúng là đàn ông xem thể thao nhiều 
hơn, điều này không nói gì về khả năng một nam giới hay nữ giới nào sẽ làm 
tốt hơn công việc cụ thể nào. Flơn nữa, nhiều luật kinh nghiệm như nhận 
định đàn ông lái xe tốt hơn, không bao giờ dự báo đúng thực tiễn công việc. 

Ngay cả khi có một luật thực nghiệm chính xác cụ thể, sự phân biệt vẫn 

bất hợp pháp. Dạng phân biệt này về mặt kinh tế 

SỰ PHÁN biệt luận lý hay tương, đương với phân biệt chủng tộc, thường có 
thống kê Ä . liên quan đến hoạt động của cảnh sát. Trong kinh 
Đi xử không công bằng với . ˆ là : kiến, L 
các nhóm người, căn cứ trên tế học, sự phân biệt như vậy được B0 là sự phân 
những chứng cứ thống kê biệt luận lý hay thống kê, vì nó đưa trên dữ kiện 
hợp lý và nhất quán với việc thống kê đúng đắn. Nó được xem là “hợp lý” chỉ 
cực đại hoá lợi nhuận. vì nó nhất quán với mục tiêu chấp nhận chung 
của doanh nghiệp là cực đại lợi nhuận. Thí dụ, có 
một thực tế ở Hoa Kỳ là, khi một ngân hàng tham vấn các nhà thống kê và 
nhà kinh tế giỏi nhất, và thấy rằng người Mỹ gốc Phi có hơn 2% khả năng 
không trả tiền vay mua nhà. Diễều này vẫn đúng khi nghiên cứu, ta giữ cho 
biến thu nhập, nghề nghiệp và nhiều biến số quan trọng khác không đổi. Nếu 
các tổ chức cho vay dùng thông tin này, để tính lãi suất mua trả góp bất 
động sản cao hơn đối với người da đen, hoặc nếu họ dùng thông tin này để 
thiết lập tiêu chuẩn cao hơn đối với việc vay tiền của người da đen, họ sẽ 
mắc phải sự phân biệt về “thống kê”. Dù có ý nghĩa kinh tế hay không, sẽ 
bất hợp pháp khi đàng chủng tộc trong bất kỳ quyết định cho vay nào. 

Phát hiện và đo lường sự phân biệt 

Việc phát hiện và đo lường mức độ phân biệt theo cách thức không phải 
luôn luôn đễ dàng. Nếu một nữ giới chưa học hết bậc trung học gốc Tây Ban 
Nha và một giáo sư đại học da trắng cùng đến ngân hàng vay tiền, và người 
chưa học hết trung học không được vay còn ông giáo sư vay được tiền, chúng 
ta sẽ không tự động cho rằng đây là phân biệt về giới tính hay chủng tộc mà 
phải tìm ra được các nguyên nhân tại sao người được vay và người không 
được vay. 

Có hai cách thức nhà kinh tế cố gắng thực hiện việc này. Cách thứ nhất, 
họ dùng kỹ thuật thống kê gọi là “hồi quy” để tìm hiểu dạng thức có tính hệ 
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thống đữ liệu. Khi họ tính được các giá trị thích hợp nhờ dùng một chương 
trình vi tính về thống kê, kỹ thuật hổi quy sẽ cho biết tác động của một biến 
số này lên biến số khác, khi giữ cho tác động của các biến số khác không đổi. 
Điều này cho phép họ chắc chắn rằng, một biến số như chủng tộc hay giới 
tính có tác động cụ thể trên một biến số khác, chẳng hạn như có nên đồng ý 
cho vay hay không, khi giữ các biến số khác như thu nhập khóng đổi. Khi 
nhiều người khác nhau, xuất thân khác nhau, thu nhập khác nhau, quá trình 
vay nợ khác nhau, vay tiền từ nhiều ngân hàng khác nhau, kỹ thuật hồi quy 
khi được áp dụng đứng đắn có thể xác định có phải do là người Mỹ gốc Phí 
hay là phụ nữ sẽ ít có khả năng vay tiền hay không. 

Kỹ thuật thứ hai gồm việc tạo ra những người đóng giả hoàn toàn tương 
tự ngoại trừ khác biệt về chủng tộc hay giới tính. Các “kiểm toán viên” này 
lần lượt tiếp cận một tình huống để xem họ có bị đối xử khác nhau hay 
không. Vì ngoài chủng tộc ra các biến số khác được giữ không đổi, bất kỳ sự 
khác biệt nào trong việc đối xử với các kiểm toán viên phải liên quan đến 
chủng tộc. Một thí dụ hấp dẫn của nghiên cứu này được tiến hành bởi các 
nhà kinh tế Bertrand và Mullainathan. Họ chứng tỏ rằng với các giả định 
hoàn toàn tưởng tượng và đồng nhất mang tính thực dụng, các ứng viên có 
tên như “Emly” và “Greg” về mặt thống kê sẽ có khả năng áp đảo được gọi 
phỏng vấn, hơn là các ứng viên có tên như “Lakisha“ và “Jamal”. 

Hai kỹ thuật này cũng bị chỉ trích. Điều này có thể do các nhà kinh tế có 
các quyết định hơi khác nhau từ các kỹ thuật này. Thông thường các kỹ thuật 
hồi quy cho thấy vấn đề thiên lệch chủng tộc thể hiện ít hơn so với các kỹ 
thuật về kiểm toán. Thường người ủng hộ phương pháp hồi quy so với việc 
dùng các kiểm toán viên nói rằng, bản thân các kiểm toán viên giả tưởng có 
thể tạo ra một phần sự cách biệt do cách họ hành động. Họ cũng nói rằng sự 
chính xác của việc so sánh thì chưa đủ tin cậy. Trái lại, người ủng hộ sự kiểm 
toán đề nghị rằng các biến số đưa vào phép hồi quy, như điểm số thông 
minh, tự bản thân chúng bị thiên lệch, hoặc thể hiện các thực tiễn phân biệt 
trong quá khứ, và vì vậy luôn đánh giá không đúng vấn đề thực sự. 


Sự phân biệt trong lao động, tiêu thụ và cho vay. 

Hãy rhớ các điều cơ bản trên, bây giờ chúng ta trở lại ba lĩnh vực kinh tế 
mà các nhà kinh tế chuyên nghiệp đã khảo sát khá sâu sắc vấn đề phân biệt. 
Các lĩnh vực này là thị trường lao động, nơi người ta bán sức lao động cho 
doanh nghiệp, thị trường hàng hóa - nơi dân cư mua sản phẩm và thị trường 
cho vay, nơi người ta vay tiền. 
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Sự phân biệt trong thị trường lao động 

Chúng ta có thể bắt đầu khám phá tác động của sự phân biệt trong thị 
trường lao động bằng việc giả định một thế giới như trong thập niên 1960, mà 
sự phân biệt được thực hiện hợp pháp và công khai. Trong Hình 10.4, giả sử 
có hai loại công việc: công việc chỉ dành cho người da trắng và công việc 
người da trắng được phép làm, nhưng người da đen phải làm nếu họ muốn 
có việc làm. Trong thế giới không có sự phân biệt, đường cung không phân 
biệt Sụp cắt đường câu tại mức lương Wwp, bằng nhau đối với người da trắng 
và người da den. Trong thế giới sự phân biệt được luật pháp cho phép và tổn 
tại, nguồn cung công nhân có thể thực hiện các công việc chỉ dành cho người 
đa trắng (bên trái hình) thì ít hơn (Sp) và vì vậy lương trả cho người đa trắng 
thì lớn hơn. Vì người da đen phải thực hiện các công việc khác, nguồn cung 
lao động trong thị trường đó (bên phải hình) thì lớn hơn và vì vậy mức lương 
thấp hơn. 

Hình 10.4: Tác động của phân biệt chủng tộc lên mức lương của người da 
trắng và người da đen 


Da trăng 


Người Mỹ gốc Phi 


bà nn 


Šxp 


ta trắng §p 


Wun 


W„; đen 


D 


L_ 


Các công việc chỉ người da trắng L Các công việc người đa đen được 
được làm làm 


L 


Như vậy đối với sự phân biệt được xem là hợp pháp, người da trắng thu 
nhập nhiều hơn người da đen. Câu hỏi là: nếu sự phân biệt được xem là bất 
hợp pháp, nó có đủ để loại bỏ sự chênh lệch về lương hay không? Bắt đầu 
với công trình của nhà kinh tế, Gary BecKer, công trình chứng tỏ về mặt lý 
thuyết là nếu không có cơ sở pháp lý, sự phân biệt và chênh lệch về lương sẽ 
biến mất. Trong thập niên 1960, các nhà kinh tế tin rằng các chủ doanh 
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nghiệp định hướng lợi nhuận nhưng có trí óc khoáng đạt sẽ muốn làm ra 
càng nhiều càng tốt, và vì vậy không để ý vấn để màu đa. Nếu các chủ 
doanh nghiệp tuyển dụng người để làm các việc được xem là “công việc của 
người da trắng”, và đã đúng khi giả định rằng lý đo duy nhất mà người đa 
đen trước đây không được làm việc này là sự phân biệt chủng tộc, thì người 
Mỹ gốc Phi sẽ có thể làm công việc như người da trắng. Tuy nhiên chỉ vấn để 
này sẽ không khuyến khích các chủ doanh nghiệp định hướng lợi nhuận thuê 
người da đen. Điều khuyến khích họ là có thể trả người da đen lương hơi cao 
hơn các việc khác, nhưng vẫn thấp hơn mức đang trả cho người da trắng. 
Trong Hình 10.4, mức lương này nằm giữa Wblae và Wwnie. 

Nếu các nhà quản lý định hướng lợi nhuận thuê người Mỹ gốc Phi với 
mức lương ngay trên mức Wpj¿ mô tả trong phần bên phải Hình 10.4, họ có 
thể có được tất cả lao động họ cần với chỉ phí thấp hơn nhiều so với số phải 
tra cho công nhân da trắng W„uje. Vì vậy nhà quán lý doanh nghiệp muốn 
tạo lợi nhuận có thể thu hẹp khoảng cách lương một chút. 

Khi các nhà quản lý khác thấy lợi thế thuê các lao động Mỹ gốc Phi kỹ 
năng như nhau với mức lương thấp hơn, thì mức lương của người Mỹ gốc Phi 
sẽ Liếp tục tăng, khí các doanh nghiệp tìm các lao động rẻ hơn sẽ cạnh tranh 
lấn nhau. Vì vậy một nhà kính tế truyền thống lập luận rằng, họ chỉ cần đỡ 
bỏ các trở ngại pháp lý thì sẽ có sự bình đẳng. Ý tưởng lòng tham lớn hơn sự 
mù quáng vẫn nằm trong tâm trí nhiều nhà kinh tế. 

Tuy nhiên lưu ý rằng lương không còn bình đẳng 30 năm sau thời hoàng 
kim của phong trào về quyền dân sự, có các trở ngại mà các kích thích kinh 
tế đơn giản không thể vượt qua để làm cho lương trở nên công bằng. Việc 
đầu tiên cần xem xét liên quan đến việc liệu lợi nhuận kinh tế có vượt qua 
được sự phân biệt chủng tộc hay không, là vấn đề con người sẽ trả thêm 
lương khi họ muốn nhằm thỏa mãn bản chất mù quáng của họ. Các nhà quản 
lý sẽ trả thêm một ít để không phải làm việc với “họ”, ở đây “họ” là phụ nữ, 
người da đen, đồng tính, da trắng hay bất kỳ ai. Có lẽ những người mù 
quáng sẵn sàng trả tiền để thỏa mãn sự mù quáng của họ. 

Một vấn để khác là một số người sẽ chỉ ủng hộ các doanh nghiệp khi 
không có ai trong số “họ” ở xung quanh. Dù bạn là nhà quản lý khoáng đạt 
định hướng lợi nhuận, nếu bạn thấy doanh nghiệp của bạn đi xuống khi bạn 
thuê các người Mỹ gốc Phi, bạn có thể sẽ quyết định chỉ thuê người da trắng, 
và bạn sẽ trả lương thêm để thu hút họ. Bạn có thể làm điều này dù bạn biết 
rằng điều này bất hợp pháp và trái đạo đức, Một thực tế cuộc sống là nếu 
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bạn là nhà quản lý, và cuộc sống của bạn phụ thuộc vào sự thỏa mân khách 
hàng của bạn, bạn có thể làm những việc bạn không muốn làm. 

Chính vì các lý do này mà tuy khoảng cách lương giữa người da trắng và 
người da đen đã rút ngắn nhưng không biến mất. Phân tích hổi quy cho thấy 
nó vẫn còn từ 12% đến 15%. Nhớ rằng các kết quả hồi quy có được khi giữ 
không đổi các yếu tố xác định mức lương như giáo dục và loại nghề nghiệp. 

Vì người Mỹ gốc Phi có trỉnh độ giáo dục thấp hơn trung bình và vì họ ít 
có nghề nghiệp thu nhập cao, nên bạn nghĩ rằng họ sẽ được trả lương thấp 
hơn. Điều này cùng có nghĩa là sự khác biệt lương thực sự thì lớn hơn 12% 
hay 15%, Có sự mâu thuần rõ ràng khi các nghiên cứu giới hạn vào các 
chuyên môn trình độ cao, cho thấy nếu là phụ nữ da đen sẽ thực sự nhận 
lương cao. Điển này đáng chú ý nhưng thiếu thực tiễn, vì hầu hết phụ nữ Mỹ 
gốc Phi không phải là các chuyên viên trình độ cao. 

Sự phân biệt trên thị trường lao động và thị trường cho vay 

Trong khi dễ tưởng tượng sự phân biệt trên thị trường lao đông, nơi 
người ta hoặc bị từ chối bố trí công việc hoặc được thuê với mức lương thấp, 
sẽ khó hình dung hơn trong thị trường hàng hóa. Bạn chưa từng thấy siêu thị 
Wal — Mart tính cho người đàn ông đa trắng 65 USD một bình ắc quy xe hơi, 
và tính 75 USD đối với phụ nữ Mỹ gốc Tây Ban Nha. Tuy nhiên có các lĩnh 
vực trong thị trường hàng hóa, đặc biệt trong thị trường dịch vụ trong đó 
chủng tộc có thể bị đối xử phân biệt. 

Túc đầu đường như khá khờ khao nếu một doanh nghiệp phân biệt và bỏ 
qua sự bán hàng sinh lợi. Điều bạn cân xem xét là việc kiểm toán thực hiện 
bởi nhiều nhà kinh tế và nhà nghiên cứu của chính phủ, đã cho thấy rằng sự 
phân biệt trong thực tế rất phổ biến trong kinh doanh bất động sản, thuê nhà 
và kinh doanh xe hơi. 

Trong kinh doanh bất động sản, các kiểm toán cho thấy rằng các hãng kinh 
doanh bất động sản gồm nhân viên của cả hai chủng tộc, có xu hướng giới 
thiệu nhà nhiều hơn cho các khách hàng da trắng. Hơn nữa, họ giới thiệu cho 
các gia đình da trắng các căn nhà có hàng xóm đều là người đa trắng, trong khi 
đành cho các gia đình da đen các căn nhà có láng giềng người da đen hoặc hỗn 
hợp. Kết quả tương tự cũng thấy xuất hiện đối với việc thuê nhà. Tại sao các 
hãng bất động sản làm điều này và nói riềng, tại sao các Ni bất động sản 
của người da đen làm điều này? Ở đây cần một vài giải thích.. 


Khả năng thứ nhất là các hãng này chỉ cố gắng làm cho các khách hàng 
được hạnh phúc, và họ nghĩ để thực hiện điều này, cần giới thiệu các ngôi nhà 
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trong khu vực họ nghĩ khách hàng muốn sống ở đó. Các nhân viên bán hàng 
luôn phán đoán về điều sẽ làm khách hàng của họ hạnh phúc, họ làm như vậy 
và ít suy nghĩ điều tiếp theo. Các nhà kinh tế phát hiện dạng phân biệt này và 
xem hành vi này có sự phân biệt chủng tộc. Nếu một phân khúc đáng kể các 
người Mỹ gốc Phi thực sự muốn sống với láng giểng dễ hòa nhập, thay vì di 
chuyển sang láng giềng khác mà họ là gia đình thiểu số duy nhất, nhà kinh tế 
sẽ không chính xác khi gọi hành vi này là sự phân biệt. 

Khả năng thứ hai là cả hai hãng da đen và đa trắng đều có các khách 
hàng thường xuyên, trong các khu dân cư có các căn hộ hay căn nhà để bán 
cho họ, và họ không muốn làm các khách hàng thường xuyên của họ bị phiền 
giận bằng sự đảo lộn “cân đối” về chủng tộc trong khu dân cư. Các kiểm 
toán không phỏng vấn các hãng này, nên dữ liệu không thể hiện liệu các kịch 
bản như vậy có giải thích cho các hành vi phân biệt, khi những nhà kinh 
doanh bất động sản giới thiệu các bất động sản cho khách hàng của họ. Nếu 
bạn sống trong khu dân cư được phát triển ban đầu trước năm 1975, bạn sẽ bị 
sốc khi khám phá các thảo luận về bất động sản của bạn có một dòng như tôi 
đã tìm ra gần đây 

“Không có người nào ngoài người chúng tộc Caucase sẽ sở hữu, sử dụng hoặc cư 
ngụ ở bất kỳ căn hộ hau tòa nhà nào trong tiểu khu 0ực nàu, ngoại trừ thỏa tuiện 
nàu sẽ không ngăn cấm những người hầu trong gia đình, hoặc nhân uiên có chủng 
tộc khác được cư ngụ tới người chủ” 

Một lĩnh vực khác nhà kinh tế phát hiện có sự phân biệt về chúng tộc và 
giới tính trong thị trường hàng hóa, là trong việc kinh doanh xe hơi. Các kiểm 
toán viên khám phá rằng ngay cả khi họ dùng cùng chiến lược mặc cả, làm 
rõ về việc trả tiễn mặt, nói về cùng chiếc xe, các hãng vẫn tính giá cao hơn 
cho người đa đen và phụ nữ. Phương pháp kiểm toán thông thường là để cho 
người da đen và đa trắng, dàn ông và phụ nữ cùng đi vào một hãng trong 
một thời gian ngắn, và hỏi người bán hàng nói cho họ giá của một chiếc xe 
cụ thể, Trong mỗi trường hợp, nhà kiểm toán sẽ đưa ra một giá họ sẽ quyết 
định từ trước, và sử dụng một kỹ thuật mặc cả “lấy số trung bình”, cho đến 
khi người bán và họ đạt được mức giá cuối cùng. Điều xảy ra là, giá đầu tiên 
dưa ra bởi cả hãng bán xe của người da trắng và da đen đều thấp hơn đối với 
khách hàng da trắng so với da đen. Hãng cũng đồng ý bán xe hơi cho người 
da trắng với giá thấp hơn so với bán cho người đa den. Các nhà kinh tế thực 
hiện các kiểm toán này kết luận rằng tính trung bình phụ nữ da đen trả hơn 
1000 USD, đàn ông da đen trả hơn 800 USD, và phụ nữ da trắng trả hơn 400 
USD cho một chiếc xe hơi so với đàn ông đa trắng. 
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Tại sao các hãng xe hơi làm điều này? Dù sự thiên vị ít hơn khi bản thân 
người bán là phụ nữ hay thành phần thiểu số, họ vẫn phân biệt đối với người 
da đen và phụ nữ. Dường như các hãng không muốn bán hoặc có các nhận 
thức thành kiến chống lại việc kinh doanh và các chiến lược mặc cả. Có lẽ họ 
tin rằng có thể lèo lái khách hàng người Mỹ gốc Phi hoặc phụ nữ. 

Một lĩnh vực khác các nhà kinh tế đã khảo sát và khám phá có sự phân 
biệt chủng tộc nghiêm trọng là lĩnh vực cho vay mua bất động sản. Vì hiếm 
khi các ngân hàng có một lãi suất độc nhất, câu hỏi là liệu người da đen dễ 
có khả năng bị từ chối cho vay so với người da trắng hay không. Các kiểm 
toán lại cho thấy rằng với các đặc điểm hầu như đồng nhất về kinh tế, người 
da đen thường bị từ chối cho vay hơn người da trắng, Dường như ở đây các 
ngân hàng sử dụng cả các tiêu chuẩn khách quan và chử quan khi quyết 
định, có thành kiến phân biệt trong các tiêu chuẩn chủ quan của họ. Như 
chúng ta đã nói có thể chứng minh rằng người da đen và người da trắng có 
cùng vị thế kinh tế, nhưng chịu lãi suất vay dài hạn mua bất động sản trả 
góp khác nhau. Có thế khi nhân viên cho vay từ chối cho cặp vợ chêng da 
đen vay mua nhà trả góp, sẽ đồng ý cho cặp vợ chồng da trắng vay với cảm 
nhận mang tính “hợp lý”. Tuy nhiên, sự phân biệt này vẫn vi phạm pháp 
luật, và hiện nay các ngân hàng bị giám sát và bị phạt về các hành vi như 
vậy. 

Một số nhà kinh tế cho rằng có sự phân biệt giới tính trong khoản lương 
hưu hàng năm. Dù có là phân biệt thực sự hay không, đần ông được lựa chọn 
tốt hơn phụ nữ, vì phụ nữ sống lâu hơn đàn ông hơn nửa thập kỷ. Các công 
ty bảo hiểm cung cấp lương hưu tính chỉ phí cho phụ nữ nhiều hơn nam giới, 
dành lợi ích cho phụ nữ ít hơn nam giới, hoặc lấy số bình quân theo phương 
thức nào đó để nữ giới cuối cùng phải trả hơi nhiều hơn và nhận hơi ít hơn. 
Việc quy định là vi phạm luật khi tính chỉ phí cho phụ nữ nhiều hơn nam giới 
sẽ không thay đổi các sự kiện này. Nó chỉ buộc các công ty thực hiện việc 
dẫn tới sự tái phân phối của cải từ nam giới sang nữ giới. 

Hành động khẳng định 

Kinh tế học về hành động khẳng định 

Như bạn đã thấy từ thảo luận trước, có các trường hợp hành vi phân biệt 
có thể tiếp tục kéo dài sau khi nó được thông báo là bất hợp pháp. Hoặc do 
các chủ doanh nghiệp mù quáng hoặc có thể họ có các khách hàng mù 
quáng, sự phân biệt trong việc làm vẫn tốn tại ngay trong một thị trường 
cạnh tranh hoàn hảo. Có nghĩa là thị trường cạnh tranh hoàn hảo có thể 
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không đạt được mức tối ưu xã hội về việc làm cho người thiểu số. Thành 
phần thiểu số sẽ thiếu việc làm hoặc nhận lương thấp, trong khi người da 
trắng và nam giới sẽ được trả lương cao trong công việc và vẫn làm nhiều 
việc mà họ không đủ năng lực. 

Bất cứ khi nào thị trường không đạt trạng thái mà tổ hợp thặng dư người 
tiêu đùng và thặng dư nhà sản xuất cực đại, các nhà kinh tế sẽ chú ý các 
Hành động khẳng định hành động có thể sửa chữa thất bại thị trường này. 
Bất kỳ chính sách nào đùng Dù các chính sách điều chỉnh thất bại thị trường tốn 
để đấy nhanh quá trình đạt chị phí, các nhà kinh tế xem chúng như sự đầu tư 
đến sự. công bằng cần thiết cuối cùng sẽ đem lại lợi nhuận. Trong bối 
cảnh này sửa chữa các chính sách được gọi là hành động khẳng định. Hành 
động khẳng định là chính sách được thực hiện để thúc đẩy nhanh quá trình 
đạt đến sự công bằng. 

Chi phí của các chính sách hành động khẳng định biến thiên từ chỉ phí 
tuyển chọn nhân viên chu đáo hơn, đến chỉ phí giám sát các hành vi tuyển 
dụng công bằng do phòng quán trị tài nguyên nhân lực phụ trách. Các chỉ 
phí này trong cùng bối cảnh có thể xem như các chỉ phí liên quan dến việc 
sửa chữa thất bại thị trường. Thí dụ, dù tốn chí phí cho ngành công nghiệp 
để làm sạch ô nhiễm, các chỉ phí như vậy cho ngành công nghiệp là bắt buộc 
theo quy định của chính phủ, nói chung sẽ có lợi cho chúng ta nếu không có 
các chi phí này. Khi hành động khắng dịnh được vân dụng để sửa chữa sự 
bất bình đẳng thường xuyên xảy ra, những người ủng hộ hành động khẳng 
định coi nó rất giống như thiết bị lọc khí ở nhà máy đốt bằng than. Đó là chỉ 
phí để điều chỉnh thất bại thị trường. Nếu các hành động khẳng định tên tại 
để đẩy nhanh sự chuyển từ bất bình dẳng sang bình đẳng các chỉ phí này 
được xem như có tác dụng giảm thất bại thi trường bằng cách rút ngắn thời 
gian tồn tại của bất bình đẳng. 

Trái lại, nếu sự khác biệt trong thị trường giữa thành phần thiểu số và 
người da trắng, giữa dàn ông và phụ nữ chỉ phản ánh các khác biệt về kỹ 
năng giữa các nhóm, thì thị trường không thất bại. Trong trường hợp này, bất 
kỳ ý định đùng hành động khẳng định nào sẽ phát sinh chỉ phí thay vì lợi ích 
cho nền kinh tế. Trong trường hợp như vậy, chỉ phí của hành động được xem 
như để mua “sự công bằng“ hơn là sửa chữa thất bại thị trường. 

Hành động khẳng định là gì? 


Ngay cả khi các mô hình kinh tế truyền thống dự báo chính xác rằng 
khoảng cách lương giữa đàn ông và phụ nữ, giữa người da trắng và thành 
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phân thiểu số sẽ thực sự bị loại trừ không cần các hành động khẳng định, 
vẫn còn vấn đề về thời gian. Hành động khẳng định xuất hiện vì những 
người ủng hộ muốn đạt sự công bằng nhanh hơn. Nếu sự công bằng không 
xuất hiện đủ nhanh bằng các kích thích kinh tế, những người ủng hộ xác định 
cần thêm hành động khẳng định để thúc đẩy nhanh quá trình. 


Các mức độ của hành động khẳng định 


Hành động khẳng định có nhiều dạng, từ không quan trọng đến quan 
trọng nhiều. Thí dụ, nhiều công nhân vẫn xem như thông minh khi hành 
động khẳng định bao gồm các giới hạn rõ ràng về số người được tuyển dụng, 
thăng chức hoặc bổ nhiệm. Trong thực tế, các giới hạn rõ rệt thì ít và ngoại 
trừ khi chúng đã được nêu ra trong một quyết định của tòa án, chúng thì bất 
hợp pháp. Trái lại, nhiều chính sách khác có thể được sử dụng không bao 
gồm các giới hạn như trên. 


Một dạng hành động khẳng định khác chỉ đơn giản đảm bảo mọi nhân 
viên đủ năng lực tiềm năng hiểu biết về một công việc cụ thể. Thí dụ, nếu 
bạn đang tuyển dụng các công nhân sản xuất ở một thành phố Tây Nam, 
hành động có thể gồm các quảng cáo trên báo bằng cả tiếng Anh và tiếng 
Tây Ban Nha. Nếu bạn đang tuyển dụng ở một thành phố có đài phát thanh 
mà thính giả chủ yếu là người Mỹ gốc Phi, thì hành động khẳng định sẽ là 
quảng cáo ở các đài phát thanh gồm chủ yếu các thính giả da trắng. Dạng 
hành động khẳng định này yêu cầu các doanh nghiệp tuyển dụng rộng rãi 
tìm nhân viên mới. Nó tạo rất ít gánh nặng cho các doanh nghiệp và không 
tạo cho ai bất kỳ lợi thế không công bằng nào. Người được xem là bất lợi chỉ 
khi trước đây đã hưởng lợi thế không công bằng. Có thể là người kém năng 
lực nhưng có việc làm, nhờ thành phần thiểu số không biết về sự hiện diện 
của những việc làm đó. 


Huyền thoa ành động khẳng định 

Các nhà kinh tế học Roland Fryer và Glenn Loury nghiên cứu về các 
chính sách hành động khẳng và kết luận rằng huyền thoại về hành 
động đôi khi lấn át thực tiễn. vo + 

Huyền thoại 1: Hành động khẳng định có thể gồm các mục tiêu và các thời 
biểu mà vẫn tránh được việc dùng các hạn mức. _ _ Ki : 

Họ lập luận rằng, vì những người tìm kiếm sự phân biệt không thể 
nhìn được tâm hồn của bên vi phạm tiềm năng, việc tuyển dụng, cho vay, 
hoặc chấp nhận một tổ chức có thể sẽ tạo ra một “hạn mức tiềm ẩn” để đạt 
mục tiêu của họ. : lạ TY 
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Huyền thoại 2: Các chính sách không chú ý đến màu da đưa ra một giải pháp 
thay thế hiệu quả cho động khẳng định chú ý đến màu da 

Tĩo đấn chứng các phản ứng ở California, Florida: và Texas khi các chính 
sách hành động khẳng định bị cấm trong việc tuyển sinh viên cao đẳng. Họ 
lập luận rằng ý định dùng thu nhập hay bằng trung học làm yếu tố đại 
diện thì không hiệu quả, và việc có được một lớp sinh viên tốt nhất và đa 
đạng nhất bị cản trở do việc dùng các yếu tố đại diện cho chủng lộc, thay 
vì dùng chính yếu tố chủng tộc. 

Huyển thoại 3: Hành động khẳng định làm giảm động cơ tự đầu tư cho bản thân 

-Họ lập luận rằng dù người da trắng không xem sự đầu tư vào giáo dục 
sinh lợi nhiều như kỳ vọng, người Mỹ gốc Phi sẽ kỳ vọng sinh lợi lớn hơn 
từ giáo dục. Tác động nào lớn hơn vẫn là câu hỏi chưa giải quyết trong 
thực tiễn. 

Huyền thoại 4: Bình đẳng về cơ hội thì đủ đảm bảo về công bằng chủng tộc. 

Họ lập luận rằng vì các mạng quan hệ xã hội (“Người mà bạn biết”) 
ảnh hưởng rất lớn đến hành ví tuyển dụng, các lợi thế trước đây có lẽ sẽ tự 
duy trì trong một thời gian dài. 

Huyền thoại 5: Càng sớm, càng tốt 

Họ cho rằng đây là một vấn để thực tiễn, mà các dữ liệu chưa chứng tỏ 
được rằng việc đầu tư sớm vào giáo dục bình đẳng hơn sẽ tăng tỉ lệ tốt 
nghiệp sau này. 

Huyền thoại 6: Nhiều công nhân không tiuột. nhóm thiểu số hị ảnh hưởng trực 
tiếp bởi hành động khẳng định. 

Họ cho rằng có rất nhiều người da trắng và nam giới tin rằng họ thành 
công vì các chính sách hành động khẳng định, so với số thực tế được như 
Vậy. 

Huyền thoại 7: Hành động khẳng định luôn luôn giúp người hưởng lợi từ nó. 

Họ cho rằng hành động khẳng định đã giảm tỉ lệ tốt nghiệp và ngăn 
cản mong muốn trở thành luật sư của các sinh viên trường luật người Mỹ 
gốc Phi, vì họ được nhập học vào các trường mà họ ít có cơ hội thành danh. 


Thứ ba, hành động khẳng định ở mức độ cao hơn là khi chủ doanh 
nghiệp thiết lập một mức năng lực phù hợp cho một công việc, tuyển dụng 
mọi nhóm thiểu số miễn đạt tiêu chuẩn đó, rồi bố trí các vị trí còn lại cho các 
nhóm không phải thiểu số. Khi các trường đại học quyết định người được 
trúng tuyển, họ dùng các tiêu chuẩn để áp dụng hành động khẳng định, và 
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thường xuyên tiến hành theo cách sau: trường sẽ quyết định ai đạt điểm thi 
SAT 1000 điểm, sẽ đủ điều kiện được tuyển và nhận tất cả các nhóm thiểu số 
đáp ứng tiêu chuẩn này, nhóm các sinh viên có điểm SAT trên 1000 điểm. 

Một dạng thứ tư của hành động khẳng định không dùng sự giới hạn, là 
thiết lập một quy tắc mà các nhà tuyển dụng cố gắng đáp ứng. Ý tưởng của 
việc này là đảm bảo các nhà tuyển dụng có thể linh động, mà vẫn đảm bảo tỉ 
lệ các nhóm thiểu số không được chấp nhận không xuống quá thấp. Trong 
việc thăng cấp ở quân đội, nếu các tỉ lệ về chủng tộc, sắc tộc và giới tính của 
số người được thăng chức không tương đối bằng với các tỉ lệ về chủng tộc, 
sắc tộc và giới tính của số người đủ điều kiện thăng tiến, thì ban khen thưởng 
phải lập báo cáo thuyết minh sự chênh lệch này. Có nghĩa là dù không có 
con số cụ thể số người được thăng chức, nhưng sai lệch so với nguyên tắc 
hướng dẫn sẽ bị kiểm tra. 

Dạng nghiêm ngặt cuối càng liên quan đến hành động khẳng định là hạn 
mức. Điều ngạc nhiên là hạn mức mà đa số mọi người nghĩ liên quan đến 
hoạt động khẳng định, thì thực sự là một hành vi nói chung chống lại pháp 
luật. Hạn mức hợp pháp chỉ khi được tòa án phê chuẩn, hoặc bằng các phán 
quyết hay một sắc lệnh đồng ý. Cần có đủ cơ sở để chứng minh một chủ 
doanh nghiệp hay một trường đại học đã có sự phân biệt trong quá khứ khi 
thiết lập mức hạn chế pháp lý. Điều gây phiển toái cho một số nhà kinh tế là 
mức độ các doanh nghiệp sử dụng các hành vi tuyển dụng giống như dùng 
hạn mức, được thiết lập để tự bảo vệ tránh các rắc rối pháp lý. 
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Tài nguyên thiên nhiên và môi trường —ˆ 
Phần côn lại của thể giới 


Tiển thanh toán (tiến thuê, lương, _) Lao động, tiết kiệm 


Lao động, tiết kiệm Tiến thanh toán 
(tiển thuê, lướng,..) 
Tiền thanh toán 


(tiến thuê, lương,..) 


Lao động, tiết kiệm 


Mỹ quan 
thiên nhiên 
“~—. Ỷ 


Chỉ chuyển giao, 
Chất thải 


Hàng hóa 
và dịch vụ 


Tiến thanh toán hàng 


hóa và dị 
Tiền thanh óa và dịch vụ 


toán hàng hóa 


và dịch vụ Thị trưởng ._n (nhe hàng 
hãng hoá và JỐY VỤ 
địch vụ 


Hàng hóa và dịch vụ 


Các thị 
trưỡng hối 
đoải 


Xuất khẩi Nhập khẩu 


Phần còn lại của thế giới. 
Tài nguyên thiễn nhiên và mối trường. 


Nội dung chương tiếp theo 


Chương tiếp theo tập trung vào Head Start (Giáo dục ban đầu), một địch 
vụ cung cấp bởi Chính phủ liên bang cho các gia đình có con và thu nhập 
thấp. 
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CHƯƠNG 11: 


GIÁO DỤC BAN ĐẦU (HEAD START) 


Mục tiêu của chương Chủ để của chương 
Sau khi đọc chương này bạn có " Head Start như sự đầu tư. 
thể: " Chương trình Head Start. 


" Hiểu rằng Head Start (giáo dục » Thực tiễn hiện tại. 
ban đầu) là một chương trình cung + Chi phí cơ hội của việc tài trợ 
cấp giáo dục thời kỳ thơ ấu cho đầy đủ cho Head Start. 
gần một triệu trẻ em. » Tóm tắt. 
"Hiểu rằng tiền để cơ sở của chương 
trình tương tự như tiền để của bất 
kỳ sự đầu tư nào, rằng tiền chỉ 
hiện tại sẽ cho kết quả trong tương 
lai. 
" Phân tích Head Start dùng khái 
niệm về giá trị hiện tại. 
“ Hiểu rằng thực tiền về hiệu quả 
của chương trình thì chưa đẩy đủ, 
tập trung vào thời gian trẻ em còn 
thuộc chương trình, và không thể 
được dùng để khẳng định rằng các 
tác động của Head Start kéo dài 
trong thời kỳ trưởng thành. 
" Hiểu rằng có một chỉ phí cơ hội 
cho chương trình 6 tỉ USD này. 


Được thiết lập năm 1965, chương trình Giáo dục ban đầu (Head StarU 
phục vụ 909.201 trẻ em dưới 5 tuổi với chỉ phí hàng năm hơn 6,8 tỉ USD. Nó 
bắt đầu trên tiên đề hợp lý rằng sự can thiệp sớm vào đời sống trẻ em có thể 
sinh lợi dưới dạng kết quả giáo dục được cải thiện, giảm tỉ lệ tội ác, và các 
kết quả xã hội mong muốn khác. Như vậy Head Start đã được sự hỗ trợ 
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chính trị rộng rãi, tuy có sự tranh luận mạnh mẽ về việc nó có tạo ra ảnh 
hưởng tích cực dài hạn không. 

Chúng ta khám phá tiển để làm cơ sở cho nhận thức rằng sự can thiệp 
sớm vào đời sống trẻ em đáng để đầu tư. Chúng ta đưa ra một nhận định cẩn 
trọng, liên quan hiệu quả của đầu tư ngắn hạn trong giáo dục trẻ em ban 
đầu. Chúng ta mô tả đây đủ chương trình này và cho thấy sự gia tăng danh 
sách được hưởng và ngân sách của Head Start. Ngoài ra, chúng ta mô tả sứ 
mạng, năng lực và trẻ em tham gia chương trình. Khảo sát thực tiễn thành 
công của Head Start cũng như thiếu sót của nó, và đưa ra một suy nghĩ về 
chỉ phí cơ hội cho việc tài trợ đầy đủ chương trình. 

Head Start như sự đầu tư 

Tiển để về sự can thiệp sớm 

Khi các nhà khoa học xã hội xem xét vấn đề nghèo vào thập niên 1960, 
nhiều người hy vọng rằng với đủ tiền, nghèo khổ có thể giảm đáng kể và có 
thể bị loại bỏ hoàn toàn. Thực tiễn ban đầu đã đem lại hy vọng lớn lao cho 
họ. Tỉ lệ nghèo đã giảm từ 20% vào năm 1960 xuống dưới 11% sau một thập 
kỷ, nhưng không bao giờ giảm hơn nữa, Đù hơn 500 tỉ USD đã được chỉ cho 
các chương trình nghèo mỗi năm, tỉ lệ nghèo chính thức đã tiếp tục đao động 
giữa 11% và 15% kể từ đó. 

Rắc rốt hơn là người có thu nhập hàng năm thấp hơn mức nghèo, có mức 
độ gắn vào các thói quen hầu như làm cho họ luôn ở tình trạng nghèo. Thí dụ, 
người nghèo thì có xác suất cao hơn nhiều so với người không nghèo trong việc 
bỏ học, làm cha lúc còn thiếu niên, hoặc mang thai ở tuổi vị thành niên, dùng 
thuốc gây nghiện, bị giam giữ. Khi đưa chương trình Head Start vào, người ta 
nghĩ rằng sự can thiệp sớm vào đời sống trẻ em sẽ làm giảm hoặc ngay cả loại 
bỏ một số nguồn gốc hay nguyên nhân của nghèo khổ. Về lý thuyết, trẻ em 
được đào tạo kỹ năng học, kỹ năng sống, và chăm sóc sức khỏe, để hỗ trợ 
“giáo đục ban đầu” trong cuộc sống có khả năng thành công nhiều hơn. 

Tiền để can thiệp ban đầu gợi ý hai điều liên quan đến tiền chỉ cho giáo 
dục ban đầu có chất lượng. Bằng việc làm gián đoạn chu kỳ nghèo, chúng ta 
tiết kiệm tiền cho người đóng thuế tương lai. Diễều này có thể phân tích dùng 
khái niêm giá trị hiên tại của tiền tệ. Điều cũng hàm ý trong tiền đề này là, 
người không phải trẻ em và các bậc cha mẹ cũng được hưởng lợi khi trẻ em 
được chăm sóc chất lượng cao. Chúng ta cũng sẽ khảo sát về phương diện này. 

Phân tích giá trị hiện tại 

Người sáng lập Head Start hy vọng rằng tiền đầu tư ban đâu vào giáo 
dục thiếu niên sẽ tự sinh lợi trong dài hạn: các sinh viên thường được đánh 
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giá là khó thành công sẽ đậu tốt nghiệp, sống với các tiêu chuẩn vệ sinh tốt, 
có thu nhập đáng kể và nộp thuế. Khi dùng khái niệm kinh tế về giá trị hiện 
tại, chúng ta có thể chứng minh rằng, giống như bất kỳ sự đầu tư đúng đắn 
nào, giáo dục thời niên thiếu như vậy sẽ tự sinh lời. Như bạn biết, giá trị hiện 
tại có được bằng việc chiết khấu các khoản thanh toán tương lai với lãi suất 
dự kiến, theo cách thức đặt các số tiền tương lai và hiện tại trên cơ sở như 
nhau. Vì bản chất con người là muốn được thụ hưởng ngay bây giờ thay vì 
sau này, số tiền chỉ trả bây giờ sẽ có giá trị với con người hơn số tiền chỉ trả 
trong tương lai. Vì vậy, nếu giá trị hiện tại của số tiễn chỉ cho giáo dục ban 
đầu nhỏ hơn giá trị hiện tại của dòng lợi ích tương lai, thì bất kỳ chương trình 
giáo dục ban đâu như vậy sẽ là sự đầu tư đúng đắn. 

Giả sử có thể chứng minh rằng một trẻ em hưởng Head Start sẽ làm giảm 
tỷ lệ bỏ học, bị mang thai, và phạm tội phải ngồi tù. Giả sử cũng có thể 
chứng tỏ rằng Head Start làm tăng tỷ lệ em sẽ là người trưởng thành nộp 
thuế dầy đủ. Cho dù tất cả điều này là đúng cũng chưa nhất thiết sự đầu tư 
đó được xem là đúng đắn. Từ quan điểm kinh tế thuần túy, giá trị hiện tại 
của khoản chỉ phí tăng liên quan với Head Start, phải vượt hơn giá trị hiện tại 
của lợi ích, đo bằng số tiền thuế gia tăng, giảm chi phí phúc lợi và nhà tù. 

Lựi ích ngoại hiện 

Khi người không phải là người tiêu dùng hay nhà sản xuất một hàng hóa 

nhận lợi ích từ một hàng hóa, các nhà kinh tế gọi đây là 
Tác động ngoại hiện tác động ngoại hiện tích cực. Lập luận ở đây là khi cha 
tích cực ¬ __ mẹ chọn chương trình chăm sóc trẻ em cho con mình, 
".  ac những người khác ngoài họ cũng ảnh hưởng. Khi chọn 
người bán nhận được - dịch vụ chất lượng cao, các thành phần khác của xã hội 


từ kết quả của một cũng hưởng lợi ích, vì giả định trước là trẻ em sẽ trở thành 
giao dịch một công dân có năng lực trong tương lai. Bất kỳ khi nào 


có lợi ích ngoại hiện như vậy, các nhà kinh tế thường sẽ 
thừa nhận rằng cần đảm bảo có dạng trợ cấp nào đó cho chương trình, 
Chứng cứ han đầu 
Giáo dục ban đầu được xem là hiệu quả và đáng mong muốn được củng 
cố bởi các nghiên cứu từ thập niên 1960 qua thập niên 1980, đã chứng tỏ giáo 
dục niên thiếu ban đầu có hiệu quả thế nào. Điều nổi bật nhất từ những 
nghiên cứu trong hàng trăm ngàn thanh rưên, trẻ em nghèo, một nửa trong số 
các em này được nhận chăm sóc tuyệt vời miễn phí trước thời kỳ đến trường, 
còn nửa số các em còn lại không nhận được điểu này. Nửa số trẻ em được 
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giáo dục ban đâu không chỉ thực hiện tốt các trắc nghiệm về IQ khi vào 
trường, mà còn học tốt ở trường, ít phạm tôi ở tuổi thiếu niên, và tốt nghiệp 
với tỷ lệ cao hơn nhóm không được nhận giáo dục ban đầu. Hầu hết các đo 
lường cho thấy trẻ được tham gia “Head Start” tiến bộ nhiều hơn. 

Những người ủng hộ Head Start nhấn mạnh rằng với mỗi USI chí cho 
giáo dục ban đầu, sẽ thu được 5 USD do tăng thu nhập từ thuế và giảm chỉ 
phí phúc lợi. Tuy không báo cáo theo giá trị hiện tại, tính toán lại theo giá trị 
hiện tại với lãi suất hợp lý cho thấy đó là một đầu tư tốt. Có được thực tiễn 
ban đầu đó, Head Start bắt dầu với hy vọng lớn lao rằng trong một hai thế hệ 
nữa, giáo dục niên thiếu ban đầu sẽ thực hiện các đột phá vào sự nghèo khó 
ở Hoa Kỳ. 

Các hoài nghỉ cùn lại 

Ngay cả trong các năm đầu, một số người nghỉ ngờ về cơ sở cho rằng sự 
đầu tư thời niên thiếu sẽ thu lợi như dự đoán. Các nghỉ ngờ này căn cứ chủ 
yếu trên sự không hợp lý rằng, chỉ vài năm giáo dục trước khi đến trường, có 
thể giúp các em vượt qua được tác động của nghèo và các vấn để xã hội 
khác. Dù đa số các chương trình Head Start trợ giúp cho một nửa số ngày 
đến trường, ngay cả các em hưởng Head Start dạng cả ngày, cả năm cũng chỉ 
hướng 4600 giờ trong môi trường phong phú như vậy. Phần thời gian còn lại 
của tuổi niên thiếu 153.000 giờ các em ở trong các căn nhà nghèo nàn, các 
khu xóm đẩy tội ác và các trường thiếu chất lượng giáo dục. Dù 4600 giờ ở 
môi trường tốt thế nào, khó tưởng tượng nó đủ mạnh để giúp trẻ em vượt 
qua được các ảnh hưởng khác trong cuộc sống. 

Các phê bình cũng chỉ ra các thiếu sót trong nghiên cứu ban đầu chứng 
tỏ tiềm năng lớn lao của sự can thiệp ban đầu. Các trẻ em trong nghiên cứu 
ban đầu được đưa vào một lớp học hầu như lý tưởng, thầy của các em được 
trang bị tốt hơn về thể chất và giáo dục, so với bất kỳ chương trình quốc gia 
nào hy vọng có được. Các phê bình hoài nghỉ liệu chương trình này có thể 
được nhân rộng và dùng cho phần còn lại của quốc gia. 

Chương trình Head Start 

Kể từ khi bắt đầu vào năm 1965, ilead Start đã được phân bổ ngân sách 
tăng lên đáng kể, nhưng chưa bao giờ có đủ ngân sách để gọi là “tài trợ đây 
đủ”, Một chương trình tài trợ đầy đủ phải có đủ tiền, nhân viên và phương 
tiện vật chất để phục vụ mọi trẻ em đủ điều kiện hưởng chương trình. Trong 
thực tế có các danh sách chờ đợi dài ở một số thành phố để nhận dịch vụ 
Head Start. 
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Head Start phong phú hơn sự chăm sóc hàng ngày, và nó không chỉ là 
một chương trình tiền học đường. Với các cải cách thực thi vào dầu thập niên 
1990, nó đã trở thành trung tâm học tập của cả gia đình. Các thây cô không 
chỉ phụ trách việc tạo ra một môi trường lành mạnh cho trẻ em, mà còn đảm 
bảo các bậc cha mẹ biết về các nguồn lực xã hội dành cho các gia đình khó 
khăn về kinh tế. Các thấy cô đảm bảo kết quả theo dõi tiêm chủng và sức 
khỏe được cập nhật, và họ tư vấn cho bậc cha mẹ nhiều vấn để khác liên 
quan đến việc nuôi nấng trẻ em. 

Thực tiễn là các trung tâm Head Start đang thực hiện các nhiệm vụ này 
rất tốt. Các cơ quan kiểm định chuyên nghiệp đã thấy rằng các trung tâm này 
đáp ứng tốt các tiêu chuẩn giáo dục rưên thiếu ban đầu, đã xác nhận đa số 
các trung tâm là “tốt” hay “khá”. 

Cho đến năm 2006 đã có 909.201 trẻ em hưởng Head Start với chỉ phí 
bình quân mỗi em gần 7209 USI2. Có thể thấy từ Hình 11.1, chỉ tiêu đã điều 
chính lạm phát và số trẻ em được hưởng biến thiên khá phẳng từ 1965 đến 
1990. Tuy danh sách ban đầu gần 750.000 và giảm xuống trong thập niên 1970 
xuống còn 333.000, nó tăng trở lại đến đầu thập niên 1980 đến gân 500.000, 
và ở mức đó đến 1990. Tương tự, chỉ tiêu đã điều chỉnh lạm phát cho chương 
trình ở mức từ 750 triệu đến 1 tỷ USD theo giá 1982, từ lúc bắt đầu chương 
trình đến 1990. 

Đầu năm 1990, Tổng thống Bush vào Quốc hội có ý định thay đổi Head 
Start và tìm cách tài trợ đầy đủ hoặc mở thêm chỗ cho nhiều học sinh tham 
gia chương trình. Đến năm 1997 đanh sách hưởng Head Start là 800.000, với 
mục tiêu để ra là 1 triệu trẻ em đến năm 2000. Tuy chưa đạt mục tiêu đó 
nhưng danh sách tiếp tục tăng. Tuy cùng năm đó các tiêu chuẩn mới ra đời 
đòi hỏi các thầy cô phải đạt trình độ cao hơn. Điều này lại cản trở việc tăng 
lương cho giáo viên. Các cải cách này làm tăng chỉ phí của chương trình đáng 
kể. Tuy danh sách hưởng đã tăng 67%, chỉ tiêu còn tăng nhiều hơn. Chỉ tiêu 
đã điều chỉnh lạm phát cao hơn 204% từ 1990 đến 2001 và đạt mức ổn định. 

Trẻ em hưởng Head Start không thể hiện phần dân số, và dân số sống 
dưới mức nghèo. Irong khi 3/4 tổng dân số là người da trắng, và gần một 
nửa số người nghèo là người da trắng không thuộc gốc Tây Ban Nha, thì 40% 
trẻ em hưởng Head Start là người da trắng. Tuy chỉ có 13% tổng dân số và 
24% số dân nghèo là người da đen không thuộc gốc Tây Ban Nha, nhưng có 
31% dân số hưởng Head Start là người da đen. Tương tự, người gốc Tây Ban 
Nha chiếm tỷ lệ trội hơn khi chỉ chiếm 14% dân số và 25% dân nghèo, nhưng 
chiếm 34% đân số hưởng Ilead Start. 
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Các nhóm chiếm tỷ lệ trội đáng kể trong Head Start là yếu kém về thể 
chất và tâm trí. Tuy có ít hơn 5% trẻ em yếu kém như vậy, số trẻ em này đại 
diện cho 13% trẻ em hưởng Head Start. 

Các gia đình có trẻ em hưởng Head Start thì thực sự nghèo và mức học 
đạt được thì thấp. Theo dữ liệu có được vào năm 2003, trung bình các gia 
đình có hơn 1 con, và họ thường nhận sự trợ giúp nào đó của chính phủ 
ngoài Ilead Start, 44% số gia đình hưởng Head Start có thu nhập bình quân 
hàng năm dưới 9000 USD, và 60% có thu nhập dưới 12.000 USD. Khoảng 35% 
số gia đình có phụ nữ chưa từng kết hôn là chủ gia đình, và 1/5 số gia đình 
có người phụ nữ đã ly thân, ly dị, hay góa bụa là chủ gia đình. Chỉ có 1% số 
gia đình hưởng Head Start có chủ là đàn ông độc thân. Chỉ có 22% số gia 
đình có con hưởng Head Start là gia đình chỉ có một con, 1/5 số gia đình có 
từ 4 con trở lên. Chỉ 16% số gia đình không nhận trợ cấp nào từ Chính phủ 
ngoài Head Start, 2/3 số gia đình có đủ điều kiện để nhận Medicaid hoặc 
tham gia Chương trình bảo hiểm sức khỏe trẻ em, 1/2 số gia đình nhận tem 
phiếu thực phẩm hoặc đủ điều kiện hưởng chương trình phụ nữ, em bé và trẻ 
em (WIC), có 1/4 số gia đình nhận séc phúc lợi từ chương trình trợ cấp tạm 
thời các gia đình khó khăn (TANEF). Nói chung, các trẻ em hưởng Head Start 
rõ ràng cần sự trợ giúp nào đó. 

Hình 11.1: Số chỉ tiêu và số trẻ hưởng Head Start 

1,000 : 


Dan: sách (ngàn) 


Số tiển được phân bổ thực tế (triệu $) 


Trong 1/3 số gia đình nhận Head Start, không có gia đình nào mà chủ hộ 
có nghề nghiệp. Lrong trường hợp này Head Start chỉ phục vụ chức năng hỗ 


173 


Chương 11 Giáo đục ban đầu (Head star0 


trợ tiền học đường. Trong 1/5 các gia đình cả cha mẹ đều hiện điện và có 
nghề nghiệp. Trong trường hợp này Head Sitart còn cung cấp dịch vụ chăm 
sóc ban ngày miễn phí. Trong số gia đình còn lại (50%), chỉ có một người cha 
hoặc mẹ, có lẽ là người chăm sóc duy nhất của trẻ, là có việc làm, thì đù các 
bậc cha mẹ coi việc chăm sóc ban ngày là quan trọng hơn tiền học đường, 
đứa trẻ vẫn đồng thời nhận được sự chăm sóc và giáo dục tốt. Ngoài ra, cha 
mẹ còn được trợ giúp để thành cha mẹ tốt. 

Một trong các sự kiện phiền toái hơn trong đời sống ở các cộng đồng 
nghèo, bao gồm nhà của đa số các trẻ em hưởng Head Start, là tỷ lệ tội ác cao 
hơn nhiều so với các cộng đồng khá giả hơn. Gần 1/3 các gia đình hưởng 
Ilead Start đều chứng kiến hoặc nghe ít nhất một tội ác hung bạo mỗi năm, 
1/4 số gia đình biết về một nạn nhân của tội ác mới đây, và 6% là chính nạn 
nhân của một tội ác thường xảy ra ở gần nhà. 

Số thành viên được trả lương cửa chương trình là 218.000, phản ánh sát 
với thành phần chủng tộc của trẻ em trong chương trình. Giáo viên trung vị 
hầu như chắc chắn là một phụ nữ ở độ tuổi 40, có kinh nghiệm giảng dạy 
trên 10 năm và đã tham gia Head Start trên 5 năm. Tuy chỉ có 1/3 giáo viên 
có trình độ cao đẳng, 1/3 số giáo viên có chứng chỉ cao đẳng, 95% có một 
bằng cấp chuyên nghiệp về phát triển trẻ em (CDA), tương đương với một 
bằng hai năm về kỹ thuật. Thường các nhân viên được nhận lương khá và gói 
phúc lợi khá so với nhân viên chăm sóc ban ngày, tuy lương và phúc lợi hơi 
thấp so với các giáo viên nhà trẻ có cùng trình độ, 

Thực tiễn hiện tại 

Thực tiễn hiệu quả của Head Start 

Thực tiễn Head Start có hiệu quả xuất phát hầu hết từ vô số các nghiên 
cứu, nhằm trắc nghiệm trẻ em khi họ sắp ra khỏi chương trình. Các trẻ em 
hưởng Head Start thực hiện các trắc nghiệm về trí thông minh (Q) tốt hơn rất 
nhiều, so với các trẻ em không hưởng Head Start khi nhập vào các nhà trẻ. 
Rõ ràng các nghiên cứu về chương trình đã phát hiện một số lợi ích lớn lao 
đối với các trẻ em, trong các năm các em đã ra khỏi chương trình, 

Các cải thiện có thể thấy trong số ít các em bị ở lại lớp 1, và có số điểm 
đọc và nói cao hơn. Ngoài ra các trẻ em Head Start còn khoẻ hơn các trẻ em 
không hưởng Head Start có cùng hoàn cảnh, phần lớn vì Head Start có sự đào 
tạo cho bậc cha mẹ và vì trẻ em Ilead Start có các bữa ăn dính dưỡng cao khi 
hưởng chương trình. Với tiếp xúc giữa giáo viên và cha mẹ, sổ theo dõi chích 
ngửa được xem xét, và khi cần thiết sẽ tham khảo bác sĩ và nha sĩ. Cha mẹ 
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của các trẻ em Ilead Start biết nhiều hơn về các dịch vụ dành cho họ và các 
con, sự hiểu biết này giải thích một phần nguyên nhân có 59% gia đình Ilead 
Start hưởng Medicaid. 

Các nghiên cứu riêng biệt tiếp tục cho thấy sự thành công của các chương 
trình ở một số tiểu bang cụ thể, trong các lĩnh vực thành tựu ngắn và trung 
hạn chuyên biệt, hoặc khi dùng các chương trình cụ thể của Head Start. Cân 
đây, một nghiên cứu của Oden, Schweinhart và Weihart cho thấy trẻ em tham 
gia chương trình Ilead Start vào thập niên 1970 ở Colorado và Florida, thì 17 
năm sau ít bị nghỉ học và ít phạm tội. Một số nghiên cứu khác cho thấy rằng 
có sự giảm rõ rệt số học sinh ở lại lớp mẫu giáo và lớp một, và sớm được 
đưa vào giáo dục đặc biệt. Các sự kiện này đều tốn kém dối với khu vực 
trường học, 

Thực tiễn về sự không hiệu quả của Head Start 

Người không ủng hộ về Head Start cũng có chứng cớ hỗ trợ quan điểm 
của họ. Trong khi có một số nghiên cứu cho thấy sự thành công của giáo dục 
Head StarL kéo dài qua cả cấp hai, có các nghiên cứu song hành chứng tỏ 
rằng nó không hiệu quả như vậy. Như Văn phòng Tổng Kế toán, là cơ quan 
điều tra của Quốc hội đã báo cáo vào năm 1997 là không có nghiên cứu Quốc 
gia nào cho thấy một cách thuyết phục rằng có thành quả lâu dài trong Iiead 
start. Một nghiên cứu của Janet Curie và Duncan Thomas cũng thể hiện rõ: 
nói chung, tuy có hàng trăm nghiên cứu, vẫn còn câu hỏi liệu việc tham gia 
vào Ilead Start có tác động lợi ích lâu dài không. 

Dù một số nghiên cứu dã cho thấy khi dùng một vài số đo về thành 
công, một số đạng học sinh học khá hơn, dạng hiệu quả trong Head Start 
không nhất quán. Một số nghiên cứu cho thấy hiệu quả kéo đài đối với trẻ 
em đa đen hoặc da trắng và một số nghiên cứu khác thì không. 

Tiền đề cơ bản của Head Start danh nghĩa là “Sự khởi đâu trí tuệ” và các 
học sinh tốt nghiệp từ chương trình phải tiếp tục học tốt hơn các học sinh 
không tham gia. Có rất ít chứng cớ cho thấy điểm trắc nghiệm, tỷ lệ bỏ học, 
tỷ lệ tốt nghiệp, hoặc các số do thành tựu học vấn trong các năm tiếp theo 
được cải thiện khi các học sinh đã có nền tảng Head Start. Đa số các nghiên 
cứu có ảnh hưởng đáng kể phát hiện rằng, hầu hết lợi ích của Head Start mất 
dẫn vào lớp 3 và không còn gì vào lớp 6, 

Tuy nhiên cần chú ý rằng báo cáo cửa GAO và nghiên cứu của Curie và 
Thomas phát hiện rằng, không có nghiên cứu nào trong gần 200 nghiên cứu 
học thuật đã sử dụng mẫu đại diện cho toàn quốc. Vì vậy, không có báo cáo 
nào là cơ sở để khẳng định tích cực hay tiêu cực về Head Start. 


175 


Chương 11 Giáo dục ban đầu (Head starf) 


Mật số thực tiễn hiện có và tương lai 

Trong các lần tái chấp thuận vào năm 1994 và 1998 của Luật thiết lập 
Head Start, Quốc hội uỷ nhiệm tiến hành một nghiên cứu quốc gia về các lợi 
ích đài hạn của chương trình. Đến năm 1999, một uỷ ban các học giả có uy tín 
cao thiết lập một phương pháp luận, và một tập mục tiêu để thu thập các dữ 
liệu liên quan. Quá trình này vẫn tiếp tục và một báo cáo cuối cùng sẽ trình 
Quốc hội vào năm 2009. Các báo cáo tạm thời về tác động của Head Start 
không cho biết rõ ràng câu trả lời cho câu hỏi hàm ý, liệu chương trình này 
sẽ đạt mục tiêu của nó hay không. Các kết quả tích cực thường có đối với các 
nhóm nhất định các số đo hẹp. Trong khi chờ đợi, Janet Curie, một trong các 
tác giả của nghiên cứu tập trung vào sự thiếu chứng cớ trong dài hạn để hỗ 
trợ cho sự hiệu quả của Hiecad Start, đã đưa ra một nghiên cứu bổ sung chứng 
tổ đò ngay cả khi chưa thấy lợi ích dài hạn của IIead StarL, chương trình vẫn 
đáng giá với lợi ích trung hạn và dài hạn, cụ thể ngay cả người không ủng hộ 
chương trình cũng thừa nhận rằng, chứng cớ thống kê đủ để chứng míỉnh các 
trẻ em tham gia ít phải ở lại lớp mẫu giáo hoặc lớp 1, và ít bị đưa vào giáo 
dục đặc biệt trong thời gian đó. Nếu bạn thừa nhận thêm quan điểm của tác 
giả rằng, một nửa chỉ phí của chương trình dù sao cũng phải chỉ trợ cấp chăm 
sóc ban ngày cho trẻ em, thì Curie cho rằng sự giảm chỉ phí do giảm việc ở 
lại lớp và đùng giáo dục đặc biệt, gần đủ để trang trải nửa chỉ phí còn lại, 

Trong một nghiên cứu mới hơn, Currie và các nhà kinh tế khác thấy rằng, 
đối với người da trắng việc cho con tham gia chương trình sẽ tăng khả năng 
tốt nghiệp trường trung học và vào đại học, đối với người Mỹ gốc Phi sẽ là 
khả năng giảm phạm tội. Diều thú vị là, các lợi ích ngoại hiện cũng lan rộng 
sang các anh chị em tuy không tham gia chương trình của trẻ tham gia, sẽ ít 
phạm tội khi trưởng thành. 

Chí phí cơ hội của Head Start với tài trợ đầy đủ 

Nếu tiền thuế không có chỉ phí cơ hội. tlead Start sẽ không gây tranh cãi. 
Theo truyền thống của lời thể Flippocrate trong nghề y, Head Start rõ ràng 
không có hại. Câu hỏi là nó có lợi không, và nếu có lợi, thì lợi ích này có dủ 
để tương xứng với các chỉ phí không. Iead Start chí tiêu 7.209 US5I2 mỗi năm 
cho một học sinh, nhiều hơn hầu hết chỉ phí trong một năm của các trung 
tâm chăm sóc trẻ ban ngày, dù hầu hết chăm sóc ban ngày gồm 9 giờ mỗi 
ngày và suốt năm, trong khi Lĩcad Start chỉ có 4 ngày một tuần trong năm 
học. Theo Cục Điều tra Dân số, chí phí chăm sóc ban ngày mỗi trẻ từ 4.000 
USD dến 6.000 USI mỗi năm, tuy chí phí thay đổi nhiều tày khu vực. 

Nếu Chính phu liên bang muốn cung cấp sự chăm sóc bạn ngày miễn phí 
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cho trẻ em, Chính phủ có thể chỉ ít tiền hơn so với chỉ cho Head Start. Nếu 
Hiead Start thực sự cung cấp một sự khởi đâu về giáo dục có hiệu quả, nó sẽ 
thể hiện trong nghiên cứu được ủy nhiệm bởi Quốc hội. 

Không nhằm lẫn khi cho rằng chí phí cơ hội vẫn tôn tại dù Head Start 
hiệu quả hay không. Chương trình 1 tỉ USD mỗi năm với hiệu quả kém nhất 
hoặc tốt nhất đều có cùng chi phí cơ hội: đó là 1 tỉ USD của các chương trình 
khác, hoặc tiền giảm thuế. 

Điều phân biệt một chương trình hiệu quả và không hiệu quả, là khi tài 
trợ vốn cho một chương trình không hiệu quả, chúng ta không xem xét các 
phương án thiết kế để đạt cùng mục tiêu nhưng hiệu quả hơn. Quan điểm 
truyền thống của các nhà chính trị là Head Start tổn tại nhờ chính thu nhập 
của chương trình này. Họ nghĩ rằng đó là một đầu tư có giá trị hiện tại ròng 
tốt. Nghiên cứu năm 2006 có thể chứng tỏ tình huống này, nhưng cho đến 
2006 suy nghĩ trên đã ngăn cản người ta tìm cách thức hiệu quả dài hạn hơn 
để tận dụng quỹ tài trợ. Mất cơ hội thử nghiệm một chương trình thay thế tốt 
hơn thì thiệt thời. 
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2. Nếu Hlead Start là sự đầu tư đài hạn tốt theo quan điểm kinh tế thuần 
túy, đối với các trẻ em hiện đang hưởng Bệ Xử! trình này, nó sẽ: 
a. Lầm các em hạnh phúc hơn. 


b. Giúp cha mẹ các em sự chăm sóc ban l4 4U được bợ cấp / giai đoạn 
tiền học đường. 


c. Tăng khả năng thành công trong tương lai khi trưởng thành, 
d. Tăng khả năng các em đã thuộc bảng chữ cái khi vào nhà trẻ. 
3, Tuy trải qua thời kỳ tiền học đường chất lượng cao là lợi ích riêng của các 
trẻ em và cha mẹ các em, tính đúng đắn về kinh tế của Hlead Start căn cứ trèn: 
a. Chi phí ngoại hiện. 
b. Tổng chỉ phí thấp của nó. 
c. Gia tăng khả năng đọc của các em khi vào nhà trẻ, 
d. Lợi ích ngoại hiện cho xã hội. 
4, Chứng cứ ban đầu của các chương trình như Head Start thể hiện rõ rằng: 
a. Suất thu lợi của các chương trình này thì rất thấp. 
b. Giá trị hiện tại ròng (NPV) của lợi ích ngoại hiện thì đương. 
e. Lợi ích ngắn hạn không tương xứng với chỉ phí. - 
đd. Lợi ích dài hạn không tương xứng với chỉ phí . 
5. Giáo viên điển hình của Head Start là: 
a. Một nhân viên với mức lương trung bình được đào tạo kém. 
b. Một nhân viên có chứng chỉ chuyên nghiệp, có lương. Hới hơn nhân 
viên chăm sóc ban ngày điển hình. 
c. Một người tốt nghiệp cao đẳng lương 30.000USD một năm hay hơn. 
d. Một chuyên viên với bằng thạc sĩ hay cao hơn. 
6. Chứng cớ hiện tại cho thấy rằng lợi ích đài hạn của Head Start thì: 
a. Là số dương đử lớn để giá trị hiện tại ròng dương. 
b. Là số dương đủ lớn để khi cộng với các lợi ích SưệU hạn và trung 
hạn, giá trị hiện tại ròng thì dương. 
c. Không tổn tại. 
đ. Âm một cách đáng ngạc nhiên. 
7. Lợi ích ngoại hiện trung hạn của Head Start: 
a. Tập trung việc giảm khả năng trẻ em kết thúc. trong. nhà tù. 
b. Tập trung việc giảm khả năng trẻ em có thai ở tuổi thiếu niên.. 
c. Đáng kể nếu bạn biết rằng dù sao trẻ em vẫn xứng đáng được 
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CHƯƠNG 12: : tên ve 


GIÁO DỤC 


Mục tiêu của chương Chủ để của chương 

Sau khi đọc chương này bạn có thể:  s Đầu tư vào nguồn vốn con 
" Hiểu rằng giáo dục là sự đầu tư người. 

không chỉ đem lại lợi ích cho người s* Chúng ta có nên chỉ nhiều 

được giáo dục, nhưng còn tác động hơn? 

tích cực tới xã hội. « Các vấn để cải cách học 
" Tham gia vào cuộc tranh luận chỉ đường. 

tiêu nhiều hơn vào giáo dục có đem s Giáo dục cao đẳng và đại 

lại nhiều lợi ích không. học. 


" Hiểu kinh tế học qua các vấn để s Tóm tắt. 
cải cách học đường, và tại sao 
nhiều nhà kinh tế lập luận rằng cơ 
cấu giáo dục hiện hành ngăn cản 
việc dùng tiền nhiều hơn để tạo 
hiệu quả. 
" Hiểu tại sao giáo dục đại học thì tốn 
kém hơn giáo dục đến lớp 12, và tại 
sao đối với hầu hết sinh viên đại học 
đó là sự đầu tư khôn ngoan. 


Từ quan điểm kinh tế thuần túy, khoản thời gian và tiền chỉ cho giáo dục 
chính bản thân chúng ta và đồng bào của chúng ta thì đáng ngạc nhiên. Đòi 
hỏi học ở trường đến khi chúng ta được ít nhất 16 tuổi và trong một số 
trường hợp đến khi 18 tuổi, chúng ta được khuyến khích mạnh mẽ để tốt 
nghiệp trung học, và khi tốt nghiệp sẽ được phần lớn trợ cấp để hưởng hình 
thức giáo dục cao đẳng nào đó. Một số người trong chúng ta cố gắng đạt 
bằng tốt nghiệp. Cuối cùng, rất có thể rằng chúng ta đã dùng một phần ba 
thời gian đầu tiên trong đời sống dành cho giáo dục. Cha mẹ và Chính phủ 
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của chúng ta đã khuyến khích chúng ta đầu tư cho chính chúng ta, cho dù 
chưa đóng góp gì đáng kể trong thời gian đó. Vì hầu hết mọi người về hưu 
trước khi chết, người tốt nghiệp sau đại học có ít hơn 40 năm để thu lợi bù 
cho số đã đầu tư cho giáo dục chính thức. 

Nói chung, cha mẹ và ông bà là những người trợ giúp trung thành việc 
học ít ra về mặt tài chính. Người không có con đến trường có các lý do khác 
để trợ giúp con họ. Trong chương này chúng ta sẽ khám phá một số lý do hỗ 
trợ giáo dục. Chúng ta cố gắng xác định có đang đặt giá trị của giáo dục tiểu 
học và trung học xứng đáng tiền đầu tư hay không. Chúng ta cũng xem xét 
liệu các sinh viên cao đẳng có đặt lợi ích hợp lý trong đầu tư vào giáo dục 
cao đẳng không. 

Khi xem xét cấp tiểu học và trung học, chúng ta xem bao nhiêu tiền được 
chỉ cho giáo dục và cố gắng xác định liệu người đóng thuế có đạt được điều 
họ đã chi trả không. Với mục đích đó chúng ta vẽ các số đo chi phí, và xem 
xét tỉ số sinh viên và giáo viên. Tiếp theo xem xét các số đo về thành công, 
như thành quả thực hiện các trắc nghiệm tiêu chuẩn hóa của sinh viên và số 
bằng đã được cấp. Cuối cùng tìm hiểu tại sao chỉ phí đại học quá đắt và nó 
có tương xứng với việc có một bằng cấp hay không. 

Đầu tư vào nguồn vốn con người 

Chúng ta thường đề cập các nguồn vốn dường như là khái niệm dành 
Nguồn vốn con người cho máy móc, Trong chương này chúng ta chuyển 
Khá năng một người tạo sang một dạng khác của nguồn vốn, nguồn vốn con 
ra hàng hóa và dịch vụ người. Điều này đề cập đến khả năng một người tạo 

ra hàng hóa và dịch vụ. Giáo dục và đào tạo góp vai 
trò quan trọng trong việc phát triển nguồn vốn con người. 

Phân tích giá trị hiện tại 

Trong nghiên cứu về giá trị hiện tại và đầu tư, chúng ta dã biết có thể 
Giá ,gý: Biết lái ng HầM tư quá ít hay quá nhiều vào việc gì đó, bao gồm 
liệu số giữa giá trị hiện CẢ nguồn vốn con người. Xác định giá trị thực sự phụ 
tại của lợi ích và giá trị thuộc vào giá trị hiện tại ròng (NPV), là hiệu số giữa 
hiện tại của chi phí giá trị hiện tại của lợi ích và giá trị hiện tại của chỉ 

phí. 

Việc đầu tư vào giáo dục cho con của chúng ta do tình thương đối với 
chúng, nhưng nó cũng có ý nghĩa theo quan điểm kinh tế. Nếu không có các 
trường công “miễn phí”, đầu tiên chúng ta sẽ xem xét giá trị hiện tại của chỉ 
phí giáo dục một trẻ em từ nhà trẻ đến trung học. Rồi chúng ta sẽ lấy giá trị 
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hiện tại cửa khoản tăng thu nhập tiềm năng do giáo dục trừ đi số chỉ phí 
này. Nếu ta khám phá rằng con số ròng thì dương, chúng ta sẽ kết luận rằng 
đối với bậc cha mẹ việc đầu tư đó thì khôn ngoan. 

Lại từ quan điểm của cha mẹ, và sự xem xét chính xác hơn về phân tích 
NPV sẽ trừ thêm các chỉ phí đương nhiên sẽ xảy ra. Hãy xét gia đình hiện 
nay gồm hai người cha mẹ đều đi làm hoặc chỉ một người đi làm. Nếu không 
có trường công, họ sẽ cần chỉ phí chăm sóc ban ngày cho người con dù có đi 
học hay không. Có nghĩa là tại điểm cận biên, chí phí giáo dục một trẻ là 
hiệu số giữa học phí ở trường và chỉ phí chăm sóc trong ngày. Điều này làm 
giảm chỉ phí liên quan, và làm cho giáo dục là sự đầu tư tốt hơn nữa. 

Lựi ích ngoại hiện 

Dĩ nhiên giáo dục đến lớp 12 là giáo dục công và đã có từ rất lâu đến 
mức chúng ta không tìm hiểu lý do tại sao. Có nhiều lý đo xã hội và kinh tế 
thiết lập giáo dục công miễn phí. Về xã hội, lợi ích tích lũy cho tất cả chúng 
ta khi trẻ em được giáo dục dù đó là con ta hay không. Về kinh tế, lợi ích 

phát sinh cho chúng ta vì người có giáo dục ít có khả 
line so. ` năng sống nhờ vào phúc lợi và phạm tội ác chống lại 
Lợi ích tích lũy cho P ` IẤ ŠY 3. š W ^ » 
người không phải người chúng Đi hờ dễ Nời khả năng trở HẠNH tác Bông kinh 
tiêu dùng hay người sản năng suất nộp nhiều thuế hơn phần chỉ phí nhận từ 
xuất hàng hóa hay dịch phúc lợi chính phủ. Một lợi ích nhận thêm từ giáo 
vụ đó dục ở trường công là khi có các trẻ ở mọi chủng tộc, 
các nhóm sắc tộc, tôn giáo và các tầng lớp thu nhập 
trong cùng trường, có thể tăng cường sự ổn định xã hội, Vì vậy lợi ích ngoại 
hiện của giáo dục đến lớp 12 xứng đáng với trợ cấp đáng kể cho việc giáo 
đục đó. 

Chúng ta có thể dùng biểu đổ cung và cầu để minh hoạ sự phi hiệu quả 
của việc chỉ có giáo dục tư nhân không được trợ cấp. Xem Hình 12.1 cho thấy 
giá của giáo đục sẽ là bao nhiêu đối với cha mẹ có các con được giáo dục. 
Giá đó là học phí hàng năm, và số lượng là số trẻ được giáo dục mỗi năm. 
Với tỉ lê học phí thấp, nhiều người sẽ đầu tư vào giáo dục, và khi miễn phí 
mọi người đều sẽ tận dụng điều này. Kết quả là đường câu có độ dốc hươn; 
xuống, nhưng nếu học phí thấp, các trường sẽ muốn giáo dục số học sinh „¡ 
hơn. 
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Hình 12.1: Lợi ích ngoại hiện của giáo dục đến lớp 12 


§t Số học sinh ghi danh 


Học phí cân bằng I” và số học sinh theo học cân bằng S* là điều mà thị 
trường không được trợ cấp sẽ đem lại. Nếu có lợi ích ngoại hiện với độ lớn 
như hình vẽ, thì số học sinh tối ưu là tất cả mọi học sinh và giá tối ưu bằng 
không. Có nghĩa là những người nộp thuế sẽ phải trả học phí Tf mỗi học 
sinh.Từ quan điểm lý thuyết, điều này không nhất thiết có nghĩa là trường 
học phải được sở hữu điều hành bởi chính phủ. Ở Hoa Kỳ, ngoại trừ một số 
thử nghiệm ở MilkwauKce và các thành phố khác, điều này chính xác có 
nghĩa như vậy. 

Các ước lượng cụ thể về độ lớn cửa tác động ngoại hiện này bắt đầu xuất 
hiện. Các nhà kinh tế Lance Lochner và E¿nrico Morelti ước lượng rằng tác 
động giảm tội ác khoảng từ 12% đến 26% của lợi ích tư nhân nhờ giáo dục. 

Hình 12.2: Chi tiêu của mỗi học sinh, theo DSD năm 2004 

Nguôn: Digest of Fducation Statistics; http://pt0.nces.ed gou/prograIs/dlisesU. 
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Chúng ta có nên chi nhiều hơn? 

Dữ liệu cơ bản 

Chúng ta chỉ số tiền lớn cho giáo dục tiểu học và trung học. Khi làm như 
vậy chúng ta hy vọng rằng tiền thuế chúng ta dang chỉ sẽ đem lại lợi ích 
ròng từ những người nộp thuế tương lai thông minh, có giáo dục và có năng 
suất. Trong mục này chúng ta xem đã chỉ bao nhiêu và chỉ như thế nào, các 
số đo về thành quả, và các nguyên nhân tại sao tiền của chúng ta có vẻ 
không đem lại cho chúng ta điều nó thường đem lại. Chúng ta cũng khám 
phá các loại trường tiểu học và trung học, và hỏi liệu hệ thống trường công 
hiện hành gần như độc quyền của chúng ta có đang phục vụ thích hợp cho 
lợi ích của chúng ta không. 

Vào năm 2004, Hoa Kỳ đã chỉ tiêu hơn 551 tỉ USD để giáo dục 55 triệu 
học sinh tiểu học và trung học. Để khám phá liệu số tiền này có chi chính 
đáng không, ta có thể xem khoản chỉ đã điều chỉnh lạm phát cho mỗi học 
sinh diễn biến theo thời gian như thế nào, và so sánh số tiền đã chỉ với các 
kết quả như điểm thi và tỉ lệ tốt nghiệp. Điều quan trọng là cần xem xét sự 
việc theo cách này bởi vì khi số học sinh tăng, số lớp học cần thiết cũng tăng. 
Điều này không chỉ làm tăng chỉ phí xây dựng và bảo trì, mà còn làm tăng số 
giáo viên cần thiết. Vì vậy, dù chỉ tiêu tăng hay không, điều quan trọng là chỉ 
tiêu cho mỗi học sinh. Ngoài ra, vì lạm phát nên USD năm 1960 giá trị hơn 
USD năm 2004, ta cần điều chỉnh con số chỉ tiêu theo lạm phát. Tuy là một số 
đo còn thiếu sót, chỉ số CPI thường được dùng để thực hiện sự điều chỉnh. 

Từ Hình 12.2 bạn có thể thấy rằng ngay cả khi đã điều chỉnh theo lạm 
phát, chi tiêu cho mỗi học sinh đã lăng đáng kể trong 40 năm qua. Tuy nó 
giữ ổn định trong thập niên 1990, vẫn có sự tăng đáng kể từ 2447 USD (USD 
năm 2004) mỗi học sinh vào năm 1960 lên 9053 USD vào năm 2003. Tuy sự 
chỉ tiêu này cũng dành cho nhiều việc khác nữa, nó góp phần giảm đáng kể 
số học sinh mỗi lớp học. Như có thể thấy ở Hình 12.3, vào năm 1960 có hơn 
26 học sinh một lớp, hiện nay còn đưới 16 học sinh. Nếu yêu câu các phương 
tiện giảng đạy cần thiết không đổi, sự giảm đáng kể số học sinh mỗi lớp tác 
động đến sự thành công của sinh viên. Tuy nhiên chỉ có vài số đo cho thấy 
tác động như vậy. 

Hình 12.4 cho thấy điểm kỳ thi SATs của các học sinh trong cùng thời kỳ 
đã không tương ứng với tỉ lệ giảm quy mô lớp học, và không có chứng cứ rõ 
ràng rằng việc giảm quy mồ lớp dẫn đến sự cải thiện điểm SAT của các học 
sinh thí vào đại học. Sự thay đổi theo hướng ngược lại. Điểm bình quân môn 
toán trong kỳ thi SATs giảm xuống khi quy mô lớp học giảm, và đã tăng trở 
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lại trong thời gian quy mô lớp học ở mức ổn định. Sự giảm điểm thi nói của 
SATs xuống điểm đáy lâu hơn và sự hồi phục kém mạnh mẽ hơn, Số điểm 
này thấp hơn 30 điểm so với 40 năm trước đây. 

Trái lại, tỷ lệ tốt nghiệp trung học đã tăng mạnh mẽ. Như bạn có thể 
thấy ở Hình 12.5, điều này đặc biệt đúng đối với người Mỹ gốc Phi và gốc 
Tây Ban Nha. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học đã tăng đáng kể trong 40 năm qua, 
và tăng gấp đôi đối với người đa trắng và người Mỹ gốc Tây Ban Nha, và 
tăng gấp ba lần đối với người đa đen. 

Hình 12.3: Tỷ lệ sinh viên trên giáo viên. 

Nguỗn: Digest of Educntion Statistics; hHp:/puux.nces.ed.eou/programs/disest/. 
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Hình 12.4: Điểm SA'fs của sinh viên thi cao đẳng. 
Nguỗn: Digesl 0ƒ EducaHon Statistics; hHp:/rouu.Mces.ed.g0u/programs/digest/. 
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Hình 12.5: Tỷ lệ tốt nghiệp trung học. 


Tỷ lệ tốt nghiệp 


[=—: Da trắng —-— Da đen =—- Người Mỹ gốc Tây ban nha 


Cẩn trọng với các kết luận vội vã 

Trước khi bạn rút ra kết luận gì từ các con số này, về việc liệu các trường 
có đang làm tốt các nhiệm vụ hay không, bạn cẩn cân nhắc một số vấn đề. 
Dữ liệu bên ngoài cho thấy có chỉ tiêu thực gấp hơn hai lần cho mỗi học sinh, 
điều này để bị diễn địch sai, vì phần lớn sự tăng chỉ tiêu dành cho các mục 
tiêu ngoài việc giảng dạy và giáo dục đặc biệt. Tuy có vẻ thất vọng, điểm thi 
SÁT thấp có thể quy một phần cho tỷ lệ tăng số học sinh từ các nhóm kinh tế 
xã hội thấp tham gia thi SAT. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học bê ngoài cho thấy có 
sự cải thiện, nếu xem xét đưa vào đữ liệu cả “Bằng tương đương phổ thông”. 
Ngoài ra dù chính xác hay không, cảm nhận dễ tốt nghiệp hiện nay là do các 
tiêu chuẩn mà giáo viên dùng để đánh giá học sinh không cao như trước đây. 

Tuy chỉ tiêu thực cho mỗi học sinh hầu như gấp ba lần kể từ năm 1960, 
có tỷ lệ tăng dẫn trong số tiền dược chỉ cho các nhụ cầu ngoài giảng dạy. Tý 
lệ tiền chỉ cho con người chỉ có tác động bên ngoài đến việc học của học sinh, 
đã tăng từ 32% trong tổng chỉ tiêu lên 40% tổng chỉ tiêu vào năm 1991. Các 
nhân viên như các giám thị, tài xế xe buýt, thư ký và những người quản lý 
không dạy trẻ em, và vì vậy sẽ không tính số tiền chỉ tiêu của họ có tác động 
đến việc học. Tỷ lệ của tổng số nhân viên giám sát trong lớp học đã giảm từ 
70% năm 1960 xuống còn 50% năm 2004. Nếu tỷ lệ tổng chỉ tiêu cho nhân 
viên không tham gia giảng dạy vẫn như cữ, thì tỷ lệ tăng tổng thể có thể cho 
ta biết liệu có đạt được điều đã chỉ trả hay không. Vì tỉ lệ này không giữ 
nguyên như trước nên chúng ta không thể có được điểu này. Tuy nhiên đó 
vẫn là trường hợp mà chỉ tiêu thực sự cho giảng dạy mỗi học sinh đã tăng 
gấp đôi. 
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Một số chỉ tiêu thực cho giảng dạy mỗi học sinh đã tăng gấp đôi từ năm 
1960 được dành cho giảng dạy giáo dục đặc biệt và bắt buộc. Vào năm 2004, 
14% số học sinh khuyết tật và đủ điều kiện trợ cấp thông qua các chương 
trình của tiểu bang và liên bang. Hầu hết học sinh được xếp vào người 
khuyết tật thể chất không đòi hỏi thêm nhiều nguồn lực, nhưng một số đòi 
hỏi các dịch vụ thật đắt. Dù Bộ Luật Người Mỹ khuyết tật yên cầu trường 
học cung cấp mọi trợ giúp cần thiết cho các trẻ em khi đến trường, chí tiêu 
để thực hiện điều này không được xem là chí phí gia tăng học phí hàng năm 
cho mỗi học sinh thì quá cao. Chi tiêu như vậy không có lợi ích trực tiếp cho 
học sinh không bị khuyết tật, và vì vậy nên loại ra khỏi phân tích. Làm như 
vậy sẽ giảm chỉ tiêu mỗi học sinh khoảng 650 USD. 

Nếu bao gồm cả chỉ tiêu tài trợ cho các chương trình giáo dục đặc biệt 
trong phân tích của chúng ta, con số về quy mô lớp học bị đánh giá thấp di. 
Bởi vì chỉ đơn giản tính bằng cách lấy số học sinh chia cho số giáo viên, và vì 
nhiều giáo viên chỉ tập trung vào một số íi trẻ em được giáo dục đặc biệt, 
con số phân tích chính xác sẽ là số các học sinh không được giáo dục đặc biệt 
chia cho số giáo viên không tham gia giáo dục đặc biệt. Khi tính toán như 
vậy, chúng ta thấy rằng quy mô trung bình của lớp không nhỏ như đã nghĩ. 
Tỷ số học sinh trên mỗi giáo viên không còn giảm xuống l6 mà chỉ xuống 
195. 

Trong 40 năm qua tổng chỉ tiêu thực cho mỗi học sinh đã tăng lên, tổng 
chỉ tiêu thực cho giảng dạy cho mỗi học sinh đã tăng và tổng chỉ tiêu thực 
cho giảng dạy đã tăng cho các học sinh không khuyết tật. Diểm thi SAT và 
các điểm thi khác ngày nay thấp hơn 40 năm trước. Irong khi chúng ta không 
kỳ vọng tăng chỉ tiêu cho tài xế xe buýt hay học sinh có vấn đề học vấn 
nghiêm trọng, chúng ta có mọi lý do để hy vọng tăng chỉ tiêu thực sự trong 
việc giảng dạy học sinh không khuyết tật để tăng điểm thi. Vì chi tiêu đã 
tăng và điểm thi đã giảm, dường như hợp lý khi kết luận rằng chúng ta 
không đạt được mục tiêu trong việc chỉ tiêu cho giáo dục. Dù kết luận trên 
có lẽ không đảm bảo, vì số học sinh tham gia thi đã tăng và số sinh viên vào 
đại học đã tăng. Nếu nhìn vào toàn bộ phạm vi các học sinh, chúng ta sẽ 
thấy hiện diện số lượng các học sinh đạt điểm thi thấp nhiều hơn trước đây. 
Thí dụ, nếu một lớp học cấp 3 trung học có 10 người và 5 học sinh đã vào 
đại học, và họ đạt điểm bình quân tổng hợp là 1000, thì tốt hơn một lớp 10 
người có 5 người đầu tiên dạt điểm bình quân 1000 và học sinh thứ 6 kém 
hơn chỉ đạt 800 điểm? Vì có nhiều người thi SAT hiện nay so với năm 1960, 
và vì chất lượng các học sinh trước đây không dự thi SAT nhưng nay dự thị, 
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thì thấp hơn chất lượng của các học sinh đã dự thi từ trước, chúng ta dự kiến 
điểm thi SAT bình quân sẽ thấp hơn. Ngay cả mức điểm SAT trung bình cũng 
cho thấy rằng các trường ngày nay dang làm việc tốt hơn. 

Điểm thi đã giảm khi chỉ tiêu vẫn tăng lên, và vấn để là tại sao tăng chỉ 
tiêu không đưa đến điểm thi cao hơn. Bây giờ hãy nhìn vào tỷ lệ thất nghiệp. 
Dù tỷ lệ tốt nghiệp đã tăng đáng kể trong các thập niên qua, vẫn còn câu hỏi 
để mở là diều này có nhất thiết được xem là sự cải thiện hay không. Vấn đề 
thứ nhất là có nhiều người nhận bằng GED (tương đương tốt nghiệp phổ 
thông) hơn bất cứ thời kỳ nào, những người khác là tù nhân đã biết khi hoàn 
thành GED sẽ giảm bớt bản án của họ, đáng khâm phục khi họ làm như vậy 
không kế họ là ai, nhưng dù chữ “E” đại điện cho sự tương đương, có ít nhà 
tuyển dụng xem GED tương đương bằng tốt nghiệp trung học. Chứng cứ rõ 
nhất cho sự khẳng dịnh này là thu nhập của người có bằng GED thì rất gần 
với thu nhập của người rớt trung học, thay vì với người tốt nghiệp trung học 
nhưng không vào đại học, Cần xem xét điều này khi có các phát biểu tích cực 
về sự gia tăng tý lệ tốt nghiệp đáng chứ ý của người da đen. Vì người da đen 
chiếm tỷ lệ lớn số người có bằng GED, ta phải cẩn thận khi diễn dịch sự tăng 
tỷ lệ tốt nghiệp. 

Hơn nữa, có cảm nhận chung rằng các trường trung học thường tham gia 
vào vấn đề “khuyến khích xã hội”, nghĩa là cấp bằng cho người trung bình 
thay vì thành đạt, một xu hướng mà các nhà bình luận cho rằng đã tăng 
trong các năm gần đây. Các tiểu bang đã bắt đầu áp dụng các kỳ thi đầu ra 
cho các học sinh để chống nhận thức này, nhưng dữ Hệu không cho biết điều 
này có làm cho tỷ lệ tốt nghiệp hạ thấp xuống hay không. Nếu tỷ lệ tốt 
nghiệp hạ thấp, bằng chứng này sẽ cho thấy rằng các tiêu chuẩn đã thực sự 
bị hạ thấp, và thực ra do khuyến khích xã hội, chứ không phải điều gì đáng 
tự hào, liên quan đến tỷ lệ tốt nghiệp gia tăng. 

Thêm tiển sẽ cải thiện kết quả giáo dục không? 

Có một lượng lớn các bài viết của các nhà kinh tế về việc liệu sự tăng chỉ 
liêu có là cơ sớ tăng kết quả giáo dục hay không. Tiền đề “bạn được diễu bạn 
đã chỉ trả”, và sự chỉ tiêu nhiều hơn sẽ làm sự việc tốt hơn có thể liên quan 
đến hàm sản xuất. Nhớ rằng hàm số này thể hiện quan hệ giữa các đầu vào 
và các kết quả dầu ra. Chúng ta dùng các công nhân làm thí dụ cho chương 
đó, và chứng tỏ rằng đầu vào nhiều hơn sẽ chuyển thành đầu ra nhiều hơn, 
đến điểm mà tích lũy vốn giới hạn, hoặc cơ cấu của ngành kinh doanh ngăn 
cản công nhân mới tác động tích cực đến sản lượng, 


Áp dụng ý tướng đó vào giáo dục, hãy giả định rằng đầu vào là các giáo 
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viên và đầu ra là một số đo thống nhất về kết quả giáo dục. Mỗi giả định 
như vậy đồi hỏi diễn giải rõ hơn, Thứ nhất, sẽ tốt nhất khi tuyển thêm giáo 
viên (số lượng nhiều hơn) để giảm quy mô lớp, hoặc tốt nhất là trả lương 
giáo viên nhiều hơn để có giáo viên tốt hơn (chất lượng cao hơn), và cả hai 
điều trên vẫn chắc chắn còn là câu hỏi mở. Trong mục đích của đề thị, sẽ 
đơn giản giả định rằng số lượng và chất lượng là các khái niệm có thể thay 
thế nhau được. Thứ hai, tuy điểm thi tiêu chuẩn không nhất thiết xứng đáng 
là một số đo thống nhất về kết quả, nhưng để việc giải thích được đơn giản 
chúng ta sẽ giả định như vậy. Hình 12.6 thể hiện quan hệ giữa giáo viên và 
điểm thị, 


Hình 12.6: Hàm số sản xuất của giáo dục 


ở san ẽ 


Hảm số sản xuất của giảo dục 


Điểm trắc nghiệm 


Chất lượng/ số tượng giáo viên 


Eric Hanushek, một nhà kinh tế đứng đầu về giáo dục, đã tổng kết 377 
nghiên cứu, trong đó dùng một hay nhiều hơn các số đo đầu vào như tỉ lệ 
học sinh - giáo viên (số lượng giáo viên) để giải thích điểm thi, Ông báo cáo 
rằng hầu hết các nghiên cứu này không khám phá sự liên hệ giữa điểm thi và 
các đầu vào ở trên, và số quan hệ tiêu cực được thấy gần bằng số quan hệ 
tích cực. Kết luận thú vị rằng tiền không có tác dụng và chỉ tiêu nhiều hơn sẽ 
lãng phí nguồn lực của người nộp thuế - gặp sự tranh cãi của các nhà kinh tế 
khác. Các nhà kinh tế này khẳng định điểm thi thì không quan trọng bằng 
thu nhập của người tốt nghiệp. Họ phát biểu rằng trong thế kỷ vừa qua, các 
học sinh tốt nghiệp từ các trường ở các tiểu bang được chỉ tiền nhiều hơn, đã 
có mức thu nhập nhiều hơn học sinh tốt nghiệp ở các tiểu bang chỉ ít. Hơn nữa 
mọi nhà kinh tế nghiên cứu về vấn đề này đã khám phá rằng, các kết quả giáo 
dục được xác định phần lớn bởi các yếu tố hâu hết ngoài tầm kiểm soát của 
các trường, chắng hạn như thu nhập gia đình và cơ cấu gia đình. 
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Các kết quả này không mâu thuẫn như vẻ ngoài của nó. Hình 12.6 cho 
thấy rất có thể cơ cấu của các trường công đã làm cho việc chỉ tiêu nhiều hơn 
đem lại tác động đáng kể trong các thập niên từ 1940 đến 1960, vì ta đang chỉ 
quá ít và thuộc phần dốc đứng hướng lên trên của đường cong. Lập luận mà 
Hanushek và những người khác là hiện nay chúng ta đang “ở trên đoạn 
phẳng của đường cong”, có nghĩa là chúng ta đã làm tất cả mọi diều có thể 
với việc tăng số giáo viên, nên bây giờ cần xem xét yếu tố khác, 

Các vấn đề cải cách học đường 

Nếu thực sự chúng ta đang ở trên phần phẳng của hàm sản xuất, và 
nhiều tiền hơn sẽ không có ích trừ khi cơ cấu được thay đổi, câu hỏi hợp lý là 
cơ cấu là gì và tại sao nó hạn chế như vậy. Có hai vấn để riêng biệt liên quan 
cơ cấu ta sẽ khám phá trong mục này. Vấn đề thứ nhất là hệ thống giáo dục 
công vận hành như độc quyền, và như vậy có xu thế không đáp ứng mong 
muốn các học sinh và cha mẹ. Vấn để thứ hai, là mức lương của các giáo viên 
không phụ thuộc vào thành quả của họ. Tranh luận về việc các trường tư và 
học phí trả cho các trường này sẽ giúp cải thiện giáo dục chính thức hay 
không sẽ được thảo luận trong phần còn lại của mục này, 

Sự độc quyền của trường công 

Chúng ta đã thấy rằng trong các ngành công nghiệp thống trị bởi độc 
quyền, giá thì cao hơn và sản lượng thì thấp hơn trong trường hợp cạnh tranh 
hoàn hảo. Các trường công hoạt động như nhà độc quyền trong hầu hết các 
cộng đồng. Tuy có các trường tư và trường dân lập, thực sự các bậc cha mẹ 
hầu hết không có sự lựa chọn. Đáng chú ý hơn nữa là sự độc quyền này tạo 
chí phí cho bạn đưới đạng thuế tiểu bang và địa phương, dù bạn có dùng 
trường công hay không, Có lẽ giếng như công ty điện lực có thể tiếp tục gởi 
hóa đơn cho bạn, ngay cả sau khi bạn quyết định mua máy phát điện riêng. 

Điều này có các lý do. Nếu bạn tin rằng lợi ích ngoại hiện của giáo dục 
đến lớp 12 thì rất lớn xứng đáng dược trợ cấp, thì các bậc cha mẹ chọn gới 
con họ đến các trường tư sẽ phải tiếp tục trả thuế liên quan đến học đường, 
vì họ đang hưởng các lợi ích ngoại hiện này. 

Thực chất vấn để dường như xuất hiện nổi bật với độc quyền, là nó trở 
nên không đáp ứng nhu cầu và ước muốn của khách hàng. Trong trường hợp 
trường công, không có động cơ về tiền để thúc đẩy nhà trường giúp các trẻ 
có nhu cầu đặc biệt, hoặc củng cố tài năng các trẻ khác. Xét vấn đề sau tổn 
tại khi bắt đầu năm học hầu như ở mỗi trường trong nước như sau: Mỗi 
trường có giáo viên có chất lượng khác nhau và nhiều bậc cha mẹ biết giáo 
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viên nào giỏi hơn. Các bậc cha mẹ muốn giáo viên họ nghĩ là giỏi, và hiệu 
trưởng sẽ làm một số cha mẹ thất vọng. Trong điều kiện cạnh tranh, bậc cha 
mẹ thất vọng có thể đe dọa sẽ chuyển sang trường khác. Khi có cạnh tranh, 
hiệu trưởng ít nhất sẽ có khuyến khích về ngân sách để giúp giáo viên khá 
hơn. Dưới hệ thống hiện hành trong hầu hết các trường ở các địa phương, các 
bậc cha mẹ được bảo đơn giản là: “Đó là cách thức vẫn làm”. 

Lương và chế độ xứng đáng 

Một trong các lĩnh vực phân biệt các giáo viên so với các nghề nghiệp 
khác, là sự thiếu khuyến khích thành quả kinh tế và an sinh nghề nghiệp suốt 
đời. Một nghiên cứu gần đây đã khám phá rằng chất lượng của từng giáo 
viên thì quan trọng. Nhà kinh tế Jonah Rockoff khám phá rằng, ông có thể 
tách biệt tác động của từng giáo viên, và thấy rằng bạn có thể xác định các 
giáo viên giỏi hơn theo thống kê, bằng việc so sánh cẩn thận thành quả của 
học sinh với các giáo viên cũ của họ. Nguyên nhân là hầu hết các giáo viên ở 
Hoa Kỳ được đại diện bởi một nghiệp đoàn độc lập, một chỉ nhánh của lliệp 
hội giáo dục quốc gia, hoặc Liên đoàn giáo viên Mỹ. Nói chung các nghiệp 
đoàn, và nói riêng các nghiệp đoàn của giáo viên mong muốn tiền lương chỉ 
căn cứ trên giáo dục và thầm niên. 

Điều này có nghĩa là một giáo viên kém với nhiều kinh nghiệm hơn, sẽ 
có thu nhập nhiều hơn một giáo viên giỏi có ít năm đạy hơn. Đây là một vấn 
đề, vì các giáo viên có năng lực có thể trở nên nán chí do stï thiếu công nhận 
về vật chất cho nỗ lực của họ. Khi tiền lương căn cứ thuần túy vào việc bạn 
là ai thay vì bạn làm gì, sẽ có động cơ làm việc càng ít càng tốt. 

Trở ngại nghiêm trọng khác để thăng thưởng cho giáo viên giỏi và loại 
trừ giáo viên kém là điều kiện giáo viên. Rất giống với quy chế về chế độ 
giảng viên ở trường cao đẳng và đại học. Các nhà giáo dục bậc trung học 
thường được hưởng chế độ sau khí họ đáp ứng thành công một số tiêu chuẩn 
nào đó, và đã dạy được một số năm. Có nghĩa là trừ khi có các hành vi lăng 
nhục, họ không thể bị sa thải. Điều này lại càng tăng thêm động cơ thiếu 
thành quả ở các giáo viên lâu năm. 

Nhiều giáo viên và các đại diện nghiệp đoàn của họ đưa ra một số điểm 
bảo vệ cho hệ thống này. Thứ nhất, họ lập luận rằng vì là nhà chuyên 
nghiệp, họ không chỉ quan tâm về kinh tế và sẽ giảng dạy hết khả năng của 
họ. Thứ hai, họ lập luận rằng nếu một hiệu trưởng có quyền sa thải các giáo 
viên có thâm niên hoặc phân phát lương thưởng sẽ tăng tính bè phái. Chỉ có 
giáo viên làm theo yêu cầu của hiệu trưởng mới giữ được nghề nghiệp, hoặc 
được hưởng lương. Cuối cùng, họ cho rằng mức lương thì tương đối thấp so 
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với các nghề khác, và bất kỳ khoản tiền tăng thêm nào nên là việc tăng lương 
ở mức cao hơn cho tất cả giáo viên. 

Một trở ngại nữa mà hệ thống giáo dục hiện hành đối mặt là mức độ các 
phụ nữ tài năng đã rời bỏ nghề đạy học. Các nhà kinh tế Caroline Iloxby và 
Andrew Ieigh đã xác dịnh một mức chuyển dịch báo động các phụ nữ xuất 
sắc ra khỏi việc dạy học, và sự chuyển địch còn đáng báo động hơn của các 
phụ nữ kém tài năng vào nghề giáng dạy. Kết hợp điều này với sự kiện rằng 
tất ít nam giới tài giỏi hoặc bình thường chọn nghệ giảng dạy, có nghĩa là 
lương sẽ phải tăng để thu hút trở lại các nam giới và nữ giới vào nghề giảng 
đạy. Lương của giáo viên, dù đã được tăng theo lạm phát, đã xuống thấp so 
với mức lương của các nghề nghiệp có chứng chỉ tương đương. Các nhà kinh 
tế đã lập luận rằng, kinh tế học đã vượt qua dược xu hướng cho rằng trong 
hiện tại xã hội chỉ phụ nữ mới được hấp dẫn bới nghề giảng dạy, và chí có 
mức lương cao hơn sẽ đảo ngược xu thế này, 

Giáo dục tư so với giáo dục công 

Sự hiện diện của các trường công đã thất bại hoặc đang thất bại, nhiều 
người đã hỏi liệu các trường tư có được phép nhận ngân sách công hay 
không. Nói chung, các học sinh từ các trường tư có kết quả học tốt hơn nhiều 
và có ít vấn để về ký luật so với học sinh ở các trường công. Điều này vẫn 
xảy ra dù đa số các trường tư tổn tại với ngân sách thấp hơn nhiễu so với các 
trường công. 

Khi các trường tư hiệu quả vượt các trường công, điều này có thể nhờ 
vào một số yếu tố. Vì các cha mẹ trả học phí cho các trường tư bằng tiền cá 
nhân, chúng ta có thể phỏng đoán rằng các học sinh đến từ các gia đình mà 
việc giáo dục thì quan trọng, họ bình quân giàu hơn các học sinh tương tự ở 
các trường công, và ít có khả năng thiếu sót về học vấn hay thể chất. 

Câu hói là sau khi loại ra các yếu tố này, các trường tư còn hiệu quả trội 
hơn hay không. Câu trả lời là “đúng” theo hai nghĩa: nếu bạn nhìn vào các 
học sinh trường công với dáng vẻ tương tự như học sinh trường tư, các 
trường tư làm nhiều hơn nhưng cũng ít hơn tùy vấn để. Sự khác biệt không 
còn nhiều như khi chưa loại điều này ra, nhưng vẫn còn tồn tại. Nguyên nhân 
chủ yếu do cha mẹ quan tâm nhiều hơn và chỉ phí điểu hành ở trường tư 
thấp hơn. 

Tiền trường 

Câu hói nổi lên từ phân tích trên rằng, liệu các bậc cha mẹ có được phép 
đưa con họ ra khỏi một trường công để vào một trường công khác, hay một 
trường tư, và cho họ tiền dúng ra đã dùng để giáo dục con họ ở trường công 
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đầu tiên. Số tiền này sẽ lên tới khoảng 2500 USD một năm cho một học sinh 
“có khả năng”. Với suy nghĩ tiết kiệm chỉ phí và sự không ưa thích các 
nghiệp đoàn của giáo viên, phương án này phổ biến trong các thành viên 
đảng Cộng hòa, Đảng Dân chủ là người tin tưởng thuần túy vào tính chất 
“công” của giáo dục công thường phản đối ý định tư thục hóa. 

Ngoài các thử nghiệm liên tục về trường tí thục hệ thống trường 
Milwaukee, Wisconsin đã vận hãnh một chương trình chọn trường từ năm 
1990. Trong hệ thống này, các gia đình thu nhập thấp gởi con mình đến các 
trường tư truyền thống. Mức độ không thích trường công có thể thấy trong sự 
kiện rằng chỉ có chỗ cho 1/3 số người xin vào trường tư thục. 

Kết quả của các thử nghiệm này và các thử nghiệm tương tự thì không 
rõ. Mãi đến gần đây, chỉ có một nhóm nghiên cứu ở đại học Wisconsin đã 
tiếp cận được đữ liệu và họ kết luận rằng, so sánh với tất cả các học sinh 
trường công khác ở MilwauKee, các trẻ này không học khá hơn. Nghiên cứu 
đựa vào các dữ liệu này được phát hành cho cộng đồng học thuật nói chung, 
để xuất rằng người tham gia chương trình từ 3 năm trở lên sẽ học khá hơn 
(tăng từ 3 đến 5 điểm phân trăm kỹ năng đọc và từ 5 đến 12 điểm phần trắm 
môn toán) so với học sinh đã đăng ký nhưng không được nhận vào. 

Cuộc tranh luận được tiếp tục về sự khôn ngoan của trường có đóng tiền 
từ nhiều phương điện: chính trị, đạo đức và kinh tế. Nghiên cứu được tiến 
hành riêng rẽ bởi Helen Ladd và I2erek Neal đề xuất rằng, trường có đóng 
tiền và trường tư thục có thành quả không quá tốt hay quá tệ để giải quyết 
vấn để từ phương điện hiệu quả. Một phần của vấn đề trong nghiên cứu này 
là các bậc cha mẹ thể hiện sự quan tâm về việc đưa con của họ ra khỏi 
trường công yếu kém, có thể nuôi dưỡng con cái họ trong một bối cảnh khác. 
Nếu người thành công trong việc đưa con của họ ra khỏi các trường yếu kém 
để vào các trường tư thục là các bậc cha mẹ có nhiệt tâm cao, thì mọi thành 
công ở các trường tư thục đã có thể bị phóng đại bằng sự phân tích đơn giản. 
Các nhà nghiên cứu này khám phá rằng khi kiểm soát được sự sai lệch này, 
thì tác động của các trường tư thục chỉ ở mức khiêm tốn, 

Giáo dục cao đẳng và đại học 

Tại sao giáo dục cao đẳng tốn kém nhiều như vậy 

Trong mục trên, chúng ta đã nêu câu hỏi về chỉ phí và hiệu quả của giáo 
dục đến lớp 12. Ở đây chúng ta khám phá liệu các học sinh cao đẳng và đại 
học có nhận được giá trị xứng đáng với tiền của họ, Vào năm 2005, có gần 
315 tỉ USD được chỉ cho việc giáo dục l6 triệu sinh viên đại học, tính ra là 
15.750 USD mỗi sinh viên một i:ăm. Hiển nhiên chỉ phí giáo dục cao đẳng thì 
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cao hơn nhiều so với các học sinh ở trường tiểu học và trung học. Ngoài ra, 
học phí, chỉ phí phòng học và bảng phấn đã tăng 287% trong 20 năm qua ~ 
thời kỳ mà mức giá chung chỉ tăng 83%. Để tìm xem tại sao như vậy, chúng 
ta xem xét một số vấn để kinh tế về giáo đục cao đẳng. Chúng ta thảo luận 
tại sao nó đất hơn, và chỉ phí này có tương xứng với khách hàng sinh viên 
cao đẳng không. 

Hình 12.7 cho thấy rằng nếu ta đo sự thành công của giáo dục cao đẳng 
dựa vào số bằng được cấp, thì có thành công thực sự. Lại có một câu hỏi liệu 
các tiêu chuẩn có bị hạ thấp không. Tỷ lệ tăng thì kém nổi bật khi xét đến tỉ 
lệ tăng số bằng tốt nghiệp trung học. Với gần 1⁄4 dân số trưởng thành của 
chúng ta tốt nghiệp đại học, dường như giáo dục cao đẳng thành công nhờ 
vào cơ cấu của nó. 

Các lý do tại sao chỉ phí bình quân mỗi học sinh trong giáo dục cao đẳng 
cao hơn trung học vừa hiển nhiên vừa tiểm ẩn. Đầu tiên là lý do hiển nhiên, 
Tính bình quân lương của giáo sư đại học hầu như gấp hai lần giáo viên tiểu 
học và trung học. Trường đại học có các thư viện nổi trội hơn thư viện 
thường thấy ở một trường trung học, và người quản lý thư viện không có lựa 
chọn nào khác ngoài việc đăng ký các tạp chí rất đắt tiền, gồm nhiều tạp chí 
trong các khoa học có giá tiền đăng ký năm chữ số. Nếu bạn chưa nhận ra 
rằng, giáo sư đại học dạy rất ít so với giáo viên trung học. Một giáo sư ở đại 
học định hướng nghiên cứu có lẽ chỉ dạy từ 3 đến 6 giờ một tuần, trong khí 
một giáo viên dạy cao đẳng cộng đồng định hướng giảng dạy có thể dạy 
trung bình từ 12 đến 15 giờ một tuần. Các giáo viên trung học ở lớp học từ 8, 
9 giờ sáng đến khoảng 3 giờ chiều, với thời gian nghỉ ăn trưa và chuẩn bị. Ilọ 
có thể dạy 5 đến 6 lớp hàng nhiều giờ trong năm ngày mỗi tuần. Nói chung, 
một giáo viên trung học đứng lớp một ngày nhiều hơn số giờ dạy của một số 
giáo sư trong một tuần. 

Việc khám phá các nguyên nhân về sự khác biệt giữa các giáo viên bậc 
trung học và giáng viên cao đẳng, sẽ đưa đến lý do kém rõ ràng, như lý do 
tại sao chí phí (mỗi sinh viên) cao đẳng nhiều hơn chỉ phí (một học sinh) 
trung học. Các nhà giáo dục ở mọi cấp phải duy trì mức độ chuyên nghiệp 
cao trong lĩnh vực của họ. Ở cấp cao đẳng, có sự đồng ý rằng giáo sư cần 
thời gian để đọc và nghiên cứu. Các giáo sư dạy ở cấp cao của ngành học cần 
lượng thời gian nhiều đặc biệt để nghiên cứu học thuật. Nhiều giáo sư cũng 
được đánh giá bởi mức độ nâng cấp kiến thức trong ngành học thuật của họ. 
Sự nghiên cứu này đòi hỏi phần lớn thời gian của một giáo sư ở hầu hết các 
trường, đại học, dà họ có được xem là nổi tiếng hay không. Một thực tế đáng 
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buổn trong giáo dục cao đẳng hiện đại là để một giáo sư thăng tiến trong 
một tổ chức, hay thăng tiến từ một trường kém uy tín đến một trường uy tín 
hơn, các hoạt động nghiên cứu và học thuật thì quan trọng hơn việc giảng 
đạy. 

Nghiên cứn tốn kém nhiều tiền, nghiên cứu của một giáo sư Anh Ngữ 
đòi hỏi một thư viện đây đủ và một máy tính tối tân, và vẫn còn rẻ so với 
chỉ phí một nhà sinh vật học cần để tiến hành nghiên cứu cao cập Các nhà 
sinh vật học không chỉ đòi hỏi thư viện phong phú, họ đòi hói một phòng thí 
nghiệm đầy đủ với các thiết bị có thể phân tích DNA, và có thể phóng đại 
các mẫu để có thể nhìn thấy các tế bào riêng rẽ. Chi phí của một số thiết bị 
thì quá cao đến mức, chỉ phí trang bị cho các trường trung học trong một 
thành phố quy mô trung bình, bằng chi phí tài trợ cho phòng thí nghiệm của 
một giáo sư ở Harvard, MT, hay Stanford. 

Các ngành học khác cũng rất tốn kém vì các phương pháp giảng dạy của 
chúng. Âm nhạc, y tá và y khoa là các lĩnh vực tốn chỉ phí nhiều hơn học phí 
sinh viên đóng. Điều này chủ yếu do tính chất một thầy dạy một trò hay 
nhiều nhất một nhóm nhỏ. Bạn cần nhiều giáo sư về âm nhạc, y tá, và y khoa 
để dạy 100 sinh viên so với dạy trong lĩnh vực tâm lý học, xã hội học, hay 
kinh tế học. 

Hình 12.7: Tỷ lệ tốt nghiệp cao đắng 
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Một bằng đại học đáng giá thế nào 

Bây giờ chúng ta đã thấy một vài nguyên nhân tại sao học cao đẳng tốn 
kém như vậy, và hỏi nó có đáng tốn kém như thế không. Để khám phá câu 
hỏi này chúng ta lại cần hiểu và dùng khái niệm về giá trị hiện tại. 

Nếu số tiền đã điều chỉnh lãi suất mà bạn chỉ cho giáo dục là giá trị hiện 
tại của chỉ phí, nhỏ hơn số tiền đã điểu chỉnh lãi suất tăng thêm bạn có được 
do kết quả giáo dục, tức là giá trị hiện tại của lợi ích, thì giáo dục đại học 
xứng đáng số tiền bạn trả. 

Tạm giả định rằng 4 năm học cao đẳng tốn 10.000 USD một năm chỉ phí 
riêng của bạn, và bạn phải bỏ đi 12.000 USD một năm số tiền bạn kiếm được 
nếu bạn làm việc toàn thời gian. Chỉ phí tổng cộng cho việc giáo dục của bạn 
là 22.000 USD một năm, hoặc tổng số là 88.000 USD vì chỉ phí phát sinh trong 
các năm thứ 2, 3, 4 ở tương lai, bạn phải chiết khấu chúng theo lãi suất thích 
hợp. 

Bây giờ giả đỉnh thay vì kiếm 12.000 USD một năm nếu không có bằng, 
khi bạn có bằng sẽ kiếm 30.000 USD một năm. Lợi ích từ việc học đại học là 
khoản tăng thêm 18.000 USD bạn kiếm được mỗi năm. Chúng ta dùng con số 
18.000 USD vì đây đại thể là hiệu số giữa thu nhập trung vị của các hộ đứng 
đầu bởi người có bằng đại học, cao hơn so với thu nhập trung vị của các hộ 
đứng đầu bởi người chỉ có giáo dục trung học. Chúng ta lại phải chiết khấu 
các lợi ích này vì chúng sẽ xảy ra trong tương lai, nếu giả định rằng tất cả số 
tiền này được điều chỉnh theo lạm phát, và lãi suất thực là 3%, thì giá trị hiện 
tại của chỉ phí khoảng 82.000 USD, và giá trị hiện tại trong 40 năm của số 
tiền 18.000 USD tăng thêm mỗi năm vào khoảng 415.000 USD, như vậy giá trị 
hiện tại ròng của một bằng đại học là 333.000 USD. Bỏ học đại học có lẽ là 
sai lâm đắt giá nhất đối với bạn. Trái lại, học tốt đại học có lẽ là việc có lợi 
bạn sẽ làm. 


GHÚNG TA C Â CH0 ĐẠI HỌC NHƯ THẾ NÀ0 


Một trong các thay đổi đáng chú ý trong ba thập kỷ vừa qua là sự thay 
đổi cách thức sinh viên chỉ trả cho giáo dục cao đẳng. Vào thập kỷ 1940, 
các cựu chiến binh Thế chiến II nhận phiếu GI, cho phép nhiều chiến sĩ 
trước đây đi học đại học. Không chỉ học phí của họ được chỉ trả mà họ còn 
được cấp tiền lương để sống. Vào thập niên 1960 và 1970 Chính phủ Liên 
bang thiết lập một chương ˆ trình - rant, cung. cấp lợi ích tương tự. 
cho trẻ em các gia đình nghèo.. ập niên 1980, Tổng thống Reagan 
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chuyển sự tập trung tạo ra các khoản tiền cho sinh viên vay với lãi suất hỗ 
trợ. 

Vào thập niên 1990, Tổng thống Clinton tái lập lại công. thức của quá 
trình cho vay, bằng việc tăng sự tham gia của Chính phủ. liên bang và các 
khoản khấu trừ và miễn giảm thuế thu. nhập dùng tài trợ cho giáo dục. Tổ 
hợp các biến đổi này đã cho phép “nhiều sinh viên tiếp cận dạng trợ giúp 
nào đó, nhưng sự trợ giúp này có thể dưới hình thức khoản vay, 

Ở cấp quốc gia, từ năm 1992 đến năm 2004, tỷ lệ sinh viên được hưởng 
trợ cấp nào đó tăng từ 54% lên 76%, và tỷ lệ sinh viên vay tiền học đại học 
tăng từ 31% lên 52%, trong khi tỷ lệ sinh viên. sát re? học bổng tài trợ bởi 
liên bang vẫn duy trì không đổi ở mức khoảng 30%. 


Nhiều sinh viên đại học nhận thức lợi ích của giáo dục, nhưng Bóng thể 
tự chỉ trả cho việc học lợi ích như vậy. Tuy chúng ta vừa chứng tỏ lợi ích 
công việc hoàn tất đại học ngay cả khi bạn phải vay tất cả số tiền để học, bạn 
biết rằng khi có được khoản vay sinh viên không có nghĩa là bạn có được tấm 
bằng. Có nghĩa là có một số rủi ro hàm chứa. Bạn phải cân nhắc rủi ro khi 
dùng tiền vay nợ để học đại học và lợi ích có được giá trị hiện tại ròng 
333.000 USD. Ngoài ra, dù bằng đại học có vẻ làm bạn tốn nhiều tiền, chú ý 
rằng tại trường đại học công bạn được trợ cấp 2 USD cho mỗi USD bạn chỉ 
tiêu. Trợ cấp 1 USD cho mỗi USD ở đại học tư thì ít hơn nhưng vẫn còn đáng 
kể. Tiền trợ cấp cho các đại học được tính từ giá trị của các khoản vay, và 
tiền tài trợ được giảm lãi suất cho các trường đại học. Dù bạn là một sinh 
viên ở trường đại học công hay đại học tư, bạn sẽ trả một số tiền lớn, số tiền 
còn lớn hơn nếu nó không được tài trợ từ các nguồn của quốc gia, tiểu bang 
hay tư nhân. 


Tóm tắt 


Bây giờ bạn hiểu rằng giáo dục là một sự đầu tư vào nguồn. vốn nhân 
lực, và sự đầu tư này không chỉ lâm: tăng thu nhập của một người được giáo 
dục, nhưng còn có các tác động ngoại hiện nữa. Bạn. cũng hiểu rằng chỉ nhiều 
tiền hơn không nhất thiết đem lại nhiều thu nhập hơn. Ngoài ra, bạn chú ý 
đến sự tranh luận tập trung vào việc liệu với cơ cấu giáo dục hiện hành, 
chúng ta có đang ở trên “đoạn phẳng” của hàm sổ. sản xuất giáo dục không. 
Bây giờ bạn hiểu về kinh tế học nền tảng cho vấn để cải cách học đường, và 
cuối cùng, bạn biết tại sao giáo dục đại học thì tốn kém hơn: giáo dục đến lớp 
12, và giá trị hiện tại ròng của việc học: đại hộ S3y/a số dươni ÿ ông kể đối 
với hầu hết sinh viên đại học. « 
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I To Du Về Tài nguyễn thiên nhiễn và môi trưởng 
Phần côn lại của thế giới 


Tiển thanh toản (tiến thuê, lương, ..) Lao động, tiết kiệm 


Tiển thanh toán 

(tiến thuê, lương...) 
Tiển thanh toán 

(tiến thuê, lương...) 


Lao động, tiết kiệm 


Lao động, tiết kiệm 


Chi chuyển 
giao, dịch vụ 


Mỹ quan 
thiên nhiên 
sL-bU CÁ 


Chất thải 


Doanh 


đinh 
Tài nguyẽ nghiệp Hộ gia đín 


Chất thải 


Hàng hóa 
và dịch vụ 


Tiến thanh toán hảng 


hỏa và dịch 
Tiển thanh lừ 


toán hàng hóa 
vả dịch vụ 


Tiển thanh toán hàng 


THỊ tưởng hàng hóa và dịch vụ 


hơá và dịch vụ 


Hàng hóa và dịch vụ 


Nhập khẩu 


Phần còn lại của thế giới 
Tài nguyên thiên nhiên vả môi trường 


Nội dung chương tiếp theo 


Chương tiếp theo tập trung vào các biện pháp và các chương trình của 
chính phủ về vấn để nghèo đói. 
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NGHÈ0 VÀ PHÚC LỢI 


Mục tiêu của chương 

Sau khi đọc chương này bạn có thể: 

Hiểu cách thức đo lường tình trạng 
nghèo, ai thì nghèo ở Hoa Kỳ, và tỷ 
lệ dân số nghèo đã thay đổi thế nào 
trong 40 năm qua. 

Biết được tỷ lệ nghèo công bố 


Chủ đề của chương 

Đo lường sự nghèo khó. 

Các chương trình dành cho 
người nghèo. 

Tác động khuyến khích, 
giảm khuyến khích, tư tưởng 
sai và sự thực. 


chính thức bởi Chính phủ Liên bang s Cải cách phúc lợi. 
gây ra một số vấn để đáng chú ý. 

" Hiểu các chương trình đa dạng 
dành cho người nghèo. 

" Biết tại sao Chính phủ ưu tiên các 
chương trình cung cấp hàng hóa và 
dịch vụ thay vì tiền cho người được 
hưởng. 

"Liệt kê các tác động khuyến khích 
và giảm khuyến khích của phúc lợi. 


s Tóm tắt. 


"Hiểu các vấn để cải tiến phúc lợi 
chúng ta đang gặp. 


Phúc lợi và cải tiến phúc lợi là các vấn để chính trị đã được Quốc hội 
thông qua trong thập niên 1930. Vào thời gian gần đây hơn, Tổng thống Bill 
Clinton hứa “chấm dứt tình hình phúc lợi như hiện tại”, và vào năm 1996 một 
thỏa thuận đã đạt được giữa chính phủ của ông và Đảng Cộng hòa chiếm đa 
số ở Quốc hội. Thời gian ngắn sau đó danh sách phúc lợi bị cắt giảm đáng kể 
và các chương trình phúc lợi nói chung đã thay đổi. Tuy vậy, có võ số các 
chương trình trợ giúp người khó khăn và chúng ta sẽ tóm lược chúng trong 
chương này. Một số các chương trình như TANE và WIC, đọc theo các mẫu từ 
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đầu, các chương trình khác có các tên dễ nhớ như Head Start (Giáo dục ban 
đầu) và Medicaid (Trợ cấp y tế); còn các chương trình khác có các tên cụ thể 
hơn như Food stamps (Phiếu mua thực phẩm) và chương trình Bữa Ăn trưa và 
Ăn sáng ở trường. Mỗi chương trình được thiết kế giúp người nghèo một cách 
cụ thể. Một vài chương trình cung cấp tiền, các chương trình khác cung cấp 
hàng hóa hay dịch vụ không phải trả hoặc chỉ trả ít tiền. 

Sau khi định nghĩa điều gì tạo nên trạng thái “nghèo”, chúng ta mô tả 
người đáp ứng tiêu chuẩn này. Chúng ta trình bày và thảo luận một số tình 
huống nghèo hiện nay, và chúng ta thảo luận tại sao sự phác họa về nghèo có 
thể không thích hợp khi xác định ai cần sự trợ giúp và ai không. Rồi chúng ta 
mô tá các chương trình hiện có dành cho người nghèo. Chúng ta chia các 
chương trình thành dạng cung cấp tiền mặt và đạng cung cấp hàng hóa và 
dịch vụ, thảo luận tại sao có sự phân chia như vậy. Cuối cùng sẽ thảo luận 
tổng quát về các dạng khuyến khích hoặc không khuyến khích đặc trưng của 
các chương trình phúc lợi, và chứng minh tại sao khó khăn khi giải quyết các 
vấn để của người sống trong cảnh nghèo. 

Đo lường sự nghèo khó 

“Nghèo” thật sự như thế nào? Có phải bạn nghèo chỉ trong trường hợp 
bạn sắp đói ăn? Quan điểm tuyệt đối này về nghèo ở Hoa Kỳ đã hoàn toàn 
biến mất. Như sẽ thấy trong thảo luận sắp tới, một trong các vấn để quan 
trọng về vấn đề sức khỏe của người nghèo Hoa Kỳ là họ bị béo phì hơn là bị 
đói. Trái lại, có quan điểm xem nghèo là một khái niệm tương đối. Chúng ta 
chú ý rằng người có mức thu nhập trung vị ở Somalia sẽ là người nghèo ở 
Hoa Kỳ nhưng không nghèo ở Somalia, và một người Mỹ hiện nay có thu 
nhập trung bình với mức sống cách đây 100 năm sẽ được xem là người nghèo 
không chấp nhận được. Để hiểu điều này chú ý rằng người nghèo hiện nay 
sống trong các căn nhà lớn hơn hầu hết nhà của người Mỹ (trừ những người 
giàu nhất) vào năm 1900. 

Mức nghèg 

Các khảo sát xác định rất hợp lý rằng các gia đình thu nhập thấp chỉ tiêu 

: khoản 1/3 thu nhập cho thực phẩm. Xác định mức 
Ti lè S22 không đú nghèo là THẺ án mấy hàng J8i.l0 cung cấp cho 
cho một gia đình với một - BỈ4 đình mức sống phù hợp tối thiêu, chúng ta xác 
tiêu chuẩn sống phù hợp định mức nghèo bằng cách nhân chỉ phí thực phẩm 
tối thiểu đủ dùng tối thiểu với 3, là số nghịch đáo cúa 1/3. 

Trong các năm kế tiếp, số tiền này sẽ được nâng lên 
bằng với sự tăng chỉ số giá. Với các quy mô gia đình khác nhau, dùng quá 
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trình tính toán tương tự, lấy nghịch đảo của phần trăm thu nhập chỉ cho thực 
phẩm bởi người có thu nhập thấp thuộc gia đình có quy mô như vậy; nhân 
với chỉ phí thực phẩm tối thiểu vào năm 2006, số tiền này là 10.488 USD cho 
một người, 13.500 USD cho hai người, 15.769 USD cho ba người, và 20.794 
Tỉ lệ nghèo USD cho bốn người. Tỷ lệ nghèo khổ là phần trăm 
Phần trăm người thuộc  đân số thuộc các hộ gia đình có thu nhập dưới mức 
các hộ có thu nhập nghèo. Vào năm 2005, tỷ lệ nghèo ở Hoa Kỳ là 12,6%. 
dưới mức nghèo h : 5 

, nh 3 Một số đo quan trọng khác về nghèo khổ là 
De nghi, Hit EE khoáng cách nghèo thể hiện tổng số tiền phải được 
ống số tiễn phải được ã . NN- z = " § 3 An 
chuyển cho các hộ đưới chuyển cho các hộ gia đình sống dưới mức nghèo để 
mức nghèo để họ thoát — họ thoát cảnh nghèo. Khoảng cách nghèo ở Hoa Kỳ là 
khỏi cảnh nghèo 62 tỷ USD vào năm 2005. 

Äi nghèo? 

Bảng 13.1 trình bày các chỉ số cho biết ai là người nghèo và so sánh các chỉ 
số này với các chỉ số của dân số nói chung. Nhiều người nghĩ rằng hâu hết 
người nghèo là người Mỹ gốc Phi. Tuy nhiễu học giả nhanh chóng loại bỏ niềm 
tin này, họ thường duy trì một xác quyết ngược lại rằng đa số người nghèo là 
người da trắng. Không có niềm tin nào đúng nếu ta tách riêng người Mỹ gốc 
Châu Âu và người Mỹ gốc Tây Ban Nha. Bảng 13.1 cho thấy các con số chiếm 
tỷ lệ cao người da đen và người Mỹ gốc Tây Ban Nha là người nghèo, và cùng 
với người Mỹ da đỏ, người gốc Châu Á và cư dân đảo Thái Bình Dương chiếm 
đa số các người Mỹ sống dưới mức nghèo. Rõ ràng có mức độ khác biệt đáng 
kể về chủng tộc và dân tộc trong tỷ lệ nghèo ở Hoa Kỳ. 

Bảng 13.1: Thành phần nghèo, 2004 


: Phân t Tỉ lệ 
Tổng — Phẩn trăm N nn lệ 


dân số tổng đâần số người nghèo 
nghèo (%4) 
Da trắng, không phái gốc Tây Ban Nha 1956 66/7 46,8 10/8 
Người gốc Tây Ban Nha 43.0 14,7 29,8 20,6 
Da đen, không phải gốc Tây Ban Nha 36.8 12/6 275 23,8 
Các chúng tộc khác 17.8 6,1 5,9 Ñ,6 
Nam 143.8 49,1 44.1 9,6 
Nữ 149.3 5U,9 55,9 11,8 
Dưới 18 tuổi 73.3 25,0 4745 171 
1§ - 24 28.0 9,5 451 12,5 
25-64 156.4 13.3 37,5 6A 
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= Phẩn trăm  Ti1ệ 
lổng Phần trăm và N 
tIẾ / 65A ˆ vs Tan người nghèø 
dân số tổng dẫn số ` Ñ 
nghèo (3%) 
Từ 65 tuổi trở lên kg 12.1 47 5,6 
Gia đình đo phụ nữ làm chủ, 
không có chẳng. 96 33 13,4 36,2 
Người không, tốt nghiệp trung học 470 16,0 380 21,6 
Người tốt nghiệp trung học 
(không học cao dẳng) 69.5 23,7 31,8 119 
Người học cao đẳng 60.6 20/7 20,4 88 
Có bằng cử nhân trở lên 56.1 191 §Z 41 


Số liệu cho thấy rằng phụ nữ có khả năng nghèo hơn nam giới, và nếu 
chúng ta định nghĩa “gia đình” không bao gồm hộ chỉ có một người lớn duy 
nhất, thì trong các gia đình nghèo, có một nửa các hộ gia đình đứng dầu là 
phụ nữ, trong khi có nửa là gia đình các cặp vợ chồng. Biết rằng các gia đình 
có con do phụ nữ đứng chủ hộ chỉ chiếm 3,3% dân số, rõ ràng nghèo là một 
vấn để của nữ giới. 

Một thực tế nữa là trẻ em dưới 18 tuổi chiếm 47,5% người nghèo tuy họ 
chỉ chiếm 25% tổng dân số. Tỷ lệ nghèo của trẻ em là 17,1%. Hoặc diễu này 
thể hiện rằng người nghèo có nhiều con, hoặc do nuôi con có thể làm cho gia 
đình bị nghèo khó đang còn tranh cãi. Rõ ràng bức tranh nghèo thể hiện: các 
thành phần thiểu số, phụ nữ, và trẻ em có số người nghèo chiếm tỷ lệ vượt 
quá tỷ lệ của các thành phần này trong tổng dân số, 

Một chỉ số cơ bản khác về nghèo là giáo dục hoặc chính xác hơn là 
thiếu được giáo dục. Người có trình độ cử nhân có tỷ lệ nghèo bằng 1/12 tỷ 
lệ người không có bằng tốt nghiệp trung học. Chỉ với bằng trung học đã 
giảm khả năng nghèo xuống một nửa, và chỉ riêng học đại học sẽ giảm khả 
năng nghèo từ 11,9% xuống 8,8%. Iốt nghiệp đại học còn giảm tỷ lệ nghèo 
nhiều hơn nữa, chỉ có 1 trong 25 hộ có chủ gia đình tốt nghiệp đại học thì 
nghào. 
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Nghèo qua lịch sử 
Hình 13.1: Tình hình nghèo từ 1959 
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Hình 13.1 cho thấy rằng dù số người nghèo xấp xỉ như năm 1959, tỷ lệ 
nghèo đã giảm lớn. Như sẽ thảo luận sau này, tỷ lệ nghèo thể hiện ở hình 
trên không đo tác động phúc lợi của các Chính phủ. Có nghĩa là việc giảm tỷ 
lệ nghèo tử năm 1959 có thể nhờ vào sự tăng thu nhập của người có thu nhập 
ở đáy của bậc thang kinh tế. 

Khi xem xét xu hướng giảm nghèo nói chung, hãy nhận ra hạn chế sau 
đây. Tỷ lệ nghèo vẫn hầu như không đổi kể từ giữa thập niên 1960 khi thực 
sự bắt đầu “cuộc chiến chống nghèo đói”. Từ thời điểm đó đến nay, tỷ lệ 
nghèo không giảm được dưới 11% cũng không vượt quá 15%. Tuy có sự 
giảm nghèo mạnh thực tế đã xảy ra giữa các năm 1959 và 1969 trước khi tiến 
hành các chương trình chống đói nghèo. Lưu ý rằng các thanh có màu nhạt 
trong Hình 13.1 thể hiện các thời kỳ suy thoái, có thể thấy rằng tỷ lệ nghèo 
đói tăng trong các thời kỳ suy thoái và giảm bớt trong thời kỳ tăng trưởng. 
Tổng thống đảng Dân chủ Kennedy và Johnson nổi tiếng trong việc giảm tỷ 
lệ nghèo trước năm 1969. Tuy nhiên đây là kết quả của nền kinh tế mạnh đã 
cung cấp các cơ hội kinh tế tuyệt vời hơn do Chính phủ đã ủng hộ cho người 
nghèo. Phần lớn sự giảm nghèo trước năm 1969 xảy ra trước năm 1965 khi 
lần đầu tiên các chương trình này bắt đầu trở thành luật. Từ năm 1969 đảng 
Dân chủ và đảng Cộng hòa có các thành tích gần như nhau đối với giảm 
nghèo. Nói chung, tỷ lệ nghèo là một phản ánh vẻ tình hình sức khẻe chung 
của nền kinh tế. 

Gác vấn đề về sự đo lường nghèo của chúng ta. 

Có vô số lý do tại sao dùng ba lần chỉ phí thực phẩm tối thiểu làm thước 
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đo về nghèo thì không thích hợp, đối với việc đo lường xem ai nghèo. Dầu 
tiên, sơ đồ này không phân biệt các gia đình nguyên vẹn có một người đi làm 
có thu nhập, và các gia đình ly thân cũng có một người đi làm hoặc có chỉ 
phí chăm sóc con. Vì gần 45% các gia đình nghèo có chủ gia đình là phụ nữ 
sống một mình với các con dưới 18 tuổi, nên đây là một vấn để có ý nghĩa 
lớn lao. Vì tỷ lệ 1/3 đùng để đo tình hình nghèo lúc đầu xuất phát từ một 
khảo sát, được tiến hành khi có ít các hộ có chủ là phụ nữ như vậy, nên mức 
nghèo có thể bị tính toán thiếu hoàn toàn hay một phẩn chi phí chăm sóc trẻ 
em. Vì chỉ phí chăm sóc trẻ em có thể từ 4000 USI đến 6000 DSI mỗi năm 
cho một trẻ em dưới 12 tuổi, đây là một lĩnh vực tính toán sai sót đáng kể. 

Tuy điều này cho thấy mức nghèo bị đánh giá thấp đi, còn có các vấn đề 
về đo lường cho thấy rằng tỷ lệ nghèo có thể bị phóng đại. Robert Rector của 
Tổ chức I3 Sản liên tục cập nhật các số thống kê nhằm chứng minh rằng 
nghèo không phải là vấn đề của Hoa Kỳ. Ông dùng các điều tra của Chính 
phủ và các tài liệu thống kê để chứng minh rằng 38% các hộ gia đình được 
xem là nghèo đều có nhà, gần 50% có máy điều hòa, 62% có xe hơi, 14% sở 
hữu từ hai xe hơi trở lên. Ông lưu ý rằng điện tích nơi ở tính bằng (foot)ˆ của 
người nghèo Hoa Kỳ thì lớn hơn số (foot)” của người Tây Âu trung bình, và 
bữa ăn của người Mỹ nghèo tính bình quân bằng hay vượt quá mức ăn có đủ 
chất đinh dưỡng quan trọng theo khuyến cáo. Thực tế thì một trong các đặc 
điểm của người nghèo ở Hoa Kỳ là tỷ lệ người béo phì, có vẻ như chỉ có một 
số ít người bị thiếu đói. 

Nói riêng v tải sản, gần một triệu gia đình nghèo sở hữu nhà giá trị hơn 
150.000 USD. Có hàng trăm ngàn người ở Iloa Kỳ có thu nhập thấp nhưng có 
tài sắn trị giá hàng trăm ngàn USD. Có người còn là triệu phú. Thực ra chỉ có 
một số ít người giàu như vậy được xếp vào điện nghèo”. Tuy nhiên điều 
quan trọng cần lưu ý là hiện tại mức nghèo chỉ được do bằng mức thu nhập 
tương đối của dân cư so với mức thu nhập tiêu chuẩn cố định, chứ không 
được đo bằng tài sản của dân cư. 

Một thiếu sót của công thức dùng để xác định mức nghèo là nó chỉ gồm 
thu nhập tiền mặt. Vì vậy các chương trình mà người nghèo hưởng không phải 
tiền mặt bị loại ra xem như không có giá trị gì. Thí dụ, không tính các phiếu 
mua thực phẩm 200 USI) mà các gia đình nhận được hàng tháng, và nếu họ có 
căn hộ thuê với giá trợ cấp và hưởng chăm sóc v tế miễn phí, điều này cũng 
không được tính vào. Theo nghiên cứu này, sự không đưa vào các thu nhập 
ngoài tiền mặt sẽ phóng, đại tình hình nghèo từ 2 đến 4 diểm phần trăm. 

Như ta đã biết, chỉ số giá tiêu dùng để cập nhật hóa mức nghèo rmnỗi năm 
có nhiều thiếu sót, Các số liệu tốt nhất cho thấy nó đã phóng đại chỉ phí sinh 
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hoạt ít nhất một điểm phần trăm mỗi năm. Vì sự tăng mức nghèo bắt nguồn 
từ việc dùng số đo sai sót này, nên có lẽ mức nghèo đã bị phóng đại trong 
thời gian đài so với giá trị thực của nó trong thập niên 1960. Hình 13.2 cho 
thấy rằng dù đường cong bên dưới, đường cong đã được điều chỉnh, theo sát 
đường ở trên trong suốt thập niên 1960, sau đó khoảng cách này thì đủ lớn 
nếu bạn lấy mức nghèo năm 1959 là mức cơ sở để thiết lập mức nghèo điều 
chỉnh, bạn thấy rằng thay vì mức này là 20,794 USD vào năm 2005, nó sẽ là 
12/242 USI). 

Ngoài sự phóng đại có thể có của vấn để nghèo ta đã thấy đến đây, còn 
các vấn để nữa đối với số đo này bắt nguồn từ việc xác định sai số người 
nghèo và không nghèo. Như đã đề cập cụ thể ở phần trước, chỉ số CDI nói 
chung được dùng để điều chỉnh mức nghèo. Vì CPI là một chỉ số chung về 
giá của nhiều hàng hóa, nó không nhất thiết phản ánh hàng hóa mua bởi 
người nghèo. Nếu tính đến mức độ người nghèo mua hàng hóa có mức giá 
tăng nhiều hơn chỉ số giá CPI tổng quát, mức nghèo “thực sự” có lẽ ở giữa 
hai mức trong Hình 13.2. 

Cách thức chỉ phí sinh hoạt thay đổi giữa các khu vực dẫn đến mội 
nguyên nhân đo lường sai số người sống ở mức nghèo, và đó là nguyên nhân 
không chắc chắn về hướng sai lệch. Vì giá sinh hoạt ở San Francisco, 
California đắt hơn nhiều, so với ở Appleton, Wisconsin, các gia đình gồm 4 
người ở San Francisco với thu nhập trên mức nghèo 20.794 USD, thì nghèo 
hơn nhiều so với các gia đình 4 người ở Appleton ở ngay dưới mức nghèo. 
Theo cách này tỷ lệ nghèo đã ước lượng thấp tình hình nghèo ở cả thành thị 
và vùng ven biển. Nó phóng đại tình hình nghèo ở vùng nông thôn, các 
thành phố nhỏ, ở miền Nam và miễn Trung Tây. 

Lý do cuối cùng để hoài nghỉ về số liệu nghèo chính thức đó là sự bỏ sót 
2000 tỷ USD. Vẻ hạch toán thu nhập quốc gia, chúng ta đã biết nguồn gốc 
của các con số cấu thành GDP. Phát hiện thấy phòng Điều tra Dân số sử 
dụng dữ liệu tổng hợp lại nhỏ hơn 2000 tý USD, so với số liệu thu nhập cá 
nhân dùng để tính GDP. Tuy phần lớn số thiếu hụt 2000 tỷ USD là phần 
chuyển giao hiện vật đã nói ở trên, điều này không giải thích tất cả số thiếu 
hụt. Rõ ràng hầu hết phần thiếu hụt này có lẽ ở phía người không nghèo, nên 
rõ rằng có người được gọi là nghèo nhưng không nghèo. 
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Hình 13.2: Mức nghèo có điều chỉnh và không điều chỉnh CPI 
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Nghèu ở Hoa Kỳ so với ở Châu Âu 

Như đã đề cập ở phần mở đầu, đa số các quốc gia có các số đo riêng về 
nghèo, và các số đo này không so sánh với nhau trực tiếp được. Timothy 
Smeeding, một trong các nhà kinh tế đầu tiên về chủ đề nghèo và bất bình 
đẳng thu nhập, có ý định thiết lập các số đo có thể so sánh được. Ông dùng 
mức nghèo của Hoa Kỳ, điều chỉnh với các giá trị tiền tệ khác nhau và xem 
xét phần trăm số người ở các quốc gia châu Âu sống dưới mức nghèo này. 
Theo số đo này, ông nhận thấy rằng tỷ lệ nghèo của Iloa Kỳ thì cao hơn 8 
trong 9 quốc gia khảo sát. Khi ông tập trung vào bất bình đẳng thu nhập, đo 
bằng số người sống với thu nhập dưới 40% mức thu nhập khả dụng trung vị 
của một quốc gia, ông khám phá rằng Hoa Kỳ có thu nhập bất bình đẳng 
nhất trong các quốc gia so sánh. 

Các chương trình dành cho người nghèoø 

Bằng hiện vật và bằng tiền mặt 

Các chương trình dành cho người nghèo thì có nhiều và phức tạp. Các 
chương trình này thay đổi tùy theo tiểu bang, thay vì là một chương trình 
nhất quán toàn quốc. Ngoài ra, các chương trình này bao gồm sự chỉ trả bằng 
tiền mặt và sự cung cấp hàng hóa và dịch vụ ngoài tiền mặt. Các nhà kinh tế 
gọi các dạng sau là trợ cấp bằng hiện vật. Bảng 13.2 mô tả các chương trình 
khác nhau, các chức năng, và số dân mà các chương trình phục vụ, cũng như 
các ràng buộc về điều kiện để nhận chúng. 
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Bảng 13.2: Các chương trình dành cho người nghèo và các đặc điểm của 
chúng, 2006. 


Nguồn: Số liệu điều tra nghiên cứu 


Tiền mặt hoặc 
hiện vật, và 
h Tá, Số dân cư 
KSS Chức năng Xử PA được phục Các điều kiện cần có 
bang và tiểu Mu 
bang (tỷ USD) 
Trợ giúp | Thu nhập bằng | Tiền mặt,25 USD | Cha mẹ và | Tuy diểu kiện thay đổi 
tạm thời |tiễn mặt cho trẻ em |tùy tiểu bang; người 
cho các gia | người nghèo nghèo dưới | hướng cần có các điều 
đình khó | (séc phúc lợi) 18 tuổi kiện chung sau đây: 
khăn (1) Phải có con 
TANP), (2) Không có nhiều tài sản 
ĐEMGG ý Vộ (thường thấp hơn 5000 
Bọi là USD), gỗm cả nhà và xe 
AFDC HÔNG Â và NC 
(3) Chỉ có thể nhờ vào 
chương trình trong 24 
tháng liên tiếp 
Thụ nữ, | Thực phẩm, | Bằng hiện vật, | Phụ nữ có | Có tài sản và thu nhập 
em bé và ‡ thức ăn trẻ cm |5 USD thai và các | thấp, mức thấp tùy thuộc 
trẻ em | và tã lót bà mẹ mới | tiểu bang 
(WIC) sanh 
Phiếu thực | Phiếu chí có | Bằng hiện vật; | Tất cả người | Có tài sản và thu nhập 
phẩm thể chỉ mua | 32.9 USD nghèo thấp, mức thấp tùy thuộc 
thực phẩm tiểu bang, người nhận có 
thể nhờ vào chương trình 
trong 24 tháng liên tiếp 
Medicaid Bằng hiện vật; | Tất cả người | Tài sản và thu nhập thấp, 
(Trợ cấp y 313.1 USD nghèo mức thấp tùy thuộc vào 
tế) tiểu bang, 
Nhà ở theo | Được giám tiên | Bằng hiện vật, | Tất cả người | Tài sản và thu nhập thấp, 
Khoản 8 |thuê nhà hay | 229 USD nghèo mức thấp tùy thuộc vào 
hay Quyển | nhà ở chỉ phí tiểu bang, 
về nhà ở thấp 
Giáo dục | Chăm sóc ban | Đằng hiện vật | Người nghèo | Phục vụ cho dân cư có 
ban đầu ngày, thời kỳ | 6.8 USD có con dưới | thu nhập bằng 1.25 của 
trước khi đến 5 tuổi mức nghèo 
trường 
Bữa ăn | Ăn trưa và ăn | Hiền vật, 10,2 Người nghèo | Bất kỳ ai ở dưới 1.25 của 
trưa ở | sáng USD có con ở tuổi | mức nghèo 
trường _ đến trường 
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| Tiền mặt hoặc 
hiện vật, và ả 
vn Vi án Số dân cư 
Chương Chức năng lài lê. hộng được phục Các điều kiện cần có 
trình năm của liện 
bang và tiểu ` 
bang (tỷ USD) 
Thu nhập | Trợ cấp tiền | Tiền mặt; 49,3 | Người Có người (cha mẹ, người 
an sinh bổ | mặt cho “người | USD khuyết tật |giám hộ, vợ, chồng) 
sung (S5 | thực sự nghèo” góa bụa, mỏ | khuyết tật hoặc đã chết 
côi, người 
nghèo có 
con ở tuổi 
đến trưởng 
Miễn thuế | Thuế âm; lẽ mặt, |Người lao | Căn cứ trên quy mô gia 
thụ nhập | khuyến khích | 36.1USD động nghèo | đình, được hưởng với thu 
từ lương |nhân viên có nhập lên tới 11300 USD, 
(EIIC) lương thấp và không còn hưởng khi 
thu nhập giữa 16850 USI2 
và 38348 USD, hiện tại gia 
đình tối đa 4 người hưởng 
4536 USD. 


Tại sao chỉ 502 tÿ USD cho vấn để 62 tỷ USD? 

Thông tin trên về mức độ nghèo và chỉ phí của các chương trình cho 
người nghèo sẽ làm bạn ngạc nhiên: Nếu khoảng cách nghèo là 62 tỷ USD, tại 
sao các mức chi của Chính phủ gấp hơn 6 lần? Các chương trình chỉ cho 
người nghèo? Câu trả lời gồm hai mặt: 

(1) Có người ở trên mức nghèo gặp khó khăn được chọn để giúp đỡ. 

(2) Các chương trình giảm nghèo sẽ vô cùng phi hiệu quả nếu nó thực sự 
tốn 502 tỷ USD để chi cho vấn đề 62 tỷ USD. 

Bảng 13.2 cho thấy rằng hàng tỷ USD được chi nhiều hơn cho hiện vật so 
với chỉ phúc lợi bằng tiền mặt. Các chương trình nhỏ hơn không được đề cập 
trong Bảng 13.2, chỉ phúc lợi tiền mặt tổng cộng khoảng 110 tỷ USD, trái lại 
chỉ phúc lợi hiện vật tổng cộng là 391 tỷ USD. Rõ ràng Chính phủ chỉ nhiều 
tiền hơn vào các chương trình giúp Chính phủ kiểm soát hành vi của người 
nhận phúc lợi. Tí đ„, chúng ta nghĩ rằng người nghèo không có đủ thực 
phẩm để ăn, dịch vụ y tế phù hợp, nơi ở phù hợp,... Thay vì cung cấp họ đủ 
tiền chi cho các việc này, chính phủ sẽ cung cấp cho họ điều chính phủ nghĩ 
họ cần. 


212 


Chương 13 Wghèo và phúc lợi 


Nếu có một gia dình mà các thành viên có sức khỏe tốt, họ có thể muốn 
chỉ nhiều tiền cho thực phẩm và chăm sóc y tế ít hơn. Họ không thể thay 
thế như vậy. Người sống ở mức nghèo không có khả năng quyết định họ 
được nhận hàng hóa và dịch vụ thay vì tiền. Trong nhiều nghiên cứu về 
người nghèo, rõ rằng họ đánh giá tiền mặt cao hơn hàng hóa họ được cung 
cấp. Một số người nhận tem phiếu thực phẩm thể hiện chính xác họ đánh 
giá phiếu thực phẩm và hóa đơn chỉ WIC quá thấp, bằng cách bán chúng ở 
chợ đen với giá 50 cent cho mỗi USD của tem phiếu. Tại sao các chương 
trình không được thiết kế để người găp khó khăn nhận tiền mặt, và khuyến 
khích họ tự quyết định chỉ tiêu như thế nào? 

Có nhiều lý do nhưng có ba lý do hiển nhiên. Thứ nhất, thông qua các 
viên chức được bầu, các cử tri thể hiện sự không tin cậy phán đoán của người 
nhận phúc lợi của Chính phủ về việc họ sẽ mua hàng hóa gì. Nhiều người tin 
rằng nếu người nghèo có thể quyết định đúng, họ đã không bị nghèo. 

Thứ hai, con người thường quan tâm đến phúc lợi của trẻ em khó khăn 
hơn phúc lợi của người lớn. Nếu bạn xem xét các chương trình với suy nghĩ 
này, bạn sẽ thấy hầu như tất cả các chương trình này đều yêu cầu sự hiện 
diện của trẻ em, để người lớn đủ điều kiện hưởng chương trình. Nếu chúng 
ta muốn đảm bảo phục vụ trẻ em, sẽ có ý nghĩa nhiều khi cho người lớn 
hướng các dịch vụ như vậy thay vì tiền. Điều này giảm thiếu khả năng số 
tiền bị chỉ sai mục đích đành cho trẻ em, 

Thứ ba, một số phúc lợi xã hội dường như được thiết kế để đưa lại cảm 
nhận cao thượng cho người để xuất hơn là làm lợi cho người nghèo. Chúng ta 
sẽ rất hạnh phúc khi biết rằng đã cung cấp cho người nghèo đủ sống, khi 
chắc chắn người nghèo sẽ tiêu dùng sản phẩm tốt cho họ thay vì sản phẩm 
họ muốn. 

502 tỷ USD có nhiều sơ với các quốc gia khác? 

Tuy Hoa Kỳ chi 502 tỷ USD vào các chương trình chống đói nghèo, phân 
tích của Smeeding đưa điều này vào xem xét và lưu ý rằng các chương trình 
chống đói nghèo của châu Âu còn mạnh mẽ hơn nhiều. Ông ghi nhận rằng 
sau khi tính thuế và các chương trình phúc lợi khác, hệ thống phúc lợi ở Hoa 
Kỳ giảm nghèo (được ông xác định là tỷ lệ dân số sống dưới 50% mức thu 
nhập khả dụng của gia đình trung vị chỉ được 26%, trong khi các chương 
trình của các quốc gia châu Âu bình quân giảm nghèo hơn 60%, 
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Tác động khuyến khích, giảm khuyến khích, tư tưởng sai, và sự 
thực 

Tuy không ai có ý định như vậy, nhiều chương trình được thiết kế để 
giúp người nghèo, được quy cho là đã làm cho người nghèo và người nhận 
tiền phúc lợi không có động cơ tự kiếm sống. Sự hiện diện của phúc lợi bị 
quy cho việc làm cho người ta có lý do để không làm việc. Phúc lợi bị cho là 
khuyến khích phụ nữ trẻ mang thai và dùng điều này để hưởng phúc lợi. 
Quỹ phúc lợi bị cho là khuyến khích người nhận có thêm con để tăng thêm 
tiễn WIC, tem phiếu thực phẩm và trợ cấp TANE. Cơ cấu của chương trình có 
trước TANF là AFDC (Trợ cấp các gia đình có con phụ thuộc) bị quy cho làm 
tan rã các gia đình nghèo, là động cơ để người cha bỏ đi. Tổ hợp lại, các vấn 
để này tạo nên sự lo ngại rằng phúc lợi đang trở thành một lối sống và người 
ta đang quen dân với nó. 

Từ quan điểm lý thuyết, mỗi lập luận trên đều có giá trị, nhưng chứng cứ 
từ các nghiên cứu kinh tế không nghiêng về bên nào. Đầu tiên, có một số lập 
luận chống lại. Tỉ lệ sinh con ở tuổi vị thành niên tăng đều từ thập niên 1960 
đến đầu thập niên 1990, và ở mức ổn định, khi các tiểu bang và chính phủ 
Hên bang thiết lập các cải cách phúc lợi để giảm bớt tiền phúc lợi. Sự thực là 
giá trị thực bằng USD của phúc lợi đành cho mỗi người được nhận hiện tại, 
thì thấp hơn giá trị thực vào cuối thập niên 1960. Vậy nếu người trẻ nghèo 
thực sự xem xét giá trị phúc lợi khi quyết định có con, sự mang thai ở tuổi 
thanh thiếu niên đã giảm từ giữa thập niên 1970 trở đi vì giá trị thực của 
phúc lợi đã giảm. Có lẽ do văn hoá và thôi thúc tình dục ở tuổi thanh niên 
có liên quan nhiều với việc mang thai ở thanh thiếu niên hơn là viễn cảnh 
nhận séc phúc lợi. 

Thứ hai, dù vẫn đúng là bạn càng có nhiều con bạn sẽ nhận nhiều phúc 
lợi hơn, không có chứng cứ hệ thống rằng người hưởng phúc lợi đã có nhiều 
con vì họ hưởng phúc lợi. Nếu các bà mẹ hưởng phúc lợi chỉ quan tâm đến 
bản thân và phúc lợi họ có thể nhận, sẽ có lý khi họ có thêm con để đủ điều 
kiện nhận phúc lợi nhiều hơn. Tuy nhiên, điều hiển nhiên đối với họ là sự 
tăng phúc lợi không đáng kể so với chỉ phí tăng thêm khi nuôi thêm một 
người con, trừ khi chúng ta muốn nói rằng người nghèo không quan tâm đến 
con họ, ít có khả năng người mẹ có lý trí sẽ mang thai và nuôi thêm con để 
nhận thêm vài USD một tháng. Họ có thể kiếm nhiều tiền hơn với ít công sức 
hơn nếu họ làm việc khác. 

Thứ ba, đúng là các gia đình nhận phúc lợi rất thường thiếu người cha, 
nhưng khó nói sự bỏ đi của người cha là do mong muốn có đủ điều kiện 
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hưởng phúc lợi, hay gia đình đử điều kiện hưởng phúc lợi vì người cha bỏ đi. 
Để chấp nhận lập luận rằng phúc lợi gây ra hiện tượng vắng người cha, bạn 
phải chấp nhận niềm tin chua chát rằng một người cha đúng nghĩa sẽ bỏ con 
mình để có thể nhận tiền phúc lợi. Dù đây có thể là trường hợp trước năm 
1996, hiện nay sau cải cách phúc lợi sự bỏ đi phải mang tính thực sự. Hiện tại 
người mẹ phải nêu tên và nói chỗ ở cuối cùng được biết của người cha vắng 
mặt để nhận tiền phúc lợi. Rõ ràng, liệu nhu cầu xin phúc lợi có dẫn đến việc 
làm tan vỡ gia đình đứng ra còn chung sống với nhau vẫn đang còn tranh cãi. 
Nguyên nhân một số chương trình phúc lợi phụ thuộc vào sự vắng mặt của 
người cha bắt nguồn từ niềm tin rằng, nếu có hai người lớn khoẻ mạnh trong 
hộ gia đình, thì một người nên đi làm. Dù việc vắng người cha thì ngẫu 
nhiên, hay nó là giá xã hội phải trả khi thiết lập các yêu cầu nhận phúc lợi, 
với quan điểm rằng các gia đình có cả cha mẹ thì không đủ điều kiện nhận 
trợ giúp, trừ khi một người bị khuyết tật. 

Thứ tư, theo quy định của AFDC, nghĩa là trước cải cách phúc lợi năm 
1996, sự phụ thuộc vào phúc lợi đã gia tăng đến mức báo động. Khoảng 26% 
người nhận phúc lợi đã nhận hơn 10 năm, cùng lúc với tỷ lệ gia đình hưởng 
phúc lợi ngắn hạn đã giảm. Ngoài ra, con gái của người nhận phúc lợi có xu 
hướng trở thành người nhận phúc lợi. Các trường hợp như vậy đưa Quốc hội 
và Tổng thống đến việc đồng ý thay đổi các chương trình phúc lợi, đưa vào 
các giới hạn về thời gian nhận phúc lợi, và yêu cầu người nhận phúc lợi cố 
gắng trở thành người có việc làm. 


CÂU CHUYỆN HAY NHẤT Ở THÀNH THỊ VỀ PHÚC LỢI 


Thế giới phúc lợi có nhiều chuyện ly kỳ. Câu chuyện ưa thích của tôi sẽ 
như sau: “Tôi đang đứng xếp hàng ở tiệm tạp hóa phía sau một phụ nữ. 
trang phục đẹp đang mua bïa, bồ bít tết, tôm, và:một lõ hàng hóa mã tôi 
không có khả: năng mua. Cô ta đã mua thịt bò: bít tết và tôm bằng thẻ mua 
thực phẩm và dùng tiền mặt để mua bïa. Cô cầm gói thực phẩm và đến 
chiếc xe hơi SUV mới. Khi giảng đạy chủ đề này trong.nhiều năm qua, tôi đã 
nghe lại câu chuyện này từ các sinh viên là khách hàng hoặc nhân viên của 
tiệm tạp hóa: Câu chuyện luôn luôn giống nhau. Tuy câu: chuyện có thể về: 
sự lừa đảo, cũng có thể họ đã diễn dịch sai các hành động cửa (n9 I  H mẹ 
hưởng phúc lợi. - L3) 151gr 
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Hầu hết các tiểu bang trợ giúp các: gia đình thê Medicaid, và jemÙ LH 
thẻ tem phiếu thực phẩm để chỉ trả chỉ p phẩ 
họ chăm sóc. Một số các gia đình : 
và xe hơi sang trọng, vẫn không làm. 
họ, vì công việc họ đang cung cấp cho chún 
em mô côi, bị bỏ rơi hay lạm dụng, hoặc trẻ em có cha mẹ. iạP _ 

Cải cách phúc lợi 

0ó một giải pháp không? 

Để thành công, mạng lưới An sinh xã hội phải đáp ứng ba mục tiêu: 

1. Chương trình được thiết kế không quá đắt để công dân nộp thuế có thể 
chịu đựng được. 

2. Chương trình phải có một cơ chế khuyến khích người thụ hưởng có thể 
rời chương trình. 

3. Chương trình phải cung cấp đủ mức thiết yếu cần thiết để người nhận 
có mức sống chấp nhận được về mặt xã hội. 

Vấn đề các nhà phân tích chính sách ở Hoa Kỳ gặp phải luôn luôn là việc 
không thể thỏa mãn cùng lúc các mục tiêu này. 

Bất kỳ chương trình nào phải có một mức thu nhập không được tiếp tục 
hưởng phúc lợi. Nếu thời điểm cắt giảm phúc lợi quá nhanh, nghĩa là với mỗi 
USD thu nhập bạn sẽ mất lợi ích phúc lợi đáng kể, sẽ không khuyến khích 
làm việc. Chương trình AFDC giảm lợi ích một USD cho mỗi USD người nhận 
phúc lợi kiếm được. Tỷ lệ thu hồi gần 100% này có nghĩa là, nếu không có 
mức lương ít nhất gấp đôi mức lương tối thiểu của công việc, người cha hoặc 
mẹ có hai con nhỏ cần trợ giúp nuôi con, sẽ có lợi hơn nhiều khi nhận tiền 
phúc lợi thay vì đi làm việc. 

Nếu giai đoạn ngưng hưởng phúc lợi quá chậm, thì quá nhiều người sẽ 
nhận tiền phúc lợi và sẽ không có đủ người nộp thuế. Tuy điều này có thể 
thực hiện, nó sẽ vi phạm mục tiêu thứ nhất là chương trình không quá tốn 
kém. Mặt khác, giai đoạn ngưng hưởng vẫn có thể chậm và tiền nộp thuế sẽ 
thấp. Vấn đề sẽ là không có đủ tiền để người nhận phúc lợi có thể sống được. 

Sự lựa chọn tiềm ẩn của các nhà hoạch định chính sách trước cuộc cải 
cách phúc lợi năm 1996, là từ bỏ việc đưa các khuyến khích để người nhận 
rời bỏ chương trình. Sự phụ thuộc ngày càng tăng vào chương trình phúc lợi 
có lẽ góp phân vào việc đưa ra quyết định này. Tỉ lệ thu hồi gần 100% của 
AFDC làm cho người không có thu nhập có lợi hơn người kiếm 10.000USD 
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một năm. Kết quả là chỉ có những người nhận phúc lợi đầu tư vào việc học, 
mới có thể đủ khả năng không tham gia chương trình phúc lợi. 

Phúc lợi trong hiện tại 

Trong các cải cách vào năm 1996, vấn đề lệ thuộc vào phúc lợi được giải 
quyết đơn giản bằng việc đưa người nhận phúc lợi ra khỏi chương trình. Việc 
quy định giới hạn thời gian đo nhận thức rằng sự lệ thuộc thì sai, và khuyến 
khích bằng tiền cho việc không nhận phúc lợi thì quá đắt. Thay vì tạo khuyến 
khích để rời bỏ chương trình, dân cư sẽ được báo cho biết lợi ích của họ sẽ 
kéo dài bao lâu. Các tiểu bang sẽ được cấp trọn gói khoản tiền (TANF) dự 
định dùng để trợ cấp dân nghèo. Thay vì cho dưới dạng tiền mặt như đã làm 
theo AFDC, bây giờ họ có thể chỉ đào tạo nghề, chăm sóc trẻ em, hoặc giảm 
thuế cho các doanh nghiệp sẵn lòng tuyển người nhận phúc lợi vào làm việc. 
Các tiểu bang phải ấn định thời gian là 24 tháng hay ít hơn, và họ phải thiết 
lập các yêu cầu công việc cho một số chương trình. Các quy định về thu nhập 
An sinh bổ sung đành cho người khuyết tật đã thay đổi, đến mức một số 
người đã từng đủ điều kiện hưởng phúc lợi toàn phân, bây giờ chỉ đủ điều 
kiện hưởng một phần. 


Đến năm 1999, gánh nặng phúc lợi đã giảm xuống điểm thấp nhất trong 
ba thập kỷ. Tuy khó nói điều này phụ thuộc bao nhiêu vào yếu tố kinh tế ổn 
định trong thập niên 1990, rõ ràng rằng các cải cách được thể chế hóa đã có 
tác dụng. Nhà kinh tế Rebecca Blank tóm lược tình hình ngày càng có nhiều 
nghiên cứu trên vấn đề này, bằng nhận định rằng qua các cải cách đem lại sự 
trợ giúp việc làm, khuyến khích làm việc bằng tiền, các chương trình hiện tại 
đang gia tăng việc làm và thu nhập theo cách mà các chương trình trước đây 
không có. 

Nghèo khổ có nhất thiết là xấu? 

Nhiêu nhà kinh tế phản đối tiền để hàm ý của chương này, cho rằng 
nghèo là điều xấu. Nếu không có củ cà rốt - giàu có, và cây gậy — nghèo 
khổ, các nhà kinh tế này tin rằng con người ít có động lực để “làm việc và cư 
xử theo luật”, Nếu được xem là có giá trị, triết lý này sẽ gợi ý có sự đánh đổi 
giữa tốc độ tăng trưởng kinh tế và tỉ lệ bất bình đẳng kinh tế. Có chứng cứ từ 
thập niên 1980 đến nay rằng, các quốc gia có tỷ lệ bất bình đẳng kinh tế thấp 
đã có tốc độ tăng trưởng thấp, nhưng có nhiều bất đồng về việc liệu yếu tố 
trước có tạo ra yếu tố sau hay không. 
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Tải nguyên thiên nhiên và môi trường 
Phần côn lại của thế giới 


Tiển thanh toán (tiển thuê, lương, .. Lao động, tiết kiệm 


Lao động, tiết kiệm Tiền thanh toắn 
(tiển thuê, lương,..) 
Tiển thanh toán 


(tiến thuê, lương,...} 


Lao động, tiết kiệm 


Chi chuyển 


giao, dịch vụ Mỹ quan 


Hàng hóa 
vả dịch vụ 


Tiền thanh toán hàng 


hóa và dịch 
Tiền thanh MẠI NGHIÊN 


toán hàng hóa 
và dịch vụ 


Tiến thanh toán hàng 
hóa và dịch vụ 


Hàng hóa vả dịch vụ 


Phần còn lại của thế giới 
Tài nguyên thiên nhiễn vả môi trường 


Nội dung chương tiếp theo 


Chương tiếp theo tập trung vào An sinh xã hội và tác động của chương 
trình này trên thị trường lao động và thị trường vốn... 
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AN SINH XÃ HỘI 


Mục tiêu của chương Ghủ để của chương 
Sau khi đọc chương này, bạn có thể: s Các vấn đề cơ bản 
"Hiểu an sinh xã hội là gì, cấu trúc + Tại sao chúng ta cần An sinh 


lợi ích và thuế cơ bản của nó. xã hội? 
" Chú ý các thay đổi của chương s Tác động của An sinh xã hội 
trình từ khi ra đời. trên nên kinh tế. 
"Hiểu sự hợp lý kinh tế khi có một s Chương trình có lợi cho ai? 
hệ thống như thế. s Hệ thống sẽ dành cho tôi 
“Biết được các tác động của chương không? 
trình trên việc làm và tiết kiệm. s® Tóm tắt 


" Hiểu cách thức các nhà kinh tế 
dùng phân tích giá trị hiện tại, để 
giúp xác định chương trình này tác 
động đến ai và không tác động 
đến ai. 

" Hiểu Quỹ tín thác An sinh xã hội 
là gì. 

" Chú ý các ước lượng hiện tại rằng 
hệ thống sẽ phá sản vào 2042 và 
các phương án để điều chỉnh hệ 
thống. 


Khi hầu hết mọi người nghĩ về An sinh xã hội, họ nghĩ đến các tấm séc 
tiên hưu cho người già. An sinh xã hội có một phạm vi rộng hơn nhiều, gồm 
lợi ích cho người góa chồng và người mô côi ngoài bảo hiểm y tế và khuyết 
tật. Trong chương này chúng ta tập trung vào phúc lợi hưu trí. 

Ta bắt đầu xem xét lịch sử của An sinh xã hội như một chương trình hưu 
trí của Chính phủ, và xem xét cấu trúc thuế, lợi ích và tuổi về hưu của 
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chương trình. Trở lại vấn để tại sao chương trình thì cần thiết. Chúng ta thảo 
luận về các tác động của An sinh xã hội lên nền kinh tế nói chung và chứng 
tỏ rằng một chương trình hưu trí có lợi hơn cho người về hưu nghèo so với 
người về hưu giàu, và có lợi hơn nhiều cho người về hưu trước năm 1960 hơn 
là sau năm 1980. Cuối cùng, chúng ta thảo luận tại sao nó có thể phá sản nếu 
không cải cách và cải cách như thế nào. 

Các vấn để cơ hản 

Khởi đầu 

Vào năm 1935, Bộ luật An sinh xã hội được thông qua và ký thành luật 
bởi Tổng thống Franklin Roosevelt. Sự sụp đổ thị trường chứng khoán năm 
1929 và Cuộc đại suy thoái trong thập niên 1930 đã gây ra đảo lộn lớn lao 
tình hình tài chính cư đân, Thất nghiệp đã đạt mức cao 25%. Người đã là các 
nhà đầu tư giàu có trước khi sụp đổ thì may mắn, nếu họ có một nghề 
nghiệp cho phép họ sống được bằng séc tiền lương khi thị trường chứng 
khoán sụp đổ. Nhiều ngân hàng đóng cửa do sự sụp đổ của thị trường chứng 
khoán, khoản đầu tư của họ không đủ để trả các nhà tín dụng. Trong trường 
hợp này, dù người đã tiết kiệm cần mẫn và đầu tư thận trọng đành khi về 
hưu, nhận thấy mình đã mất tiền tiết kiệm. An sinh xã hội đảm bảo một 
khoản tiền an toàn đến vào thời điểm tốt hay xấu, cho các thế hệ về hưu từ 
cuối thập niên 1930. Có lúc không phải An sinh xã hội là nguồn thu nhập 
duy nhất để sinh sống và điều này thì đứng với gần 1/3 số người nhận An 
sinh xã hội. 

Hiện nay An sinh xã hội cung cấp lợi ích về hưu đảm bảo trung bình 
Hệ thống hưu trí lấy từ 900USD một tháng cho 32 triệu người Mỹ tuổi trên 
thuế tiễn lương 62. An sinh xã hội là một hệ thống hưu trí lấy từ 
Hệ thống mà tiền thuế thuế tiển lương, mà tiền thuế cửa các nhân viên 
của các nhân viên hiện làm việc hiện tại được dùng để trả tiền hưu trí cho 
SiêngG) Ly vệng êh những người về hưu hiện tại. Việc này không giống 
hiện tại đang về hưu p với một hệ thống tiền hưu trí được tài trợ đầy đủ, 

mà cứ mỗi USD lợi tức phải trả trong tương lai, sẽ 
Tiên hưu trí được tài rợ có một khoản tiển tương ứng hiện đang được đầu 
đây đủ tư, đủ để chỉ trả số USD trên. Chính khía cạnh trừ 
Một hệ thống có số tiN trước thuế thu nhập vào lương cho phép tiền đến 
TT DO lo sợ tiếp với người già (các séc đầu tiên được chỉ 
trả cho mỗi USD phúc : l 
lợi phải trả trong tương Vào năm 1936), nhưng cũng chính khía cạnh này 
lai hiện đang đặt An sinh xã hội vào tình trạng nguy 
khốn. 
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Thuế 

Thuế An sinh xã hội (từ chuyên môn gọi là FICA, tức là thuế theo Bộ luật 
Thuế tiên lương đóng góp Bảo TH Liên bang) là Nho Bố T9ưng, 
Tiên thuế trên tHền nhận Có nghĩa số thuế người đi làm trả căn cứ trên số 
được từ việc làm tiền người ấy thu nhập từ công việc. Điều này khác 


với thuế thu nhập ở điểm tiền lãi, cổ tức, và các 
Thu nhập chịu thuế tối đa dạng thu nhập từ lương khác không chịu thuế này. 
Số tối đa của thu nhập chịu Ngoài khô hải toàn bộ tiền lương đều bị 
thuế tiẫn lượng goài ra, không phải oàn bộ tiền : 8 TH ị 
' đóng thuế, thuế chỉ đóng trên một khoản tiền thu 
nhập giới hạn gọi là thu nhập chịu thuế tối đa. Vào năm 2007, số tiễn này là 
97.500 USD, có nghĩa là nhân viên không phải nộp phân dành cho người già 
của thuế An sinh xã hội, với phần thu nhập trên mức đó. Cả nhân viên và 
chủ doanh nghiệp đều trả số tiền thuế này bằng nhau, nghĩa là nếu bạn phải 
nộp 1000 USD thuế, chủ doanh nghiệp của bạn cũng vậy. Người làm việc tự 
do nộp cả hai phần của thuế. 
Lợi ích 
Về phía lợi ích, người về hưu đủ điều kiện nhận tiền lợi ích, căn cứ trên 
- - ' công việc họ thực hiện trong các năm làm việc. 
Chỉ số thu nhập bình quân Chị số thu nhập bình quân một tháng (AIME) 
mội tháng (AIME) Ty 67 ` R 2 ' h, Z 
Bình quân tháng của 35 nấm có là số trung bình hàng tháng của 35 năm có thu 
thú nhập cao nhất đã diễn nhập cao nhất được điều chỉnh lương theo lạm 
chỉnh lạm phát theo lương phát. AIME được đưa vào một công thức tính ra 


"¬ - số tiền bảo hiểm cơ bản (PIA). 
Số tiền bảo hiểm cơ bản {PIA) 


Số tiễn người về hưu ở một Người độc thân được trả tiền PIA và các cặp 
mình nhận với tờ séc hàng đã kết hôn nhận 1,5 lần số cao nhất của PIA, hay 
tháng nếu họ về hưu ở tuổi tổng của các số PIA, tùy theo số tiền nào cao 
No HH hơn. Đối với lợi ích toàn phần nhân viên không 
nuối về lu thể được nhận cho tới khi họ tới tuổi về hưu, tuy 
Tuổi má người về hưu nhận HỘ CỔ thể nhận lợi ích từng phần ở tuổi 62. 

phúc lợi toàn phẫn Dù cấu trúc thuế tiền lương làm cho người 
có thu nhập dưới thu nhập chịu thuế tối đa sẽ 
nộp cùng mức thuế suất, cấu trúc lợi ích sao cho An sinh Xã hội sẽ tái phân 
phối thu nhập cho người ở phía dưới của thang thu nhập. Để hiểu điều này, 
xem thí đụ sau đây, giả sử một người có thu nhập đã điều chỉnh lạm phát là 
5000 USD mỗi tháng trong 35 năm, như vậy chỉ số AIME của người đó là 
5000 USI?. Khi đã điều chỉnh do lạm phát, nhân viên và chủ doanh nghiệp 
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mỗi người trả 382,50 USD (7,65% x 5000 USD) tiền thuế mỗi tháng. Người đó 
sẽ nhận một séc An sinh xã hội hàng tháng là 1841 USD. Nếu người nào khác 
ở tình huống tương tự có 1/5 mức thu nhập, người đó và chủ doanh nghiệp 
của mình cùng trả 1/5 tiền thuế nhưng lợi ích sẽ là 712 USD mỗi tháng. Như 
vậy, nhân viên nộp 1/5 tiền thuế nhưng nhận 1/3 lợi ích. Có nghữa là người ở 
đầu dưới của thang thu nhập có tỉ số USD lợi ích so với USD tiền thuế, gấp 
hai lần tỉ số của người có thu nhập cao. Điều này có được do thiết kế, và như 
vậy chương trình phục vụ để tái phân phối tiền đi xuống phía thu nhập thấp. 

Sự thay đổi theo thời gian 

Từ khi ra đời, An sinh xã hội đã tăng thêm lợi ích. Chỉ trả cho người góa 
chồng và con mô côi, được gọi là lợi ích để tổn tại, là một phần của An sinh 
Xã hội từ khởi đầu của nó. Bảo hiểm thương tật cho nhân viên không thể làm 
việc trong những thời gian dài, được thêm vào năm 195ó và tiền trợ cấp chỉ 
trả sức khỏe cao (gọi là Medicare) được thêm vào năm 1966, 

Bảng 14.1 cho thấy cách thức thuế suất, thu nhập cực đại, và tuổi về hưu 
đã thay đổi từ khi bắt đầu như thế nào. Bảng này cho thấy các thành phần của 
An sinh xã hội đã thay đổi như thế nào để đảm bảo sự tốn tại của nó. Như bạn 
có thể thấy, thuế suất đã tăng lên, một phần để trả cho các phúc lợi khác đã 
mô tả ở trên, nhưng cũng đảm bảo rằng lợi ích hưu trí còn đó cho mỗi thế hệ. 
Thuế suất đã tăng từ 1% lên 7,65% trong khi số tiền chịu thuế lớn nhất đã tăng 
từ 3000 USD lên 97500 USD. Tuổi về hưu cũng tăng, người sinh trước năm 1938 
có thể về hưu với lợi ích toàn phần ở tuổi 65, những người sinh sau 1960 phải 
đợi đến khi được 67 tuổi. Một công thức chuyển đổi khá phức tạp xác định 
tuổi về hưu của người sinh giữa năm 1939 và 1959. Tóm lại, trái với quan điểm 
rằng An sinh xã hội là một chương trình cứng nhắc và không thể thay đổi, đã 
có nhiều thay đổi vừa mở rộng phạm vì vừa mở rộng sự tổn tại của nó. 
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Bảng 14.1: Lịch sử các thành phần của An sinh xã hội vào các thời điểm 
chọn lọc. 


Thuế suất cho Thuế suất Tổng số thuế suất mà Tuổi về hưu 
Nám Thu nhập chịu người già và Medicare nhà tuyển dụng và Lợi th 
thuế cực đại người khuyết tật nhân viên phải nộp Năm 
{% của lương} tì (4) sih | lMổ 
USD, 3,000 1,000% 09% 1.000% 1937 65 |0A.5 
3,600 1.500 9 1.500 1950 68 | 0A, § 
1855 4,200 2.000 9 2.000 1955 66+2 | 0A. § 
Tháng 
1960 4,800 2.250 ữ 2.250 1960 67 | 0A, §,DI 
1985 4.800 3.825 8 3825 1965 67 | 0A, Š,DI 
1970 7,800 4.200 0.800 4.800 1870 §7 | 0®, $,DI, HI 
1975 14,100 4.950 0.900 5.050 1875 67 | 0A, $, DI, HI 
1980 25,900 5.080 1.050 5.130 1980 67 | 0A, 5, DI, Hi 
1985 39,600 5.700 1.400 7.000 1985 §7 | 0A.5,ĐI,nl 
1990 S51,300 6.200 1.450 7.850 1990 87 ‡† 0A.S.ñI, HI 
1995 61,209 6.200 1.450 7.650 1995 §7 | 04,5.DI, HI 
2990 76,200 8.200 1.450 7650 2000 §7 | 0A.$S.DI,HI 
97,500 8.200 1.450 ?§50 2007 g7 Ø4, S,D, HI 
OA: Người già DI: Người khuyết tật 
5: Người góa bụa HI: Bảo hiểm sức khỏe (medicarc) 


Tại sao chúng ta cần An sinh xã hội? 

Nếu bạn đã đọc qua các chương về các vấn để khác trong cuốn sách này, 
'Đàc động 3iuyi biển bạn biết rằng, các nhà kinh tế tin rằng sự can thiệp của 
Tác động của hộÈ: BÌAG Chính phú vào các doanh nghiệp tư nhân là chính 
dịch làm tổn hại hay đáng, căn cứ vào một trong ba cơ sở sau: 
trợ giúp người không 1. Nhu cầu kiểm soát tác động ngoại hiện; nghĩa 
tham gia giao dịch là khi thị trường không được điều tiết, người không 

phải người mua hay người bán cũng bị tác động bất 
lợi, chẳng hạn như ô nhiễm, hít phải khói thuốc lá, lái xe khi say rượu. 

2. Sự lo ngại to lớn về các vấn để đạo đức hay thẩm mỹ liên quan tới 
hàng hóa được bán như thuốc gây nghiện, mại dâm và phá thai. 

3. Người bán hay người mua không có khả năng ra các quyết định hợp lý, 
vì con người không có khả năng luôn thi/c hiện điều khôn ngoan, hoặc không 
có thông tin thích hợp làm cơ sở cho quyết định. 

Chính tổ hợp các lý do thứ nhất và thứ ba tạo sự cần thiết có một dạng 
chương trình tiết kiệm bắt buộc, lợi ích hưu trí nào đó, theo quan điểm của 
nhà kinh tế. 

Trường hợp lý tưởng là người hợp lý và thông minh sẽ có thể tiết kiệm 
tiền dành khi về hưu, căn cứ tiên ưu tiên của bản thân họ về việc tiêu dùng 
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trong hiện tại so với tiêu dùng sau này. Họ sẽ nhận ra rằng việc chi tiền 
trong hiện tại có chỉ phí cơ hội, nghĩa là tiền không thể chi sau này. Thị 
trường đầu tư cho phép người ta tiết kiệm hay vay mượn theo mong muốn. 
Nếu tất cả các giả định về thị trường vận hành hoàn hảo có giá trị trong thị 
trường đầu tư, thì không có lý do để Chính phủ ép mọi người tiết kiệm. Họ 
sẽ tiết kiệm đúng số tiền cần cho chính họ. 

Trái với lý lẽ đề xuất bởi các nhà kinh tế, rằng con người không thể tự 
tiết kiệm đúng số tiền cần thiết. Đây là một lập luận ít hấp dẫn đối với các 
nhà kinh tế. Nhiều nhà kinh tế cho rằng nếu Chính phủ không đánh thuế 
nhân viên vì mục dích trên, nhân viên có thể sẽ tự tiết kiệm tiền và vì vậy họ 
có thể lựa chọn tiết kiệm hay không. 

Trái lại, hai lập luận chống lại cách tiếp cân thị trường hoàn toàn tự do 
có mức hấp đẫn nào đó đối với các nhà kinh tế. Thứ nhất, tính nhân bản 
ngăn chúng ta không để người khác bị đói kém, Nếu người ta không tiết 
kiệm cho bản thân họ, sẽ có ai đó buộc phải cứu giúp họ, quyết định không 
tiết kiệm của họ ảnh hưởng đến người khác. “Người khác” có thể là con cái, 
họ hàng, bạn bè, hay Chính phủ. An sinh xã hội ngăn người ta tiết kiệm 
không đúng đắn và bảo vệ người khác không phải cứu giúp họ. 

Thứ hai, sự hợp lý của chúng ta bắt nguồn từ khả năng học hỏi từ sai 
lầm. Trong hầu hết các tình huống, và đặc biệt ở hầu hết các thị trường, 
chúng ta học hỏi từ sai lầm. Thí dụ, nếu lần đầu tiên bạn đi đến tiệm tạp hóa 
một mình bạn sẽ không mua gì ngoài kẹo đẻo và nước tăng lực Red Bull, bạn 
sẽ mau chóng biết rằng bạn cần rau và trái cây trong bữa ăn. Nếu bạn không 
tiết kiệm đây đủ dành khi về hưu, bạn không thể quyết định sống trở lại 65 
năm đầu tiên của bạn lần nữa. Chính phủ thường ngăn chúng ta không bị 
loại sai lâm này. Có ít đảm bảo rằng, chúng ta sẽ luôn tự làm điều đúng. Có 
các thí dụ khác về vấn để này. 

1. Bạn không thể vay tiền trước khi 18 tuổi nếu không có người cùng ký. 

2. Bạn không thể nghỉ học trước khi được 16 tuổi. 

3. Bạn không được uống rượu đến khi 18 tuổi. 

Xã hội sợ rằng bạn sẽ bị phá sản không cứu vấn được, bị nghèo đói, 
nghiện rượu, và xã hội muốn Chính phủ đảm bảo rằng bạn sẽ không phạm sai 
lầm không sửa chữa được. Vì các lý do này, câu hỏi của các nhà kinh tế không 
phải là cần có một dạng tiền hưu trí quản lý bởi Chính phủ, mà là chọn hệ 
thống nào, và tài trợ hệ thống này như thế nào để bền vững về tài chính. 
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Tác động của An sinh xã hội trên nền kinh tế 

Tác động đối với việc làm 

Trước khi An sinh xã hội được áp dụng, 51% đàn ông trên 65 tuổi đã làm 
việc. Ngày nay con số này là 15%. Trong khi có nhiều tranh cãi về mức độ An 
sinh xã hội gây ra ciều này. An sinh xã hội làm cho người ta đễ về hưu hơn, 
điều này có các mặt tốt cũng như xấu. Tuy người về hưu có thể hạnh phúc 
khi được về hưu, nền kinh tế không được hưởng thành quả lao động của họ. 
Mặt khác khi có nhiều người về hưu, các vị trí sẽ để trống trong toàn bộ 
thang lao động khi mọi người di chuyển lấp vào các vị trí bỏ trống. Điều 
nghịch lý là trường hợp này làm tổn thương nền kinh tế, tuy mọi người hạnh 
phúc hơn. 

Tác động đối với Tiết Kiệm 

Hầu hết các nhà kinh tế tin rằng nếu người ta phải tiết kiệm dành khi về 
hưu, họ sẽ tiết kiệm nhiều hơn hiện tại. Tuy các nhà kinh tế bất đồng về độ 
lớn của tác động này, họ đã kết luận rằng sự hiện diện của An sinh xã hội 
làm giảm số tiền tiết kiệm trong nền kinh tế. Điều này 
Kik chủ yếu do hiệu ứng thay thế tài sản. Nếu Chính phủ 
Chính phủ sẽ tiết kiệm đánh thuế vào thu nhập hiện tại của bạn và hứa trả 
cho bạn, nên bạn sẽ tự tiền về hưu sau này, thực sự Chính phủ đang tiết kiệm 
tiết kiệm ít hơn cho bạn. Nếu Chính phủ đang tiết kiệm, bạn sẽ tự tiết 

kiệm ít đi. 

Hai hiệu ứng tác động ngược nhau, là hiệu ứng khuyến khích do về hưu 
Hiệu ứng khuyến và hiệu ứng tiết kiệm cho con cháu. Như đã lưu ý rằng 
khích do về hưu con người rõ ràng dang về hưu sớm hơn so với quá 
Người ta cản tiết kiệm khứ. Nếu An sinh xã hội không tổn tại, và người ta 
nhiều hơn nếu họ sẽ về không hy vọng gì khi về hưu, họ có thể không tiết 
hưu sớm hơn so với kiệm gì hết. Trái lại, vì An sinh xã hội tạo khả năng có 
Pets XU bi, “Đ® tiền nghỉ hưu, người ta có thể tiết kiệm dành cho về 

: hưu. liệu ứng khuyến khích do về hưu vì vậy làm 
tăng tiết kiệm quốc gia, vì người ta cần tiết kiệm nhiều hơn nếu họ về hưu 
sớm hơn khi có An sinh xã hội. 

Tác động khác của An sinh xã hội là nó có thể tăng tiết kiệm quốc gia, 
nếu người già được để dành nhiều tiền hơn cho con cháu, nghĩa là tiền sẽ 
dành cho các thành viên trẻ còn lại của gia đình khi người già mất đi. Có lẽ 
An sinh xã hội cung cấp một thu nhập ổn định cho người già, nên họ chọn 
tiết kiệm đủ để chuyển thành số tiền thừa kế lớn hơn so với khi không có 


Hiệu ứng thay thế tài 
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Hiệu ứng tiết kiệm 
cho con cháu chương trình như vậy. Hiệu ứng tiết kiệm cho con 
Dân cư tiết kiêm nhiều cháu vì vậy đã tăng tiết kiệm quốc gia, vì người ta 
hơn để lặng cho con L4, "ĐšA 1a D 3 rà n 
thái của họ, Xÿ vây tiết kiệm để lại cho con cháu của họ nhiều hơn so với 
làm tăng tiết kiệm quốc _ Khi không có An sinh xã hội, 
gia Các nhà kinh tế tranh cãi tác động ròng của An 
sinh xã hội đối với tiết kiệm. Martin Feldstein là người 
đầu tiên ước tính tác động của An sinh xã hội trên tiết kiệm. Vào năm 1974, 
ông đã kết luận rằng có sự giảm sút to lớn về tiết kiệm. Điều này được tranh 
luận bởi các nhà kinh tế khác, dẫn đầu bởi Alicia Munnel vào năm 1977 và 
I3ean Leimer và Selg Lesnoy vào năm 1982, tất cả đều ước tính rằng tác động 
ròng của An sinh xã hội bằng không. Không im lặng, năm 1996 Feldstein công 
bố một ước tính bổ sung vào năm 1992 cho biết tiết kiệm tư nhân thực tế là 248 
tỉ USD, tính toán rằng tiết kiệm này sẽ là 646 tỉ USD nếu không có An sinh xã 
hội. Kết quả có ít sự đồng ý ngoại trừ có một tác động ròng giá trị âm và nhỏ 
của An sinh xã hội đến tiết kiệm. 


Bảng 14.2: Phân tích giá trị hiện tại của An sinh xã hội. 


Đơn ị: SD 

Giá trị hiện tại của Giá trị hiện tại của Giá trị hiện tại Suất thu 

Thunhập thuế An sinh xã hội lợi ích Án sinh xã ròng của An sinh lợi thực 

với 8% chiết khấu hội với 8% chiết xã hội với 8% ` » : 
khấu chiết khấu hi 

10,712 18,411 9,373 - 9/038 3.0% 
15,000 25,780 11,434 -14,346 2.6% 
20,000 34,374 13,836 -20,538 2.3% 
25,000 32,968 16,239 -26,729 2.1% 
30,000 51,561 18,446 -33,115 1.9% 
35,000 60,154 19,572 -40,582 1.7% 
40,000 68,748 20,698 -48,050 1.55 


Chương trình có lợi cho ai? 

Với một bảng tính và vài giả định, một số thuật ngữ chuyên môn, bạn có 
thể tính liệu An sinh xã hội có tốt cho bạn không. Để làm điều này bạn cần 
dựa vào giá trị hiện tại của đồng tiền. Sau đó, chúng ta có thể so sánh tiền 
thuế nộp hiện tại với lợi ích sẽ có được 40 hay 50 năm sau. 

Có nhiều công trình về giá trị hiện tại của An sinh xã hội. C. Eugene 
Steuerle và Jon Bakija cung cấp các ước tính giá trị hiện tai chỉ tiết cho các 
đạng người khác nhau sinh ở các thế hệ khác nhau. Tuy ước lượng chính xác 
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thay đối theo tình trạng hôn nhân, theo người nhận thu nhập và theo độ tuổi, 
các kết quả cho thấy rõ ràng rằng chương trình là sự thắng lợi ròng cho mọi 
mức thu nhập đối với người về hưu trước năm 1980. Tuy nhiên vì sự tăng 
nhanh chóng của thuế FICA, tình hình này đã dẫn bị suy giảm, chỉ dành lợi 
ích cho các cặp đã kết hôn với một người duy nhất đi làm có thu nhập thấp. 

Để hiểu đặc tính của dạng phân tích này cần yếu tố gì, hãy xem thí dụ 
sau đây. Dầu tiên, chúng ta cần đặt ra vài giả định cơ bản, để ước lượng giá 
trị hiện tại của thuế và lợi ích An sinh xã hội của bạn, cần biết tuổi, tình 
trạng hôn nhân, mức lương khởi điểm mà bạn kỳ vọng có được sau khi tốt 
nghiệp, tỉ lệ tăng thu nhập của bạn, giả định mức lạm phát hàng năm, tuổi 
khi về hưu của bạn, và cuối cùng tuổi thọ của bạn. [rong Bảng 14.2 chúng ta 
sẽ giả định như sau: bạn 19 tuổi, tốt nghiệp ở tuổi 23, bạn sẽ không kết hôn, 
và bạn sẽ làm việc đến 67 tuổi, tuổi thọ của bạn là 88 tuổi, lạm phát sẽ là 3% 
một năm, và lãi suất thích hợp là 6%. Tuy thuế suất người già và khuyết tật 
là 6,2%, phần của người già là 5,3%. Số thuế này tính cho cả nhà tuyển dụng 
và nhân viên, nên giả định đóng góp An sinh xã hội cho tuổi già của bạn là 
10,63 thu nhập của bạn (dĩ nhiên chỉ lên tới thu nhập chịu thuế tối đa). 

Bảng 14.2 cho thấy rằng người 19 tuổi ngày nay sẽ có lợi hơn nếu thuế 
An sinh xã hội của họ được đầu tư 8% một năm (bằng tỷ lệ lạm phát cộng 
5% tỷ lệ suất thu lợi thực) thay vì có An sinh xã hội. Cột đầu tiên thể hiện 
thu nhập giả định để tính toán, và cột thứ hai thể hiện giá trị hiện tại với 
suất chiết khấu 8% của toàn bộ số thuế nộp. Cột thứ ba thể hiện giá trị hiện 
tại cùng với suất chiết khấu 8% của toàn bộ lợi ích, mà người ấy sẽ nhận khi 
về hưu ở tuổi 67 đến khi chết vào 88 tuổi. Cột cuối cùng thể hiện lãi suất 
thực làm cân bằng giữa giá trị hiện tại của thuế và của lợi ích. 

Như có thể thấy từ hai cột đầu tiên, khi người ta kiếm được nhiều tiền 
hơn, họ cũng nộp thuế nhiều hơn. Bắt đầu với người có lương tối thiểu (5,15 
DSD/giờ x 2080 giờ trong một năm) và kết thúc với người có lương khởi 
điểm là 40.000 USD, giá trị hiện tại tiền thuế của họ tăng từ 18.411 USD, lên 
68.748 USD. Cũng tĩ bảng này cho thấy giá trị hiện tại lợi ích của người có 
thu nhập cao sẽ lớn hơn của người có thu nhập thấp. Bạn càng kiếm nhiều 
tiễn và đóng góp nhiều cho hệ thống, séc lợi ích khi về hưu của bạn càng lớn, 
Chú ý rằng tuy người có thu nhập cao kiếm được hơn gấp ba lần người có 
thu nhập thấp, tiền phúc lợi của người có thu nhập cao sẽ chỉ hơn hai lần 
người có thu nhập thấp. 

Sự kiện giá trị hiện tại ròng âm có nghĩa là An sinh xã hội sẽ không có 
lợi như đầu tư tư nhân lãi suất 8%. Như có thể thấy từ cột thứ tư, mọi người 
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củng thế hệ với bạn sẽ có lợi hơn nếu tiền của bạn được đầu tư tư nhân. Với 
người có thu nhập cao, tổn thất này thì đáng kể. Cột cuối cùng cho thấy rằng 
nếu xem như sự đầu tư, An sinh xã hội là một thỏa thuận có lợi, xét về 
phương diện suất thu lợi, đối với người có thu nhập thấp sẽ có lợi hơn người 
có thu nhập cao. 

Hai kết luận có thể được rút ra từ Bảng 14.2: 

() Không có thành viên nào thuộc thế hệ hiện tại là sinh viên đại học 
xem An sinh xã hội có lợi hơn đầu tư tư nhân, 

(2) Người ta càng kiếm nhiều tiền hơn trong cuộc đời, sự chênh lệch giữa 
đầu tư tư nhân và An sinh xã hội có thể càng lớn. 

Có vài câu hỏi hợp lý ở điểm này, vậy tôi sẽ hỏi bạn: 

Œ) Bạn giả định lãi suất thực là 5%. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn giả định là 
3%? Trong trường hợp này, giá trị hiện tại ròng sẽ gần bằng không đối với 
người thu nhập thấp và bằng - 41.693 USD đối với người thu nhập cao. 

(2) Điều gì xảy ra nếu tôi sống đến 100 tuổi? Tôi có thể được lợi từ hệ 
thống không? Phép tính lãi suất ghép cho thấy bạn cần có khả năng sống thọ 
để hệ thống có lợi cho bạn. Ngay cả người có thu nhập cao trên 100.000 USD 
một năm, ở tuổi 90 giá trị hiện tại của phúc lợi khoảng 2.000 USD một nấm. 

Nếu cha mẹ, ông bà của bạn đạt được con số trên khi họ bằng tuổi của 
bạn, kết quả sẽ khác biệt đáng kể. Với người về hưu vào năm 1960, suất thu 
lợi thực trung bình 15% trong khi người về hưu năm 1980 có suất thu lợi 
trung bình 7%. Lý do cơ bản của sự khác biệt về suất thu lợi thực giữa bạn và 
các thế hệ trước là vì thuế suất An sinh xã hội họ nộp thì thấp hơn nhiều so 
với thuế suất bạn sẽ nộp. Người về hưu vào thập niên 1960 chịu thuế suất 
thấp hơn 3% trong phần lớn thời gian làm việc của họ. Người về hưu vào 
thập niên 1980 thấy thuế suất tăng từ 1% lên 5% trong thời gian làm việc. Bạn 
sẽ chịu thuế suất An sinh xã hội (tuổi già) ít nhất 5,3% trong thời gian làm 
việc của bạn. 

An sinh xã hội phần nào được xem là một chương trình thành công vì cho 
tới gần đây nó vẫn là một thỏa thuận có lợi cho mọi người: Với người dang 
sống lúc An sinh xã hội ra đời, đó là một thí dụ mà Chính phủ có thể làm 
với người sinh từ năm 1935 đến giữa thập niên 1950. An sinh xã hội cung cấp 
một thu nhập về hưu, đảm bảo tương đương với lợi nhuận có được từ thị 
trường chứng khoán với những người đã kết hôn có thu nhập trung bình. Với 
người sinh từ giữa thập niên 1950 trở đi, suất thu lợi thực của An sinh xã hội 
có lẽ sẽ nhỏ đi do có các cơ hội đầu tư tư nhân. Với những người độc thân, 
hoặc người đã kết hôn mà cả hai đều có thụ nhập, ngay cả đối với người có 
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thu nhập cao, họ phải ra đời sớm hơn 35 năm để được lợi nhờ An sinh xã hội. 
Đối với họ, An sinh xã hội đã sinh lợi thấp hơn nhiều so với đầu tư tư nhân. 

Câu hỏi tổng quát ai được lợi từ An sinh xã hội thường được xem là một 
câu hỏi có ẩn ý. Đôi khi hỏi như vậy làm cho người ta nghĩ bạn thích loại bỏ 
chương trình này. Nhớ rằng An sinh xã hội là một phân của “bảo hiểm xã 
hội” theo cách gọi cúa các nhà kinh tế. Nó không có ý định trở thành mội 
khoản đầu tư tốt, nhưng để cung cấp một nguồn thu nhập đảm bảo trong 
thời gian nghỉ hưu. Như bạn sẽ thấy khi thảo luận vấn đề cải cách, là tâm 
điểm của cuộc tranh luận. Người ưa thích dạng tư nhân hóa nào đó sẽ đánh 
giá chương trình này bằng một tiêu chuẩn như suất thu lợi mà những người 
khác bác bỏ. 

Hệ thống này cú dành cho tôi? 

Tại sao An sinh xã hội trục trặc? 

Luôn có mối quan tâm liệu An sinh xã hội có thể tổn tại hay không, Thuế 
suất luôn tăng nhanh hơn lợi ích thêm vào vì người về hưu đã tăng nhanh 
hơn dân số lao động. Vào năm 1982, có sự lo ngại rằng hệ thống trừ trước 
thuế thu nhập vào lương không giải quyết được việc tăng nhanh nhân khẩu 
do bùng nổ đân số sau Thế chiến II, cho đến khoảng năm 1960, khoảng 2,5% 
tổng số phụ nữ sinh con mỗi năm. Sự xuất hiện của thuốc kiểm soát sinh sản, 
sự gia tăng các vụ phá thai, và sự mất ổn định xã hội trong thập niên 1960 và 
thập niên 1970 đã thay đổi lớn lao tỷ lệ sinh của người Mỹ. Cho đến năm 
1976 chỉ có 1,5% phụ nữ sinh con mỗi năm, 

Kết quả là thế hệ bùng nổ dân số có độ tuổi từ 43 đến 61 vào năm 2007, đại 
điện cho 27% dân số hiện tại. Một nhóm sinh trước họ, có độ tuổi từ 59 đến 72, 
bây giờ chỉ còn 12% dân số. I2o việc này, số nhân viên nộp thuế so với số người 
về hưu nhận phúc lợi tiếp tục giảm nhanh chóng. Vào năm 1950, có hơn l6 nhân 
viên nộp thuế cho mỗi người về hưu dang nhận tiền phúc lợi. Hiện nay, con số 
này là 3.3, và các dự báo hiện tại cho rằng nó sẽ giảm xuống 2.2 vào năm 2030, 
và xuống 1.9 vào năm 2080. Hình 14.1 trình bày về tình huống này. 
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Hình 14.1: Số nhân viên tương ng mỗi người về hưu trong lịch sử và dự báo. 
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Quỹ tín thác An sinh xã hội 

Để đối phó vấn để về nhân khẩu học, Quỹ tín thác An sinh xã hội được 
thành lập vào năm 1982 để thu thêm thuế hơn mức cần thiết, nhằm chỉ trả 
phúc lợi hiện tại. Trong những năm sau này nhờ vậy sẽ có đủ tiền để chỉ trả 
phúc lợi cho người về hưu thời kỳ bùng nổ dân số. Vào năm 2006, khoản nợ 
xấp xỉ 2100 tỉ USD cúa Chính phủ Hoa Kỳ thuộc quỹ này. Bạn có thể nhớ lại từ 
Chương 12 “Chính sách tiền tệ” hay Chương 10 “Thu nhập, Thặng đư và Nợ 

quốc gia của liên bang”, Chính phủ Liên bang tự nợ chính mình 2000 tỉ USD. 
Quỹ tín thác An sinh Quỹ này có tạo thành một quỹ tín thác thực sự 
xã hội hay không vẫn còn tranh cãi. Đó là một khoản nợ sẽ 
Một quỹ thiết lập vào _ được phát hành lẫn đâu tiên, hoặc phát hành lại cho 
Hàng 3 MS BÌM:đUyEI công chúng khi thu nhập từ thuế An sinh xã hội thấp 
mợ Chính Phủ, sẽ dược : Ệ ¬ Y0" 13 R : E vã : 
bán khỉ cần thiết hơn phúc lợi phải chỉ trả. Một cách thức để xem xét 
trường hợp doanh thụ _ vấn để với quỹ tín thác là tiền thu được nhờ thuế An 
thuế nhỏ hưn lợi ích sinh xã hội, thay vì thuế thu nhập. Việc này được bắt 
đầu vào thập niên 1980 và đầu thập niên 1990 để 
giảm khoản thiếu hụt, nếu không sẽ trở thành một khoản thâm hụt lớn hơn 
rất nhiều. Nếu bạn xem xét nó theo cách nây, nợ quốc gia đã lên tới 8000 tỉ 
DSD vào năm 2006, thực ra chí tăng tới dưới 4800 tỉ USD. Kết quả là nếu có 
thăng dư, chúng ta sẽ giảm nợ quốc gia thực tế để tự cho chúng ta khả năng 
vay nợ nhiều hơn sau này. Cả hai cách về thực chất như nhau. Tái phát hành 

nợ và vay tiền thì đồng nhất về chức năng. 
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Quỹ tín thác An sinh xã hội định kỳ phát hành các báo cáo nhằm dự báo 
Quý tín thác này sẽ dùng đủ trong bao lâu. Họ đưa ra ba dự báo khác nhau 
căn cứ trên ba tập giả định. Báo cáo “lạc quan”, căn cứ trên các giả định rằng 
tăng trưởng kinh tế sẽ cao hơn điều đã thấy thời gian vừa qua, tuổi thọ sẽ 
ngắn hơn so với xu hướng tình trạng sức khóc hiện nay, lãi suất sẽ thấp hơn 
kỳ vọng. Báo cáo “bi quan” căn cứ trên giả định tăng trưởng chậm, tuổi thọ 
đài và lãi suất cao. 

Báo cáo “trung gian” được dẫn chứng rộng rãi nhất và nó cho rằng hệ 
thống An sinh xã hội sẽ tiếp tục thu nhiều thuế hơn chỉ trả phúc lợi cho đến 
khoảng năm 2018. Giữa năm 2018 và năm 2042 sẽ có ít thuế thu được so với 
chỉ trả phúc lợi, và sự chênh lệch sẽ đến từ quỹ này. 
Tinh tạng khôag #80 Dến 2042 quỹ này sẽ cạn và thâm hụt mỗi năm có thể 
tài sản để trả cho các  tỚi 27% số phúc lợi phải trả, chính vì điểm này mà hệ 
khoản nợ (nghĩa vụ) thống sẽ bị phá sắn, có nghĩa là không có đủ tài sản 

để chỉ trả các nghĩa vụ. 

Quan điểm trung gian về vấn để An sinh xã hội sẽ tổn tại hay không, 
được bù trừ bởi sự kiện rằng phần lớn quan điểm đó dựa trên các giả định có 
thể thành hiện thực hay không. Thí dụ, nếu quan điểm lạc quan xẩy ra, và 
nền kinh tế tăng trưởng 1 điểm phần trăm mỗi năm so với dự báo, vấn để 
phần lớn được giải quyết. Thí dụ, các thay đổi về các chính sách nhập cư cho 
phép nhiều người lao động nhập cư trong 20 năm tiếp theo, có thể giúp giải 
quyết phần còn lại của vấn để. Ngoài ra, nếu lạm phát và lãi suất hơi thấp 
hơn dự báo, sự phá sản của An sinh xã hội rất khó xảy ra. 

Dĩ nhiên sự việc có thể tệ hơn. Sự suy thoái lớn lao, hoặc lạm phát cao, 
có thể gây hại nghiêm trọng cho tính thanh khoán của hệ thống. Nếu giống 
như giai đoạn 1974 - 1983 có ba cuộc suy thoái, lạm phát cao và lãi suất cao, 
hệ thống sẽ bị phá sản sớm hơn dự kiến. Trong thực tế, sự gia tăng yếu tố 
không liên quan nào đó như ly dị sẽ làm vấn để xấu đi. Những người chông, 
người vợ thường được ít phúc lợi khi đã kết hôn so với trường hợp họ ly di. 

Kết quả sau cùng là các nhà kinh tế không thể chắc chắn rằng An sinh xã 
hội sẽ bị phá sản. Sự thay đổi lớn lao chương trình xã hội được xem như lớn 
nhất của quốc gia, trên cơ sở các giả định kinh tế có thể đúng hoặc sai sẽ làm 
nhiều người xem như liều lĩnh. Điều này đặc biệt đúng từ quan điểm của nhà 
kinh tế và chuyên gia An sinh xã hội, Peter Diamond. Ông ghỉ nhận rằng cho 
dù Quỹ tín thác bị cạn kiệt trong 30, 40 hay 50 năm tới, thì tiển thuế nộp 
cũng sẽ đủ để trang trải 75% phúc lợi. Mặt khác, các giải pháp khả dĩ mà 
chúng ta mô tả tiếp theo cũng đồi hỏi vài năm để có hiệu lực, nếu mục tiêu 
nhằm làm cho chương trình chỉ trả được 100% trong tương lai. 


Phá sản 
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Gác phương án điều chỉnh An sinh xã hội 

Các phương án tiết kiệm cho An sinh xã hội thì phong phú, và thay đổi 
từ triệt để đến nhẹ nhàng. Tất cả các phương án đều gồm một hỗn hợp các 
yếu tố sau đây: tăng thuế tiền lương, tăng tuổi về hưu hơn nữa, cắt giảm lợi 
ích của người nhận phúc lợi thuộc giới thu nhập cao, thay đổi mục tiêu từ 
điều chỉnh lợi ích dùng chỉ số lạm phát theo lương, sang sử dụng chỉ số giá 
lạm phát đầu tư quỹ tín thác bằng cổ phiếu và trái phiếu công ty, hoặc lấy ra 
một phần thuế tiền lương cho các tài khoản cá nhân. 

Tăng thuế là phương án được ưa thích nhất bởi người thích quy chế hiện 
tại của An sinh xã hội. Điều này có thể đạt được nhờ tăng thuế hoặc tăng hay 
bỏ thu nhập chịu thuế tối đa, ảnh hưởng số tiển mà một cá nhân phải nộp. 
Các ước lượng thì khác nhau, nhưng loại bỏ điều khoản này sao cho người có 
thu nhập cao sẽ phải trả thuế trên khoản lớn hơn 97.500 USD thu nhập đâu 
tiên của họ, sẽ giải quyết 1/3 vấn đẻ. Tăng thuế suất tiền lương tổng thể cho 
phần phúc lợi người già từ 5,3% lên 6,3% có lẽ đử để giải quyết phân còn lại. 

Một phương án khác là tăng tuổi về hưu. Những người chọn phương án 
này lập luận rằng An sinh xã hội có tuổi về hưu ban đầu gắn với tuổi thọ kỳ 
vọng, vào năm 1935 là 65 tuổi. Nếu tuổi về hưu chính xác bằng tuổi thọ, thì 
người chết trước hay đúng bằng tuổi thọ coi như nộp tiền thuế cả đời mà 
không nhận phúc lợi nào. Điều này đảm bảo rằng sẽ có đủ tiền để chỉ trả cho 
người chết sau tuổi thọ kỳ vọng. Tuổi thọ hiện tại là 78, nếu người ta cho tuổi 
thọ kỳ vọng là 65 tuổi, thì đàn ông kỳ vọng sống thêm 16 năm nữa và phụ nữ 
19 năm nữa. Tuy người ta đang sống lâu hơn, vấn để là có ít tiền hưu trí An 
sinh xã hội phải chi ra. Tùy thuộc vào chúng ta đã thực hiện điều đó nhanh thế 
nào, việc tăng tuổi về hưu lên 70 cũng sẽ giải quyết được 1/3 vấn đề. 

Một trong những thành công lớn của An sinh xã hội là giảm nhanh tỉ lệ 
nghèo của người già. Mặt khác, nhiều người về hưu đã thành công về tài 
chính nhờ chính khả năng của họ, Một số người đã rất thành công trong lĩnh 
vực này đến mức họ sẽ nhận chỉ phiếu An sinh xã hội nhưng không cần 
chúng. Giá trị ròng trung vị của người nhận An sinh xã hội hiện gấp 2 lần 

người không nhận. Một giải pháp cho các vấn để của 


Kiếm định thu nhập An sinh xã hội là buộc người thụ hưởng nó chịu kiểm 


Môi HN, lợi chính định thu nhập và tài sản. Người có thu nhập cao hay 
phú, công đân nhận tài sản lớn sẽ nhận tiền PIA ít hơn so với người phụ 
dược căn cứ trên thu thuộc vào tiền lương (séc) hàng tháng. Tùy thuộc vào 
nhập hay tài sản riêng. chỉ phiếu phúc lợi cửa một người giàu giảm đi bao 

nhiêu, sẽ kéo theo việc không có sự phá sản. Thí dụ, 
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không chỉ trả An sinh xã hội cho người có thu nhập khác lớn hơn 50.000 USD, 
sẽ giúp giải quyết khó khăn về khả năng thanh toán của chương trình. Ít triệt 
để hơn, kiểm dịnh thu nhập và tài sản có thể được đưa vào hệ thống nhờ sử 
dụng một dạng điều chỉnh chỉ số hỗn hợp được đưa vào bởi các nhà kinh tế 
Pozen, Schieber, và Shoven. Flọ đề nghị điều chỉnh phúc lợi cho những người 
hưu trí thu nhập cao dùng chỉ số giá lạm phát thay vì lương lạm phát. Vì chỉ 
số thứ nhất thường thấp hơn 1 điểm phần trăm so với chỉ số thứ 2, điều này 
có tác dụng giảm chậm phúc lợi chỉ trả cho người hưu trí thu nhập cao. Mặt 
khác, điều này có thể tạo ra các vấn để. Nếu phúc lợi cúa người giàu bị giảm 
quá nhiều có thể làm giảm nghiêm trọng tiết kiệm của người có thu nhập cao 
và trên trung bình. Sự tỉng hộ về mặt chính trị cho chương trình có thể bị đe 
dọa lớn vì nó sẽ giống với một chương trình phúc lợi hơn là một chương trình 
hưu trí phổ biến. 

Một phương thức khác để cứu hệ thống là đầu tư quỹ tín thác An sinh xã 
hội vào các công ty cho suất thu lợi cao hơn. Như đã đề cập ở trên, quỹ tín 
thác mua khoản nợ của Chính phủ và khoản nợ này “sinh lợi” từ 5% đến 6%. 
Theo nghĩa này, chính phủ (kho bạc) nợ chính phủ (quỹ tín thác) tiền, và phải 
trả lãi cho chính nó. Những người ủng hộ giải pháp này xác định rằng, nếu 
chính phủ đầu tư tiền vào cổ phiếu và trái phiếu công ty, suất thu lợi cao hơn 
sẽ phát sinh đủ tiền để chỉ trả lợi ích cho người về hưu. 

Tuy nhiên phương pháp này cũng có vấn để, Thứ nhất, Chính phủ sẽ 
tham gia việc lựa chọn cổ phiếu và có thể không làm tốt lắm. Thứ hai, quá 
trình chọn đầu tư của chính phủ có thể bị chính trị hóa thái quá. Nếu các nhà 
chính trị bị khuất phục chiều theo các lợi ích đặc biệt, sẽ không ngoài khả 
năng khoản đầu tư như vậy không đưa đến lợi ích chung. Thứ ba, tuy các 
chứng khoán công ty hiệu quả hơn trái phiếu chính phủ trong dài hạn, chúng 
cũng rủi ro hơn. 

Phương án cuối cùng để xuất rằng các cá nhân được phép đầu tư một 
phân bằng chính tiền thuế của họ. Vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2000, 
ứng cử viên George W. Bush lấy việc này là điểm tựa cho giải pháp của ông 
về khủng hoảng An sinh xã hội. Sự suy thoái mau chóng các thị trường cổ 
phiếu toàn cầu bắt đầu năm 2000 và không giảm cho đến năm 2003 đã làm 
xói môn sự ủng hộ chính trị cho phương án đang bắt đầu thiết lập, nhưng với 
sự tái đắc cử vào năm 2004, Tổng thống Bush lại thúc đẩy phương án này lên 
trước và là trọng tâm. Ông đề xuất một hệ thống qua đó các công nhân trẻ sẽ 
đưa một phần tiền thuế của họ vào một tài khoản dưới sự kiểm soát của họ. 
Những người chống đối kế hoạch của Tổng thống tập trung vào sự kiện rằng, 
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lợi íh An sinh xã hội được bảo đảm sẽ bị giảm đáng kể, trong khi những 
người ủng hộ đối đáp rằng tiền lời thu được từ tài khoản này, khi các khoản 
đầu tư thu lợi theo tỷ lệ bình thường trong quá khứ, sẽ bù lại sự sút giảm 
như vậy. : 

Vào cuối mùa hè 2005, cơn bão Katrina và Rita chiếm tựa để các tờ báo, 
và sự suy sụp chính trị tiếp theo của Tổng thống Bush chấm dứt khả năng 
thực hiện thay đổi quan trọng cho hệ thống An sinh xã hội. 
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8. Khi so sánh với người thuộc thế hệ ông bà cửa bạn, bạn có thể kỳ 
vọng giá trị hiện tại ròng của An sinh xã hội sẽ: 
a. Khá hơn nhiều. 
b. Hầu như tương tự. 
c.. Hơi kém hơn. 
d. Kém hơn nhiều. 
Hãy suy nghĩ 
Một hệ thống niên kim điều hành bởi Chính thấu nên có mức nủi ro thích 
hợp là bao nhiêu? Có một suất thu lợi bù rủi ro thích lếp: không? An sinh xã 
hội có phi rủi ro không? Rủi ro chính trị là gì? 
Hãy thảo luận 
Những người bảo vệ tình trạng Tiêu tại của An sinh xã hội ghi nhận chỉ 
phí điều hành cực kỳ thấp của hệ thống khi so sánh với chỉ phí điều hành 
của các nhà đầu tư tư nhân, Người phê bình lưu ý rằng suất thu lợi thực của 
người nhận An sinh xã hội trong tương lai thì rất thấp so với suất thu lợi bình 
quân nhiều năm của các cổ phiếu, mà việc trả thêm chỉ phí điều hành thì 
xứng đáng. Ai đúng? Trong các phương pháp tiết kiệm An sinh xã hội của 
Chương này, bạn sẽ sử dụng tổ hợp nào để tiết kiệm? 
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...... Tải nguyên thiền nhiên vả môi trường 
Phần côn lại của thế giới 


Tiến thanh toán (tiển thuê, lương, ..) Lao động, tiết kiệm 


Lao động, tiết kiệm Tiến thanh toán 
(tiển thuê, lương,..) 
Tiến thanh toán 


(tiển thuê, lương...) 


Lao động, tiết kiệm 


Ghi chuyển 


giao, dịch vụ Mỹ quan 


Hàng hóa 


Tiến thanh toán hàng 
và dịch vụ ồ 


Tiền thanh 
toán hàng hóa 
và dịch vụ 


Tiến thanh toán hàng 
hóa và dịch vụ 


Hàng hóa vả dịch vụ 


Xuất khẩu Nhập khẩu 


£ 
£ 
BS: lại của thế giới... 


Tải nguyễn thiên nhiễn và môi trường 


Nội dung chương tiếp theo 


Chương tiếp theo tập trung vào Luật Thuế thu nhập cá nhân. 
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THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 


Mục tiêu của chương Chủ để của chương 

Sau khi đọc chương này bạn có thể: s Cách thức thuế thu nhập tác 
" Hiểu các nguyên tắc cơ bản về cách động 

thức thuế tác động. " Các vấn đề về đánh thuế 
" Mô tả khái niệm về công bằng thu nhập. 

ngang và dọc, cách thức áp dụng * Các khuyến khích và Bộ luật 

chúng vào vấn để đánh thuế. Thuế. 


“ Hiểu sự đánh đổi giữa sự đơn giản * Ai trả thuế thu nhập. 
và công bằng dọc khi con người xây " Các tranh luận về thuế trong 
dựng chính sách thuế. thập kỷ vừa qua. 

" Hiểu cách thức thuế có thể thay đổi = Tóm tắt 
động cơ của con người khi làm việc 
và tiết kiệm. 

" Biết cách thức thuế đã được sử dụng 
để khuyến khích các kết quả mong 
muốn về xã hội. 

" Hiểu trong bối cảnh rộng sự tranh 
luận về thuế xảy ra trong thập niên 
1990 và tiếp tục đến nay. 


Vào năm 2005, thuế thu nhập chiếm 1.044 tỉ USD trong 2.047 tỉ USD thu 
nhập Liên bang. Như Hình 15.1 cho thấy, phần còn lại gồm thuế bảng lương 
nhân viên (FICA), thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế hải quan, thuế môn bài, 
thuế bất động sản và các loại thuế khác. Thuế thu nhập cá nhân chiếm phần 
lớn thu nhập của Chính phủ. Thuế này cũng làm nổi lên nhiều bất đồng giữa 
Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Mỗi Đảng tranh đấu cho các chính sách họ 
tin là tốt nhất cho quốc gia và trợ giúp cho các cử tri đoàn. 

Thường các tranh đấu chính trị xung quanh Bộ luật Thuế thu nhập tập 
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trung vào việc liệu người giàu có thực hiện “sự đóng góp công bằng” không. 
Để xem các tranh cãi này một chút thấu đáo, chúng ta cần hiểu cách thức tác 
động của thuế, và ai nộp thuế trước khi đi vào vấn đề đảng nào có lý lẽ về 
thuế tốt hơn. 

Chương này bắt đầu với thảo luận về cách thức tác động của thuế ở Hoa 
Kỳ. Sau đó chúng ta thảo luận liệu thuế có thay đổi, và thay đổi như thế nào 
sự mong muốn làm việc và tiết kiệm của con người, và lợi nhuận của vốn 
phù hợp với bức tranh này như thế nào. Sau đó chúng ta giới thiệu các thông 
tin gây ngạc nhiên về việc ai thực sự nộp thuế. Cuối cùng chúng ta trình bày 
một số cuộc tranh luận đáng chú ý từ thập kỷ 1990 trở di. 

Hình 15.1: Các loại thuế liên bang và nguồn thu của Chính phủ, tỉ USD 


Thuế hải quan, 24.8 USD ` 
Thuế BĐS, 27.9 USD Khuê À1 
Thuế môn bài, 74.0 USD khác, 45.0 USD 


Thuế thu nhập 
công ty, 353.9 USD 


0ách thức tác động của thuế thu nhập 

Thuế thu nhập liên bang ở Hoa Kỳ được thu theo một loạt các con số ước 
tính, và được điều chỉnh vào ngày 15/4 của năm sau năm nộp thuế. Khi bạn 
có công việc mới, bạn phải điền vào mẫu W-4, trong đó bạn xác định được 
miễn trừ bao nhiêu: thường các số miễn trừ đành cho bạn, những người trong 
hộ gia đình của bạn, nhưng bạn có thể điều chỉnh số miễn trừ nhiều như 
mong muốn, để cải thiện số thuế ước lượng bạn sẽ nợ. Con số bạn đưa ra 


Ki được cơ quan của bạn dùng để ước tính số tiền thuế 
Khoản khấu trừ từ séc sẽ được khấu trừ vào mỗi sec tiền lương của bạn. 


lương của bạn để trang rải Khấu trừ là khoản trừ vào séc tiền lương của bạn 
khoản thuế ước lượng mà mà bạn và Chính phủ ước lượng bạn sẽ nợ bao 
nhiêu thuế trong một năm, để bạn có thể nộp từng 
phần nhỏ ở các thời điểm, thay vì trả tất cả một lần. 


bạn sẽ phải nộp trong một 
năm 
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Vào ngày 15/4 bạn dùng số tiền bạn thực sự nhận được, được thông báo cho 
bạn bằng mẫu W-2 hay mấu 1099 để tính số tiền bạn thực sự nợ. Người đã bị 
khấu trừ quá nhiều sẽ nhận khoản hòan thuế. Nếu người bị khấu trừ quá ít, 
họ phải nộp đủ cho đến ngày 15/4. 

Hình 15.2: Thu nhập thuế liên bang — 2006 


Thu nhập gộp điểu chỉnh = Khoản miễn trử « 3,300$ x (số Các khoản khấu trừ 
Tiền công + Lương + Tiền người trang hộ gia đình Trị sổ lên hợn trong bai số sau 
được sho + Tiền lãi + Cổ + số người trân 65 tuổi 

— || Khoắn khấu trừ Khoản khấu trữ thao từng khoản = 
tức + Lợi nhuận KD + Tiền + số người bị khiẾm th|) chị phí y khoa vượt quá 7,5% của 


tiêu chuẩn = 

(5,150$)cho một || AGI + Tiến lãi trả mua trả góp 
người độc thân căn nhà + Chi phí KD không 
và 10.300$ cho 
một cặp đã kết 
nôn 


thuẽ (nhận được) + Lợi 
nhuận vốn + Thu nhập khác 


ì 
Ỉ 


I3\ 


ai lí: 


Ki 


TR ta ctn 


ì 
H 
Ỹ 
ä 


FÌ lương + MUễn thuế vay học đại học + MIỄn thuế 
"Ái ViỂn nuôi co + Mẫn thuế elio (hguẾX con sống. 
nh phụ thuộc 

ãI 

nữ 

Lị 

là) 


Như có thể thấy từ Hình 15.2, số thuế bạn nợ có vẻ phức tạp. Trong thực tế 
việc tính toán thuế thì đơn giản đối với hầu hết mọi người vì nhờ vào luật thuế 
1986, hầu hết mọi người có thể bỏ qua bước phức tạp nhất là tính khoản khấu 
trừ, và chỉ điển vào khoảng 10 hàng trên biểu thuế của họ. Với nhiều người 
khác, các biểu thuế, quy tắc và thủ tục thuế thì phức tạp và khó hiểu, đầu tiên 

Thu nhập gộp đã điều chính chúng ta phải cố gắng tìm hiểu về các biểu mẫu, 


(AGD quy tắc, thủ tục và từ chuyên môn về thuế. 

Tổng thu nhập ròng từ tất cả Dĩ nhiên số thuế bạn nợ bị ảnh hưởng bởi số 
HC suên tiễn bạn kiếm được. Thu nhập gộp đã điều chỉnh 
1ựUxhG§e với (AGI) là tổng thu nhập ròng từ mọi nguồn. Để có 


Bất kỳ lợi nhuận nào phát sinh con số này, hãy cộng tất cả thu nhập của bạn từ 
khi bán một tài sản cao hơn số _ các nguồn truyền thống (tiền công, tiền lương, tiền 
tiễn đã mua được cho, tiền lãi và cổ tức). Rồi cộng với lợi 

4 ˆ- Cà đ vƑ nhuận ròng từ kinh doanh và nhà cho thuê nếu 
Khoản miền trừ ' ¬ s." : P ¡là 
Số lượng giảm AGI xác định có, lợi thuận. tử kinh doanh tài sản nếu có (gọi là 
bởi quy mô gia đình lợi nhuận vốn), và cuối cùng điều chỉnh với tiền 


244 


Chương 15 Thuế ihu nhập cá nhân 


cấp dưỡng (nếu bạn đã trả tiền cấp dưỡng, số điều chỉnh này âm). 
Dể ước tính thu nhập gộp điều chỉnh sẽ bị đánh thuế bao nhiêu, đầu tiên 
bạn phải diều chỉnh số đó với hai số khác. Số thứ nhất, khoản miễn trừ, là số 
tiền AGI được giảm trừ căn cứ trên quy mô gia đình. Số miễn trừ này thì 
tương tự nhưng không đồng nhất với số miễn trừ bạn tính ở mẫu W-4. Trong 
mẫu này bạn có thể tạo ra số người giả định để tính số khấu trừ phủ hợp. 
Còn ở dây số miễn trừ là số thực tế. Mỗi người trong hộ gia đình được tính là 
một đơn vị miễn trừ. Mỗi người trên 65 tuổi hoặc người mù dược tính thêm 
tuột đơn vị, Irong năm tài chính 2006, mỗi đơn vị miễn trừ được tính giảm số 
tiền 3.300 USD từ AGL Thí dụ, một cặp đã kết hôn và cả hai đều già và mù 
sẽ có 6 đơn vị miễn trừ, trái lại một chồng và vợ với hai con nhỏ sẽ được bốn 
den vị miễn trừ, Trường hợp thứ nhất số miễn trừ tống cộng là 6 x 3.300 USD 

= 19.800 USI). Ở thí dụ thứ hai số này là 4 x 3.300 USD = 13.200 USD. 


Khoán khấu trừ cũng là số tiền tính giám vào 
AGI. Các khoản này thì phức tạp vì nó là số lớn hơn 
trong hai số: mức khấu trừ tối thiểu, hoặc tổng số chí 
phí cụ thế, là giá trị tiển không bị đánh thuế. Mức 
khấu trừ tối thiểu được gọi là khoán khấu trừ tiêu 
chuẩn, và đây là số tiền mã hầu hết moi người chấp 
nhận. Các khoản khấu trừ theo từng khoản dành cho 
các chí phí cụ thể mà Chính phủ không muốn dánh 
thuế, Lý do mà hầu hết mọi người có thể tính thuế 
của họ khá dễ đàng, vì họ qua bước phức tạp này. 


Khoản khấu trừ 
Khoẩn được trừ vào 
AOGL đà khoan lứn nhất 
Khẩu 
trử tiêu chuẩn và khấu 


trong hai khoản: 
trử thuc từng khoản 


Khấu trừ tiêu chuẩn 
Mức khẩm trừ tối thiểu 


Khấu trừ theo lừng 
khoản 


Sự khấu tử các chỉ phí 
và thể không phải nộp 


thuế 


Khoản dược khấu trừ 
Các loại chỉ phí dược 
tính đê giảm thuế thụ 
nhập 


này dược khấu trừ thuế. € 


Thav vì khấu trừ từng khoản, họ chấn nhận giá trị 
khấu trừ tiêu chuẩn. Khí người ta liệt kê các khoản 
chỉ, họ cộng các khoản được khấu trừ (các loại chỉ phí 
được công nhận), và thay vì giảm thu nhập chịu thuế 
với khoản tiền cố định, họ giảm thu nhập chịu thuế 
bằng tổng các chí phí nãy, Lhí dụ, một người mua nhà 
thường chỉ trả góp bất đông sản. Trong các năm đầu 
trả góp số tiền chỉ trá hầu hết là trả lãi. Hiền trả lãi 
Các khoản khấu trừ khác gồm thuế thu nhập tiểu 


bang và địa phương, thuế bất động sản, đóng góp từ thiện, một số chỉ phí 
tuyển dụng nào đó, và một số chỉ phí y tế (thường rất cao). 


Hiầu hết mọi người đều không tính khấu trử từng khoản, vì làm như vậy 


tổng sô khấu trừ sẽ không bằng với số khấu trừ tiêu chuẩn. Điều này đặc 
biệt đúng với người thuê nhà ở, bởi vì người thuê không thể khấn trừ tiền lãi 
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mua trả góp bất động sản và thuế bất động sản. Chỉ có người chủ bất động 
sản được hưởng khoản khấu trừ này. 

Sự khấu trừ tiêu chuẩn đơn giản hóa thuế cho hầu hết mọi người, và nó 
giảm số tiền thuế họ nợ. Người khấu trừ thuế từng khoản có ít nhất một hoặc 
nhiều dạng khấu trừ, so với người nhận khấu trừ tiêu chuẩn. Ngoài ra, vì 
khấu trừ tiêu chuẩn giúp người nhận giảm thu nhập chịu thuế hơn các 
phương pháp khác, nên nó giảm gánh nặng thuế của họ. Vì vậy, thu nhập 
chịu thuế là thu nhập gộp đã điều chỉnh, trừ số miễn trừ cá nhân, trừ khoản 
khấu trừ (là số lớn hơn trong hai số: khấu trừ liêu 


Thu nhập chịu thuế E + Cán: ` 
chuẩn và khấu trừ từng khoản). 


Thu điều 
chính trừ đi các khoản 
miễn giảm cá nhân, trừ 
đi số lớn hơn trong 
khoản khấu trừ tiêu 


nhập gồm 

Một vấn để khác cần biết để tính thuế một người 
nợ là tình trạng khai thuế. Tình trạng khai thuế của 
một người có thể là một trong bốn đạng sau: độc thân, 


chuẩn và khấu trừ theo 
từng khoản 


Tình trạng khai thuế 

Sự phân những 
người nộp thuế căn cứ 
trên chủ hộ: có thể độc 
thân, cặp vợ chồng cùng, 
làm tờ khai, 


loại 


cặp vợ 


vợ chồng cùng khai thuế, vợ chỗng khai thuế riêng, và 
người chủ duy nhất của hộ gia đình. Người ly hên 
chưa có con khai thuế như người độc thân, trái lại, 
người ly hôn có con trong hộ gia đình khai thuế như 
người chủ hộ duy nhất, Hầu hết các cặp đã kết hôn 
khai thuế chung, cặp ly thân hay ly dị thường khai 
thuế riêng. Hầu hết các cặp vợ chồng nộp thuế ít hơn 
khi khai thuế chung. Tuy có một số cặp khai thuế 


chẳng làm tờ khai riêng, 
hoặc là người chủ duy 
nhất của hộ gia đình 


riêng vì họ ngại chia sẻ thông tín tài chính với nhau. 

Vào năm tài chính khoá 2006, các cặp kết hôn có 
khoản khấu trừ tiêu chuẩn là 10.300 USD, với người 
độc thân là 5.150 USI2. Kết quả, các cặp vợ chồng có hai con nếu nhận khoản 
khấu trừ Liêu chuẩn, phần thu nhập đầu tiên 23.500 USD(3.300 USD x 4 + 
10.300 USI?) được miễn thuế. Với người độc thân khoản thu nhập 8.450 USI 
đầu tiên được miễn thuế. 

Biểu thuế cho thấy số tiền thuế của hầu hết mọi người. Để đọc biểu thuế, 
tìm cột ghi tình trạng khai thuế, rồi đọc theo hàng để tìm thu nhập chịu thuế. 
Thí dụ, với người độc thân không có nhà và thu nhập duy nhất là lương. Số 
thuế họ phải nộp rất dễ tính toán. Giả sử người đó thu nhập 41.000 USD một 
năm và nhận khấu trừ tiêu chuẩn. Thu nhập chịu thuế là 41.000 USD - 5.150 
USD (khấu trừ tiêu chuẩn) - 3.300 USI (miễn trờ cá nhân) còn lại là 32.550 
USD. Biểu thuế 2006 được sao lại ở Hình 15.3, và số khoanh lại trên biểu này 
là số thuế 4.701 USD. 
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Hình 15.3: Bảng thuế năm 2006 
“—=====——————- -—-~ 


Bảng thuế 2006 - Tiếp theo 


Cập vợ vợ |Chủ Cặp vợ vợ |Chủ 
thân chẳng chững chẳng E.ên gia 
thuy tua |hế 


túi 
chung |riêng chưng lriêng 
thuế là Tiền thuế cửa 


HHỊ111411111111, 


~ Cột nây cũng sẽ dùng cho người góa chống (vợ) 


Lấy thu nhập chịu thuế là 32,550$, và tìm cột có ghi “độc thân”. Người có thu nhập 
chịu thuế như vậy sẽ nộp 4,701$ 
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Một phần ngày cảng quan trọng trong quá trình tính thuế là thuế thay thế 
tối thiểu. Thuế này được thiết lập vào thập niên 1960 để ngăn ngừa người 
giàu có không tích luỹ quá nhiều khoản khấu trừ để họ có thể tránh nộp 
thuế, ban đầu đã đụng chạm đến người nộp thuế tẳng lớp trung lưu bình 
thường. Thuế tối thiểu thay thế làm người nộp thuế lo ngại gấp đôi khi tự 
khai báo thuế, vì sau khi họ đã điển tờ khai thuế liên bang, họ bị chỉ phối bởi 
các điều khoản đó, họ phải tính toán lại số thuế của họ bằng các điều khoản 
này. Không có cách rõ ràng để biết con số này cho đến khi bạn hầu như đã 
hòan tất mẫu biểu 1040 của bạn. 

Thuế tối thiểu thay thế có hàm ý lớn lao về chính sách, vì xem Hình 15,4, 
thuế tối thiểu thay thế dự kiến đang ảnh hưởng đến 30 triệu người nộp thuế, 
và đóng góp 90 tỉ USD doanh thu thuế đến năm 2010. Đến năm 2050 sẽ có 
đến 70% số người nộp thuế, và tăng thêm 20% số tiền thuế bình quân mỗi 
người. Có hai lý do nó sẽ ngày càng quan trọng với người nộp thuế. Thứ 
nhất, trong khi hầu hết hệ thống thuế liên bang được điều chỉnh lạm phát, 
thuế tối thiểu thay thế thì không. Kết quả đơn giản là lạm phát sẽ đưa ngày 
càng nhiều người nộp thuế vào hệ thống phức tạp này. Thứ hai, trong khi các 
đợt giấm thuế năm 2001 và 2003 đã hạ thấp thuế suất cho cả hệ thống thuế 
thông thường và thuế tối thiểu thay thế, thì từ năm 2005 trở đi thuế tối thiểu 
thay thế sẽ tăng lại các mức cũ. 

Thuế suất ở Iloa Kỳ thì lũy tiến với mức thu nhập cao hơn sẽ trả thuế 
suất cao hơn. Bảng 15.1 cho thấy các khung thuế ở loa Kỳ năm 2006. Thuế 
suất biên là phần trăm mỗi USD thu nhập trong khung thuế đó phải nộp 
thuế. Có nghĩa là người độc thân thu nhập 41,000 USD với thư nhập chịu thuế 
là 32.550 USD, có thuế suất bằng không với 8.450USD thu nhập đầu tiên, nộp 
thuế 10% cho 7.550 USD thu nhập kế tiếp, 15% cho 23.100 USD kế tiếp, và 
nộp 25% cho thu nhập 1.900 USD còn lại (32.550 USD - 30.650 USD). 
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Hình 15.4: Tác động của phương án thuế tối thiểu 
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Số người nộp thuế theo phương án này — Số thuế tôi thiểu thay thế 


Ngay cả sau khi bạn đã tính số thuế của bạn, đây không phải là số bạn 
thực sự nộp. Có bốn khoản miễn thuế dược tính toán trong hiện tại. Thứ 
nhất, khoản giảm thuế thu nhập từ lương đành cho lao động nghèo. Khoản 
này có thể làm tăng đáng kể khoản tiền đem về nhà khi bạn có cơn và không 
kiếm được nhiều tiền. Với người có í! nhất hai con, tiền giảm thuế có thể lên 
đến 4.586 USD. Khoản giảm thuế quan trọng thứ hai là giảm thuế cho con. 
Với các cặp vợ chông thu nhập dưới 110.000 USĐ, số thuế giảm lên tới 1.000 
USD mỗi con, Khoản giảm thuế quan trọng thứ ba là giảm thuế chăm sóc con 
(và người già). Với hầu hết các gia đình có chỉ phí chăm sóc con, khoản giảm 
thuế này cho phép từ 20% đến 30% (tày thuộc vào AGI) chỉ phí chăm sóc 
không phải đóng thuế. Khoản giảm thuế quan trọng cuối cùng là giảm thuế 
vay học phí. Khoản này cho phép lên tới 1.500 USD chỉ phí liên quan học cao 
đẳng được miễn đóng thuế. 

Có sự phần biệt quan trọng giữa miễn thuế và khấu trừ thuế. Khấu trừ 
thuế được loại khỏi thu nhập chịu thuế, nên khoản tiết kiệm của người 
nộp thuế bằng thuế suất biên nhận với số được khấu trừ. Thí dụ, nếu ThỘt 
người thuộc khung thuế 15%, khoản khấu trừ 1.000 USD có giá trị là 150 
DSĐ, Trái lại, khoản miễn thuế 1.000 USD là số tiễn 1.000 USD trừ vào sế 
thuế phải nộp. Vì vậy khoản miễn thuế thì tốt hơn khoản khấu trừ nếu cả 
hai khoản này bằng nhau. 
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Bảng 15.1: Thuế suất biên. 


Tình trạng 10% 15% "... | 28% — 38% 35% 
Độc thân ˆT-ï.550 |” ?.850-304880 30.650-74,200 14200-154/800 | 184,000-339.550 | 338550: 
Chủ dưy nhất của 0-10/750 | 187504060 | 44050-106/090 | 106000-171650 |  174660:336/550 | 336559- 
hô gia ình 
Vợ phổng khai thuế chưng (15100 | 15490-61200 | 61.300-123700 | 123/700-488.450 | 188450-336,550 |  336,550- 
Vợ chồng khai t-7.550 7,850-30,650 30650-61.650 61,850-94,225 94.225-168275 | - 188.275- 
thuế riêng 


Còn một khía cạnh phân biệt quan trọng khác giữa miễn thuế và khấu 
trừ thuế. Trong các tranh luận về thuế, thường có cuộc thảo luận nên có 
khoản khấu trử hay miễn thuế cho trường hợp nào đó. Vì miễn thuế tốn kém 
cho Chính phủ hơn khấu trừ, chúng ta có thể tưởng tượng rằng các nhà hoạch 
định chính sách gặp sự lựa chọn trong việc giảm thuế bằng khấu trừ 2.500 
USD, hay miễn giảm 500 USD. Với người thuộc khung thuế 15%, khoản khấu 
trừ thuế 2.500 USD có giá trị giữa số không (vì họ có khoản khấu trừ không 
đủ lớn để vượt qua khấu trừ tiêu chuẩn) và 15% của 2.500 USD là 375 USD. 
Với người thuộc khung thuế 28%, khấu trừ 2,500 USD có giá trị 700 USD. Kết 
quả ròng sẽ là miễn giảm thuế có lợi hơn khấu trừ khi số tiền bằng nhau và 
khi giảm khoản thuế như nhau đối với Chính phủ, miễn thuế thì lợi hơn khấu 
trừ đối với người nghèo. Dối với người giàu thì ngược lại: khấu trừ thuế được 
va thích hơn miễn giảm thuế. 

Với người có nhiều nguồn thu nhập và nhiều khoản khấu trừ, quy dịnh 
rất phức tạp. Đa số mọi người không phải gặp tình huống này. Bạn phải sở 
hữu một nông trại hay một doanh nghiệp, có một danh mục đầu tư đáng kể 
và thay đổi linh động, có các chí phí y tế đáng kể tự chỉ trả, làm việc ở môi 
trường có lương cao nhưng phải trả nhiều chỉ phí trong công việc (như tài xế 
xe tải), hoặc có nguồn thu nhập đặc biệt nào đó mới phải trả thuế thu nhập 
quá phức tạp nây, 

Gác vấn đề về thuế thu nhập 

Công hằng ngang và dọc 

Củng EÄny ngàng Một vấn đề luôn nổi lên liên quan đến thuế 
Người có vị thế như nhau được _ thu nhập là nó có công bằng không. Chính định 
đối xử như nhau nghĩa về “công bằng” đòi hỏi kiến thức nào đó. 

Để công bằng, rõ ràng những người như nhau 
Công bằng dọc _. An xà t DA A : 
Dân cư có mức thu nhập khác phải được đối xử như nhau. Khái niệm này gọi 
nhau được dối xử công bằng là công bằng ngang thì không tranh cãi nhiều. 
căn cứ khả năng nộp thuế Những người có cùng thu nhập, từ cùng nguồn, 
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với cùng cấu trúc gia đình, và giống nhau ở mọi phương điện sẽ nộp cùng số 
tiền thuế. 

Vấn để gây tranh cãi đối với hầu hết mọi người là công bằng đọc. Có 
nghĩa là những người có thu nhập khác nhau sẽ được đối xử công bằng căn 
cứ vào khả năng chỉ trả của họ? Như bạn nhìn thấy trong Bảng 15.1, những 
người ở phía trên của thang thu nhập trả nhiều thuế hơn và tỉ lệ nộp thuế cao 
hơn nhiều so với người ở phía thấp của thang thu nhập. 

Gông hằng và tính đơn giản 

Có sự đánh đổi rõ rệt giữa công bằng ngang và tính đơn giản. Bởi vì khó 

5 : định nghĩa chính xác vấn để “công bằng”, là tâm 

th, là x0 điểm định nghĩa về công bằng ngang. Hiầu hết các 

thuế, hàm ý rằng nó nhà kinh tế nghiên cứu vấn đề thuế muốn luật thuế 

không ưu đãi dạng thu được trung hòa. Thí dụ, để đảm bảo tính trung hòa, 

nhập hay chí tiêu cụ thu nhập từ việc làm phải dược đối xử giống như thu 

thể nào nhập từ đầu tư. Vấn để là để đạt được tính trung 
hòa, luật thuế phải rất phức tạp. Ilãy xem thu nhập từ lợi nhuận vốn. 

Khi tài sản được mua và sau đó bán lại có lợi nhuận, sẽ có lợi nhuận 
vốn. Theo nguyên tắc trung hòa, lợi nhuận vốn này sẽ bị đánh thuế - vấn để 
là bao nhiêu? Câu hỏi này nổi lên vì có các vấn đề liên quan lợi nhuận vốn 
không ảnh hưởng thu nhập từ việc làm. Thứ nhất, phần nhiều sự gia tăng giá 
trị một tài sản đơn giản bù trừ cho lạm phát. Chúng ta đánh thuế mọi lợi 
nhuận thay vì lợi nhuận đã điều chỉnh lạm phát, vì việc này dễ hơn. Thứ hai, 
một số tài sản khó định giá, nên lợi nhuận vốn chỉ được đánh thuế trên lợi 
nhuận thực hiện (khi bạn đã có lợi nhuận trong tay) thay vì khoản lũy tích 
(khi xảy ra sự tăng giá tài sản). Việc này dẫn đến đánh thuế thấp lợi nhuận 
vốn vì cho người có lợi nhuận này được hoãn thuế phải nộp. 

Việc đánh thuế trên số thực hiện thay vì số phát sinh thì đơn giản, nhưng 
nó tạo ra một vấn đề khác, mà giải pháp của nó cũng sẽ tạo ra một vấn đề 
khác. Vì không có thuế khi chưa bán tài sản, nên khi một người qua đời còn sở 
hữu một tài sản, vẫn có lợi nhuận vốn. Có lẽ không có giấy tờ nào để khám 
phá khi nào nó được mua, nên không có cách nào để tìm ra chính xác lợi 
nhuận vốn nhiều ít thế nào: Để giải bài toán này, mọi lợi nhuận vốn và mọi 
khoản thuế lợi nhuận vốn còn thiếu sẽ được bỏ qua khi chủ sở hữu qua đời. 
Điều này lại tạo ra một vấn để khác. Có động cơ để người già giữ lại tài sản có 
lợi nhuận vốn lớn thay vì bán đi, vì làm như vậy sẽ tránh được thuế lợi nhuận 
vốn, 
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Như vậy vấn đề là có sự đánh đổi giữa tính đơn giản và công bằng. Để 
được đơn giản sẽ vi phạm tính công bằng, và để được công bằng, sẽ trả giá 
bằng sự đơn giản. 

Động cơ và luật thuế 

Có sự tranh cải sôi động giữa các nhà chính trị và nhà kinh tế về tác động 
của thuế thu nhập trên hành vì con người. Hai vấn đề thú vị nhất, là các loại 
thuế như vây tác động như thế nào đến mong muốn làm việc và tiết kiệm của 
con người. Các nhà chính trị đảng Cộng hòa và các nhà kinh tế bảo thủ tin 
rằng thuế thu nhập tác động người ta làm việc và tiết kiệm ít đi, Các nhà chính 
trị dảng Dân chủ và các nhà kinh tế cấp tiến tin rằng người ta sẽ không như 
vậy, mà thực tế còn làm việc và tiết kiệm nhiều hơn. 

Bởi vì có sự bất đồng cơ bản giữa các nhà 
Hiệu ứng thay thế kinh tế, liên quan đến tẩm quan trọng tương đối 
Việc mua một sản phẩm Í hơn của điều mà nhà kinh tế gọi là hiệu ứng thay 
cổ thôi sản phẩm giá thấp thay thế và hiệu ứng thu nhập. Khi bạn thay đổi giá 
thế. cả điều gì, trong trường hợp này hoặc là tỉ lệ 
lương còn lại đưa về nhà hoặc lãi suất sau thuế, 
bạn sẽ tạo ra hai hiệu ứng này. Fliệu ứng thay 
thế đưa người ta đến với hàng hóa rẻ hơn và 


bạn đầu do giá của nó cao và 


Hiệu ứng thu nhập 
Sự tăng giá sẽ làm giảm sức 
mua, nếu hàng hóa là thông 


thường. Sự tăng giá sẽ làm 
giảm bớt tiêu dùng thêm nữa. 
Nếu hàng hóa là thứ cấp, nó 
có thể tăng mức tiêu dùng 
quay về mức bạn dầu (hoặc có 


tránh mua hàng hóa đắt hơn trong hiện tại. Thí 
dụ, nếu chỉ có hai hàng hóa là táo và cam, và 
giá táo tăng, bạn sẽ chuyển sang mua cam, tuy 
vậy chưa phải hết câu chuyện. Còn có hiệu ứng 


thu nhập nữa. Sự đi chuyển có thể theo hai 
hướng và phụ thuộc vào khái niệm hàng thông 
thường và thứ cấp. Nếu một hàng hóa là thứ 
cấp, sự tăng giá sẽ làm giảm sức chi tiêu thực của bạn, và bạn sẽ chỉ xài 
thêm hàng hóa này. 

Thuế có làm thay đổi quyết định về việc làm 

Một trong các câu hỏi được nghiên cứu kỹ trong kinh tế học, là tác động 
của tiền lương mang về nhà và số giờ làm việc. Với người quan sát chưa được 
đào tạo điều này có vẻ không phải là câu hồi khó lắm, nhưng nó thật sự khó. 
Hiệu ứng thay thế là hiệu ứng thấy rõ hơn. Vì thuế làm giảm tiền lương 
mang về nhà cho mỗi giờ làm việc, động cơ làm việc thay vì ở nhà và nghỉ 
ngơi sẽ giảm đi. Vì vậy bạn đã giảm nỗ lực làm việc, Tuy vậy khía cạnh khác 
của nh huống là sự giảm thu nhập, Nếu bạn làm việc vì cần thiết có một 
tiêu chuẩn sống nào đó, thì bạn sẽ làm việc nhiều giờ hơn để có thu nhập 


thể nhiều hơn). Hiệu ứng này 
tác động thco hai hướng. 


252 


Chương 15 Thuế thu nhập cá nhân 


duy trì tiêu chuẩn sống đó. Nghiên cứu thực nghiệm gợi ý rằng, nếu thuế 
thực sự thay đổi quyết định về việc làm, sự thay đổi này thì rất ít ilẫu hết 
các ước tính gợi ra rằng, hiệu ứng thay thế được đối ứng chính xác bởi hiệu 
ứng thu nhập. Nghĩa là, một sự tăng thuế không có tác động trên nỗ lực làm 
việc, tuy một số ước tính đã phát hiện rằng cần giảm 8% mức lương sau thuế, 
mới làm giảm 1% số giờ làm việc. Dù sao, thuế không thay đổi lớn đông cơ 
làm việc. 

Thuế cú làm thay đổi quyết định tiết kiệm 

Một kết quả tương tự được khám phá về lãi suất sau thuế. Tuy có sự bất 
đồng về phương pháp luận dẫn đến bất đồng trong kết luận, nhiều nhà kinh 
tế cũng tin rằng sự gia tăng thuế suất không có hoặc có ít tác động trên hành 
vi tiết kiệm. Diều này cũng gợi ý rằng hiệu ứng thay thế và hiệu ứng thu 
nhập hoàn toàn bà trừ lẫn nhau. Tuy vậy có các ước lượng cho thấy tác động 
ròng thì khác không, Michael Boskin ước tính rằng, giảm 2,5% lãi suất sau 
thuế dẫn đến giảm 1% tiết kiệm, 

Thuế để vận hành xã hội 

Nếu thuế không thay đổi nhiều động cơ làm việc hay tiết kiệm của con 
người, bạn có thể nghĩ rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ không còn dùng 
thuế để làm con người thực hiện những việc mong muốn, điều này sẽ không 
đúng. Tổng thống Clinton đã đệ trình và Quốc hội đã thông qua một kế hoạch 
miễn giảm thuế để tạo động lực học đại học. Việc khấu trừ và miễn giảm thuế 
để tạo các kết quả mong muốn được vận dụng vào nhiều thời điểm khác nhau. 
Thường sự giảm thuế không có nhiều khả năng tạo kết quả mong muốn, 
nhưng chỉ trợ giúp người đã tham gia trong việc nào đó. Nếu nghiên cứu về 
miễn giảm thuế học phí đại học, được áp dụng trong vài năm tới cho các kết 
quả tương tự về nghiên cứu việc làm và tiết kiệm, thì việc miễn giảm và khấu 
trừ thuế có lẽ sẽ không làm tăng số người học đại học, mà chỉ là sự miễn giảm 
thuế đặc biệt cho người đã học đại học. 

Ai trả thuế thu nhập 

Một khái niệm về thuế thu nhập gây hiểu lầm nhiều là ai trả thuế này. 
Trong nhiều năm, đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đã luôn có niềm tin rằng 
người Mỹ trung lưu trả thuế này còn người giàu không trả phần thuế của họ. 
Xem Bảng 15.2 sẽ bắt đầu xóa bỏ niềm tin này. Cột thứ nhất thể hiện phần 
trăm thu nhập từ thuế; cột thứ hai và cột thứ ba thể hiện phần trăm thu nhập 
và phân trăm thuế nộp bởi người có thu nhập bằng hay dưới tỉ lệ này. Thí dụ, 
40% người có thu nhập ở mức đáy chiếm 9% thu nhập và 2% số thuế nộp. 

Từ Bảng này bạn có thể rút ra một số kết luận phá bỏ niềm tin trên. Thứ 
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nhất, nửa dưới của số người nộp thuế chỉ nộp 3% thuế thu nhập, trong khi 
nửa trên nộp 97% thuế còn lại. Thứ hai, 10% phía trên của người nộp thuế 
chiếm 62% thuế thu nhập liên bang trong khi phần còn lại chỉ chiếm 38%. 
Thứ ba, nếu đứng rằng người giàu (the rích) không nộp thuế nhiều bằng tẳng 
lớp trung lưu (múddle class), cột thứ hai sẽ không vượt quá cột thứ ba, nhưng 
nó đã lớn hơn; và người giàu trả nhiều thuế nhiều hơn dân cư còn lại. 

Bảng 15.2: Phân bổ tiền thuế, 2003. 


Phần trăm người nộp thuế, | Phân trăm tích lũy thu | Phần trăm tích lũy 
x% thu nhập thuộc phần đáy | nhập gộp điều chỉnh tiền thuế nộp ị 

10 < 0 

20 2 0 

30 3 1 

40 9 2 

50 13 3 

60 18 6 

70 30 14 

80 3 20 

90 60 38 

100 100 100 


*'Fhí dụ: 40% người có thu nhập ở phần đây chiếm 93% AGI và nộp 2% tổng thuế thư nhập liên bang, 

Hình 15.5 thể hiện bằng đồ thị cùng thông tin như vậy. Nếu tất cả thu 
nhập và thuế bằng nhau, nó sẽ biểu thị như một đường thắng. Mức độ cong 
của đường thu nhập AGI tùy thuộc mức bất bình đẳng thu nhập. Nếu thuế 
được nộp đa số bởi tầng lớp trung lưu, thì đường cong thuế sẽ ở trên đường 
cong thu nhập. Vì sự thực thì ngược lại, rõ ràng có tính lãy tiến thực sự đáng 
kể trong luật thuế, 


Gác tranh luận về thuế của thập kỷ vừa qua 


Một trong các chủ để tranh luận chính trị trong thập kỷ 1990 và 2000 là 
nên cắt giảm thuế cho toàn biểu thuế hay giảm thuế có mục tiêu. Các ứng cử 
viên Tổng thống Đảng Cộng hòa để xuất cắt giảm toàn biểu thuế, trái lại các 
ứng cử viên lổng thống Đảng Dân chủ đề xuất cắt giảm thuế cho các tâng 
lớp đân cư mục tiêu. Sự khác biệt trong triết lý tóm gọn vào hai diểm khác 
biệt về ý kiến: luật thuế nên đành đa số thuế cắt giảm cho người nộp thuế 
nhiều nhất, hoặc nên được dùng để khuyến khích các hành vi cụ thể và giúp 
đỡ người có thu nhập thấp nhất. 
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Hình 15.5: Phân phối thuế và thu nhập 


190 
ẨR| 


3% thu nhập cá nhân 


Với sự khác biệt ý kiến thứ nhất, rõ ràng rằng bất kỳ sự cắt giảm thuế 
rộng rãi nảo cũng chuyển hầu hết cho người giầu vì chính họ trả đa số thuế 
thu nhập, Như vậy việc cắt giảm thuế rộng rãi theo định nghĩa sẽ có lợi cho 
người giàu. Nhận xét này đúng một cách tương đối. Nếu bạn quan sát xem số 
USD chuyển cho ai khi có sự cắt giảm thuế này, không nghỉ ngờ rằng người 
giảu nhận được phần lớn số tiền này. Mặt khác, vì họ nộp thuế nhiều nhất, 
Khi muốn cắt giảm thuế cho người nghèo, thì người nghèo cũng không nộp 
thuế thu nhập liên bang để được cắt giảm. 

Do tính lũy tiến của luật thuế, việc đơn giản giảm thuế suất một tỉ lệ cố 
định không những giảm thuế thêm cho người nộp thuế thu nhập cao, mà còn 
thay đổi phân phổi thu nhập theo cách có lợi cho người Mỹ có thu nhập cao. 
Để hiểu cách thức như thế nào, hãy xem Bảng 15.3. Cột thứ hai thể hiện thu 
nhập trước thuế, cho thấy trường hợp người có thu nhập cao gấp 10 lần người 
có thu nhập thấp. Cột thứ ba thể hiện thuế sẽ phải nộp với luật thuế đơn 
giản, giả định là 10% của 50.000 USD thu nhập đầu tiên, và 20% thu nhập còn 
lại là số thuế phải nộp. Tính lãy tiến của thuế thu nhập thể hiện ở điểm các 
hộ thu nhập cao gấp 10 lần các hộ thu nhập thấp, nhưng nộp thuế gấp 15 lân. 
Cột thứ tư thể hiện thu nhập sau thuế. Chú ý tác động của thuế thu nhập lũy 
tiến, là làm giảm sức chi tiêu tương đối của người có thu nhập cao so với 
người có thu nhập thấp, từ 10:1 xuống 9,441. Cột thứ năm và thứ sáu thể 
hiện tác động của việc giảm 10% thuế suất. Thuế suất 10% trở thành 9% và 
thuế suất 20% trở thành 18%. 


Các thành viên Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ sẽ diễn địch Bảng 15.3 


1x) 
“ủ 
ta 
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theo hai cách hoàn toàn khác nhau. Đảng Cộng hòa sẽ nói rằng theo cả hai bộ 
luật thuế, người có thu nhập cao sẽ trả gấp 15 lần số thuế của người có thu 
nhập thấp. Hơn nửa, họ sẽ cho rằng bất kỳ sự cắt giảm thuế nào nhằm giúp 
người nghèo, sẽ thay đổi phân phối tiền thuế nghiêng về người có thu nhập 
cao. Đảng Dân chủ sẽ tập trung vào sự phân phối số thu nhập sau thuế, và 
nhấn mạnh rằng sự cắt giảm thuế rộng rãi sẽ làm tăng tỉ lệ thu nhập sau 
thuế của người có thu nhập cao, so với thu nhập sau thuế cứa người có thu 
nhập thấp từ 9,44 lên 9,51. Kết quả là dù sự cắt giảm thuế trên toàn biểu thuế 
giữ cho phần trăm tiền lài trợ của Chính phủ cho mỗi nhóm như nhau, nó sẽ 
thay dõi phân phối thu nhập sau thuế có lợi cho người giàu. 

Một tranh cãi lớn khác trong thập kỷ vừa qua tập trung vào việc làm 
sáng tỏ luật cải cách thuế năm 1986 vốn có tác động loại trừ hầu hết tác dộng 
xã hội của bộ thuế. Trước năm đó, hàng ngàn điều khoản có trong luật thuế 
để khuyến dụ đân cư thực hiện một số hoạt động. Luật thông qua năm 1986 
đã loại bỏ hầu hết các điều khoản này. Châm nhưng đều dán, Chính phú 
Clinton tiếp tục Đm kiếm các điển khoản thúc đẩy đân cư thực hiện theo các 
hướng cụ thể. Thí dụ, họ đã tìm cách và đã khấu trừ thuế một phần và miễn 
giảm thuê cho giáo dục Cao đẳng. Phó Tổng thống AlberL Gore, trong cuộc 
vận động tranh cử Tông thống năm 2000 đã tranh luận để đạt sự khấu trừ và 
miễn giảm thuế hoàn toàn. 

Sau khi trúng cử năm 2000, Lổng thống Bush hai lần tìm cách cắt giảm 
thuế thu nhập cá nhân. Lần thứ nhất vào năm 2001, cắt giảm thuế suất biên, 
ấp dụng một khoản tăng miễn thuế nuôi con sống phụ thuộc, và không đánh 
thuế bất động sản (thừa kê), Lần thứ hai vào năm 2003, đẩy nhanh lộ trình 
cất giìm thuế năm 2001 và giảm thuế suất cổ tức công ty, 

Báng 15.3: Thí dụ giả định về tác động của việc cắt giảm 10% thuế suất 
đến phân phối thu nhập. 


Đưn tù LiSI2 


Hộ thuế với thuế | Bộ thuế sau khi cắt giảm Ị 
= 10% của 50.000 10% thuế suất với thuế 
USD thu nhập | = 9% của 50/000 USD thụ ' 
đầu tiên và T = nhập đầu tiên và 1 = 
Ị 20% phẩn thu 183% phần thu nhập còn 
VI | nhập còn lại. ¬.:.... 
Trước thuế | Thuế TH, thuế | Sau thuế 
beè- ......—.———— — thuế ————e men 
Người có thụ nhập thấp | 10.0ua 1.000, 9.000 9uu #100 
Người có thú nhập cao Ị 100.000 J5.000 | 85.000 13.500 86.500 | 
[Tilệ  —_ ` 10 15 9,44 l5 gì) 
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Tổ hợp lại, người hưởng sự cắt giảm thuế như vậy là các gia đình thu 
nhập trung bình và thu nhập cao có con và các gia đình giàu. Các gia đình 
thu nhập trung bình có con được giảm đáng kể thuế suất hiệu quả (thực) của 
họ, khi mức giảm thuế mỗi người con tăng vọt từ 200 USD một người con lên 
1.000 USD một người con. Gia đình giàu được giảm thuế đáng kế, cũng như 
giảm thuế suất thu nhập biên từ 3% đến 5% điểm phẩn trăm (tùy thuộc vào 
khung thuế), giảm thuế suất cổ tức, và bãi bỏ thuế bất động sản. 

Điều đáng lưu ý liên quan đến việc cắt giảm thuế năm 2003 là các điều 
khoản tự chấm dứt (hoàng hôn). Điều này có nghĩa là mọi cắt giảm thuế 
đáng kể áp dụng trong năm 2003, sẽ chấm dứt vào năm 2011 nếu không có 
luật khác thay đổi điểu này. Thực hiện việc cắt giảm thuế thường xuyên hơn, 
là điểu mà Tổng thống Bush tiếp tục nói đến trong năm 2005, làm tăng dự 
báo về thâm hụt cho năm 2011 và các năm tiếp theo. 

Quay lai thuế tối thiểu thay thế, một tranh cãi thường có về thuế, tập 
trung vào việc xử lý tác động luôn lan rộng của thuế này. Các thành viên 
Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đều đồng ý rằng một hệ thống thuế riêng 
biệt và ngay cả phức tạp hơn, ảnh hưởng tới 4% số người nộp thuế thì có thể 
chấp nhận được, nhưng một hệ thống thuế ảnh hưởng hơn 1/3 số người nộp 
thuế thì không thể chấp nhận. Vấn để cơ bản là Văn phòng Ngân sách Quốc 
hội dự báo thuế tối thiểu thay thế sẽ làm tăng hàng ngàn tỉ USD trong thời 
gian 20 năm tới. Điều này có nghĩa là điểu chỉnh nó sẽ đòi hỏi một sự tái 
phân phối các khoản thuế này cho người khác, người có thu nhập đưới 
100.000 USD. 

Chưa nói đến chính trị học hiện đại, thuế luôn sẽ là tiêu điểm tranh luận. 
Vì Chính phủ liên bang chịu trách nhiệm hơn 1/5 nền kinh tế, người đóng 
góp cho con số 1/5 đó và người hưởng lợi ích từ con số 1/5 đó luôn là chủ 
để tranh luận. 


Bây giờ bạn hiểu cách thức tác động của thuế, có thể ấp dụng kiến thức 
đó và các khái niệm về công bằng ngang và dọc vào Bộ thuế Hoa Kỳ. Bạn 
hiểu sự đánh đổi giữa tính đơn giấn và công bằng ngang, và hiểu rằng vẻ lý 
thuyết, thuế có thể thay đổi động lực làm việc và tiết kiệm của con người, 
nhưng trong thực tế cho thấy chỉ có một ít tác động. Bạn biết rằng điều này 
đã không ngăn cản các nhà hoạch định chính sách dùng thuế để khuyến 
khích các kết quả xã hội mong muốn. Cuối cùng bạn có thể hiểu trong bối 
cảnh rộng lớn, các tranh cãi về thuế bắt đầu trong thập niên 1990 và tiếp tục 
đến ngày nay. - n b : | 
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Thuật ngữ : 5 

Thu nhập gộp điều chỉnh (AGI). TIiệu ứng thu nhập. 

Lợi nhuận vốn. Hiệu ứng thay thế. 

Được khấu trừ. Khấu trừ từng khoản. 

Khoản khấu trừ. Thuế suất biên. ¡ ị 
Khoản miễn giảm. __ Trung hòa. 

Tình trạng khai thuế. Đánh thuế lũy tiến. 
Công bằng ngang. Khoản khấu trừ tiêu chuẩn. 
Công bằng dọc. Thu nhập chịu thuế. 

Khấu trừ. 


âu hỏi dành cho bạn 

1. Khung thuế có thuế suất cao hơn khi thu nhập chịu thuế cao hơn. Điều 
này làm cho thuế thu nhập liên bang có tính: 

a. Tỉ lệ. 

b. Lãy thoái. 

c,. Lũy tiến. 

d. Hợp nhất. 

2. Vì có 
nhập chịu thuế. 

a. Các khoản khấu trừ và miễn giảm; nhỏ hơn 

b. Các khoản khấu trừ và miễn giảm; lớn hơn 

c. Khoản miễn thuế, lớn hơn 

d. Khoản miễn thuế, nhỏ hơn 

3. Thuế tối thiểu thay thế có tác động giới hạn 

a. Thu nhập. 

b. Thu nhập chịu thuế. 

c. Các khoản khấu trừ. 

d. Các khoản miễn trừ 

4. Nếu Quốc hội muốn dùng 100 tỉ USD để cắt giảm thuế, giúp một gia 
đình bốn người thu nhập 40.000 USD một năm sẽ: 

a. Giảm thuế suất biên một điểm phần trăm. 

b. Tăng khoản khấu trừ tiêu chuẩn thêm 2.000 USD. 

c. Tăng khoản miễn thuế nuôi con thêm 1.000 USD. 

d. Điều chỉnh thuế tối thiểu thay thế theo lạm phát. 


thu nhập gộp điều chỉnh thì luôn luôn thu 
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5. Nếu người thuộc cưng thuế 25%, điều này có nghĩa là: là 
số thuế phải nộp. 


a. 25% lương của người ấy 

b. 25% thu nhập gộp điều chỉnh của người ấy 

c.. 25% thu nhập chịu thuế của người ấy 

d. Ít hơn 25% thu nhập chịu thuế của người ấy 

6. Điều nào sau đây sẽ có giá trị tức thì đối với hầu hết mọi ByuŠY 

a. Khoản tăng 1.000 USD tiên giảm thuế nuôi con. 

b. Giảm mức độ điều chỉnh theo lạin phát của các khung thuế. 

c. Điều chỉnh theo lạm phát của thuế tối thiểu thay thế. 

d. Khoản tăng 2.500 USD trong khoản khấu trừ tiêu chuẩn. 

Hãy suy nghĩ 

Nếu luật hiện hành không thay dổi, thuế tối thiểu thay thế sẽ ảnh luưởng 
30% số người nộp thuế. Vấn dễ điều chỉnh là khi làm vậy sẽ chỉ giúp số 
người nộp thuế có thu nhập cao. Một giải pháp là đơn giản diều chính điểm 
tác động của thuế tối thiểu thay thế. Càng đợi lâu, áp lực đòi hỏi làu: điều gì 
đó càng lớn, bởi vì tác động này trước tiên ảnh hưởng đến ngưới không giầu 
có, Điều gì sẽ xảy ra khi bạn không điều chỉnh khung thuế theo lạm phát. Khi 
nào chúng ta điều chỉnh vấn đề này? 

Hãy thảo luận 

Các thành viên Đảng Dân chủ hoạt động nhằm điều chỉnh bộ thuế, để 
giúp người ở phía thấp nhất của thang thu nhập. Đảng Công hòa làm điều 
ngược lại. Là sinh viên đại học có lẽ bạn bắt đầu với mức thu nhập thấp và 
trở thành thành viên của thu nhập phía cao. Thái độ của bạn đối với một 
đảng chính trị vẫn như trước hay thay đổi khi tình hình thu nhập của bạn 
thay đổi? 

Để tìm hiểu thêm xem 

® Boskin, Michael J, “Sự tính thuế, Tiết kiệm và Lãi suất” 

Tạp chí Kinh tế chính trị, Tập 86, số 2, phần 2 (Tháng 4/1978) 

« Công dân với công lý về thuế, các quyển lợi ẩn tầng 

(WWashington, DC: Robert S.Mclntyre, 1996) 


s Hyman, David, Tài chính cân: Áp dụng hiện đại của thuyết vễ chữ: sách, ấn bản lần thứ 
6 (Fort Worth, TX: Dryden Press, 1899) đặc biệt chương 13 và 14 
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Tài nguyễn thiên nhiền và môi trường 
Phẩn còn lại của thế giới 


Tiến thanh toán (tiến thuê, lương, .) Lao động, tiết kiệm 
—————. 


Thị trưởng các 
nhân tế 


Tiển thanh toán 
(tiến thuê, lương...) 
Tiến thanh toán 
(tiền thuê, lương,..) 


Lao động, tiết kiệm 


Lao động, tiết kiệm 


Chi chuyển - 
giao. dịch Mỹ quan 


thiên nhiên 
Si ==se—- 


hính phủ Hộ gia định 


Hàng hóa 
và dịch vụ 


Tiến thanh toán hàng 


hỏa và dịch vụ 
Tiền thanh 


toán hàng hóa 
và địch vụ 


Tiến thanh toán hàng 
hỏa và dịch vụ 


ThÌ trường 
hàng hoá và 
dịch vụ 


Hàng hóa và dịch vụ Hàng hóa và dịch vụ 


Xuất khẩu Nhập khẩu 


KỆ 
—`` 
Phấn cỏn lại của thế giới 


Tài nguyên thiên nhiên và môi trường 


Nội dung chương tiếp thèo 


Chương tiếp theo tập trung vào các khoản chỉ phí về phương diện kinh tế 
và kế toán khi tiến hành một cuộc chiến tranh. 
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CHI PHÍ CỦA CHIẾN TRANH 


Mục tiêu của chương Chủ để của chương 
Sau khi đọc xong chương này bạn có s® Chỉ phí cơ hội. 
thể: ° 


Giá trị hiện tại và giá trị của 
° Áp dụng khái niệm về chi phí cơ hội cuộc sống con người. 
vào quyết định tham gia chiến tranh. se Chỉ phí kinh tế và chỉ phí kế 
se Hiểu rằng các nhà kinh tế dùng khái toán. 
niệm về giá trị hiện tại để ước lượng s GDP bị ảnh hưởng thế nào. 
giá trí cuộc sống của một con người. ø Chỉ phí môi trường và văn 
© Hiểu rằng chỉ phí kinh tế và chi phí hoá. 
kế toán thì khác nhau đáng kể trong 
trường hợp tham gia chiến tranh. 
se Hiểu rằng GDP bị ảnh hưởng tích 
cực bởi chi phí thời chiến nhưng bị 
ảnh hưởng tiêu cực bởi sự bất trắc 
trong chiến tranh. 


e« Tóm tất. 


Một cuộc chiến dù chính đáng hay không đều tốn rất nhiều tiễn. Việc 
bạn xem một cuộc chiến nào đó là “cần thiết” hay không tùy thuộc rất lớn 
vào các giá trị đạo đức và chính trị, nhưng nó cũng tùy thuộc các mục tiêu 
của chiến tranh có đủ lý lẽ để biện minh cho tổn thất cuộc sống và chỉ phí 
tiễn bạc hay không. Để qua một bên câu hỏi liệu chiến tranh ở lraq có chính 
đáng hay không, chương này sẽ xem xét cách thức nhà kinh tế ước tính chi 
phí của chiến tranh, và dùng cuộc chiến lraq làm thí dụ. 

Để làm vậy, chủ để này được dùng như một thí dụ hữu ích của Chương 1 
về chỉ phí cơ hội, sự phân biệt ở Chương 5 về chi phí kinh tế và chỉ phí kế 
toán, thảo luận ở Chương 6 về hạch toán GDP, khái niệm về giá trị hiện tại ở 
Chương 7 để tính giá trị tiền của sinh mạng mất đi, và cuối cùng là chỉ phí 
môi trường và văn hóa của cuộc chiến này. 
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Trước khi cuộc chiến bắt đầu, Chính phủ Bush, giới truyền thông và các 
nhà phân tích chính sách đã tính chỉ phí 75 tỉ USI2 nếu cuộc chiến ngắn và 
thời gian tham chiến ngắn, và hơn 1000 tí USD cho cuộc chiến đài với thời 
gian chiếm đóng 10 năm sau chiến tranh. Trong khi khía cạnh quy ước của 
cuộc chiến là không kéo đài, khoảng 20 ngày, thực tế thời gian chiếm đóng có 
thể kéo đài hơn nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Bush. Vào năm 2004, Văn 
phòng Ngân sách quốc hội ước tính chỉ phí hàng năm của hoạt động ở lraq 
và Afpghanistan là 64 tỉ USID. Vào năm 2007, Tổng thống Bush thỏa thuận với 
Quốc hội kiểm soát bởi đảng Dân chú với khoản phân bổ 100 tỉ USD cho 
chiến lược đánh nhanh của ông. Với mức phân bể này, chỉ phí cả về sinh 
mạng và tài sản của giai đoạn chiếm đóng của các hoạt động này, đã vượt xa 
chí phí tương đối thấp của thời gian chiến tranh thông thường. 

Chi phí cơ hội 

Chương 1 đề cập đến khái niệm kinh tế về chỉ phí cơ hội như “phương án 
bị bỏ qua khi chọn phương án hiện tại”. Trừ khi bị tấn công trực tiếp, chiến 
tranh luôn là một sự lựa chọn. Mặc đù chúng ta bị bó buộc tham chiến trong 
Thế chiến, chúng ta đã chọn tham chiến ở Châu Âu trong Thế chiến L và 
chọn tham chiến ớ [làn Quốc, Việt Nam, Panama, Grenada, Kuwait, Bosnia và 
Iraq. Dù tham chiến ở Iraq là sự lựa chọn tốt hay xấu, rõ ràng đó là sự lựa 
chọn. Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc và ý kiến của nhóm thiểu số khá lớn dân 
chúng lĩíoa Kỳ tin rằng, tiếp tục việc thanh tra vũ khí sẽ là một lựa chọn tốt 
hơn chiến tranh. Tổng thống Bush tin rằng sự lựa chọn như vậy làm nước Mỹ 
vớ nguy cơ tốn thương bởi một cuộc tấn công hóa học, sinh học, hay nguyên 
tử của các tổ chức khúng bố. Dù bạn có đồng ý với ý kiến nào ở thời điểm 
đó và dù ý kiên nào đúng khi xem xét lại, sự lựa chọn đã xày ra và phát sinh 
"hi phí cho sự lựa chọn đó. 

ziơn 250.000 đàn ông và phụ nữ từ Quân đội, I1ải quân, Không quân đã 
được diễu động đến Vịnh Ba Tư trong những tháng trước tháng 3/2003, và 
thêm 150.000 người nữa được điều động sau khi các trận giáp chiến xảy ra. 
Tuy về phương điện đánh chiếm, cuộc chiến thì ngắn bất ngờ, hơn 150.000 
bình lính vẫn ở lại trong khu vực đó hàng năm sau khi Baghdad sụp đổ. 

Sự kiên bình sĩ thường xuyên không còn ở các căn cứ của Mỹ, có nghĩa là 
các binh sĩ Mỹ đã không thể thực hiện được các nhiệm vụ ở các căn cứ, vì họ 
ở Kuwait, Iraq, Qatar hay ở ngoài biển. Sức chiến dấu của họ, cá về phương 
điện vũ khí hư hỏng và binh lính kiệt sức, đã bị xuống cấp do bị diều động 
thường xuyên, đến mức nếu cần thiết đến nơi nào đó, họ sẽ không thể đáp 
ứng với khả năng như trước đây. Vào !úc bất đầu cuộc xung đột, Bắc Iriều 
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Tiên tự xác định tình thế, theo cách thức ít ra có một lượng binh lính Mỹ này 
sẽ được điều động hiệu quả ở trong và xung quanh khu vực Đông Á để phản 
ứng với cuộc chiến. Ít nhất một số lực lượng được điều động đến vùng Vịnh 
đã bị phân tán để truy tìm lực lượng Al-Qaeda ở châu Phi. Cuối cùng sau khí 
Baghdad sụp đổ, nhưng trước khi tất cả được văn hồi, một cuộc khủng hoảng 
ở Liberia đã nổ ra. Không giống tình huống ở lraq, các thành viên của liên 
hiệp quốc, đặc biệt Pháp và Dức lên tiếng phản kháng quân lực Mỹ đến đó 
để gìn giữ hòa bình. uy chỉ một lực lượng nhỏ được gởi đến, lý đo chú yếu 
hạn chế phạm vi tham gia của Hoa Kỳ là mức độ phần tán quá mỏng trên 
toàn thế giới. Phân lớn điều này gây ra bởi có quá nhiều binh lính ở Iraq. 

Tương tự, hơn 150.000 binh lính dự trữ được điều động để phục vụ hoạt 
động trong cuộc tấn công dầu tiên. Kết quả là họ đang cung ứng và tiếp tục 
cung ứng với mức độ không ngờ cho nhiệm vụ quân đội, thay vì sản xuất 
hàng hóa và dịch vụ bán cho thị trường tư nhân. Để qua một bên chí phí điều 
động lực lượng dự trữ cho cuộc chiến, gánh nặng chỉ phí cho lực lượng dự 
trữ trong giai đoạn chiếm đóng 2003 - 2007 của hoạt động răt lớn, Chính sách 
“không để tổn thất” của quân đội cho phép tiếp tục bắt buộc bính sĩ phục vụ 
lâu hơn thời gian kết thúc nhiệm vụ của họ. Các binh lính thông thường và 
lực lượng dự trữ có lẽ sẽ được tái động viên trong thời kỳ bình thường, sẽ 
được đưa ra khỏi cuộc chiến ngay khi có cơ hội. Điều này làm hạn chế khả 
năng tuyển mộ và giữ lại các binh sĩ đã huấn luyện cho quân đội. 

Hãy xem xét theo cách thức của nhà kinh tế một trong các chỉ phí tiềm ẩn 
của việc chiếm đóng hiện tại. Giả định rằng một lực lượng phòng vệ quốc gia 
ở một địa phương, hoặc một đơn vị dự phòng chuyên nghiệp trong các hoạt 
động tác chiến nhóm nhỏ, một nhiệm vụ chỉ cần thiết trong trường hợp khẩn 
cấp. Giả sử thêm rằng đơn vị này chủ yếu gồm các sĩ quan cảnh sát và nhân 
viên cứu hỏa của công đồng. Nếu đơn vị này được điền động từ nhiệm vụ 
phản ứng nhanh đến nhiệm vụ kéo đài và không có người thay thế, thì sự gia 
tăng tội ác hay thời gian phán ứng bị chậm trễ đối với cộng đồng do bố trí 
nhân lực không thích hợp, sẽ là giá của sự chiếm đóng. Nếu lực lượng dự trữ 
được điều động tới nhiệm vụ tác chiến trước đây vẫn đang sản xuất xe hơi, 
sản lượng xe mất đi là giá của cuộc chiến và sự chiếm đóng. 

Một chỉ phí cơ hội cuối cùng cần xem xét là tác động của việc điều động 
đối với các gia đình, người thân, những người cha, người mẹ, người vợ, các 
con của người lính đã trải qua áp lực cực kỳ lo lắng về những người thân yêu 
bị điều động chiến tranh thời kỳ tháng Ba và Tư năm 2003. Áp lực này càng 
tăng thêm bởi tin tức hàng ngày về cuộc nổi dậy suốt từ năm 2004 đến nấm 
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2007. IDà không dễ khi tính giá trị bằng tiên cho các áp lực như vậy trên 
người thân yêu của họ, đĩ nhiên đó vẫn là các chỉ phí. 

Giá trị hiện tại và giá trị một sinh mạng 

Trong chiến tranh, con người chết, binh sĩ chết, phi công chết, nhân viên 
dân sự chết. Tuy phần lớn chỉ phí chiến tranh thì khó ước tính, các nhà kinh 
tế đôi lúc đưa ra một ước lượng về tổn thất này. Khi có người chết vì tài xế 
say rượu hay do sự tắc trách của người khác hoặc công ty nào đó, các nhà 
kinh tế được mời gọi để ước lượng người thân yêu của họ sẽ cần đến bù bao 
nhiêu tiền. 

Một nhà kinh tế pháp lý tính toán tổn thất ròng mỗi năm trong cuộc sống 
kỳ vọng của người ấy. Khoản lễ ròng này là thu nhập người ấy sẽ có nếu 
không chết, trừ đi khoản thu nhập họ sẽ chí tiêu cho bản thân, cộng giá trị 
của các hoạt động phi thị trường trong gia đình của họ. Khi đã có các dữ liệu 
này, thì giá trị hiện tại của khoản lỗ ròng được tính với lãi suất thị trường rủi 
ro thấp, Bồi thẩm đoàn phán quyết các thiệt hại về kinh tế trong các trường 
hợp chết vì tai nạn trong khoảng từ 500.000 USD đến 2 triệu USD đối với một 
thanh niên. Bồi thẩm đoàn thường cộng thêm vào khoản bồi thường này các 
khoản tiền phạt, hoặc tiền đền bà sự đau đớn và chịu đựng. Các tổn thất này 
biến động rất lớn. Bạn có thể nghi ngờ về giá trị kỹ thuật hay đạo đức của 
các tính toán này, nhưng cứ khoảng 100 binh lính Mỹ chết vì chiến tranh và 
chiếm đóng, chi phí cộng thêm từ 50 triệu USD đến 200 triệu USD. Đến giữa 
năm 2005, gần 1800 nhân viên quân sự đã chết ở Iraq và Afghardstan. 

Khi công thêm số người Iraq chết, tổng số người thiệt mạng tăng cao hơn 
nhiều. Cao hơn bao nhiêu phụ thuộc vào mức độ người lraq đã chết, và còn 
phụ thuộc vào giá trị hiện tại của tổn thất bình quân mỗi người Iraq. Liên hiệp 
quốc ước tính số người chết ở lraq lên tới 3000 hoặc 4000 người mỗi tháng. 
Điều quan trọng cần ghi nhận rằng sẽ phi đạo đức khi tính toán giá trị hiện tại 
của người Mỹ trung bình cao hơn nhiều so với người Iraq trung bình, vì người 
Mỹ trung bình kiếm được nhiều tiền hơn. 

Chi phí kinh tế và chỉ phí kế toán 

Chương 5 nhấn mạnh sự khác biệt giữa chỉ phí kinh tế và chỉ phí kế toán, 
trong bối cảnh một người bỏ công việc để khởi sự một công việc kinh doanh 
mới. Trong thí dụ đó, chỉ phí kế toán là “chi phí phải trả bằng tiền”, gồm các 
chi phí như nhân sự, dụng cụ và thiết bị được tính như các chí phí tluực hiện 
việc kinh doanh. Chỉ phí kinh tế thể hiện “mọi chí phí của một doanh nghiệp: 
chỉ phí phải trả cũng như chỉ phí phát sinh dưới dạng cơ hội mất đi”. Trong 
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đó, thí dụ đùng để mình hoa cho chỉ phí cơ hội mất đi là chí phí gắn với sự 
tử bỏ lượng, phúc lợi và khoản lỗ tiên lãi tiết kiệm đầu tư vào doanh nghiệp. 
Kết quả chỉ phí kế toán chỉ là một phần của tổng chỉ phí. Cuộc chiến tranh là 
trường hợp có chỉ phí kế toán nào đó không được tính bởi nhà kinh tế, và 
một số chỉ phí kinh tế nào đó không được tính bởi nhà kế toán. 

Nhân sự, thực phẩm và phương tiện 

Chỉ phí hiển nhiên nhất của chiến tranh có thể là hoặc không là chỉ phí 
của chiến tranh đó theo nghĩa kinh tế, Trả tiền lương đều đặn cho binh sĩ thì 
không nhất thiết là chỉ phí chiến tranh, vì họ đã được trả lương ở căn cứ quê 
nhà. Khi cần tuyển mộ nhiều binh sĩ hơn để điển vào chỗ trống, hoặc binh 
lính dự trữ phải được điều động, các chi phí này là chỉ phí kinh tế. Nếu một 
sứ mệnh đã dự kiến trở nên bất khả thi đo lực lượng đang ở nơi khác, ít nhất 
một phần chỉ phí nhân sự cửa việc điều động cũng là chí phí kính tế. Tuy vậy 
nếu sứ mệnh mở rộng trong một thời gian dài thì chỉ phí nhần sự trở thành 
có bản chất kinh tế, 

Có vài cạnh tranh lương của binh sĩ rõ ràng được tính như chỉ phí kinh tế 
dưới bất kỳ trường hợp nào. Binh sĩ ở khu chiến sự nhận “chi phí nguy hiểm 
tiểm ẩn;/chỉ phú lứa đạn ké thà” 225 USD mỗi tháng và khoản bù trừ việc xa 
gia đmi, 25 U512, Kết quả là mỗi tháng các bình sĩ được điều động đến khu 
zì hơn 475 USD mỗi tháng so với tiền lương bình thường của 
n trọng tân bình Œ = 1) có mức lượng cơ bản là 1203 ỦSI2 một 
ý — 5) với sáu năm quân ngũ nhận 2324 USD một tháng, một 
ng (0 — 1) nhận 2469 USD, trong khi một sư đoàn trưởng, 
20 năm quân ngũ nhận gần 12.000 USD một tháng. Chỉ phí 
59.000 bính sĩ xấp xỉ 300 triệu USD mỗi tháng. Nếu cuộc chiến 

20 ngày gồm một sự chiếm đóng ngắn và một chuyến hỏi 
tì nhí nhân sự này không phải chỉ phí kinh tế vì đù sao vẫn cần 
ĩ. Vì chiến tranh dã kéo đài vài năm, và vì quân đội phải 
s để gìn giữ hòa bình ở Traq, toàn bộ 300 triệu USL có thế 
ầ chị phí kinh tế, 


"bẩm, nhà ở và phương tiện cho bình sĩ thì tăng dáng kể khi 
ụ nủa vòng trái đất. Tuy binh sĩ vẫn còn thực phẩm ở quê 
lừng ở các nhà ăn hiệu suất hơn với chỉ phí cho mỗi binh sĩ 
_ lịo có thể tự ăn uống ở nhà. Trên tiền tuyến một bình sĩ dùng 
“Liên sẵn đóng gói trước (MRR), chỉ phí sản xuất MRR từ 2 USD 
ìt g4, Nếu bạn giả dịnh rằng sản xuất và phân phối thực phẩm 


nhà. he có tuể 
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phí thực phẩm là 90 triệu USD mỗi tháng. Một khi cuộc chiến quy ước chấm 
dứt và sự chiếm đóng bắt dầu, chỉ phí thực phẩm giảm xuống vì sử dụng 
phương pháp chế biến thực phẩm đỡ tốn kém hơn. Nhưng một số đáng kể 
các binh sĩ tiếp tục ăn MREs khi họ di tuân tra ở nước Iraq bị chiếm đóng. Dĩ 
nhiên, các binh sĩ cũng cần các vật dụng ngoài đạn dược như nước, dao cạo 
râu, đồng phục để thay đổi, và các vật linh tỉnh khác. Đem đến cho binh sĩ 
vật dụng cần thiết thì tốn kém hơn nhiều khi phải chở bằng tàu hàng ngàn 
dặm, đặc biệt khí khoảng 300 đặm cuối củng theo tuyến cung cấp có nguy cơ 
bị phục kích xảy ra trong hai tuân đầu của cuộc chiến. Dù các vật dụng này 
vẫn cần thiết ở quê nhà, nhưng chỉ phí đưa chúng đến các bính sĩ ở chiến 
trường thì tăng thêm ít nhất 60 triệu USI mỗi tháng. 

Vì 150.000 đàn ông và phụ nữ được gọi phục vụ tác chiến đến từ các đơn 
vị bảo vệ và dự trữ, để đưa vào vị trí của các đơn vị được tuyển mộ thông 
thường, đây là một chỉ phí chiến tranh vì nếu chiến tranh không xảy ra hợ sẽ 
không được diễu động. Khi thảo luận về hạch toán GDP, điều kỳ lạ là chỉ phí 
đáng kể này có lẽ không dược thể hiện như khoản lỗ của nên kinh tế. Giả 
định rằng các cấp bậc thể hiện trong các đơn vị này tỉ lệ với cấp bậc trong 
các dơn ví bình thường, chỉ phí điều động này là 340 triệu SĐ mỗi thắng. 

Chi phí cửa đạn được 

Sẽ khó khăn khi cố gắng để tính ra chỉ phí dạn dược. Lừ loại bom “thông 
minh” giá hơn 1 triệu USD một trái, cho đến các viên đạn giá thấp hơn 10 cent. 
Hiển nhiên một viên đạn không chỉ là một viên đạn thông thường. Thí đụ, nếu 
ông cúa bạn phục vụ trong đơn vị thiết giáp trong Thế chiến I, đạn bắn xe tăng 
mà ỏng bạn bắn phải nhất thiết là một quả đạn lớn để có thể phá hỏng mục 
tiêu của nó, Ngày nay, một quả đạn bắn: xe tăng có một hệ thống hướng dẫn. 
llơn nữa, nó sẽ khô 


` . _ ' 2. s.= TÃ ˆ ` . ma 
lầm TÔ vỏ xe tăng mà nó sẽ làm chảy vũ xe lãng Như 
Ẳ 2 


ữ 


vậy tuy chỉ có lề cần ít đạn xe tăng để phá húy một xe tăng của đối thú, nhưng 
quả đạn đó thì rất mắc. 


Các viên đạn bắn từ súng máy nẻng 30 cũng không đơn giản là các viên 
đạn thường dược làm: từ Uranium, mỗi viên đạn bấn từ một “con Heo rừng” 
A-10 có thể tổn 50UETD. Khí phi công bắn khẩu súng Gatling có gắn mũi có 
thể tốn 1000U5L đạt được mỗi giây. Nó dất nhưng hiệu quả, một tràng dạn 
đuy nhất từ A-10 có thể phá hủy một xe tăng hàng triệu USD. 

Bom cũng rất đắt hơn bom dùng ở các cuộc chiến trong quá khứ. Nếu 
bạn nhìn vào chiến tranh vùng Vịnh đầu tiên 27 t USD tiền bom đã thả 
xuống. Trong 227.000 quả bom và tên lửa đã sử dụng, chỉ có 7,5% thì “thông 
minh” vì nó được hướng dẫn đến mục tiều. Tuy hiện nay ngày càng nhiều 
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đạn dược thuộc loại “thông minh” đắt tiền hơn, có lẽ chỉ cần một ít loại đạn 
đó để phá hủy một mục tiêu cụ thể. Các ước lượng cho thấy rằng chúng ta 
dùng xấp xỉ từ 7 tỉ đến 10 tỉ USD trị giá đạn dược trong gần 21 ngày chiến 
dấu trực tiếp. Trong chiến tranh vùng Vịnh thứ nhất, các bom không có 
hướng dẫn được lấy từ kho và phần lớn không được thay thế. Bởi vì có quyết 
định tập trung vào việc tìm kiếm các loại đạn mới thuộc loại “thông múnh”. 
Ngày nay, có lẽ mỗi quả bom thông minh được dùng cuối cùng sẽ được thay 
thế bởi một loại bom mới, 

Ghi phí cho nhân sự và thiết bị ở chiến trường 

Tuy các ước lượng chính xác chỉ phí đưa lực lượng vào chiến đấu đã 
không tính được cho cuộc chiến này, chúng ta có thể giả dịnh rằng chỉ phí 
này tỉ lệ với chi phí từ chiến tranh vùng Vịnh trước đây. Một khoản chỉ phí đi 
và về cho số lượng người và khí cụ có lẽ tốn từ 5 đến 10 tỉ USD. 

Nhiên liệu 

Một khoản chỉ phí lớn cho cuộc chiến này là giá của nhiên liệu, Một xe 
lãng MAI Abrams có một bồn xăng chứa 500 gallon nhiên liệu và chạy dưới 
nửa đặm mỗi gallon. Một trong những sự việc rủi ro nhất của tuần bắt đầu 
cuộc chiến, là đưa nhiên liệu qua một tuyến cung cấp 300 đặm luôn chịu các 
cuộc phục kích. Chí phí nhiên liệu cho cuộc chiến vùng Vịnh thứ nhất tổng 
công hơn 30 tỉ USD. Irong chiến tranh đó, nhiên liệu được cung cấp miễn phí 
bởi chính phủ Saudi Arabe. Lần này không phải giống như vậy. Các ước 
lượng gợi ý rằng nhiên liệu tốn từ 10 tỉ USD đến 15 tỉ USD trong giai đoạn 
giáp chiến, và trên 1 tỉ USÐ mỗi tháng trong giai đoạn chiếm đóng. 

GDP hị ảnh hưởng thế nào 

Vì hạch toán GDP không phân biệt giữa trá lương cho người lính hay trả 
tiễn cho ai để làm sản phẩm mà khách hàng sẽ mua, cách thức chúng ta tính 
GP sẽ bó qua mức độ nên kinh tế bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. GDP đơn 
giản là số tiền chỉ bởi khách hãng, các doanh nghiệp, Chính Phủ và người 
mưa nước ngoài (trờ nhập khẩu) về khoản mua hàng hóa và dịch vụ của họ. 
Hằng hóa hay dịch vụ là gì, có liên quan đến vấn đề thông minh hay không, 
thì không liên hệ đến kế Lloán. 

Để hiểu cách thức tính toán vấn để này, giả sử một công dân dự bị có 
khả năng sản xuất 50.000 USI giá trị hàng hóa trong công việc riêng của 
mình. Giả sử người dó bị điều động làm trung sĩ với mức lương 23.000 USI? 
mỗi năm, để giữ vai trò ở một căn cứ quân sự, đang đảm nhiệm bởi một binh 


sĩ được điều động đến cuộc chiến. Nếu người ấy không có ai thay thế trong 
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công việc trước đây, sẽ có khoán lỗ về tiêu thụ 50.000 USD vì hàng hóa đúng 
ra phải sản xuất cho khách hàng đã không được thực hiện. Tiêu thụ giảm 
30.000 USD và chỉ tiêu Chính phủ tăng 28.000 USD, như vậy cuối cùng GDP 
lŠ 22.000 USD. Tuy nhiên có khoản lỗ 50.000 giá trị hàng hóa tiêu dùng. Nếu 
có người thay thế công việc của người ấy, tác động trên nên kinh tế phụ 
thuộc vào người thay thế làm công việc gì trước khi được tuyển thay thế cho 
người bị điểu động. Nếu người đó không làm việc gì, và có khả năng nhí 
người bị điều động, thì 50.000 USD hàng hóa không bị mất và vẫn có 28.000 
USD lợi nhuận. Nếu người đó có một việc làm, thì việc làm đó sẽ bị mất đi 
hoặc phải được thay thế. Tùy thuộc mức độ thất nghiệp hay khiếm dụng 
trước chiến tranh, tác động trên GDP của các công dân bị điều động vào 
quân đội trong thực tế có thể tích cực, tiêu cực, hay zero. Điều này không có 
nghĩa là chúng ta nhất tết khá hơn hay kém đi. Nếu người thay thế cho 
người dự bị kém khả năng hơn, thì chất lượng hàng hóa có thể tệ hơn. 

Một vấn đề quan trọng về kinh tế, là chiến tranh có một số tác động khó 
tính toán về chi phí. Thứ nhất, trong thời kỳ chuẩn bị chiến tranh, niềm tin 
của người tiêu dùng bị giảm nhanh đến mức trong các tuẫn lễ trước cuộc 
chiến, mệt số đo cho thấy niềm tin người tiêu dùng đã giảm xuống một thập 
kỷ, Thứ hai, sự tăng giá dầu thô từ 30 USD lên 40 USD mỗi thùng đặt gánh 
nặng lên các lĩnh vực nhạy cảm với năng lượng của nên kính tế Hoa Kỳ. Thứ 
ba, các doanh nghiệp e ngại dẫu tư vào nhà máy và thiết bị mới các tháng 
trước cuộc chiến. Thứ tư, Tổng thống Bush yêu cầu 75 tỉ USD cho các chỉ phí 
liên quan đến chiến tranh, và 87 tỉ USD chỉ phí chiếm đóng và tái thiết. Điều 
này cộng thêm vào bức tranh thâm hụt ngân sách ảm đạm trong dài hạn có 
lề sẽ chấm dứt lãi suất thấp trong lịch sử, 

uy chí mất ba tuần từ lúc bắt đấu cuộc chiến đến sự sụp đổ của 
Baghdad, chúng ta đã không biết rằng vào 19/03/2003, khi các quả bom bắt 
đầu rơi, 1000 tỉ USD chỉ phí chiến tranh được đưa ra bởi nhà kinh tế nổi tiếng 
Wiliam Nordhaus, dã ước lượng căn cứ trên khả năng chiến tranh sẽ kéo dài, 
có tiềm năng lan rộng ra, giá dầu sẽ tăng vọt, và Hoa Kỳ sẽ chiếm đóng lraq 
10 năm với 100.000 binh sĩ, Tuy cuộc chiến quy ước điễn biến đúng như dư 
báo của các nhà quân sự Mỹ, Anh và không lan rộng ra, vào lúc viết cuốn 
sách này sự chiếm đóng có lẽ kéo đài nhiều năm. Trong khi giá dâu đã tăng 
tới mức giá danh nghĩa kỷ lục, và các mức giá đã điều chỉnh lạm phát cao 
trong lịch sử, không phải tất cả tác động đó đều do cuộc chiến. 

Cần chú ý rủi ro lớn lao khi Hoa Kỳ tham gia cuộc chiến. Chú ý rằng sự 
giảm ở lệ tăng trưởng dự báo chỉ một điểm phần trăm có nghĩa là mất 100 tỉ 
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USD cho nên kinh tế loa Kỳ mỗi năm. Giá dầu thì cao hơn trường hợp không 
có chiến tranh nhưng nó có thể còn cao hơn. Nếu cuộc chiến tiếp tục nhiều 
tháng nữa, sẽ tăng thêm chỉ phí vay mua bất động sản thế chấp, và làm giảm 
sự mong muốn vay tiền của người tiêu dùng và sự đầu tư của các doanh 
nghiệp. Việc chọn tham chiến sẽ đưa nền kinh tế vào rủi ro. Vì cuộc chiến 
tương đối ngắn, chỉ phí kinh tế vĩ mô có lẽ sẽ được cắt giảm. 

Chỉ nhí môi trường và văn hóa 

Từ quan điểm quân sự, chiến tranh diễn biến tốt, nhưng điền quan trọng 
cần xem xét là chỉ phí môi trường. Các chỉ phí này phát sinh tử nhiều nguồn. 
Thứ nhất, tuy đầu bốc cháy không nhiều và khốc liệt như trong chiến tranh 
vùng Vịnh lần thứ nhất, nhưng nó đã bao phủ không khí xung quanh Basra 
và Baghdad. Thứ hai, đạn pháo chế tạo từ uranium thực sự ngấm vào mặt 
đất cúa khu vực bị bấn đạn pháo. Thứ ba, việc dùng các phương tiên vận tải 
nặng có thể tàn phá lớp vỏ móng hình thành cát ở sa mạc. Lớp vỏ mỏng này 
làm giảm sự khắc nghiệt của các trận bão cát, 

Ước lượng tổn thất gây ra bởi mỗi yếu tố như trên thì rất khó, đặc biệt 
khi các tác động này tất khó xác định rõ. Khối lượng và sự khắc nghiệt của 
dầu lửa cháy thì ít hơn nhiều so với nỗi lo sợ trước chiến tranh, nỗi lo sợ nây 
căn cứ phần lớn vào các đám cháy đầu lửa trong chiến tranh vùng Vịnh lần 
thứ nhất. Trong thời gian chiến tranh vùng Vinh lần thứ nhất xuất hiện khỏ 
khăn về hộ hấp trong toàn vùng Trung Đông. Tỉ lệ ung thư phổi ở Basra và 
vũng xung quanh tăng vọt trong thập niên 1990 với nguyên nhân hợp W 
chính là do các đảm cháy này. Đám cháy dẫu lửa từ cuộc chiến này được đập 
tất trong vòng một tháng, trong khí một số đầm cháy trong chiến tranh vững 
Vịnh thứ nhất tiếp tuc cháy hơn một năm sau. 

Tuy hàng trăm tấn vũ khí uranium đã cháy trong cuộc chiến này, tác 
động của điều này đến sức khỏe thì không chắc chắn. lăng t lệ ung thư ở 
khu vực Basra của lrau sau cuộc chiến vùng Vịnh thứ nhất có thể bắt nguồn 
từ khối lượng nranium trong khu vực này, các đám cháy đầu lứa đốt cháy bởi 
quân đội lrag, hay việc dùng các vũ khí hóa học bởi quân đội lraq trong cuộc 
chiến lran - Iraq trong thập niên 1980. Nghiên cứu của Tổ chức Sức khỏc thế 
giới ở Bosnia với vai trò Iloa Kỳ ở đó giữa thập kỷ 1990, dã phát hiện vài tác 
động đến sức khóe có thể xác đính được do việc dùng uranium. Mối quan 
tâm là khi thời gian trêi qua uranium sẽ ngấm dân vào nước ngằm. 

Tuy một sa mạc có vé không có đời sống, đó là một hệ sinh thái dưa trên 
lớp bề mặt của vỏ cát. Khi nó bị phá hủy bởi các phương tiện thiết giáp năng, 


kết quả sẽ tăng tác động của bão cái. Lượng hóa các tác đông này thành con 
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số tính bằng USD là một việc không chính xác. 

Cuối cùng, tuy thiết lập chỉ phí môi trường thì khó khăn, khá đơn giản để 
thiết lập chỉ phí của tổn thất cổ vật văn hoá. Kết quả tổng hợp của chiến lược 
quân sự dùng khá ít binh lính trong quộc hành quân chớp nhoáng vào 
Baghdad, và sự kháng cự tương đối yếu của chính thủ đô Baghdad gây ra sự 
cướp bóc tràn lan vào những ngày sau khi thành phố sụp đổ. Người ta có thể 
tước tính chi phí bị cướp bóc của các chủ tiệm và các cơ quan dân sự ở lraq. 
Mặt khác, thế giới đã mất một số tác phẩm nghệ thuật lâu đời nhất, và các 
kho tầng lịch sử khi các viện bảo tàng lịch sử bị mất cắp các cổ vật niên đại 
hàng ngàn năm trước Chúa Giáng sinh. 


Tóm tắt 
Dù bạn có nghĩ cuộc chiến với Iraq là thông minh hay không, từ quan 
điểm về chính trị, đạo đức hay môi trường, chỉ phí kinh tế sẽ đáng kể. Nó tốn 
5 tỉ USD để chuyển binh lính vào vi trí, gần 1 tỉ USD chỉ phí phụ thêm mỗi 
tháng để trả lương, hậu cần và duy trì lực lượng này, so với chỉ phí làm các 
sông việc này ở căn cứ quê nhà; và cẩn từ 10 tỉ đến 15 tỉ USD chỉ phí nhiên 
liệu mỗi tháng dành cho chiến đấu. Nó sẽ tốn hơn 60 tỉ USD mỗi năm chỉ phí 
chiếm đóng, và khi mọi việc đã xong tốn 5 tỉ USD nữa để đưa binh lính và 
khí cụ về quê nhà. Chi phí cuối cùng ở mức thấp hay cao còn tùy thuộc vào 
thời gian chiếm đóng, và việc chuyển tiếp quyển kiểm soát cho bên đân sự ở 
lraq xây ra sớm hay kéo đài sang nhiệm kỳ tổng thống kế tiếp. Điều chúng ta 
đem lại vẫn còn đang tranh cãi. Bạn phải quyết định nguồn lực đã chỉ cộng 
thêm với rủi ro của chúng ta để xem có lợi hay không. 
Gâu hỏi dành cho bạn 
1. Một chỉ phí cơ hội của cuộc chiến ở Iraq là: 
a. Các binh lính cần cung cấp hậu cần 
b. Các binh linh cần được trả lương 
c.. Các binh lính có được kinh nghiệm chiến đấu 
d. Mức độ các binh sĩ được điều động không gặp các khủng hoảng 
khác. và ' 
2. Trong chiến tranh: 
a. Chỉ phí kinh tế và kế toán thì đồng nhất, 
b. Mọi chỉ phí kinh tế đều bị bỏ qua. 
e. Mọi chỉ phí kế toán đều bị bỏ qua. 
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d. Chỉ phí kinh tế và kế toán được tính tùy thuộc vào việc nó có phát 

sinh nếu chiến tranh không xảy ra hay không. 
3. Tiền lương các binh sĩ nhận được trong thời chiến tranh là một chỉ phí 

kế toán của cuộc chiến đó. 

a. Nhưng không bao giờ là chỉ phí kinh tế của nó. 

b. Nhưng chỉ là “tiền lương chiến đấu” không bao giờ tính như chí phí 
kinh tế. 

c. Và có thể là một chỉ phí kinh tế nếu các binh sĩ có thể được điều 
động cho các sứ mạng khác. 

d. Nhưng chỉ trong giai đoạn chiến đấu của cuộc chiến. 


4, Nếu binh sĩ được điều động đến cuộc chiến, chỉ phí bữa ăn cho họ là 
một chỉ phí kế toán: 


a. Nhưng không bao giờ là chỉ phí kinh tế của nó. 


b. Nhưng chỉ phần chênh lệch giữa các: “chỉ phí bữa ăn ở chiến trường 
và ở căn cứ quê nhà là chỉ phí kinh tế. 


c. Cũng là một chỉ phí kinh tế 
d. Nhưng chỉ trong giai đoạn chiến đấu của cuộc chiến. 
5. Phương pháp hạch toán chỉ phí thiệt hại sinh mạng trong cuộc chiến 
được mô tả trong chương này: 
a. Đánh giá mọi sinh mạng bằng nhau. 
b. Đánh giá sinh mạng một người Iraq lớn hơn. một. người Mỹ. _ 
c. Đánh giá sinh mạng một người Mỹ lớn hơn: một người Traq. 


d. Đề nghị các nhà kinh tế không bao giờ nên có ý tỊng tính giá trị 
bằng USD cho thiệt hại sinh mạng. 


6. GDP 
a. Tính mọi chi phí của cuộc chiến một cách chính xác. 
b. Tính một số chỉ phí của cuộc chiến là _ cực khi rõ ràng chúng 
không như vậy. 
e. Bỏ qua tất cả chỉ phí chiến tranh. ï 
7. Khi các vũ khí chế tạo tử uranium khai hỏa, các nhà kinh tế quan tâm: 
a. Với chí phí của chính các vũ khí và không còn gì nữa. 
b. Rằng các vũ khí tốn kém quá nhiều. 
c. Rằng các vũ khí quá kém hiệu quả. 


d. Đến chỉ phí môi trường tiềm năng cho dù bu, và khí có tiết kiệm 
chi phí hay không. 
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Hãy suy nghĩ tên : 

Các nhà kinh tế thường . m vấn về chi phí các hoạt động có mục tiêu 
chủ yếu. về chính trị (như thấ trong cuộc chiến), và đưa ra số ước lượng 
tính bằng tiền cho các chỉ phí này. Bạn sẽ ước tính bằng tiền các lợi ích tích 
lũy từ sự đạt được các mục tiêu chính trị đó như thế nào? Giả sử một quốc 
gia được an toàn hơn do kẻ thù bị đánh bại và không còn là mối + đọa. Có 
giá trị tính bằng tiền cho việc này không? 

Hãy thảo luận 

Trong các tháng sau sự sụp đổ của Baghdad, không có chứng cứ về vũ 
khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và có ít chứng cứ về mối liên kết Iraq với Al~ 
Oaeda. Tuy sự áp bức thô bạo đối với người đân lraq dưới bàn tay của 
Saddam đã kết thúc, ít có khả năng chúng ta sẽ đi đến chiến tranh nếu không 
có lý lẽ về WMD. Điều này ảnh hưởng đến chi phí cơ hội của cuộc chiến như 
thế nào? 

Để tìm hiểu thêm xem 


* Văn phòng Ngân sách Quốc hội, “Chỉ phí ước Rusó cho các hoạt động tiếp tục ở Iraq 
và các hoạt động khác của cuộc chiến 9< min) bố Me) cầu”. 


* Bạn Tham r mưu Dân chủ cử BÊ Ngân sách tị viện, “Đănh giá chỉ phí hoạt động 
quân sự chống lraq: Dùng lá chắn sa mạc/ Bão sa mạc là cơ sở để ước lượng”. 

* Nordhaus, William. “ Hậu quả kinh. bó cuộc chiến với Iraq,“ Tài liệu nghiên cứu 
NBER số 9631 ˆ z TON, 

* Poast, Paul. Kinh tế học nể chiến tranh (New York: MeGraw Hill, 2006) 

® Yêu cầu chỉ phí 74/7 tỉ USD của Tổng thống Bush liên quan cuộc chiến: 

http:/ /www.whitehouse,gov /news/releases /2003//03/20030325.html` 

s Báo cáo của WHO _ tác le sở nNG sức He của Uranium phân hủy. 
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Tài nguyên thiên nhiên và môi trưởng 
Phần còn lại của thế giới _- 


Lao động, tiết kiệm 


Tiên thanh toàn 
(tiến thuế, lương...) 
Tiền thanh toán 
(tiển thuê, lương...) 


Chi chuyển giao, 
địch vụ 


Hàng hóa 
và dịch vụ 


Tiển thanh toán hàng 


Tiển thanh hóa và dịch vụ 


toán hàng hóa 
và dịch vụ 


Tiến thanh toán hàng 
hóa vả dịch vụ 


Hảng hóa và dịch vụ 


Em. 
£ 
Phần còn lại của thế giới 


Tải nguyên thiên nhiên à môi trường 


Nội dung chương tiếp theo 


Chương tiếp theo tập trung vào các phản ứng riêng rẽ và tổng hợp của 
chính phủ, các thị trường tài chính, hàng hóa và dịch vụ đối với chủ nghĩa 
khủng bố. 
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KINH TẾ HỌC VỀ KHỦNG Bố 


Mục tiêu của chương Chủ để của chương 
Sau khi đọc chương này bạn có s* Tác động kinh tế của ngày 
thể: 11/9 và của chủ nghĩa khủng 
s« Hiểu được tác động kính tế của bố nói chung. 
cuộc tấn công khủng bố ngày s Mô hình hóa tác động kinh tế 
11/9/2001. của các cuộc tấn công. 
s Dùng biểu đổ tổng cẩu - tổng s Chủ nghĩa khủng bố từ quan 
cung để mô hình hóa tác động của điểm của kẻ khủng bố 
các cuộc tấn công. « Tóm tắt 


s Hiểu việc bảo hiểm tác động như 
thế nào, và tại sao sự bất trắc gia 
tăng sau các cuộc tấn công đã ảnh 
hưởng các thị trường bảo hiểm. 

se Hiểu khái niệm về kẻ khủng bố 
“có tính toán” 


Chương này khám phá tác động của chủ nghĩa khủng bố và sự đe dọa 
liên tục của nó đối với nền kinh tế Hoa Kỳ và thế giới, cũng như tại sao các 
nhà kinh tế xem kẻ khủng bố giống như cách ta quan niệm về bất kỳ tác 
nhân kinh tế “có tính toán“ nào khác. Để làm điều này, chúng ta sẽ xem xét 
tác động kinh tế của ngày 11/9. Khi tiến hành, bạn sẽ hiểu cách thức nhà 
kinh tế áp dụng các khái niệm về sự bất trắc, rủi ro, và bảo hiểm, khi khám 
phá tác động kinh tế của chủ nghĩa khủng bố, và tại sao sự tự bảo vệ chống 
chủ nghĩa khủng bố ảnh hưởng tiêu cực đến người không tự bảo vệ được. 
Hơn nữa, bạn sẽ hiểu tại sao các nhà kinh tế xem kẻ khủng bố theo cùng cách 
thức như kẻ buôn thuốc phiện hoặc tên mafia giết mướn: là một tác nhân 
kinh tế tìm cách cực đại hóa lợi ích của chính mình với chỉ phí tối thiểu. 
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Tác động kinh tế của ngày 11/9 và Chủ nghĩa khủng bố nói chung 

Tổ chức AI] - Queada của Osama Bin Laden cho rằng tác hại gây ra bởi 
cuộc tấn công của chúng vào Hoa Kỳ tổng cộng lên tới 1000 tỉ USD. Trong 
khi con số đó khó xác định vào lúc đó, các ước lượng thực sự về tác hại thì 
khó thiết lập. Để tính toàn bộ thiệt hại, bạn phải bắt đầu với chỉ phí liên 
quan với sự phá hủy và sự dọn đẹp tiếp theo của Trung Tâm Thương mại 
Thế giới (WTC) và Lầu Năm Góc. Rồi bạn phải cộng chỉ phí của việc tái thiết 
phần bị ảnh hưởng của Lầu Năm Góc, và thay thế các phương tiện thương 
mại và vận chuyển của WTC. Bạn cũng phải bao gồm thiệt hại nhân mạng 
của 3000 nạn nhân. Bạn chưa thể dừng ở đó, cuộc chiến khủng bố và sự gia 
tăng chỉ tiêu quốc phòng được chuẩn y do cuộc chiến đó, đã tăng thêm 00 tí 
USD hàng năm vào ngân sách liên bang. Cộng thêm chỉ phí của cuộc chiến 
và chỉ phí chiếm đóng lraq và Afghanistan vào số tổng cộng làm tổng chí phí 
cao hơn nhiều, và bắt đầu làm con số đưa ra 1000 tí USD bởi Bin Laden 
đường như không phải quá bất thường. 

Bạn cũng phải thêm vào các chỉ phí khác nữa: mọi khoản tiền bạn phải 
chỉ tiều do có các cuộc tấn công này so với khi không có. Khi hoàn tất tính 
toán, bạn phải cộng với số tiễn bạn đã kiếm được nếu không có cuộc chiến 
đó. Vì vậy khi những người sông sót tìm sự tư vấn sau khi bị chấn động như 
vậy; khi tất cả chúng ta đồi hỏi an ninh nhiều hơn ở các phi trường, ở các sự 
kiện thể thao lớn, và các mục tiêu tim năng khác, hoặc bất cứ khi nào chúng, 
ta bỏ qua một cơ hội du lịch bởi cảm nhận về sự hiện điện của nguy cơ đó, 
các chỉ phí này phải được bao hàm trong tất cả các tác động kinh tế khác của 
cuộc tấn công, 

Bắt đầu từ WLC và các toà nhà kế cận được bảo hiểm 4 tỉ USD, Sự hư hại 
của Lầu Năm Góc tốn 1 USD nữa để sửa chữa. Kế Liếp, bốn máy bay đều 
có giá trị từ 59 triệu đến 100 triệu USD mỗi chiếc. Đây là các chỉ phí liên 
quan đến thiệt hại trực tiếp phát sinh từ cuộc tấn công, nhưng không có 
nghĩa đó là chỉ phí hay thiệt hại duy nhất. 

Một số thu nhập mất đi do các tòa nhà này bị tấn công. Các tòa nhà ở 
trong WC và các tòa nhà xung quanh không bị thiệt hại, cũng đã không sản 
xuất hàng hóa và dịch vụ trong nhiều ngày, khi các chủ doanh nghiệp tìm các 
cơ sở mới để hoạt động. Nhiều người và công ty ở trong toà nhà tháp WTC 
đã tham gia cùng ứng dịch vụ tài chính, và họ đã mua bảo hiểm cho các tổn 
thất thu nhập. Các ước lượng về các tốn thất này cho thấy có tới 10 tỉ USD 
được trả cho các công ty này để đền bù tổn thất thu nhập của họ. Ước lượng 
tổng cộng tiền bảo hiểm chỉ phí cuộc tấn công ở New York từ 25 tỉ đến 30 tỉ 
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USD. Kết quả có nhiều nạn nhân của cuộc tấn công nhận được dạng bôi 
thường bằng tiền nào đó, hoặc từ chủ doanh nghiệp hoặc từ các tổ chức như 
Hội Chữ thập đỏ. 

Về phương điện kinh tế, hạch toán tổn thất về sinh mạng thì khó hơn, 
phụ thuộc vào giá trị bằng tiền của một nạn nhân trên tuổi thọ dự kiến của 
họ. Các nhà kinh tế gặp chút rắc rối khi xác định số tiền US] xác định như 
thế nào? Nhưng rõ ràng khi nói đời sống của cô thư ký Mary dáng giá 
750.000 USD và của nhà đầu tư ngân hàng Sally dáng giá 3,6 triệu USD đã 
gây ra tranh cãi. 

Bước đầu tiên khi ước lượng tổn thất đối với nên kinh tế do cái chết của 
3000 người, là thiết lập giá trị hiện tại của thu nhập tương lai của họ. Đây là 
những người được đào tạo mức độ cao và có mức lương cao. Nếu bạn giả định 
rằng trung bình một người bị giết hại có lương và phúc lợi 75.000 USI2 một 
nằm, hiện 40 tuổi, và kỳ vọng sống thêm 35 năm, tính toán cho thấy mỗi người 
sẽ đáng giá xấp xí 1/7 triệu USD. Với 3000 cái chết con số này lớn hơn 5 tỉ USD. 

Ngoài ra còn sản lượng mất đi của hơn 100.000 cư đân New York, đúng 
ra sẽ sản xuất hàng hóa và dịch vụ trong các tuần lễ tiếp theo cuộc tấn công 
nhưng không làm được, vì các chủ doanh nghiệp vẫn đang tìm địa điểm đặt 
văn phòng mới, nối lại đường đây điện thoại, vi tính và làm lại đường dây 
điện. Việc này bao gồm cả các cư đân của chính WTC, cũng như người làm 
việc xung quanh các tòa nhà phải đi tản vì các thiệt hại gây ra cho họ, 

Bây giờ phải xem xét sự thiệt hại phía ngoài New York và Washington có 
liên quan với cuộc tấn công. Đặc biệt Hàng không bị thiệt hại năng nề. Sự sụt 
giảm các chuyến bay hành khách dẫn đến sự nghỉ việc hơn 100.000 nhân viên. 
Trong toàn quốc, mọi lĩnh vực của nên kinh tế từ giữa tháng 9 đến cuối năm 
2001 có các đơn xin bảo hiểm thất nghiệp mới, tăng từ trên 300.000 mỗi tuần 
tới gần 650.000 mỗi tuần. Dù các con số này đã giảm xuống từ 400.000 đến 
450.000 trong các năm 2002 và 2003, viễn cảnh việc làm vẫn yếu trong thời kỳ 
này. 

Tất cả các thí đụ trên rõ ràng gây tốn kém cho nên kinh tế nhưng hiện 
tượng bên ngoài có vẻ mâu thuẫn, hạch toán GDP sẽ tính điểm một số tổn 
thất này như tác động tích cực về mặt kinh tế, tiền để dọn dẹp các tòa nhà 
đổ nát và bắt đầu tái thiết Irung tân WTC New York và Lầu Năm Góc ở 
Washington đến từ hai nguồn chính: Chính phủ liên bang nỗ lực chỉ trước 40 
tỉ USD và các công ty bảo hiểm đám nhân 25 tỉ đô la nữa. Sự gia tăng chỉ tiêu 
Chính phủ như vậy có khả năng tác động tích cực lên GDP trong tương lai, 
và vì các công ty bảo hiểm trả chỉ phí bảo hiểm hầu hết là công ty nước 
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ngoài thay vì trong nước - khi tiến hãnh đọn dẹp và tái thiết ở Hoa Kỳ - thì 
điều này cũng có tác động tăng GDP. 

Tăng chỉ tiêu quân sự, chỉ tiêu Chính phủ cho an ninh nội địa, và chỉ tiêu 
an ninh phi trường cũng tiếp tục dẫn đến tăng GDP. Di nhiên không có chỉ 
tiêu nào làm chúng ta khá hơn như vào 10/9. Chúng ta chỉ hy vọng bằng việc 
chỉ tiêu thêm tiền, chúng ta sẽ được an toàn trong hiện tại như cảm nhận vào 
10/9. Chỉ tiêu nhiều hơn để đạt cùng mục tiêu đã làm tăng số GI2P báo cáo, 
nhưng không làm chúng ta khá hơn. 

Mô hình hóa tác động kinh tế của cuộc tấn công 

Bạn nhớ rằng sốc tổng cầu là các biến cố không mong muốn làm thay đổi 
tổng cầu, Rõ ràng, cuộc tấn công vào 11/9 đúng là cú “sốc” thực sự. Doanh 
thu bán lễ trong tuần lễ 11/9 giảm thấp mạnh hơn bất kỳ lúc nào. Điều này 
và các chỉ số về niềm tin khách hàng khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng vào 
mùa thu năm 2001. Càng phức tạp hơn khi niềm tin của doanh nghiệp thường 
đo bằng các kế hoạch tuyển dụng, cho nghỉ việc, và đầu lư cúa các doanh 
nghiệp cũng bị ảnh hưởng ngay sau cuộc tấn công. Các tác động này tổ hợp 
lại tạo nên thí dụ rõ nhất về sốc tổng cầu trong các thập niên qua. Hình 17.1 
thể hiện tác động của các sốc này trên mô hình tổng cầu tổng cung. Tổng cầu 
thấp hơn làm giảm điểm cân bằng, giảm tổng sản phẩm quốc nội thực và 
mức giá chung. 

Như ta sẽ thấy trong mục về bảo hiểm tiếp theo sau, phí bảo him 
doanh nghiệp chỉ trả trong các khu vực có rủi ro cao cũng tăng đáng kể. Điều 
này dẫn đến cú sốc tổng cung. Tuy tác động này có lẽ ít quan trọng hơn so 
với sốc tổng cầu, cũng cần chú ý điều này Hình 17.2 mô tả khía cạnh này. 


Hình 17.1: Sốc tổng cầu sau 11/9, Hình 17.2: Sốc tổng cung sau 11/9. 


AS sau 11/9 


RGDP'  RGDP 
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Các khía cạnh hảo hiểm của khủng hế 

Khi tiếp xúc với một thế giới bất trắc, người có lý trí có thể tìm sự bảo 
hiểm, vì họ cho rằng sẽ khá hơn nếu họ có thể trả chỉ phí trước, để giảm 
thiểu hậu quả tài chính của một vấn để có thể biết trước nhưng không hẳn đã 
dự báo được. Chúng ta mua bảo hiểm xe hơi và nhà dù khả năng xảy ra tai 
họa tài chính thì thấp, các hậu quả của một vấn đề có thể quá nghiêm trọng 
đến mức, tốt hơn nên tránh chứng bằng việc nộp tiền cho một công ty bảo 
hiểm để gánh rủi ro cho ta. Công ty bảo hiểm sẽ rất vui khi bán bảo hiểm 
cho chúng ta, vì họ thu nhiều tiền hơn số dự kiến phải chỉ ra, và sự bất trắc 
của khoản chỉ trả bảo hiểm thì khá thấp, vì họ đã phân tán rủi ro cho quá 
nhiều người. Họ có các chuyên viên thống kê báo cho họ biết có bao nhiêu 
căn nhà sẽ bị hư hại khi hỏa hoạn, hoặc có bao nhiêu xe hơi họ phải sửa chữa 
hoặc thay mới. 

Bảo hiểm khủng bố ở nơi hoạt động khủng bố có thể dự đoán trước phần 
nào (như Israel), thì có lê rất đắt nhưng cũng có tính khả thi, vì các công ty 
bảo hiểm có thể dự kiến trước số xe buýt và nhà hàng sẽ bị phá hủy. Các 
cuộc lấn công quy mô nhỏ này có thể đe đoa sự tổn tại của công ty bảo 
hiểm. Ngày 11/9 đã thay đổi hầu hết suy nghĩ như vậy. Đó là sự bảo hiểm 
tôi tệ nhất trong lịch sử Hoa kỳ, vượt qua cả kỷ lục trước đây của cơn bão 
Andrew, 

Trong thế giới sau 11/9, các công ty bảo hiểm đã trở nên thận trọng khi 
bảo hiểm các công trình thương mại quan trọng. Một cuộc tấn công lớn có 
tính chất hạt nhân, sinh học, hay hóa học, hoặc ngay cả vụ cướp máy bay 
nhắm vào mội trung tâm dân cư lớn, thì đủ để gây cho các công ty bảo hiểm 
lo sợ cho sự tồn tại. Có thời gian họ từ chối bảo hiểm cho các dự án xây 
dựng mới có quy mô lớn, đã không ký lại các hợp đồng bảo hiểm cho các 
khu thương mại nổi tiếng, và nhấn mạnh rằng các hoạt động khủng bố phải 
được loại ra khỏi các điều khoản chỉ trả trong danh sách bảo hiểm, 

Điều này không phải chưa từng xảy ra. Sau cơn bão Andrew và Hiugo vào 
cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990, các công ty bảo hiểm bắt đâu rút 
Tái báo hiểm lui khỏi vùng bờ biển vịnh Mexico của Hoa Kỳ vì sợ 
lạng báo hiểm mà một rằng họ không thể chịu được một cơn bão khác. Iiọ 
công ty bảo hiểm hứa trí đã ở lại vì họ có thể mua tái bảo hiểm, và chuyển 
cho một công ty khác, nếu - chị phí đó cho khách hàng của họ. Tái bảo hiểm thì 
công ng ĐỀN CHHU một giống như chính bảo hiểm, ngoại trừ nó được các 
khoản lễ lớn (thường hàng R và DĐ h vã l 
triệu USD) từ một biến cố Công ty bảo hiểm mưa từ các công ty bảo hiểm lớn 
duy nhất hơn khác (hay từ lập đoàn của các công ty bảo 
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hiểm). Các điều khoản của các chính sách tái bảo hiểm này phát biểu rằng, 
nếu một tổn thất vượt quá một mức nào đó (thường nhiều triệu USD) đối với 
bất kỳ biến cố lớn nào (như cơn bão hay tấn công khủng bố), thì công ty tái 
bảo hiểm sẽ trả công ty bảo hiểm, và tiếp tục trả theo yêu cầu của nạn nhân 
biến cố. Thảm họa ngày 11/9 thì quá lớn đến mức các công ty tái bảo hiểm lo 
ngại về khả năng tài chính của họ. Dĩ nhiên, vào lúc đó họ đã không biết sau 
ngày 11/9 có thêm nhiều cuộc tấn công nữa hay không. Nỗi hoảng sợ vào 
cuối năm 2001 và đầu năm 2002 đã tăng thêm sự bất trắc. Việc bảo hiểm 
thuận lợi khi mức độ bất trắc của bên bảo hiểm thấp. Việc tái bảo hiểm thuận 
lợi nếu sự bất trắc đối với công ty bảo hiểm thì quá lớn, nhưng công ty tái 
bảo hiểm có thể đàn xếp được. Sẽ không hiệu quả khí không bên nào có mức 
rủi ro đáng tin cây. 

Giải pháp là sự bảo hiểm của tái bảo hiểm, mà Chính Phủ liên bang lloa 
Kỳ trở thành nhà bảo hiểm cuối cùng. Không ai mua bảo hiểm khủng bố từ 
Chính Phủ, không có cơ quan bảo hiểm tái bảo hiểm nào bán bảo hiểm cho 
các chủ gia đình hoặc các doanh nghiệp. Chính phủ sẽ bán tái bảo hiểm cho 
các công ty bảo hiểm và bảo hiểm tái bảo hiểm cho các công ty tái bảo hiểm. 
Vài nội dụng pháp luật đề ra bởi chính phú G.W,Bush dược thông qua, với 
dự luật hỗ trợ về chỉ tiêu cho chính phú tham gia thị trường tái bảo hiểm. 
Điều này một phần vì hầu hết giới tài chính và các nghiệp đoàn lao động có 
cùng quan điểm về vấn đề này. 

Mua bảo hiểm hay tự bảo vệ hay cả hai 

Khi dối mặt với sự bất trắc nào đó, một thực thể kinh tê hợp lý có thể 
làm một hay cả hai việc sau đây: tự bảo vệ hay mua bảo hiểm đối với tổn 
thất đó. Chúng ta đã thảo luận chỉ tết phương án bảo hiểm, nên hãy nói một 
chút về phương án tự bảo vệ. Giả sử bạn sống trong một cộng đồng thường 
xuyên xảy ra trôm cắp xe hơi. Bạn có thể mua một xe hơi có bệ phận báo 
động điện tử, một bộ phận phát tia điện chỉ khởi động bằng một chìa khóa 
đặc biệt (để chiếc xe hơi không thể bị “nối dây nóng” ) hoặc một hệ thống 
theo đối đấu vết như “Lo-jack”, cho phép xe bị mất cắp có thể được xác định 
vị trí bởi vệ tỉnh. Bạn cũng có thể mua một sản phẩm như “The Club” làm 
cho không thể lái xe được khi gắn bộ phận này vào lay lái. 

Nếu bạn tự bảo vệ chống lại tổn thất như vậy, bạn đồng thời sẽ làm cho 
xe của bạn kém hấp dẫn đối với kẻ cắp, và xe của láng giềng bạn sẽ hấp dân 
hơn. Điều này giếng như vấn để ô nhiễm hay hít phải khói thuốc, là một tác 
động ngoại hiện tiêu cực. Hành động của bạn cũng gây hại cho người không 
liên quan đến quyết định hành động của bạn. Với khủng bố, nếu một doanh 
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nghiệp lắp đặt thiết bị hay sử dụng người để ngăn chặn các hành động 
khủng bố, thì một doanh nghiệp kế cận sẽ trở thành mục tiêu tương đối hấp 
dẫn hơn. Nếu bạn đã đi máy bay từ sau 11/9/2001, dặc biệt đi máy bay trong 
trạng thái báo động nâng cấp lên mã số “cam”, bạn biết rằng các phi trường 
của Hoa Kỳ được bảo vệ nhiều hơn so với thời điểm trước đó. Sau tình hình 
an ninh cao độ ở phi trường và Bộ luật Patriot của Hoa Kỳ, cho phép giám 
sát nghiêm ngặt người nước ngoài ở lioa Kỳ, một tên khủng bố có lẽ sẽ 
không có ý định tấn công vào một mục tiêu ở Hoa Kỳ, như mội phi trường 
Hoa Kỳ, và sẽ rất có khả năng nhắm vào người Mỹ hay quyền lợi của người 
Mỹ ở các địa điểm bảo vệ ít nghiêm ngặt hơn. Điều đó đặt người Mỹ ở các 
địa điểm này vào sự nguy hiểm nhiều hơn, so với khi không có các biện pháp 
an mính như vậy ở Hoa Kỳ. 


Chủ nghĩa khủng hố từ quan điểm của kẻ khủng hố 

Các nhà kinh tế nghiên cứu về chủ nghĩa khủng bố xem xét các kẻ khủng 
hố này giống như cách thức các nhà kinh tế nghiên cứu về tội ác xem xét các 
tên giết người mướn: như người có lý trí cư xử theo lợi ích riêng của họ. Bạn 
có thể tranh cãi về sự diễn dịch này nếu muốn, và nhiều người đã gặp khó 
khăn khi gọi một người nếm bom tự sát là “có tính toán” theo HÌNG này, 
nhưng kẻ khủng bố thì có lý trí vi mục đích gì đó. “Mục đích gì đó 7 thường 
thuộc về chính trị. Quân đội Cộng Hòa Ireland (IRA) muốn Bắc Ireland trở về 
thuộc quyển kiểm soát của người Ireland hoặc ít nhất cũng muốn người Anh 
ra khởi đó. Các kẻ khủng bố người Palestine muốn một phần, hầu hết hay tất 
cả phần đất gọi là Israel trở thành một tiểu bang của Palestine. Các kẻ khủng 
bố của Sudan, Philpin đều có các mục tiêu chính trị, là một kẻ khúng bố 
hoặc là một người dấu tranh tự do phụ thuộc vào bạn ở bên nào của cơ cấu 
quyền lực. 

“Giả thuyết kẻ khủng bố có tính toán” này giống như “giả thuyết tôi 
phạm có tính toán”, cho rằng các kể khủng bố có một mục tiêu và chúng 
dành hết nguồn lực để đạt mục tiêu đó, chúng cân nhắc giữa lợi ích và chỉ 
phí, và cách tốt nhất để đạt mục tiêu là thực hiện mọi hành động sao cho lợi 
ích biên tế bằng hoặc lớn hơn chỉ phí biên tế. Vì các mục tiêu là chính trị, các 
hành động phải có tác động chính trị, có nghĩa chúng phải đạt sự chú ý của 
giới truyền thông. Chúng đạt được sự chú ý nhiều nhất của giới truyền thông 
khi cuộc tấn công càng khủng khiếp, ảnh hưởng đến người vô tội, và xảy ra ở 
nơi có phương tiện truyền thông. Cuộc tấn công sẽ dễ dàng nhất đối với kẻ 
khủng bế khi các mục tiêu tương đối không được canh phòng hay dễ bị tiếp 
cận. Có nghĩa là từ cái nhìn của Al-Oacda, cuộc tấn công 11/9 gần như hoàn 
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hảo. An ninh lỏng lẻo ở các phi trường Hoa Kỳ, hình đáng cao của tòa nhà 
WTC, Lầu Năm Góc, và toà nhà Capital hay Nhà Trắng (là điểm định tấn 
công của chuyến bay 93) trong khu vực trung tâm truyền thông của New 
York và Washington, và người vô tội hiển nhiên ở trên các máy bay và trong 
các toà nhà, làm cho họ là mục tiêu hoàn hảo của bọn khủng bố. 

Phản ứng của toàn thế giới, chiến tranh ở Afghanistan và lraq, và mong 
muốn của công chúng là từ bỏ mức độ tự do và riêng tư nào đó để bắt bọn 
khủng bố trả giá thật đắt. Sự gia tăng lớn ngân sách chống khủng bố của CIA 
và FBI, và các quyền lực mới được cấp cho tổ chức này, làm cho hành động 
khủng bố ở Hoa Kỳ phải rất tốn kém khi thực hiện. Không có cuộc tấn công 
nào từ ngày 11/9 đến thời điểm xuất bản cuốn sách này, có lẽ bọn khủng bố 
đã cân nhắc chỉ phí và lợi ích và hiểu rằng tấn công vào lợi ích của Hoa Kỳ 
sẽ không có lợi. Mặt khác, bọn khủng bố rõ ràng chưa từ bỏ ý đồ. Các cuộc 
tấn công khắp thế giới, đánh bom tòa đại sứ, ám sát các nhà ngoại giao Hoa 
Kỳ, và tấn công vào những nơi có nhiều người Mỹ ở nước ngoài, cho thấy 
bọn khủng bố đang nhắm vào các địa điểm dễ hơn tuy mật độ về truyền 
thông ít hơn. Các nhà kinh tế gọi điều này, và bất kỳ sự lựa chọn phương án 
biến cố không tốn kém bằng phương án kia là hiệu ứng thay thế. 

Đánh bom đoàn tàu ở Madrid năm 2004, và tàu điện ngầm ở London 
năm 2005 minh họa rất rõ ràng hiệu ứng thay thế này. Vì bọn khủng bố có 
thể nghĩ xâm nhập vào Tây Ban Nha và Anh Quốc thì dễ hơn vào Hoa Kỳ, 
chúng đã chọn các mục tiêu “bớt tốn kém hơn” . 

Chỉ tiêu an ninh gia tăng không ngờ làm tăng sự an ninh nói chung 
nhưng cũng khuyến khích bọn khủng bố tìm các mục tiêu có hình dáng cao 
nhất, thanh mảnh nhất. Điều này không có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ không bị tấn 
công nữa, nhưng có thể dự báo rằng quá trình lựa chọn mục tiêu khủng bố sẽ 
tập trung vào các thành phố và cơ sở kém an toàn hơn. Vì lý do này, có lý để 
lo sợ rằng mục tiêu tấn công tiếp theo của bọn khủng bố ở Hoa Kỳ sẽ tập 
trung vào hệ thống cấp nước, nhà máy hóa chất, hoặc các nhà máy lọc dầu. 


Tóm tắt. CIỆP ` +0 „ùs dÊh: 

_ Trong chương này | bạn đã thấy rằng c 
tổn thất gây ra bởi Al-Oaeda vào ngày 11/9/21 
để rộng lớn, từ tổn thất của các tòa nh, tổn ¡ t2 
hậu quả kinh tế vẻ tổn thất nhân mạng Bạn cũng. 
trở nên phức tạp hơn, khi mức độ bất ¡ dụ tệ TÔ" iệc tái Ï 
giúp giải quyết các vấn để nây. Cuối cùng bạn thấy rằng các nhà. kinh tế xem 
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các kẻ khủng bố như các tác nhân kinh tế có tính toán, muốn đạt kết quả lớn 
nhất với chỉ phí thấp nhất theo cùng cách thức như bất kỳ người hành động 
theo mục đích. Kết quả chúng ta có thể dự báo rằng khi siết chặt an ninh ở 
một khu vực nhằm đối phó sự tấn công, chúng sẽ tìm các vị trí khác. 

Thuật ngữ 

Tái bảo hiểm 

Câu hỏi dành cho hạn 

1. Chương này gợi ý rằng nói chung nhiều nhà kinh tế: 

a. Chấp nhận khái niệm rằng một sinh mạng con người có giá trị bằng 
với các chất hóa học có thể rút ra từ người này. 

b. Lập luận rằng một sinh mạng con người có giá trị bằng với tổng thu 
nhập tương lai của người ấy. 

c. Lập luận rằng tổn thất đối với xã hội từ “cái chết oan“ là giá trị 
hiện tại của thu nhập người ấy. ˆ 

d. Bác bỏ khái niệm có thể dùng giá trị bằng tiền để ước tính giá trị 
một sinh mạng con người. 

2. Sự tàn phá trung tâm thương mại thế giới và sự hư hại Lầu Năm Góc, 
và công việc tái thiết và sửa chữa kèm theo dẫn đến cho các 
công ty bảo hiểm và GPP. 

a. Khoản tăng thêm, Khoản tăng thêm. 
b. Khoản lỗ, khoản lõ, 

-c.. Khoản lỗ, khoản tăng thêm. 
d. Khoản tăng thêm, khoản lõ. 

3. Các nhà kinh tế gọi sự giảm niềm tin người tiêu đùng gây ra bởi cuộc 

tấn công vào ngày 11/9 là cú sốc dẫn đến 
a. Tổng cầu, đường cong tổng cầu địch chuyển sang trái. 
b. Tổng cầu, đường cong tổng cầu dịch chuyển sang phải. 
c. Tổng cung, đường cong tổng cung dịch chuyển sang trái. 
d. Tổng cung, đường cong tổng cung dịch chuyển sang phải. 

4. Các nhà kinh tế gọi sự gia tăng chỉ phí bảo hiểm phát sinh từ cuộc tấn 

công 11/ 9 là cú sốc dẫn đến 

a. Tổng cầu, đường cong tổng cầu dịch chuyển sang trái. 

b. Tổng cầu, đường cong tổng cầu dịch chuyển sang phải 

c. Tổng cung, đường cong tổng cung dịch chuyển sang trái. 
- Tổng cung, đường cong tổng cung dịch chuyển sang phải. 


e. 
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Tải nguyên thiến nhiễn và (nôi trườn 
Phẩn còn lại của thế ¡ 


Tiển thanh toán (tiền thuê, lương, ..) Lao động, tiết kiệm 


Lao động, tiết kiệm Tiển thanh toán 
(tiến thuê, lương,..) 
Tiến thanh toán 


(tiền thuê, lương...) 


Lao động, tiết kiệm 


Chỉ chuyển 
giao, dịch 


Hàng hóa 
và địch vụ 


Tiền thanh toán hàng 


hóa vả địch vụ 
Tiển thanh 


toán hàng 
hóa và dịch 
vu 


Tiển thanh toán hàn 
hóa và dịch vụ 


Hàng hóa vả dịch vụ 


Hàng hóa và dịch vụ 


Xuất khẩu Nhập khẩu 


+ 
[ING 
_Phẩn còn lạí của thế giới 


Tài nguyên thiên nhiên và môi trường 


Nội dung chương tiếp theo 


Chương tiếp theo tập trung vào các thị trường có vấn đề và quy định đối 
với hàng hóa trong các thị trường này. 
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THUỐC LÁ, RƯỢU, THUỐC GÂY NGHIỆN 
VÀ MẠI DÂM 


Mục tiêu của chương này Chủ để của chương 

Sau khi đọc chương này bạn có s Mô hình kinh tế về thuốc lá, 

thể: rượu, thuốc gây nghiện và mại 
s« Hiểu cách thức áp dụng mô hình đâm. 


cung và câu, khái niệm thăng dư + Tại sao cần có sự điều chỉnh. 
người tiêu dùng và nhà sản xuất, s Thuế thuốc lá và rượu. 
đối với vấn đề thuốc lá, rượu, 


- ® Tại sao thuốc lá và mại đâm thì 
thuốc gây nghiện và mại dâm. 


bất hợp pháp? 
® Hiểu rằng các nhà kinh tế chấp s Tóm tắt. 
nhận sự can thiệp vào thị trường, 
vì các lý do liên quan đến thông 
tin và chỉ phí gây ra cho bên thứ 
ba không liên quan. 
e« _ Hiểu độ đàn hồi của cầu thuốc lá 
và rượu xác định người bị thiệt 
hại bởi sự đánh thuế lên các 
hàng hóa này như thế nào. 
s _ Hiểu tác động nếu có sự hợp pháp 
hóa dùng thuốc gây nghiện. 

Không người mẹ nào muốn con mình hút thuốc lá, uống rượu, dùng thuốc 
gây nghiện hoặc làm nghề mại đâm. Các hoạt động này không lành mạnh. Tuy 
nhiên, các nhà kinh tế thường phán đoán khi đề xuất một sản phẩm hay dịch 
vụ sẽ bị cấm vì nó không tốt cho bạn. Chương này sử dụng các công cụ cung 
và cầu, độ đàn hồi, thặng dư người tiêu dùng và nhà sản xuất để xem xét các 
sản phẩm và dịch vụ đặc biệt này, và lý do tại sao một số sản phẩm được điều 
tiết, một số bị đánh thuế và một số khác thì bất hợp pháp. 
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Có hai mươi mốt phần trăm dân số Iloa Kỳ hút thuốc, và bình quân mỗi 
người Mỹ tiêu thụ gần 32 gallon (1gallon=4,5 lít) bia mỗi năm. Với sự tiêu thụ 
thuốc lá và bia nhiều như vậy, thuốc lá và rượu rõ ràng là một phần quan 
trọng trong nên kinh tế Hloa Kỳ. Công nghiệp thuốc lá sử dụng 33.000 người 
mỗi năm, và có doanh thu hàng năm 86 tỷ USD. Công nghiệp rượu sử dụng 
64.000 người và doanh thu hàng năm của nó lên tới 29 tí USD. Vì sử dụng 
thuốc gây nghiên và mại đâm là bất hợp pháp, không thể biết chính xác có 
bao nhiêu tiền đã chỉ cho các hoạt động này và bao nhiêu người làm việc 
này. Điều được biết là gần nửa người lớn dưới 35 tuổi đã dùng marijuama và 
một trong chín người đã dùng cocaine. Dữ liệu về số gái mại dâm ít chính 
xác nhưng khoảng từ 200.000 đến hơn một triệu người lầm dịch vụ mỗi năm. 
Hàng tỉ USD được chỉ mỗi năm cho các hoạt động này. 


Trước khi xem xét tỉ mỉ hơn về kinh tế các sản phẩm và dịch vụ này, ta 
sẽ tóm lược các cơ sở về cung và câu để nhớ lại sự cân bằng trong thị trường 
phục vụ lợi ích của cả người tiêu dùng và nhà sản xuất như thế nào. Rồi 
chúng ta sẽ trở lại với các nguyên nhân tại sao việc bán và sử dung các sản 
phẩm này bị diều tiết, đánh thuế hoặc ngăn cấm, và tại sao các nhà kinh tế 
lại ủng hộ các hạn chế như vậy. Tương tự, chúng ta sẽ không chỉ tập trung 
vào người bị ảnh hướng khói thuốc, lái xe khi uống rượu, sự tràn lan các sỐ 
điện thoại lén lút, và sự gia tăng tội ác, mà còn chú ý các vấn đề quy định về 
độ tuổi, các nhân chữ cảnh báo, và sự ngăn cấm. Sau khi tháo luận ngắn về 
sự quan trọng của độ đàn hỏi, chúng ta sẽ dùng khái niệm trong mô hình 
cụng và cầu để chỉ ra ai sẽ bị hại bởi mức thuế đáng kể đánh trên thuốc lá và 
rượu. Cuối cùng sẽ thảo luận tại sao thuốc lá và rượu lại hợp pháp, tại sao 
các thuốc gây nghiện và mại dâm bất hợp pháp, và sư miễn phạt tội đối với 
các hàng hóa và dịch vụ này sẽ đem lại điều gì. 


Mô hình kinh tế về thuốc lá, rượu, thuốc gây nghiện, mại đâm 


Chúng ta sẽ đùng thị trường như làm cơ sở phân tích về thuốc lá, rượu, 
thuốc gây nghiện, và mại đâm. Trong thị trường, chúng ía giả định rằng có 
nhiều người mua và người bán, và dường cầu của mỗi sản phẩm thì dốc 
xuống, và đường cung mỗi sản phẩm, dịch vụ thì dốc lên. Hiện tại giả định 
không có hậu quả tiêu cực gây ra cho bên thứ ba. Và những người tham gia 
trong các hoạt động này biết chính xác họ tự chủ động tham gia. Tuy đây là 
các giả định Lưởng tượng, phương pháp này cho chúng ta diểm tựa dàng để 
xem xét các thị trường này. Để chứng minh rằng các thị trường làm lợi che cả 
người tiêu dùng và nhà sản xuất, chúng ta sử dụng phân tích thặng dư người 
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tiêu đùng và nhà sản xuất. 


Hình 18.1: Thị trường hàng hóa bất hợp pháp 


q' Hàng hóa bất hợp nháp/t 


Chúng ta bắt đầu với vài đữ kiện trình bày ở Ilình 18.1. Người tiêu đùng 
mua Ô*” sản phẩm và trả I* cho mỗi sản phẩm. Điều này có nghĩa là người 
tiêu dàng trả nhà sản xuất một số tiền thấp hơn giá trị người tiêu dùng định 
cho sản phẩm, và nhiều hơn chỉ phí nhà sản xuất bỏ ra để cưng ứng sản 
phẩm. Nghĩa là người tiêu dùng hạnh phúc hơn khi có sản phẩm hay dịch vụ 
với số tiền bỏ ra, và nhà sản xuất có lợi nhuận. Lợi ích của người tiêu dùng 
là P*AB và được gọi là thăng dư người tiêu dùng, và lợi nhuận của nhà sản 
xuất là CP*B và được gọi là thăng dư nhà sản xuất. 

Từ kết quá của phân tích này, chúng ta có thể phát biểu rằng doanh thụ 
của các địch vụ và sản phẩm này làm cho người tiếng rượu, các công ty bia, 
người hút thuốc lá, và các công ty thuốc lá, người dùng thuốc gây nghiện, 
người mua bán chúng, gái mại đâm, và người mua dâm sẽ có lợi hơn 5Q VỚI 
khí không có các việc này. Tổng thăng dư người tiêu đùng và nhà sản xuất là 
CAB. Nếu việc mua bán các sản phẩm và dịch vụ này bất hợp pháp và nếu 
mọi người tuân thủ pháp luật, tất cả các thành phần tham gia trên đều bất lợi 
hơn; trước khi bạn ngạc nhiên về kết luận này, nhớ rằng kết luân chỉ có khi 
đã có các giả định tưởng tượng. 
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Tại sao cần có quy định? 

Bây giờ là lúc đi vào thực tế và xử lý các vấn đề rất thực tế về thuốc lá, 
rượu, thuốc gây nghiện, và mại dâm. Bản thân các sản phẩm này rất đễ gây 
nghiện. Và có tác động gây hại với người xung quanh từ việc hít phải khói 
thuốc, lái xe khi uống tượu và sự lan rộng của các bệnh lan truyền qua đường 
tình dục. Sự xuất hiện của chúng làm cho các chuyên gia trong lĩnh vực sức 
khỏe công cộng thuyết phục các nhà lập pháp thực thi các biện pháp hạn chế, 
các quy định, thuế và ngăn cấm trực tiếp. 

Khi công chúng yêu cầu sự can thiệp của chính phủ vào thị trường, họ 
làm như vậy từ nhiều quan điểm. Các nhà kinh tế, có xu hướng đánh giá 
thấp sự can thiệp không cần thiết, thường, phân loại các nguyên nhân thành 
ba lĩnh vực tổng quát. Thứ nhất, họ cho rằng có thể con người bị thiếu kiến 
thức hoặc không có khả năng suy nghĩ rõ ràng. Trong trường hợp đó, sẽ thích 
hợp khi chính phủ can thiệp bằng việc dưa thông ún hoặc cảnh báo về sự 
nguy hiểm. Có lẽ cũng thích hợp nếu chính phủ thực hiện quyết định thay 
cho dân chúng. Thứ hai, họ chấp nhận rằng sản phẩm hay dịch vụ có lẽ có 
tác động nghịch đối với người không phải người tiêu đùng và nhà sản xuất. 
Các chi phí này đã bị bỏ qua trong thị trường, cần được chính phủ tính đến. 
Cuối cùng, và ít hấp dẫn nhất đối với các nhà kinh tế là sự tiêu thụ hay sản 
xuất sản phẩm thì không đạo đức. Nghĩa là dù việc mua bán sản phẩm có 
thể không gây hại cho bất kỳ ai theo nghĩa vật lý, việc sản xuất hay tiêu 
dùng nó sẽ gây hại cho xã hội. 

doe ễamel và vấn để thông tin 

Đối với hàng hóa hợp pháp, quảng cáo nhằm lôi kéo người ta đến với 
sản phẩm, và các nhà quảng cáo muốn các quảng cáo của họ được ghi nhớ. 
Khi quảng cáo cho các sản phẩm như thuốc lá và rượu, đôi khí chúng ta than 
phiền về tác động của các quảng cáo này. Biểu tượng thuốc lá Camel của 
hãng R.J.Reynolds, Joe Camel được trẻ em quen thuộc như Mickey Mouse, và 
tác động hiệu quả nâng cao hình ánh của thương hiệu thuốc lá đó, đến nỗi 
đây là điển hình cho việc cấm quảng cáo thuốc lá. Vào năm 1998, quảng cáo 
thuốc lá bị cấm qua một phán quyết luật pháp. Các chuỗi quảng cáo về bia 
Budweiser và Bud Light của hãng Anheuser_Busch đã tác động lớn đến các 
khán giả Super Bowl hàng thập kỷ. Những dòng chữ bắt mắt của nó thường 
thâm nhập vào ngôn ngữ và trở nên môt phần của văn hóa. Tuy các nhà kinh 
tế công nhận vai trò của quảng cáo trong thị trường các sản phẩm hợp pháp, 
họ tranh luận về sự hữu ích của việc cấm quảng cáo khi các sản phẩm chỉ 
hợp pháp riêng đối với một nhóm nào đó. 

Với các sản phẩm bất hợp pháp, quảng cáo không thành vấn đẻ, vấn đề 


290 


Chương 18 Thuốc 1á, rượu, thuốc gây nghiện và mại dâm 


đối với “thông tin” trung thực là mức độ người ta đã cân nhắc đúng mức khả 
năng hay tác dộng của việc nghiện ngập. Phản ứng của chính phủ về vấn để 
này có thể là hình thức giáo dục hoặc hạn chế, hoặc ngăn cấm. Ở Hoa Kỳ 
chúng ta dùng hình thức giáo dục để thuyết phục giới trẻ không dùng thuốc 
gây nghiện và tăng cường sự ngăn cấm đó, Ở toàn bộ Hoa Kỳ ngoại trừ vài 
quận ở Nevada, biện pháp phản ứng của chính phủ về nghề mại dâm là ngăn 
cấm. 

Iý lẽ về nghiện ngập rõ ràng được áp dụng đối với cocaine, ecstasy, và 
methaphetamine. Nguyên nhân là những người sử dụng có thể không biết 
hay không hiểu đầy đủ rằng các loại thuốc này có thể phạm pháp, và tác 
động của sự phạm pháp đó đối với người sử dụng sẽ thế nào. Lý lẽ khi áp 
dụng cho mại dâm hơi khác. Khi gái mại dâm bắt đầu làm nghề này, có lẽ họ 
không nhận thức đầy đủ hậu quả các hành động của họ. Một số nhóm ủng 
hộ việc duy trì và tăng cường việc cấm nghề mại dâm, cho rằng gái mại dâm 
thường bắt đầu hành nghề khi còn tuổi vị thành niên (con số ước lượng gái 
mại dâm ở Hoa Kỳ dưới 18 tuổi khoảng 300.000 đến 600.000) khi làm như vậy 
họ không biết rằng họ sẽ bán dâm thường xuyên, cũng không biết rằng tên 
ma cô mối lái có ý định làm họ vướng vào thuốc gây nghiện để phụ thuộc 
họ. Các nhóm này cũng cho rằng hơn 80% gái mại đâm là nạn nhân của sự 
loạn luân trong thời niên thiếu, và nghề này đã lợi dụng sự mất phẩm giá 
của họ. 

Nói chung các nhà kinh tế để xuất rằng vấn đề thông tin có thể giải 
quyết bằng biện pháp giáo dục, giới hạn độ tuổi, hoặc ngăn cấm. Dùng biện 
pháp nào phụ thuộc vào mức trầm trọng của vấn đề. Thí dụ, chính phủ yêu 
câu các gói thuốc và các chai rượu phải trình bày các nhãn cảnh báo hậu quả 
của việc hút thuốc và uống rượu. Vì vậy, việc yêu cầu các nhãn cảnh báo 
hoặc cấm quảng cáo thuốc lá và rượu được các nhà kinh tế chấp thuận trên 
cơ sở các quảng cáo sản phẩm này làm lu mờ phán đoán của những người 
tiêu dùng. Chúng ta sẽ “cung cấp kiến thức” nhiều hơn nữa để đảm bảo rằng 
mỗi thế hệ mới biết được bản chất gây nghiện cửa việc hút thuốc và uống 
rượu qua chương trình học ở trường. 

IDĩ nhiên có những lúc chúng ta không tin tưởng giới trẻ sẽ quyết định 
đúng dù họ có tất cả các thông tin. Trong trường hợp này hoặc sẽ quy định 
việc mua các sản phẩm hay dịch vụ đó là phi pháp, hoặc yêu cầu người phải 
đạt độ tuổi nào đó mới có thể mua các sản phẩm đó. Các nhà kinh tê cảm 
thấy chính đáng khi cấm trẻ em sử dụng thuốc lá vì hai nguyên nhân. Thứ 
nhất, đa số người hút thuốc bắt đầu ghiền chất rứưcotine trước khi là người 
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lớn. Thứ hai, hiển nhiên là các công ty thuốc lá đã làm tăng sự ghiền thuốc 
qua các nỗ lực tiếp thị của họ. Vì chỉ có một phần rất nhỏ người hút thuốc 
bắt đầu hút khi là người lớn, việc ngăn ngừa trẻ em tiếp cận với thuốc lá sẽ 
có lợi cho xã hội và có lợi lâu đài cho trẻ em. 

Nguyên nhân tối hậu mà nhiều nhà kinh tế ủng hộ việc cấm cocaine, 
ectasy, và methamphetamine là vì thường xuyên có sự nghiện các thuốc này, 

Chi phí ngoại hiện 

Vài nhà kinh tế phản đối khi chính phủ can thiệp vào thị trường, mà một 
số người không tiêu dùng hay sản xuất sân phẩm đó cũng bị tác hại bởi việc 
đùng hay sản xuất sản phẩm đó. Các tác động ngoại hiện này là các xem xét 
quan trọng khi điều tiết thị trường, vì mục tiêu hiệu quả của thị trường chí 
đạt được khi mọi người đều được lợi hay không bị ảnh hưởng bởi giao địch 
trên thị trường. Nếu không dạt được hiệu quả như vậy, thì việc đứng ngoài 
và để thị trường lo liệu không phải luôn chấp nhận được. 

Tác động ngoại hiện phát sinh từ việc sử dụng thuốc lá là bệnh tật và tử 
vong, liên quan đến sự hút thuốc thụ động và chí phí chữa bệnh tăng lên đối 
với người không hút thuốc, do phải trả tiền bảo hiểm sức khỏe tăng lên để 
trả cho chỉ phí gây ra bởi người hút thuốc. Đa số các nhà kinh tế không quan 
tâm vấn đề người hút thuốc có ý thức tự làm hại chính mình do hút thuốc. 
Các nhà kinh tế quan tâm vấn đề những người hút thuốc đã chuyển chỉ phí 
cho người khác. 

Việc kinh doanh thuốc lá thường ảnh hưởng người khác ngoài những 
người mua bán thuốc lá. Do vậy một số chi phí của thị trường này đã không 
được tính cho người mua bán thuốc lá. Nếu người nghiện thường phạm tội 
hơn người khác, thì người nghiện và người bán thuốc gây nghiện đều không 
chịu trách nhiệm về số nạn nhân ngày càng tăng do việc mua bán của họ. 
Tương tự, nếu một người bị bệnh đường sinh dục do tiếp xúc gái mại đâm và 
lây bệnh cho người thứ ba, sẽ phát sinh chỉ phí ngoại hiện. Những người 
không tham gia tiếp xúc ban đầu lại bị ảnh hưởng bởi hành vi này. 

Xác định ai được xem là nạn nhân vô tội thật không đễ như ta tưởng. Trẻ 
em rõ ràng là nạn nhân vô tội, nhưng còn người vợ không hút thuốc thì sao? 
Một số nhà nghiên cứu cho rằng nếu như trong thỏa thuận hôn nhân có quy 
định việc hút thuốc trong gia đình. Nếu họ quyết định đồng ý một người hút 
thuốc và người kia bị ảnh hưởng tiêu cực, thì việc hút thuốc và các hậu quả 
của nó không tạo ra tác động ngoại hiện, chỉ là giá của hôn nhân. Các nhà 
kinh tế khác không đồng ý, họ cho rằng cần có các quy định để bảo vệ chính 
những người không sử dụng các sản phẩm đó. 

Ngay cả khi bạn quyết định được ai là nạn nhân vô tội, người hít khói 
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thuốc của người khác có bệnh phổi tỉ lệ cao hơn trong tổng dân cư. Trẻ em ở 
gần người hút thuốc rất có nguy cơ chết vì triệu chứng đột tử trẻ em (SIDS), 
bệnh suyễn và các bệnh phổi khác. Phi hành đoàn, nhân viên làm việc ở nhà 
hàng, phục vụ quầy rượu, và nhiều người khác tiếp xúc với khói thuốc của 
người khác, cũng như tỉ lệ bệnh phổi không chỉ cao hơn mà còn vượt xa. Các 
trường hợp bệnh do khói thuốc, chỉ phí điều trị cho các nạn nhân vô tội này 
bị bỏ qua đối với người hút thuốc và các công ty thuốc lá. Các nhà kinh tế 
lên án sự bỏ qua các chỉ phí này. Các nhà kinh tế sẽ tỉng hộ các hành động 
điều chỉnh như vậy tùy thuộc vào quy mô chỉ phí gây cho người khác, và khi 
việc loại trừ các chỉ phí này đáng giá trong việc bù trừ tổn thất lợi ích tư 
nhân. Ngoài ra, có nhiều người hút thuốc hưởng Medicaid hơn tỷ lệ của họ so 
với tổng dân số được hưởng. Dĩ nhiên họ phát sinh chỉ phí đáng kể cho 
chương trình. Nếu họ không hút thuốc, Medicaid sẽ bớt tốn kém cho người 
nộp thuế. Ở đây nạn nhân vô tội là người nộp thuế. 

Tác động ngoại hiện cũng xuất hiện ở những nơi có vẻ ít xảy ra. Vì 
thường người hút thuốc chết trước người không húi thuốc từ 5 đến 10 năm, 
nếu họ tham gia chính sách bảo hiểm nhân thọ tập thể có tỷ lệ trả bảo hiểm 
như nhau cho cả người hút thuốc và không hút thuốc, số tiên trả cho người 
hút thuốc sẽ nhiều hơn tiền phúc lợi cho người không hút thuốc. Tỉ lệ đóng 
bảo hiểm nhân thọ vì vậy sẽ cao đối với người không hút thuốc và sẽ thấp 
đối với người hút thuốc một cách không công bằng. 

Các sự kiện này tổng hợp lại cho thấy rằng khi người hút thuốc mua 
thuốc lá, chỉ phí của việc hút thuốc lá không chỉ chưa trả đẩy đủ mà còn 
chưa tính đến chỉ phí ngoại hiện gây ra bởi người hút thuốc. Đa số các ước 
lượng về chỉ phí ngoại hiện mà công chúng phải trả tính ra khoảng một đôla 
mỗi gói thuốc lá. 

Tuy nhiên không phải các nhà kinh tế đều có ý kiến thống nhất về các 
vấn đề này. Mội số nhà kinh tế cho rằng có lợi ích đối với người không hút 
thuốc lá khi người khác hút. Các lợi ích này bắt nguồn từ hai khía cạnh phân 
biệt nhưng có liên quan nhau về việc hút thuốc lá. Thứ nhất, như đã lưu ý 
trước dây, người hút thuốc lâu năm sẽ chết sớm hơn vài năm so với người 
không hút thuốc. Những người hút thuốc và người không hút thuốc đều trả 
tiền nhiều vào An sinh xã hội và các kế hoạch hưu trí khác, nhưng người 
không hút thuốc có một phần tiền hưu được trợ cấp bởi người hút thuốc lá, 
vì người hút thuốc chết trước khi họ thu lợi ích hưu trí đành cho họ. 

Dạng trợ cấp thứ hai mà người hút thuốc đành cho người không hút 
thuốc do họ không chỉ chết sớm, mà họ còn chết đột xuất hơn người không 
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hút thuốc. Khi người hút thuốc trên 60 tuổi bị bệnh, đo quá trình hút thuốc 
đã làm giảm hệ miễn địch của họ, nên họ dễ chết vì bệnh mà người không 
hút thuốc có khả năng sống sót nhiều hơn. Họ cũng mắc phải các bệnh mau 
chóng hơn và ý định chỉ tiền để cứu họ sẽ ít hơn. Ngay cả tiền được chỉ sớm 
hơn, số tiền chỉ vẫn quá ít. Rất đau xót là đo họ chết mau hơn người không 
hút thuốc, người hút thuốc đôi lúc phát sinh chỉ phí cho hệ thống sức khỏe ít 
hơn người không hút thuốc. Do chết sớm và nhanh hơn, người hút thuốc 
tránh được các chí phí người không hút thuốc cần được thanh toán. Vì hơn 
một nửa chi phí Medicare phát sinh trong các năm cuối đời của người già, 
nên mau qua đời sẽ tiết kiệm tiền. Nếu sự kiện chua xót trên được xem xét, 
chỉ phí ngoại hiện ròng của việc hút thuốc sẽ không đáng kể theo quan điểm 
của một số nhà kinh tế. 

Dù có tác động ngược đáng buôn đối với việc hút thuốc, không có lợi ích 
nào như vậy đối với người say rượu lái xe. Có hơn một triệu người bị bắt giữ 
mỗi năm đo lái xe có tác động của rượu. Tuy con số này đã giảm đáng kể 
trong thập kỷ vừa qua, nó vẫn còn khá cao phản ánh một vấn đề đáng báo 
động. Trong khoảng 37.000 tai nạn mỗi năm gây cho 43.500 người chết do 
giao thông mỗi năm, thì có ít nhất 40% trường hợp người có độ cổn trong 
máu cao hơn giới hạn cho phép. Năm phần trăm trường hợp người có lượng 
cổn trong máu trong giới hạn cho phép. Ngay cả khi không bị tử vong, rượu 
là một nhân tố góp phần vào việc xảy ra gần nửa triệu tai nạn xe hơi mỗi 
năm, 

Ngoài các số thống kê có vấn đề như trên, bây giờ cố gắng xem xét vấn đề 
từ một quan điểm bớt bức xúc hơn. Để mô hình hóa tác động ngoại hiện liên 
quan người lái xe đưới ảnh hưởng của rượu, ta cần thay đổi biểu để cung cầu 
xét đến các chỉ phí phát sinh thêm do hành vi của họ. Dể hiểu Hình 18.2, bạn 
cần nhớ lại rằng trong cạnh tranh hoàn hảo, đường cung là đường chỉ phí biên 
tế của các doanh nghiệp trong ngành kinh doanh. Bất kỳ chi phí nào không 
phát sinh bởi người bán hay người mua phải được cộng vào các chỉ phí này để 
tạo nên chỉ phí xã hội của sản phẩm. Với giả định rằng người duy nhất hưởng 
lợi do tiêu dùng sản phẩm chính là người tiêu dùng, đường cầu sẽ là đường 
cong lợi ích xã hội. Nên thay vì tiến đến một giải pháp tổ hợp giá ~ sản lượng 
P* - Q* của thị trường, tổ hợp tối ưu của xã hội là P - Q'. Nghĩa là nếu có một 
thị trường hàng hóa mà một số chỉ phí tràn sang người khác, thì thị trường sẽ 
sản xuất quá nhiều và tính giá quá thấp cho hàng hóa đó. 
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Hình 18.2: Mô hình hóa tác động ngoại hiện. 


Chỉ phí xã hội 
§ (Ehl phí hiên tế) 


Chỉ phí ngoại hiện 


(Lợi ích biên tế) 


XEM XÉT VỀ CÁC TÁC ĐỘNG NGOAI HIỆN 


Có vài sự kiện về tội ác mà chúng ta phải xem xét đặc biệt khi liên 
quan đến thuốc gây nghiện. Thứ nhất, 28% của tổng số các tôi ác hung bạo 
(36% đối với tội hiếp dâm) phạm tôi khi kẻ phạm tội đang đừng thuốc gây 
nghiện. Thứ hai, 55% số người bị giam giữ, ở tà đã dùng thuốc trong tháng 
mà họ bị bắt. Cuối cùng, chúng ta chỉ 3,7 tỉ USD cho việc ngăn cấm dùng 
thuốc và 49 tỉ USD trong việc giam tù mỗi năm ở Hoa Kỳ. Một phân tư số 
người hiện ở tù do các tội liên quan đến sử dụng thuốc gây nghiện. 

Chúng ta sẽ tiết kiệm được nhiều tiền - một phần tư chi phí nhà tà và 
toàn bộ chỉ phí dùng để ngăn cấm. Nếu việc sử dụng thuốc gây nghiện 
tăng lên, tội ác hung bạo sẽ tăng lên, khi số người không nghiện trước khi 
việc dùng thuốc được hợp pháp hóa sẽ nghiện thuốc sau khi được hợp 
pháp hóa, và trở nên hung bạo. 

CHIẾN ĐẤU CHỐNG TÁC ĐỘNG NGOẠI HIỆN TIÊU CỰC NHƯNG ĐỒNG THỜI 
CŨNG TẠO RA CÁC VẤN ĐỂ KHÁC. 

Giải quyết các tác động ngoại hiện liên quan với một hàng hóa bằng 
việc thực thi một chiến lược ngăn cấm sẽ tạo ra một vấn để. Đôi khi giải 
pháp có thể còn xấu hơn chính vấn để định giải quyết. Nhiều hành vi hung 
bạo do dùng thuốc nghiện xuất hiện chỉ vì luật pháp xem việc dùng thuốc 
nghiện là phạm tội. Nếu Cocaine, methamphetamine, và marijuana thì hợp 
pháp và không đất tiền, sẽ có ít người nghiện muốn trộm cắp để có tiền 
mua nó. Sẽ không cần hàng trăm ngàn phòng giam tù dành cho người sử 
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dụng thuốc - nghỉ ìn. Chính vì lý do này mà bạn thấy một số đáng kể các 
nhà kinh tế, ngay c nhà kinh tế bảo thủ nhất, ủng hộ việc hợp pháp 
-hóa dùng thuốc gây nghiện. Họ suy nghĩ rằng thuốc phiên đem theo nó các 
tác động ngoại hiện, nhưng họ xem L ĐUẾP hiện tại đối vi vấn để thuốc 
phiện còn tệ hơn chính vấn đề. SẺ Nn, vi 


Các vấn để đạo đức 

Bây giờ chúng ta xem xét hai trường hợp đầu tiên nhà kinh tế cho rằng 
nên có sự can thiệp của chính phủ vào thị trường. Ngoài việc thiếu thông tin 
và tác động ngoại hiện có thể gây hại cho người vô tội một nguyên nhân cuối 
cùng mà chính phủ sẽ điều phối thị trường tự do, là vì thị trường sản phẩm 
hay doanh nghiệp đó bị xem là không đạo đức. Với một số tín đổ các tôn 
giáo lớn trên thế giới rượu, thuốc lá, thuốc gây nghiện và mại dâm được xem 
là vô đạo đức. Tuy nghiên cứu về đạo đức không thuộc lĩnh vực chuyên biệt 
học thuật có ý nghĩa của các nhà kinh tế, nhưng sự đạo đức chắc chắn quan 
trọng với nhiều người. Nhiều tôn giáo xem việc uống rượu là tội lỗi và một 
số người cảm nhận về vấn để hút thuốc cũng như vậy. 


Thuế thuốc lá và rượu 

Mô hình hóa thuế 

Để điều chỉnh tác động ngoại hiện, có thể đánh giá hàng hóa gây ra tác 
động này, có thể giới hạn hoặc cấm sử dụng nó. Trong các phương án trên, 
thuế được các nhà kinh tế thích sử dụng nhất, vì nó cho phép người ta sẵn 
sàng trả mọi chỉ phí nếu muốn tiêu thụ chúng. Sử dụng thuế theo cách này 
có tác động tích cực ngăn ngừa người không muốn trả chỉ phí sử dụng sản 
phẩm không chính đáng hoặc không lành mạnh. 

Mức thuế mà Hoa Kỳ đánh trên thuốc lá và rượu là 39 cent mỗi gói 
thuốc và 32 cent mỗi lốc 6 lon bia. Thuế liên bang đánh trên thuốc lá tăng 
đến khoảng 7,4 tỉ USD một năm và thuế rượu tăng đến 6,7 tỉ USD. Các tiểu 
bang cũng đánh thuế các sản phẩm này, là nguồn thu đáng kể đối với Chính 
phủ Liên bang. 

Hình 18.3 cho thấy tác động của thuế liên bang trên thuốc lá và rượu làm 
tăng giá từ P* lên P7 và giảm lượng tiêu thụ từ Q* xuống Q“. Một việc quan 
trọng cần lưu ý về tác động này, là việc hút thuốc lá và uống rượu sẽ không 
chấm dứt. Có nghĩa là các tác động tai hại của việc hít phải khói thuốc và lái 
xe khi say cũng không chấm dứt, chúng chỉ bị giảm bớt thôi. Nếu mức thuế 
được định bằng với số USD gây ra bởi các tác động ngoại hiện đó, thì về lý 
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thuyết thu nhập từ thuế sẽ tăng đủ để trang trải chỉ phí ngoại hiện gây ra, 
Tuy vậy còn vấn để là thuế ảnh hưởng người thận trọng và người phóng 
đãng như nhau. Người hút thuốc ở nơi riêng biệt không làm khói thuốc gây 
hại, còn người hút thuốc phà vào mặt người khác sẽ gây hại. Thuế đánh trên 
mỗi gói thuốc ảnh hưởng cả hai đạng người hút như nhau. 

Trong bất kỳ trường hợp nào, một chính sách nếu không dùng biện pháp 
ngăn cấm sẽ hàm ý rằng chúng ta sẽ chấp nhận về mặt kinh tế một số cái 
chết gây ra bởi lái xe say rượu, và các bệnh do hít khói thuốc gÂy ra cho trẻ 
em. Ý tưởng là miễn họ có đủ tiền để bồi thường cho người bị ảnh hưởng, sẽ 
được chấp nhận hút thuốc, được uống rượu, và để cho người khác bị ảnh 
hưởng tiêu cực bởi hành vi của họ. 

Hình 18.3: Mô hình hóa thuế 


Chi phí xã hội 
§ (hi phí hiên tế) 


Thuế= Phi phí ngoại hiện 


D (Lợi ích biên tế} 


Q œœ' Hàng hóa bất hợp pháp/t 


Những người không phải nhà kinh tế sẽ rất khó khăn để “chấp nhận” các 
cái chết và bệnh tật như vậy. Ý tưởng cơ bản là người ta uống rượu và hút 
thuốc vì họ cảm thấy thoải mái. Nếu đánh thuế và điều chỉnh quá nhiều, sự 
giảm thích thú của người sứ dụng chúng sẽ lớn hơn tác động của việc giảm 
các nạn nhân vô tội. 

Khái niệm chấp nhận các tử vong do rượu và thuốc khó chấp nhận đối 
với nhiều người. [lãy xerma xét điều này: Hiệp hội thương tật não bộ báo cáo 
rằng khoảng 15 trẻ em chết mỗi năm trên các sân chơi do tế ngã và các vết 
thương khác, tuy vậy vẫn tiếp tục cho trẻ em đi chơi trong các kỳ nghỉ vì cân 
nhắc điều lợi với điều hại, và cho tằng rủi ro bị thương hoặc tử vong có thể 
phải chấp nhận, người ta lái xe đi làm vì thấy rằng điều lợi - thu nhập - thì 
lớn hơn sự thiệt hại - rủi ro bị thương hoặc chết, 
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THUỐC SUDAFED CỦA TÔI ĐI ĐẦU? 


Một hệ quả của cuộc chiến quốc gia chống lại methamphetamine là các 
thuốc trị cảm cúm bán trên quây hàng không còn đễ mua nữa. Các nhà sản 
xuất đã phải quyết định đổi công thức của các thuốc cảm cúm này, hoặc 
đưa các thuốc nảy vào bán ở tiệm thuốc tây, Các nhà sản xuất chọn việc 
giữ lại các thành phần thuốc chính để có thể chiết xuất và sản xuất 
methamphetamine đã mất doanh số, vì người tiêu dùng được yêu cầu phải 
đưa thẻ nhận đạng cho dược sĩ xem. Các nhà sản xuất khác thay đổi sản 
phẩm của họ gồm các thành phần thuốc khác kém hiệu quả hơn. Tất cả đều 
phát sinh tác động ngoại hiện. 


Thương lượng về thuốc lá và tại sao có liên quan độ đàn hồi 

Các nhà lập pháp rất nhiều dịp quan tâm đặc biệt đến việc tăng thuế 
thuốc lá. Thương lượng giữa một số tiểu bang và các công ty thuốc lá lớn đạt 
được vào năm 1998 yêu cầu các công ty này phải trả cho các tiểu bang hơn 
250 tỉ USD trong 20 năm, để đển bù cho chí phí Medicaid của các tiểu bang 
gây ra bởi việc hút thuốc lá. Các công ty sẽ chuyển số thuế này cho những 
người hút thuốc khi họ mua thuốc lá. Để hiểu cách thức diễn tiến của việc 
này, cần xem xét đường cung và cầu thuốc lá. 

Hình 18.4: Thuế thuốc lá với nhu cầu không đàn hồi 


Đầu tiên, cần nhớ rằng khi người nào đó ghiền một sản phẩm như ghiền 
thuốc lá, đường cầu đối với sản phẩm đó thì rất không đàn hồi. Nếu bạn 
nhìn vào Hình 18.4, bạn thấy rằng thuế sẽ làm tăng giá từ P* lên P“. Nếu bạn 
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so sánh mức thuế (từ P“ đến P) với lượng tăng giá, bạn thấy rằng người hút 
thuốc sẽ trả hầu hết khoản tăng do thuế, và các công ty thuốc lá sẽ trá tương 
đối ít (P*Pˆ so P*P”). Vì những người hút thuốc lá thường nghèo hơn so với 
mức trung bình của đân cư nói chung, thuế này có tính lấy thoái hơn bất kỳ 
loại thuế nào, Vì lượng tiêu thụ chỉ giảm từ Q@* xuống Q/, cũng có lo ngại 
thuế sẽ không có ảnh hưởng đáng kể đến số lượng thuốc lá người ta sẽ hút. 

Khi bạn xem xét vấn đề hút thuốc ở trẻ vị thành niên, bức tranh không 
giống như vậy. Vì thói quen hút thuốc chiếm một tỉ lệ lớn hơn nhiều trong 
giới trẻ. Nghĩa là lượng cầu đàn hồi hơn và đường cầu thì phẳng hơn. Nếu 
bạn vẽ dường cầu như vậy, bạn sẽ thấy rằng gánh năng thuế sẽ càng rơi chủ 
yếu vào người tiêu dùng. Bạn sẽ thấy rằng các công ty thuốc lá đúng ra phải 
trả tỉ lệ số tiền bồi thường lớn hơn nữa. Cần giảm nhiều hơn việc hút thuốc 
lá, ít nhất việc hút thuốc lá ở tuổi vị thành niên. Các nhà kinh tế còn có các 
ước lượng tốt nhất về độ đàn hổi thuốc lá, ở mức thấp khoảng 0/2 đối với 
người lớn và ở mức cao 0,5 đối với thiếu niên. Có nghĩa là tăng giá thuốc lá 1 
đôla sẽ làm giảm số lượng thuốc hút 10% ở người lớn, nhưng sẽ giảm 25% 
lượng thuốc hút ở trẻ em. Một nghiên cứu về độ đàn hồi lượng cầu sán phẩm 
bia là 0,53, có nghĩa là thuế đánh 10% vào giá cửa lốc bia 6 lon sẽ giảm tiêu 
thụ 5,3%. 


Tại sao thuốc gây nghiện và mại dâm bất hựp pháp? 

Tranh luận về việc thuốc gây nghiện và mại đâm có hợp pháp không 
thường trở thành sự so sánh các hậu quá tiêu cực của hành vi xem là hợp 
pháp như hút thuốc lá và rượu, với hành vi hiện bị coi là bất hợp pháp. Rõ 
ràng có trường hợp tác động tổng thể của thuốc lá và rượu thì lớn hơn tác 
động tống thể của thuốc gây nghiện và mại đâm bất hợp pháp. Hiện tại bạn 
có thế nói răng, các nhà kinh tế ít quan tâm đến các tác động “tổng thể” so 
với tác động “biên tế”. Trường hợp có thể xảy ra là các tác động ngoại hiện 
(tiêu cực) liên quan đến việc một người mua thêm một đơn vị sản phẩm bất 
hợp pháp, sẽ lớn hơn tác động ngoại hiện tiêu cực của người mưa một đơn vị 
sản phẩm hợp pháp. Lập luận khác được dùng để xác minh tính đúng đắn 
của luật hiện hành, là các hậu quả chưa biết bị ước tính quá thấp đối với 
người sử dụng thuốc gây nghiện hoặc làm mại đâm thì lớn hơn rất nhiều so 
với người uống rượu. IT nhiên có thể có lập luận ngược lại. 

Tác động của việc “không kết tội” trên thị trường hàng hóa 

Với thảo luận ở trên, giả sử một sản phẩm hay dịch vụ hiện tại là bất 
hợp pháp, việc biến nó thành hợp pháp sẽ gây ra hậu quả nào? Việc đầu tiên 
có lề sẽ xảy ra do biến sản phẩm thành hợp pháp, là sự lo lắng của cả người 
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sử dụng và người sản xuất bị bắt giữ sẽ tan biến. Vì sự bắt giữ không còn là 
một vấn để nữa, mọi sự chuyển dịch về bên trái của đường cung do hoạt 
động lén lút sẽ không còn. Tương tự, bất kỳ chuyển dịch về bên trái của 
đường cầu, do người muốn mua sản phẩm nhưng đã không mua do sản 
phẩm không hợp pháp sẽ không còn. Kết quả chung của việc hợp pháp hóa 
một hoạt động trước dây là bất hợp pháp, sẽ là một dịch chuyển đường câu 
về bên phải và đường cung về bên phải. 

Một tác động khác của việc “không kết tội” xảy ra trên độ đàn hồi của 
cầu và độ đàn hồi cung với mức độ thấp hơn. Khi một sản phẩm bất hợp 
pháp, thường xảy ra trường hợp người tiêu dùng sản phẩm đó đã ghiển sản 
phẩm mức dộ nào đó. Đường cầu của sản phẩm mà người tiêu dùng ghiền sẽ 
rất không đàn hồi. Tương tự, khi người ta quyết định buôn bán một sán 
phẩm bất hợp pháp, giá sản phẩm họ bán thường không phải nguyên nhân 
kích thích họ bán với số lượng lớn, vì nguy cơ bị bắt giữ sẽ cản người bán 
không mở rộng hoạt động của họ nhanh bằng với sự tăng giá. Vì vậy, tử cả 
hai phía, đường cung và đường cầu đều kém đàn hỏi hơn khi sản phẩm hay 
dịch vụ thì bất hợp pháp. Kết quả tổng hợp sẽ làm cả hai đường cầu và cung 
đều phẳng hơn khi sản phẩm được biến thành hợp pháp. Hình 18.5 mô tả tác 
động của việc hợp pháp hóa một sản phẩm trước đây là bất hợp pháp. 
Đường cầu phẳng hơn và chuyển về bên phải, đường cung phẳng hơn và 
chuyển về bên phải. Nếu dịch chuyển đường cúng lớn hơn dịch chuyển 
đường cầu như trong Hình 18.5, kết quả tổng hợp làm giá giảm đi. Điều cũng 
hợp lý tuy không chứng minh là khi địch chuyển dường cầu lớn hơn dịch 
chuyển đường cung, giá sẽ tăng. 

Như vậy chiều hướng thay đổi giá do việc không kết tội, phụ thuộc vào 
việc giảm rủi ro đối với người mua bán thuốc gây nghiện, thì lớn hơn hay 
nhỏ hơn sự gia tăng lợi ích của người tiêu dùng. Vì kinh nghiệm truyền thống 
là việc hợp pháp hóa sẽ làm giảm giá, kinh nghiệm truyền thống sẽ là: Dịch 
chuyển dường cung sẽ lớn hơn dịch chuyển đường cầu. 
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Hình 18.5: Qui định hàng hóa bất hợp pháp thành hợp pháp và ngược lại. 


Š nãi hợp pháp 


đồ Ũ hất hợø pháp 


Ôbthgpphp igppmp ÔĐýP | 


Š hợp pháp 


PP uất hợp lạilles 
P nựp páp 


hi phí ngoại hiện của việc “không kết tội” 

Suy cho cùng, việc hợp pháp hóa có ý nghĩa với bạn hay không phụ 
thuộc vào việc bạn có tin rằng, chỉ phí ngoại hiện của các hoạt động này có 
đủ lớn để bù cho chỉ phí đáng kể phục vụ hoạt động phạt người sử dụng và 
mua bán chúng. Một biện pháp tiềm năng mà nhiều người tứng hộ việc hợp 
pháp hóa đề xuất là, đánh thuế và kiểm soát việc bán thuốc nghiện và mại 
đâm, để tính các tác động ngoại hiện và chỉ phí của tác động này. 

Xem lại Hình 18.3, bạn thấy rằng chúng ta chỉ cộng một khoản thuế bằng 
với chỉ phí ngoại hiện đã xét ở Hình 18.2, để có điểm I”, Q'. Nghĩa là một 
chương trình đánh thuế thích hợp sẽ bù trừ cho các vấn đề của tác động 
ngoại hiện. Sẽ có tiền để giáo dục không sử dụng hàng hóa bất hợp pháp, 
hoặc bồi thường cho các nạn nhân của người sử dụng sản phẩm bất hợp 
pháp. 

Vấn để là nếu chỉ phí ngoại hiện rất lớn, mức thuế sẽ rất cao. Nến thuế 
rất cao, sẽ khuyến khích xuất hiện thị trường chợ đen sản phẩm không bị 
đánh thuế. Điển hình như ở Canada, một khoản thuế quá cao tạo ra thị 
trường chợ đen thuốc lá. Trong trường hợp này, người ta lái xe đến Jloa Kỳ 
mua thuốc lá chuyển lại về Canada và bán chúng. Trong trường hợp tương 
tự, tuy mại dâm được xem là hợp pháp ở Nevada, nó bị kiểm soát cao, SMẺ 
kiểm soát này dẫn đến việc gái mại dâm tránh né bằng cách tự hành nghề 
bên ngoài nhà chứa. Bất kỳ khi nào khoản thuế quá cao hay quy định quá 
nghiêm khắc, sẽ xuất hiện thị trường chợ đen bên cạnh thị trường hợp pháp. 
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Tóm tắt 

Bây giờ bạn hiểu cách thức chúng ta có thể áp dụng mô hình cung cầu, 
và các khái niệm về thặng dư người tiêu dùng và nhà sản xuất vào vấn để 
thuốc lá, rượu, thuốc gây nghiện và mại dâm. Bạn hiểu rằng có các nguyên 
nhân mà các nhà kinh tế ủng hộ sự can thiệp vào thị trường, các nguyên 
nhãn có liên quan đến thông tin và chỉ phí gây ra cho bên thứ ba. Bạn đã 
hiểu rằng mức độ con người bị ảnh hưởng bởi thuế thuốc lá và rượu thì phụ 
thuộc vào độ đàn hôi lượng cầu các sản phẩm này. Cuối cùng, bạn đã hiểu lý 
lẽ của luật pháp hiện hành liên quan đến việc xử lý các hàng hóa này và các 
hậu quả kinh tế của việc không kết tội. 

Câu hỏi dành cho hạn 
1. Khi xem xét vấn đề thuế thuốc lá, các nhà kinh tế tập trung phần lớn vào: 

a. Chỉ phí của các công ty sản xuất thuốc lá. 

b. Chỉ phí của người hút thuốc dùng để mua thuốc lá. 

c. Chi phí của người hút thuốc cho việc chăm sóc sức khỏe 

d. Chỉ phí gây ra cho người không hút thuốc lá (như người bị ảnh hưởng 
bởi khói thuốc). 
2. Khi thảo luận về thuốc gây nghiện, nhà kinh tế học sẽ tập trung vào: 

a. Cả chỉ phí ngoại hiện và “vấn đề thông tin“ liên quan đến sự nghiện ngập. 

b. Tổng chỉ phí đạo đức. 

c. Chi phí mua thuốc nghiện của người sử dụng. 

đd. Chi phí sản xuất. 
3. Nếu bạn bị thuyết phục rằng marijuana thì không gây nghiện cũng không 
gây ra tác động ngoại hiện, thì việc cấm dùng nó sẽ tạo ra: 

a. Một lợi ích xã hội không phát sinh chi phí xã hội. 

b. Nhà kinh tế gọi là tổn thất vô ích. 

c. Nhà kinh tế gọi là chân không. 

d. Một lợi ích xã hội với một chỉ phí xã hội đối ứng tương đương. 
4. Việc không kết tội một loại thuốc gây nghiện có thể sẽ dẫn đến một sự 
giảm giá nếu: 

a. Tác động dự kiến đối với lượng cung lớn hơn tác động dự kiến đối với 
lượng cầu. 

b. Tác động dự kiến đối với lượng cầu lớn hơn tác động dự kiến đối với 
lượng cung. 
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€. Tác động dự kiến đối với lượng cầu bằng đúng với tác động dự kiến 
đối với lượng cung, 

d. Cả lượng cầu và cung đều giảm 
3. So sánh với người dùng thuốc cải thiện sức khỏe, độ đàn hồi của người 
dùng thuốc gây nghiện thì: ` 

a. Đàn hồi hơn nhiều. 

b. Đàn hồi ít hơn nhiều. 

c. Ít hơn nhiều. 

d.Phẳng hơn. 
6. Nếu nhà hoạch định chính sách có ý định đặt một mức thuế bằng với chỉ 
phí ngoại hiện của rượu, ông sẽ phải đánh giá: 

a, Chỉ phí sản xuất. 

b. Giá người tiêu dùng phải trả. 

€. Giá trị cuộc sống của người vô tội mất đi do lái xe Say rượu. 

d. Giá trị cuộc sống bị rút ngắn do uống rượu. 
7. Khi xem xét “mức thuế phù hợp” đối với sản phẩm gây ra tác động ngoại 
hiện, mức thuế sẽ: 

a. Lớn hơn tác động ngoại hiện. 

b. Nhỏ hơn tác động ngoại hiện. 

c. Bằng đúng với tác động ngoại hiện. 

d. Làm cho việc tiêu dùng sản phẩm đó rất đắt đối với bất kỳ ai. 
8. Một hệ quả chưa xác định rõ về việc định mức thuế thuốc lá đủ cao để 
giảm tiêu thụ sẽ là: 

a. Có thể làm giảm chỉ phí Medicare, 

b. Có thể làm tăng thu nhập thuốc lá của nông dân. 

c Có thể làm tăng lợi nhuận của công ty thuốc lá. 

d.Nó sẽ làm viễn cảnh tài chính của chương trình An sinh xã hội xấu đi. 

Hãy suy nghĩ 

Có những người hút thuốc lá biết suy xét và người hút thuốc võ tâm. Bị 
ảnh hưởng của khói thuốc lá không thành vấn đề khi người hút thuốc biết 
suy xét (họ hút khi không có ai xung quanh phải hít khói thuốc). Những 
người hút thuốc lá này có nên bị đánh thuế khi họ không gây hại cho xã hội? 
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